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TỰA

-

Người viết cuốn & Truyền kỳ mạx -lục • này là-

Nguyễn- Tự ® t tiền - sinh ( 1), người làng Gia- phúc & tử ,

đất Hồng - Châu * * ( may là xã Tùng- Lâm, phù Nink- Giang,

tỉnh Hải- Dương).

Tiếa - giah là con cả cụ Nguyễn-tường- Phiếu % # #

Cụ đã tiếa - sĩ triều L , khoa biak-dằn, miến-hiệu Hồng- Đức

thứ 27 (1496), làm quan đa chức thượng -thư , nay còn có

đa thờ và được phong thượng -đăng-thần.

Thuở nhỏ, tiếa - sik rất chăm học , xem rộng nhớ khiêu,

chí muốn đem văn-chương xối xghiệp nhà.

Tiếa- sinh thi đỗ hương-tiến ( 2), rồi được trúng cách

vài khoa thi hội, kế đó được bổ huyện-tế ( tri- huyện) huyện

Thank-toà + ( 3). Tại whiệm được một năm, tiền - sinh

xin từ
quan về nhà xuôi mẹ cho trọn đạo kiểu. Trải quy

xăm trường, không bước chân ra sgoài thành thị.

Trong khi ở xóa, tiêm - sinh viết cuốn & Truyền kỳ mạx

lục • này đế gởi tâm trạng mìak vào đó.

Văn tiếa - sisk cũng tương - tự như lối văn của

C3- tống - Cát 4 6 8 ( 4 ) mà có sgk ý cảnh - giới, lại có

khuônmẫu, quan hệ đến mềm thế-giáo, như vậy là chẳng

bổích làm ra ?



CHÚ THÍCH

( 1 ) - Nguyễn-Tự (có sách âm là Nguyễn-Dư, Nguyễn -Dữ hay

Nguyễn - Dự), ở vào thời Lê- nạt cuối thế-kỷ thứ 15 sang đầu thế- kỹ

thứ 16, không rõ sinh năm nào, mất năm nào.

( 2 ) Như cử -nhân.

(3) – Có lẽ là huyện Thanh- Thủy, tỉnh Phú -Thọ bây giờ .

- Cô-tông- Cát người Tàu, soạn -giả cuốn « Tiễn đăng tân

thoại » ( $Ế T đ% )
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เLỜI DỊCH - GIẢ

DO NGUYÊN NHÂN NÀO CUỐN TRUYỀN : KỲ

MAN - LUC RA DOI

Thói đời, người ta coi rẻ những truyện thông -thường

Là a -chuộng những điều kỳ -lạ.

Ngược dòng lịch-sử ta thấy những bậc thanh - tri đã

từng diệu-dụng những truyện hoang -đường vào việc rắn

đời, trị nước .

Vua Đại - Vũ k & nhà Hạ ( 2205 -2198 trước công

nguyên) nhận dấu vết trên lưng một con rùa mà dựng ra

chin quẻ ( cửu -trù L = ). Đến đời Chu Vũ-Vương | đ :

năm thứ 13 (1122 tr . C.N.), thiên Hồng Phạmcửu-trù * *

$ (1 ) lại do ông Cơ-Tủ 4 + lập thành phép-tắc để trị dân.

(I ) - Thiên Hồng- Phạm Cửu-Trủ gồm chín khoản :

1.– Ngũ-hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ )

2.– Ngũ-sự (nét mặt, lời nói , mắt trông, tai nghe, bụng nghĩ

3.– Bát- chính :

a) Thực : dạy dẫn chăm nông -nghiệp ;

b) Hóa : dạy dần biết tìm lấy thức dùng ;

c ) Tự • dạy dân kính-trọng quỷ-thần ;

d) Tư không ? chức quan coi đất cát, nhà cửa của dân ;

đ) Tư-đồ + dạy dân những điều lễ- nghĩa ;

e) Tư - khấu • trị kẻ trộm cắp ;

g ) Tân • dạy tiếp khách , giao dịch ;

h) Su + đặt quân canh-phòng giặc- gia.

4.– Ngũ -Kỷ (năm, tháng, ngày, tinh-tú và lịch-s5 )

5.- Hoàng -Cực (đạo làm Thiện-tử )

6.– Tam-Đức ( ngay-thẳng, cứng-rắn , mềm-dẻo)

7.- Kê- Nghi ( boi-toan )

8.- Thứ Trưng (chiêm -nghiệm hiện-tượng trời đất : mưa, gió ,

nắng, nóng, lạnh).

9.- Ngũ-Phúc và Lục -Cục ( Ngũ- Phúc : sống lâu , giàu có,

khỏe- mạnh, yên - òn, không tai-nạn.-Lục -Cực : chết-yêu, tật - bệnh,

lo -sỹ , nghèo-khô, xấu-xa, suy-nhược). (Thượng - thư : * *).
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Đức Không - tử 4L 3 (551 - 479 tr . C. N.) nhân

chuyện con lân quỳ xuất hiện mà suy ra việc hành đạo

của mình không gặp thời nên làm kinh Xuân-Thu 5 k

đề biên -chép và phê - bình mọi việc trong nước với chú ý

tôn nhà vua, mạt-sát loạn-thần, benh-vực cương -thường

đạo-lý.

Ở Việt -Nam, vua Lý- Thái- T8 + 4 lên ngôi (1010)

rồi , cũng đặt chuyện « rồng bay » đề dời đô ra Thăng - Long

# # (Hà-Noi) ;

Đức Bình- Định - Vương * * * Lê- Lợi (1418- 1427)

cũng bày chuyện được « gươm thần y khi ra mở nước.»

Sách Tân-biên Truyền-kỳ mạn lục ra đời hẳn

cũng không ngoài mục -đich lấy truyện hoang đường để

cải-thiện nhân tâm, duy - trì phong-hóa .

Hiện chưa tra-cứu được Ông NGUYỄN-TỰ % ,f I

tác-giả cuốn Tân-biên Truyền-kỲ Mạn-lục sinh năm

nào, mất năm nào. Chỉ biết ông là cao- đồ (học-trò giỏi) cụ

Nguyễn- Binh-Khiêm % k đk (Trạng Trình : 1491 – 1585 ),

đại khái là Ông sinh trưởng vào cuối thế-kỷ thứ 15 sang

thế-kỷ 16, thời-kỳ mà nhà Lê k đã lâm vào cảnh suy-vi

loạn -lạc. Có lẽ vì thấy thế nước chong-chênh, cường-thần

lấn-dt, triều-cương đô-nát, phong-hỏa suy-đồi , nên ông

mới tại nhiệm được một năm đã cáo quan về quê phụng

dưỡng mẹ già, sống cuộc đời an-dat, hàng bao nhiêu năm

không bước chân ra tới thành-thị . Trong khi ở nhà, ông

lấy sách -vở , văn -chương làm bạn. Nhân thời bấy giờ,

lòng tín ngưỡng thần -quyền còn rất thịnh-hành ở dân - gian.

Ông ngồi nhàn nghĩ lại những câu truyện quái- đản ,

thấy lắm truyện lý-thủ, khả dĩ đem làm những bài học
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răn đời. Thế rồi, với bộ óc châm biếm ở-nhị, với tấm

lòng yêu nước thường nói, với cây bút mỗn-tiệp, linh

động, Ông trà tài thêu -dệt lên mặt giấy, viết cuốn

Tân-biên Truyền - kỳ Mạn-lục này:

Hai mươi câu truyện trong sách này phần nhiều phát

sinh từ nhà Trần , còn một số ít về đời nhà Lý ở , nhà

Hồ 81 và khoảng đầu nhà Lê, tức là trong mấy thế-kỷ mà tục

thượng-quỹ lên tới mực- độ rất cao trong lịch-sử nước nhà.

Xem thế đủ biết : hoàn-cảnh Quốc gia lúc đương

thời là nguyên -động-lực, thêm vào đó yếu -tố thời- gian và

khong-gian đã thúc đẩy Ông NGUYỄN-TỰ viết cuốn Tân

biên Truyền kỳ Mạn=lục với chủ - ỷ vẫn hồi nền phong

hóa cho dân-tộc.

Theo tài-liệu trích ở cuốn & Công - Dư- Tiệp - Kỷ » »

đã đi k (những truyện chép nhanh trong khi rảnh việc quan)

của Vũ-Phương - Đề x = 18 , trong bài Bạch-Vân-Am Cư-Sĩ

Nguyễn-Công Văn - Đạt Phố-Kỷ 6 * * * * * * * *

= 2 thì cuốn Tân-biên Truyền-kỳ Mạn-lục soạn-thảo

rồi lại được Ông Phùng-Khắc-Khoan , k g ( Trạng Bùng)

phủ-chinh rất nhiều lúc hai ông (NGUYỄN -TỰ và PHÙNG

KHẮC-KHOAN) cùng ở ẩn với nhau tại vùng Thanh-Hóa

4t , cho nên cuốn Tân-biên Truyền-kỳ Mạn-lue

mới thành cuốn Thiên-cô Kỳ-bút t 6 * để lại

cho đời.

-TÌM HIỂU VĂN - CHƯƠNG TƯ TƯỞNG TRONG SÁCH

TÂN - BIÊN TRUYỀN - KỲ MẠN - LỤC

Những truyện trong cuốn Tân-biên Truyền-kỳ

Mạn-lục có giá-trị đặc-biệt về phương - diện văn -chương.

Riêng phần tản - văn, tác- giả đã viết rất công-phu , chỗ thì
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biện -luận hùng -hồn, chỗ thì tự -sự lâm-ly, chỗ lại chạm

gọt tỉ-mi như pho tượng của nhà điêu -khắc trư - danh,

chỗ thì tươi đẹp lộng-lẫy như bức tranh sơn thủy của

nhà danh-họa. Nhiều đoạn văn đối nhau như đôi ngựa

chạy song -song mà vang-dội như dòng suối chảy lô-XO,

sầm-sập như trời đổ mưa rào , nhẹ-nhàng như gió qua

cành lá. Hầu hết các truyện lại cỏ xen vào những đoạn

thi-ca, từ -khúc hay văn tử-lục. Chữ nghĩa đã chọn lọc,

ý tử lại sâu xa ; điền -cố đã thâm-thủy, nhạc điệu lại

du-dương. Trong một cuốn sách mà từ đầu đến cuối ,

từ miêu-tả cho đến biện -luận từ tản -văn cho đến thi- ca ,

chỗ nào cũng khúc-chiết , tế -nhị, khiến người xem phải

say mê , đọc đi đọc lại vẫn còn thấy thú , thì thật là

hiếm có vậy.

Ta lại tìm hiều phần tư-tưởng của tác-giả :

Ông NGUYỄN-TỰ là một bực dật-sĩ quan-tử , hết

thảy các truyện trong cuốn Tân - biên Truyền - kỳ

Mạn-lục đều ngụ ý răn đời về mối cương-thường, về

nền đạo-đức.

Ngoài sự thế-giáo , ta còn thấy ở tác-giả một tâm

hồn cứng-cỏi , một tư-tưởng mạnh- mẽ, một triết-lý cao

siêu, coi thường những truyện hoang-đường, nhất là

cỏ dc đá-phá dị-đoan , tà-đạo đến triệt -đề mà ta sẽ thấy

những đoạn sau đây :

Trong truyện Chức Phán-sự miếu Tân-Viên :

« Người ta thường nói rằng : Cứng quả thì gãy.

« Kẻ sĩ chỉ lo không cứng được thôi, còn gãy hay không

« là ở trời , Hả nên cứ tiện-liệu là sẽ gãy mà đội cứng

( ra nền ru ?
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« Vậg kẻ sĩ không nên kiêng sự cứng - cởi » .

Trong truyện Phạm-tử-Hư lên chơi Thiên Tào :

« ... Trung tâm câu truyện là lấy sự trung - hậu theo

« thầu đem ra khuyen -khích ; lấy sự bạc- bẽo với thầy đem

« ra răn -dạy, có quan-hệ lớn đến luân-thường của người

« đời. Còn đoạn Phạm- Tử - Hư lên chơi thiên -tào, hoặc có

« hoặc không, ha-tất phải gạt-gùng cho đến mục ».

Trong truyện Từ Thức lấy vợ Tiên :

« ... Nhưng cóâm-công tốt có dương - bảo, cũng là

& lẽ thường . Các bậc quân-tử sau này nên để mắt đến, hoặc

« thêm hoặc bớt, bỏ chỗ quái mà đề chỗ thường, phỏng

( có chi là hại ? -

Trong truyện Đối tụng dưới Long - Cung :

« ... Có ló đầu hài-hưởng việc phụng-tự của người

« mà lại gây tai-họa cho người. Thế mà cái tội của thần

đ Thuồng -luồng chỉ phải đầu thôi... Cho nên Địch- Nhan

« Kiệt khi làm Tuần- Phủ Hà-Nam, tậu xin hủy một ngàn

« bảy trăm miếu thờ dân -thần là phải lắm » .

Trong truyện Nghiệp-oan của Đào Thị :

« Theo bề dị-đoan chỉ có hại mà thôi. Huống chi đã

« theo đạo mà không đúng phép của đạo thi mối hại còn

« nói sao cho tiết ? Gã Vô- Kỷ là kẻ mạnh , lại có tính gian

« ngoan, mang thói tà-dục rồng-cản, chẳng những dối

« người mà còn dối cả đến bậc gọi là đức Phật nữa , thì

« dù có đem khép vào điều luật của NguJ - Vương tru -lục

« bọn sư - mô ngày xưa, cũng không oan-khuất chút nào ! »
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Kế hãy còn nhiều, nhưng dẫn ra bấy nhiêu tưởng

cũng đủ chứng-tỏ Ông NGUYỄN-TỰ là người có óc bài -trừ

dị- đoan đến mức nào.

Đọc cuốn sách này ta còn nhận thấy tác giả không

hề oản trời, ghét người ; gặp thời buổi không hợp với

lòng mình thì về ở ẩn, viết sách dạy đời cũng lấy làm

thu-vị , tự-hào, như trong những đoạn văn sau đây :

« Ta là kẻ dạt-dàn trốn đời, lão- già lánh bụi,

« gởi tinh-mạng chốn lều tranh ngõ hẻm , tìm sinh-nhai

« nơi bủa gió riu trắng ; ngày rồi lối làng sau, cửa không

& chân khách tục ; ban - bè cùng tôm cả hươu nai, dan-díu

« pới phong hoa tuyết nguyệt. Ta chỉ biết hè đơn mà đông

( kép, ngủ khỏi lại nằm màu ; bởi núi mà ăn , múc khe

« mà uống . Có biết chi đến việc bên ngoài : Triều -đại

« nào ? Vua quan nào ? »

«... Kẻ sĩ mỗi người có một chí hướng, có phải

« như thế cả đâu . Thế nên , Nghiêm-Tử- Lăng không màng

« chức giản- nghị thành Đông-Đo mà phải xa cảnh lên-ba

« bến Đồng- Lại ; Khương - Ba - Hoài không nhận bức họa-đồ

« của Thiên- Tử mà bỏ thú vui non nước Bành - Thành ).

Những đoạn trên đây rút ở câu truyện Đối- đáp

của Lão Tiều núi Na.

Tóm lại Ông NGUYỄN-Tự thật đã xứng với câu

trong sách Mạnh-Tử :

« Phủ-quý bất năng dâm, bần-tiện bất năng di,

uu-mũ bất năng khuất. Thử chi bị đại-trường- phu » : * *

不能 淫 ,贫贱 不能 移 ,威武 不能 屈 ,此之謂大丈夫,
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Nghĩa là : « giầu -sang không mê -đắm, nghèo hèn

không lay -chuyền, quyền -thế không khuất-phục. Thế mới

là bậc đại -trượng - phu » .

SÁCH TÂN-BIÊN TRUYỀNKỲ MẠN-LỤC DƯỚI CON MẮT

NHỮNG VĂN-GIA HIỆN ĐẠI

Truyền Kỳ Mạn-Lục ( chép rộng các truyện lạ

truyền lại ) của NGUYỄN-DƯ (tức NGUYỄN-TỰ) nhan là

Tân-Biên Truyền-Kỳ Mạn-Lục Tăng-Bô Giải-Âm

Tạp-Chú, có 4 quyền, mỗi quyền 5 truyện, đều là truyện

thuộc cận kim thời-đại ; cũng có khi cai chủ-động trong

truyện là một nhân -vật lịch - sử như Hồ-Tôn -Thốc, Trần

Phế - Đè, Hồ- Quy - Lg, Lý - Hữu -Chị, tưởng của vua Giản

Định-Đế.

c... Bộ sách kế trên tuy chép những truyện hoang

đường quái -đản, nhưng cũng là tài-liệu quý đề ta khảo

cứu về phong -tục và tin -ngưỡng của dân ta »

DƯƠNG-QUẢNG - HÀM.-

*

« ... Cuốn này soạn theo như cuốn Liêu- Trai Chi - Dị

Hộp 4 % % của Tàu, toàn chép những truyện lạ tai, lạ mắt.

Cho nên câu văn cũng lắm điền -cố lg-kg và lời phê-binh

cũng giống như lời văn Thành- Thán. Có thể gọi là một

cuốn Liều - Trai Chi-Dị của Việt - Nam ta vậu »

Tô- Nam NGUYỄN - ĐÌNH- DIỆM.

Xem thế thì cuốn Tân-biên Truyền-kỳ Mạn-lục

không những bồ -ich cho nền thế- giáo, bồi- đắp cho nền

văn-hỏa mà còn góp phần vào tài-liệu lịch-sử nước nhà vậy.
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Được Nha Tu- Thư Bộ Quốc - Gia Giáo - Dục giao cho

dịch cuốn Tân - blên Truyền - kỳ Mạn-lục, tôi đã cố gắng

diễn ra tiếng Việt văn-chương và tư - Kởng của tác-giả

bằng lối hành văn cùng lựa từ - ngữ cho hợp thời xưa .

Đi sâu vào thê -tài cuốn sách này, bạn đọc sẽ thấy rõ

cong- trình kỷ - diệu của cỒ-nhân.

Đứng trước một áng văn -chương siêu - việt của hai

nhà học- giả uyên- bác về thế -kỷ thứ 16 đầy điên- cố, tôi

chắc rằng sự thiền-cận của mình không khỏi còn có chỗ

sai -lầm hoặc chưa diễn -tả được hết ý -kiến của tác-giả. Và

lại, trong tay có hai bản chữ Hán đều do người sau chép

lại, không phải bút -tich tác- giả, thấy có những điểm dị

đồng, thì tránh sao khỏi còn có chỗ tam sao thất bản.

Về phần nhân - đanh và địa- danh nước nhà trong các

truyện, tôi cũng chưa chủ -thích được đầy đủ vì thiếu tài

liệu chuan-xác.

Toi kỳ- vọng ở các vị cao- minh chước-lượng và bồ

cứu cho những điểm khiếm- khuyết trên đây, ngô-luầu từ

sách nước nhà thêm được một cuốn dịch cỒ- văn hoàn - bị.

Viết tại Sàigòn, ngày cuối năm Tân- Sửu

TỬ LANG Cn- chi
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新編 傳奇 漫 錄 增補 解 音集註

TAI- BIÊM TRUYỀN - KÌ MẠN -LỤCKỲ -

TANG - BỐ GIẢI - A TẠPCHÍ

表 之一to

QUYÊN THỨ NHẤT

項 王 祠 記

HẠNG - VƯƠNG TỪ KÝ

CÂU CHUYỆN QUA MIÊU HẠNG - VƯƠNG

Quan Thừa - Chi Hồ - ton - Thốc ca 3 ( 1 ) đã giỏi

làm thơ lại có sở-trường về lối văn hài -hước mỉa đời .

Cuối đời nhà Trần fk (1225 - 1309), tiên -sinh

phụng mệnh sang sứ Tầu, đi qua miễu Hạng -Vương có

đề bài thơ rằng :

-

3

( 1 ).- Sách Quốc St chú : liồ-ton -Thắc người và Thổ - Thành,

+ phủ Diễn - Châu 24h, tỉnh Nghệ -An, xº tuôi trẻ đã đỗ đạt,

nổi tiếng tài cao. Nội hôi, gặp tiết Nguyên - Tiều , Lê- Phát - Quang

ẽ nở tiệc mời các nhà văn lại chơi. Tôm-Thuốc được tiết , xin đề

thơ trên bữa tiệc, viết luôn trăm bài. Mọi người thấy vậy, ai cũng

thán - phục. Từ đó danh tiếng lg lẫy chốn kini-Str. Nhờ tài văn-học

mà tiên - sinh rất được trọng vọng. Đời Trần - ºhe-lie x 2 = ( 13/7 -

1387), tiêu-sinh làm quan đến chức Hàn -Đàn Pic- Si Phung -chỉ kien

chức Tần-ình Viên Sứ.
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Nguyên văn :

1. 百二 山河 起 我 华 ,

热 精 子弟 入 中 .問

|

.

2. 燈 消 画 谷 迷宫 冷 ;

雪激鬥玉 斗 空

3. 數 有 天 亡 泽 左 ;

重 來 為 北 到 江東重 ( 無

經營 五 我 成 何事 ?

銷 得 區區 基鲁 公

Phian am :

1. Bach-nhị sơn-hd khởi chiến phong, 1

}

Huề tương tử, đệ nhập Quan - Trung .

2. Yên tiêu Hàm-Cốc, châu-cung lãnh ;

Tuyết tản Hồng -Môn, ngọc -đàu không

3. Nhất bại hữu thiên long Trạch- Tả ;

Trang lai pd dia dao Giang - 96ng .

4. Kinh-doanh ngũ tải thành hà sự ?

Tiêu đắc khu-khu táng Lô- Công,



Giải nghĩa :

C

1.– Cuộc chiến - tranh bùng nổ ở chốn non sông

« Hai người địch nổi trăm » (1).

Kẻo đoàn tử -đệ ( 2) vào đất Quan -Trung ( 3).

9- Ai - Hàm- Cốc khỏi tan thì cung điện bằng chân

ngọc cũng lạnh-lẽo. ( 4 )

Cuộc hội-yến ở Hồng- Môn như tuyết rữa thì

chén ngọc cũng tan -tành ( 5).

8.– Thua trận bởi cỏ trời xui chạy đường Trạch

Tạ ( 6)

Quay về hết đất đến Giang- Đông Á ( 7)

4.- Năm năm ngang - dọc có nên được việc gì

không ? ( 8)

Lúc chết chỉ được tăng theo lệ Lỗ - Công

nhỏ- mon ( 9 ).

( 1 ) Điền- Khẳng # # mừng Hàn Cao-T6 2 8 + đóng đô ở

Quan -Trung ( 206 trước công - nguyên ) có câu : Tăn đắc bách-nhị yên

8 8 825 (trăm phần được hai) là ý nói đất Tần hiềm-trở, chỉ

hai vạn quân củng đủ chống lại trăm vạn quân từ ngoài đến . Từ

đó câu « Bách-nhị sơn - hà » là đề chỉ giang-sơn nhà Tần.

(2) Hạng- Võ có tám ngàn quân lựa chọn trong đám con em,

gia-nhân, thân -thuộc, gọi là « bát thiên tử đệ tử » » đề

tùy -tùng hộ-vệ luôn bên mình.

( 3 ) Kinh -đô nhà Tần- Hán, động có ải Hàm- Cốc, nam có

Vũ- Quan & ; tây có Tản -Quan & H ; bắc có Tiêu - Quan

nên gọi là Quan -Trung ( Tinh- Lý Tây - Minh 1 2 5 ).
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(4) Thơ cổ có câu : Fa: nguyệt yên tiêu Hàm - Các lãnhà 1

lý 8 ĐỀ 68 + nghĩa là sau ba tháng khói tan thi ải Hàm Cốc cũng

lanh -lẽo. Câu này nói việc Hạng- Võ đốt cung-điện nhà Tần, đặc- biệt

là cung A - Phòng hồ , to bảy vạn thợ xây nên vào năm thứ 35 đôi

Tân Thủy- Hoàng số 8 ( 212 trước C..), cling này bị Hạng- Võ đốt

sau khi diệt Tần (205 tr. C.N.) , tương truyền lửa cháy ba tháng chưa

tắt. (theo sách Thành -Ngữ tiến - Tích Á để đi đi ) .

9

(5) Ngọc đãi lỗeo Tir- Nguyên đã ti là chén ngọc ; lại có

thuyết nói rằng ngọc - ầu là bảu-vật của nhà Tần dùng để xem sao .

Sách Tây- Hin trợng- c chép rằng : khi Hán, Sở hội yến ở

Hỏng Môn, Bái -Công * 2 lén đi Bá- Thượng & E , lưu Trương

Lương 38 g ở lại tr-tạ Hạng- Võ. Lương đen đôi bạch - bich dâng

Võ và đòi chén ngọc tặng Phạm-Táng 2 + . Vẽ nhận ngọc bích,

còn Tăng cần kinh thật tin chén ngọc mà than rằng : 4 người cướp

giang-sơn sau này là Bái-ông đó 9 .

( 6 ) Sách Tây- lan- S chai : : ng- V bị vây ở Cai-Ha Ah,

đang đêm phá vòng vây chạy đến kin-Lãng fề thì bị lạc đường,

hỏi thăm gã điền-phi. Gã này nói hat và trỏ tay cho chạy về mẻ tả.

Võ theo lời y chạy về mẽ tả thì bị chằm lớn cản-trở, nền quản Hán

đuổi kịp. Võ tự liệu khôn bè thoát khỏi , bảo với quần tây-tùng

rằng: “ Đây là trời hai ia, chí không phải lỗi ở sự chiến đấu của tay.

( 7 ) H {ạng ỏ vi con em đất Giang- Dòng đi, nay bị chết trận

hết, nếu Vẽ trở về củng không còn mặt mũi nào mà trông thấy ai

nữa. Nên tụy Đin - Trường có khuyện Võ về Giang - Đông nhưng Võ

không nghe.

(8) fans-Vẽ tranh hùng với lián được 5 năm thì bị diệt.

( 9 ) Hang-yỏ trước kia đã được loài- Vtrong phong tước

Lỗ-Còng. Sau Flip bình xong Sở, cũng lầy lễ Lỗ Công táng Hạng -Võ.

(theo Tây- lán sử 25 M ).
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Đại Ý.- Trong bài thơ này, câu mở nói cuộc chiến

tranh lật đổ giang -sơn nhà Tần , Hạng - Võ kẻo con em vào

Quan-Trung. Câu thực chê Hạng - Võ tàn bạo đốt cả cung

thất nhà Tần và cuộc mưu sát Bái-Công ở Hồng-Môn không

thành . Câu luận nhắc lại lời Hạng- Võ nói sự thất-bại do

trời xui nên và không còn mặt -mũi nào trở về Giang- Đông

nữa. Câu kết mỉa Hạng - Võ năm năm trời ngang-dọc, rút cục

đến lúc chết chỉ được tảng theo cái lẽ Lỗ-Công nhỏ mọn.

Dịch ra văn vần :

« Non nước trăm hai » lửa chiến bing,

Tớ thầu rầm-rộ tới Quan - Trung.

Khói tan làm-Cốc, thềm cháu lạnh,

Tuyết rũ Hồng- Mon, chén ngọc tung .

Trời khiến sa cơ đường Trạch-Tả ,

Đất về thẹn mặt cõi Giang - Đông.

Năm năn ngang dọc còn chi nhỉ ?

Vet-un còn trơ mả Lỗ- Công.

Đề thợ xong, Hồ tien - sinh lại giục ngựa về quản trọ,

say rượu rồi thiu-thiu buồn ngủ , mơ thấy một người đến

bảo rằng : “ Tôi vâng chỉ đức vua toi , phiền ngủi tới

đàm- đạo » . Hồ tien - sinh vội vàng khăn ảo, theo người đó

đi về xe tả , đến một nơi cung-điện nguy- nga, quan hầu

sắp hàng tề -chỉnh .

Hạng- Vương đã ngồi chờ sẵn, bên cạnh có kê cái sập

lưu-ly mời tiên-sinh lên ngồi, rồi hỏi rằng :
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- Chà Chà ! Bài thơ đề lúc ban ngày, sao tiên - sinh

mia ta sau cay đến thế ? –Ừ thoi, câu • Trời khiến sa co

đường Trạch - Tả ; Đất về thẹn mặt cõi Giang- Đông » thì

phải rồi, chứ đến câu « Năm năm ngang dọc còn chi nhỉ ?

Vẻn-vẹn còn trơ mi Lỗ- Công » há chẳng phải là lời che

bai không đứng-đắn ru ? – Này nhé ! Hạn có muốn cỗ xe
-

(1) , ta đây cũng có muôn cỗ xe. Ta không diệt được Hán,

Hán lại phong tước cho ta được ư ? Đến như Điền-Hoành

% ( 2 ) là một gã trẻ con còn chẳng thèm tước-lộc nhà

Hán, biết xấu hổ tự -tử mà chết, cỏ lở đâu đường-đường là

một vị Bá-Vương nước Sở # { lại cam chịu cải lễ Lỗ

Công chứ. Hắn làm việc này, ý chừng muốn khoác cho ta

cải tước - vị bão-huyền đề rửa cải nhục ở Hán-Trung * *

ngày trước ( 3) đỏ thôi . Ta lại xin nói đề Tien -sinh biết :

Trước kia nhà Tần đề xô mất con hươu (4) . Bốn phương

(1).- Muôn cỗ xe tức là ngôi thiên-tủ, vì chỉ Thiên-Tử mới

có được muôn cỗ xe.

( 2 ).- Tây-Hản Sử chép rằng : Sau khi Hạng- Võ bị diệt, Điền

Hoành cùng năm trăm tùy tùng linh ra ở ngoài hải-đảo. Nhà vua

triệu , nếuchịu về thì phong cho tước vương, nhỏ cũng là tước Hầu,

không về thì đem quân ra trừ diệt. Hoành cùng ba trăm người trở về

còn cách ba mươi dặm thì tự sát. Vua cho hai người khách cùng

theo Hoành về làm chức Đô- Ủy. Nhưng hai người này cùng ba trăm

tùy tùng đều tự tử hết.

(3).– Tây-hản Sử chú : Hạng -Vũ cùng Phạm-Tăng ngắm ngầm

bội lời ước « tiên nhập quan giả vị vương ) k A B * * {

nghĩa là ai vào Quan -trung trước thì làm vua, bàn nhau rằng : Ba

Thục j cũng là đất Quan -Trung, rồi lập Bái -Công làm Hán -Vương

gồm đất Ba- Thục và Hán - Trung

( 4).- Con hươu là ví với thiên - hạ.
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nổidậy tranh nhau đuổi bắt đc đó, vì ta ghét- dân Tin

mà đầy quân đánh Tần, nhô căng bừa làm giáo ; thôi gạo

tẻ làm lương, Quân toàn mặt dân lành ý tưởng rặt tay hào; tu

biệt. Phả Ngô -quận 4 đống khua lỗ kiến, lấy Hoài-An

ĐỀ 5 tựa đốt lông hồng (4) Bánh một trận mà quân

Chương- Hàm * Mỹ ( 2) chạy tán loạn ; đánh bại trận mà

miếu.-Long + A đt (3) phi tan-tành. Ban đức nghĩa nước

nào mà không dựng ; ra uy lệnh ai kẻ chẳng xung thần.

Đứng đầu Chư- hầu ấy là a Sở 8 ; làm chủ Tam- Tân ,

ấy là tiếng Sở . Thiên-hg quay về với Sở, có thể ngồi

mà vạch chước. Thế mà chàng quy Sở chết về Hán , đá

không phải mệnh trời sao ?Vậy thì Trời muốn giúp Hàn ,

dù kẻ thời tiêu, dệt rem (4) cũng đủ thành công ; Trời

( 1 ).– Hạng - Tịch ( Hạng -Võ) tránh kẻ thù sang ở đất Ngô. Thái -

thủ ở Cối Kê là An -Thông nghe tin Trần-Thiệp kỳdấy quân

đánh Tân, muốn hưởng-ứng. Hạng - Lương 8 sai Hạng -Tịch

chém Ản- Thông và giết thêm vài trăm người, thế là đất Ngờ về tay

Hang-V8 16 19 .

Hạng-Lương đem sáu, bảy vạn quân đánh Hoài-An giết

Tần-Gia S , Cảnh -Cầu % rồi chiếm lấy. Hạng- Võ chiếm 2 nơi

này rất dễ dàng. ( Tần kỷ )

( 2 ).- Chương - Hàn là tướng Tân bị Hạng- Võ củng Hạng-Lương

đánh tan ở Đông-A & chạy về Bộc-Dương 42 % lại bị đánh phá

một trận nữa. (Tần kỳ )

( 3 ).- Tô- Long: tức Tần -Thủy- Hoàng.

(4).– Chu- Bột là t vốn làm nghề thổi kèn đám ma và dệt rèm

sinh nhai, sau giúp Hán -Cao- Tỏ bình-định thiên-hạ, được phong

Giảng- Hầu đỀi . Tới khi họ Lã làm phản, cũng do Chu-Bột dẹp yên .

(Sử kỷ 2 đ )
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định diệt Sở, tuy người cất vớc , lay non , khôn bề nói

mạnh. Huống chi : Chung-Iy để đ & src mạnh chẳng kém

Hoài-Am a t ; Á - Phụ 45 • intel cao, thực hơn nhụ -tử

(1) . Nếu ta nghe lời lại hay suy -xét, nhất lúc thua đề mà

xoay -xở, thì : ruồi ô -truy khi vỏ đã chồn, là không

đủ lật cung -đình Phong- Bái ; thu Bánh - Thành 13ững

quân tản - mát là chẳng hay đào xã-tắc Xích -Lu. Chỉ vì

thương hại sinh-linh, nhà đem tấm thân tâm thước đường:

đường quẳng vào tay cho bọn Vương - + T (2) . Vậy

Hản, Sở hưng vong, chẳng qua là Trời ban cho hay không

mà thôi, há nên lấy thành loại lệ tuông ra là nghị-luan.

Nhưng ở đời chán lẻ thich binh- phần nhá!1-vật Có kẻ

bảo không phải tự Trời làm mất ; có kẻ bảo Trời có lỗi

chi, mà chê trách ta . Thi- nghin tặc- khách thường đem

chuyện ta diễn tả vào thiên kia tập nọ.

Có kẻ viết :

蓋世 英雄 力拔山 ,

楚歌 四散 流 間 ,

Phiên âm :

Cái thẻ anh hùng lực bật san,

Sở ca tí tán lệ lan can.

Dịch nghĩa :

Cái thế anh-hang sức nhỏ non .

Sở ca bốn mặt luống cháu tuôi ( 3 ).

( 1 ).– Chung-ly tức là Chung -ly- Muội, để t :* : ội lăng

tướng của Hạng-Võ, - Hoài-Am ( túc là làn- Tin 0 i , được

phong tước Iloài-Am- Hầu. Á -Phụ tức Tºhan-Tung ở 3 , Hang-Võ

tôn Phạm-Táng làn Á -Phụ trc là coi như bậc cha vậy. Nh - :

trọ Trần - Bình.

(2).- Hang-Võ thua chạy đến ) -giang tự vẫn đề cho Ving

{ # cắt đầu nộp Hán -Vương lấy công. (Sử k )

(3).- Hạng - Virg /1g bị vây ở Cai- l : lk f ( nay ở phía đông

nam huyện Linh- Bich, tỉnh An -Huy ), quả mọn, lương cao. Bốn

mặt quân Hán hát khúc: Sở -Ca. Hang -Vuoing nghe thấy cả kiới là

rằng : « Quận Hán đã chiến hết nước Sở rồi sao ? Ngrời Sử thầu

mà lán thế » . Đang đến ngồi trong trưởng thống rượu, đồng châu

lã -cha, tả hữu trông thấy cũng đều sa nước nhất ( lin chị : )
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Có kẻ viết :

君 不 君 , 臣 不 臣 ,

如何 立 在 江津 。

Phiên âm :

Quân bất quân hè, thần bất thàn,

Như hà lập miếu tại giang tân.

Dịch nghĩa :

« Vua chẳng ra cua, tôi chẳng tôi,

« Bên sông Trng miếu cũng hoài thôi (1)

Ngày chồng tháng chất mãi lên , có đến ngàn loài .

Nhưng chỉ có cấu của Đỗ -Mục :

江東 子弟 多 才俊 ,

捲土重來 未可知,

Phiên âm ;

Giang -đồng tử đệ đa tài tuần,

Quyên tố trung lại bị khả tri .

Dịch nghĩa :

« Giang- lông màu cánh nhiều tag giỏi,

Citồn đắt pet sứu chưa biết chừng » ( 2 )

( 1 ).- Vương An Trạch + : 41 đời Tống Thần - Tonc

fif $ (1068 - 10 :1 } có đề bài thơ rằng : 3 4 8 3 2 4 E ,

如何 正确 在 江津,江東宁 平 猶 嫌 小 , 何 用 灭 錢 百萬 緣

« QUìn bắt quận hề thìn thất thìn, Như hà lập hiểu tại giang-tân.

- Giang- lons, he bản do hiều tiều, Hà dung lòi tiền bách

v3 lần ? ) Nghĩa là : Vita chẳng ra vua , tôi chẳng tôi , -- Bến

sống là miếu cũg hoài thòi . (giang- Đồng nửa nước còn chê nhỏ,

- Trán Việu to fit find liay 11trơi ?

( 2).- Đỏ - Mục + |x lời Đưởng hề thua ở - Giang Bình 2

在 Fing : 赫 就 匠 家事 不 包 羞 忍 耻 是 男兒。

江東子弟 多 才俊* * * * * * * * * * * * * 4m 0 « Thắng bại提 未可知 。

binh -yia sir båt ky , Bạo lý, nhìn sĩ khi nall - nli. Ging- 2011g

tủ lì lìa tai tuan , (21/3 thỏ trº lai vị khử tri. Địch :

Tui tược thả binh si tin rng, Null - nhi : hin, thịt kín

nhưởng bởng. Ging - bong vi ) nh thị cay giòi , Còn lút

ple sau chưa biết chừng.

.
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là the- tắt trung-hậu, đúng cách- luật thi- gia, đọc lên còn

có đôi chút hứng -khởi lòng người. Còn ngoài ra , đại

khải toàn là những lời phủ bạc, ta vẫn lấy làm bất-bình

lắm đó, vậy cũng nói đề tien-sinh rõ.

Hồ tiên- sinh cười mà đáp rằng :

Lẽ trời , việc người thủy-chungcỏ mối tương -quan.

Bảo « Mệnh ở Trời », kia Thương -Trụ * * vì thế mà mất

nước ; rằng • Trời sinh đức », nọ Tân - Mãng Y } vì thế

phải tan thay. Nay nhà Vua bỏ việc người mà bàn lề trời

cũng vì thế nên phải bại -vong, còn không tỉnh ngộ. Nay

kẻ hèn này may được mong ơn tiếp đón, muốn xin nói

thẳng, không giấu -giếm gì, nhà vua nghĩ sao ?

Hạng Vương nói :

Vâng vàng, xin cử nói.

Hồ tien -sinh nói :

Phim xoay chi tiế lớn thiên hạ, ở cơ - mưu chứ

không phải ở src 12ạnh ; thu- phục lòng người trong thiên

hạ, ở nhà11- ức chứ không phải ở bạo-ngược. Nhà vua

chỉ lấy quát-táto làm (vai ; cứng- mạnh làm đức . Chẻm

thượng-tưởng Tông - Nghĩa & A ( 1), VÔ-quân quá đỗi !

Giết hàng- vương Tử - Anh ở m (2) bắt -võ vô cùng ! Hàn

*

( 1 ).– sở Hoài - Vương Phong Tống • Nghĩa làm thượng

tướng-quân để cứu Triệu đi . Tống- Nghĩa đến An-Dương Đà lưu

lại đó 46 ngày không chịu tiến binh . Hạng- Võ vào trong trưởng chém

chết Tống-Nghĩa rồi đem quân qua sông, đánh phá được quân Tần.

( Thông giảm vị 44 )

( 2 ).- Hạng-Võ đem quân vào làm cỏ Hành- Dương. Bề Tần .

Tử - Anh xin đầu hàng, song Võ cũng giết chết. (Tây Hán sử 6 * )
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Sinh 6 4 (1) vô tội bị phanh thay ; thảm- hinh đến thế!

A -Phòng E = ( 2) tự - nhiên thiêu rụi , dữ -dội khôn lường!

Nhà Vua làm thế, được lòng người chăng ? Mất lòng

người chăng ?

Hạng -Vương đáp :

C

O

Không phải thế. Này ! cái việc Hàm-Đan, lấy

nước Triệu 2 chap -chũng phải đương đầu với nước Tần

lang sỏi : Thành bại chỉ trong hơi thở là xong ; mất còn

chỉ trong nháy mắt là định. Vậy mà Tống- Nghĩa còn

lòng - chừng sợ-sệt, muốn chờ quân giặc mỏi nhừ,

lần -lửa ản binh để ngàn quân tiến . Vi thử : trong trưởng

kế chẳng thi - hành ; qua sông quân còn tri-hoãn, thời trai

gái trong thành nước Triệu còn thảm -hại hơn cải và

Trường- Bình * * thuở trước. ( 3) . Thế thì ta chỉ giết

một mạng Tống - Nghĩa mà cứu sống được trăm vạn sinh

linh, có gì là quả ?

Quân- Trưởng liệt quốc đều là chư - hầu. Đâu đấy

đều có dân-chủng, có xã -tắc. Tước của Thiên - Vương ( 4 )

phong cho, đất của Thiên-Vương ban cho. Vậy mà nước
.

( 1) - Hàn Sinh bàn cùng Hạng-Võ rằng : Quan-Trung là nơi

hiem-trở, đất-cát phí-nhiên, nên đóng đô ở đó . Nhưng Vỏ thấy cung

thất nhà Tần đã bị thiêu-hủy, lại có ý muốn đông-qui, liền bảo rằng :

Giầu sang mà không trở về cố- hương, khác nào mặc áo gấm đi

đêm, bèn không nghe lời Hàn - Sinh. Sinh lui ra nói vắng vài câu xúc

phạm. Võ nghe được đem Hàn-Sinh ra mồ. (Tây-Hán Sử )

( 2 ).- Tần Thủy -Hoàng xây A-Phòng cung tốn không biết bao

nhiều công của của dân. Cung này cũng bị Hạng - Võ đốt hết .

( 3).- Trong trận Trường - Bình, quận Triệu bị đại bại . Hơn

bốn mươi vạn quân bị Võ-An -quân đ % giết sạch. ( Thông giám)

( 4 ).- Thiên -Vương đây là chỉ Vua nhà Chu .

.
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Tần (2) thai-lam đất - cát, kiểu động giap- binh ! Gỏi

Hàn đề (2), thịt Triệu 4 (2) , hiếp Nguy 4 (2), diệt

Yên Á (2) . Nay đã lừa Sở (2 ) rồi bắt cầm chân ; đồng

lại dối Tề * (2) , hãm cho chết đói . Nếu không lột đồ

tôn - xã nhà Tần, không tru-diệt dòng họ nhà Tần , thời

cải hận thôn - kinh ngày nào mới tiêu tan. Vậy ta giết

một minh Tử - Anh để bảo thù cho sảu nước bị diệt

vong, cỏ chi là tệ. Hoài bão trung-lương, là tiết cả của

kẻ nhân -thần. Hàn - Sinh lại không thể : khoe giỏi cấy tài ;

quên ơn bỏ nghĩa. Mủa mỏ chi - trich quân -thân ; khua

môi buông lời phỉ-bảng. Vì thế mà ta đem mồ đề kẻ bất

trung biết mà răn mình . Siêng- năng và kiệm - uớc là đức hay

của bậc nhân-quân. Thủy- Hoàng đế t thì không thế , xây

( 2 ).- Tần ; tên nước, dòng-dõi Bá -ich wax đời Đường-Ngu

* , được phong ở đây, Tần gồm khu -vực Tần-Châu, Al Cam- Túc

# và Thiền-Tây (6 ngày nay . ( Từ Nguyên )

Hàn : tên một nước nhỏ, nay là huyện Hàn - Thành đã tỉnh

Thiềm- Tây.

Triệu : tên nước, gồm nam-bộ tỉnh Trực- Lệ Á A và tây -bắc

bộ tỉnh Sơn -Tây 8 ngày nay .

Ngụy : tên nước, gồm nam- bộ tỉnh Hà-Nam 5 6 và tây- nam

bộ tỉnh Sơn -Tây ngày nay.

Yên : tên nước, gồm khu vực Phụng-Thiên, kÁ Trực-Lệ và

bắc- bộ Triều - tiên sẽ ngày nay.

sở : tên nước, gồm nam- bộ tỉnh Hà-Nam, lưỡng Hồ 18

( HB-Nam, Hồ- Bắc) và lưỡng Giang x (Chiết-Giang, Giang- T6)

Te : tên nước, Chu Vũ-Vương phong cho Thái- Công Vọng

(Khương-tử -Nha ) ở đây, đó là Doanh-Châu, ,( nay là huyện Lâm

Truy, Hà N tỉnh Sơn -Đông. Lý Tề gồm địa-khu huyện Ích- Đô, *

chi (Sơn Đông), miền nam huyện Lịch -Thành, Q14 Liêu-Thành,

1 đến huyện Cảnh, huyện Thương, tỉnh Hà Bắc. M 35
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cung trên sông ; mở đường ven núi ( ! ), lấy hànhoản đàn,

đắp cho các nền ; đem màu mỡ dân, chưa cho đầy đụn.

Vậy nên ta mới đốt đi, là đề các vua chúa sau này biết

chuộng kiệm- ước. Tiên sinh đem những việc đó ra mà

chê–trách, ta đâu có phục.

Hồ tien -sinh lại nói :

Thế thì : sản kinh tro bụi. thảnh-nhân ản-frạch

hầu tàn ; mũi kiếm lạnh người, hàul -dộng trên sông sao

nỡ ! ( 2). Sao bằng người Hán : sợ vua tôi lỗi plận, nghe

lời bàn của Đồng -Công, * * làm điều nghĩa - cử (3) , khiến

nề-Bếp đế-vương hầu rối mà lại yên ; lo đạo học thất

truyền, quay xa - giá về Khúc-Phụ ở $ ( 4) bày lễ thái -lao,

khiến dòng -dõi thi – hư hầu đứt mà lại nổi. Cho nên có

thuyết nói rằng : “ Hán lấy được thiêu - hạ, không phải ở

việc dùng Tiên 3 , Trương 4 ( Tiêu - Hà, Trương- Lương),

mà ở việc ba quân đề trở làm khich -động lòng trung -phẫn

của các người hào - kiệt ; Hiản giữ được thiên hạ không

phải ở phép-tắc rộng lớn, mà ở việc đến tê miếu Khuc

Phụ đề mở chốn nương-tựa cho đời sau . Nhà Vua vi

với Hin - Cao thế nào được.

( 1 ) - Tin Thủy Hoàng tử dân xây cung trên sông vị ,

bắtm đường qua nói cho tới Aong cung

- Hạng- Vương mặt sau Cứu- Giang-Vong Kinh- Bố :

đà vua Nghở trên sông

( 8 ) - Hán - Vuong nghe lời Đồng Công cho ba quân để trở

Ngh -te

( -Bán Cao- To lúc đánh Kinh- Bố trở về vào đất Khie-Pin ,

4 by lễ Thái - Lao ta đúc Không- Tử,
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Hạng - Vương không còn nói sao được nữa, sắc mặt

xám đen Bên cạnh cả vị lão -thần họ Phạm , bước

ra nói rằng :

Tôi trộm nghe : con người ta không thể sinh - tồn

ngoài vòng thiên -địa ; không thể dựng nước ngoài mối

cương -thường. Bây tôi Đại -Vương đây có vị tên Cao $ (26 )

gan bàn sắt đá, tiết dạn tuyết -sương. Đành cam bỏ mình ;

quyết không chịu nhục. Thà rằng chết mà trọn tiết ; còn

hơn sống đề như danh . Nếu không ngự -trị phải phép,

liệu được người tử tiết đó chăng ? Sách Truyện rằng :

Quân sự thần dĩ lễ, thần sự quan dĩ trung * * # A B ,

# # # 4 , nghĩa là : Vua dùng tôi lấy lễ ; tôi thờ

vua lấy trung. Đại- Vương đây đã xứng điều đó. Hán kia :

sai giữ ấp Phong 1 mà Ung- Xi ở 5 đầu - hàng ; sai cot

nước Triệu mà Trần Hy k 1 bội-phản. Theo đạo cương

thường, ai hơn ? Cơ -thiếp Đại - Vương CỎ bà họ Ngu A :

mệnh nhẹ lá thu ; hồn theo ảnh kiếm. Gởi lòng thơm đầu

cành tịch - mịch ; chôn hờn-oản ngoài nội hoang-vu. Nếu

không hết đạo luân -thường, liệu được người tuẫn - tiết

đỏ chăng ? Kinh Thị có câu rằng : Hình pu quả the, ngự

pu gia bang, I * * , p 1 & 38 nghĩa là : dạy vợ

nhà trước, trị nước về sau. Đại - Vương đây thực xứng

điều đó. Còn bên kia : Kieu -dam Lã - Trĩ % , nhìn

mắc-do lay -động bụi trần ; sủng - ải Thích-Cơ k đã đề

( 26 ).- Tây - Hán sử chép rằng : Đại -ta - mã nước Sở là Tào- Cao

+ giữ Thành Cao. * , Hạng-Vương truyền cho cố thủ , không

ra đánh. Hán bao lần khiêu -chiến, nhục mạ luôn mấy ngày, Cao giận

lắm kéo quân sang sông Dĩ-Thủy. Quân Hãn chờ cho quân Sở sang

SÔng một nửa rồi xông ra đánh. Quân Sở thua to , mất hết cả đồ châu

báu. Tào Cao cùng Tư - Mã-Hân ở 3 tự -vẫn mà chết.

Lã - Trĩ, tên bà Lã - Hậu, vẫn tư -tình với Thầm - Tự - Cơ,

安 食 其Ởck sợ sự tư -thông bị tiết-lộ, nên dấu Thầm vào bên trong mắc8Ợ

áo. (Liệt truyện )
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mang va đọa -đầy thân lợn (1). Theo lề cương-thường,

ai được ? Huống chi : tàn - nhẫn dứt tinh thiên - đạo,

bảo sẻ chén canh ; -mê thiên-ải Triệu-Vuơng , coi

thường gốc nước. Luân -thường cha con đề đâu ? ( 2)

Những kẻ nghị-luận đờisau : chẳng xét trọng khinh ;

không phân phải trải. Trong lòng chẳng nghĩ sâu nông ;

ngoài miệng vẽ ra đen trắng. Khen Hàn Vô cùng ; che Sở

khôn xiết ! Khiến cho Đại- Vương chúng tôi trong cõi u

minh, bấy lâu chịu đựng những lời mia - mai thâm -độc .

Lời như tiếng nhuốc nhờ ông gặt-rửa đi cho . Âu cũng

là một cuộc tao - phòng khoái chá.

Hồ tien- sinh thay lời nói có lý, gật đầu hai ba lần,

ngoảnh lại bảo những người đi theo :

Các ngươi ghi lấy !

.Rồi đỏ, canh tàn, trà cạn, đứng dậy cáo từ. Hang

Vương tiễn ra đến cửa thì trời vừa hứng sáng. Hồ tien -sinh

xốc ảo vùng dậy, tỏ ra là một giấc mộng, bèn mua rượu

thịt, bày củng ở đầu thuyền, rồi mới dời khỏi chỗ đó.

( 1 ) – Thích -Cơ là ái-thiếp của Hán -Cao- Tô. Sau khi vua

mất, bị Lã- Hậu chặt cụt chân tay , bỏ trong cầu tiêu, gọi là “ người

lợnº để trả thù khi trước đã được vua nịch- ải.

( 2).- Hạng- Vương bắt cha Hán -Cao là Thái- Công đem ra

dọa giết làm thịt. Hạn Cao nói : “ cha ta cũng như cha mày, nếu mày

có làm thịt thì chia cho ta một chén nước canh ” . Lại sau khi

làm vua, Hải -Cao vì sủng-ải Thích Cơ, nên yêu con Thích - Cơ là

Triệu -Vương Nha - Ý $ , liền có ở truất con cả đề lập Như- Ý lên

làm Thái -tử . Chỗ này có ý chê Hán - Cao lỗi đạo cương-thường với cả

cha lẫn con . ( Tây- Hàn sử ).
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PHẦN BÌNH LUẬN

Than ôi ! So Sở với Hán, thi Hản hơn , nhưng đem

Hán lên so với đạo vương thi Hán lại chưa đủ . Sao vậy ?

Thử coi việc Hồng - Môn được cái oán, Thái- Cong được thả

về, thì Sở chẳng phải là không cỏ nhân, nhưng tin nóng

mà ác sâu đỏ thôi .

Còn như việc giết-giớc Dinh- Xuyên đi vi , tru -lục

cong-thần. Hắn không phải là không có lỗi , những lỗi it

mà phải nhiều. Có nhien Sở trái nhân nghĩa, nhưng Hán

chỉ là giống với nhân- nghĩa . Họ Hạng bèn Sở chửa nền đạo

Bả ; Vua Cao nhà Hán, lẫn vào hng Bá . Những bậc trị

thien - hạ phải tiến tới Vương-đạo thuần -tủy. Coin Ván với

Sở ; nhân với bất - nhân , hãygác ra ngoài, không cần bản tới .



Câu chuyện qua miễu Hạng - Vương

"

( Tranh Nguyễn Uyên)



1

1

1

!



快 州 義 婦 傳

KHOAI-CHAU NGHĨA-PHỤ TRUYỆN

TRUYỆN NGƯỜI NGHĨA-PHỤ Ở KHOAI-CHÂU

Từ - Đạt & i , người phủ Khoái - Châu ( Hung -Yêng

t), đi làm quan tại thành Đông - Quan $ 4 (Hà nội ở nh )

thuê nhà ngay bên cầu Đồng - Xuân | B, cạnh nhà quan

thiem-thư Phùng -lập - Ngôn 4 tp. Phùng giầu mà Từ

nghèo. Phùng hoang mà Từ sản. Phùng ra dễ–dãi mà Từ

thủ lễ, Đại -khái nề- nếp hai nhà không giống nhau, song vãn

lấy nghĩa -khi giao-thiệp với nhau, đi lại chơi- bời, yến

tiệc, thân như anh em ruột vậy.

.

Phùng có con trai tên là Trọng - Quỷ tỷ ; Từ cỏ

con gái tên là Nhị- Khanh .Trai tài , gái sắc, tuổi

lại xấp-xỉ ngang nhau . Mỗi khi ăn tiệc là đôi bên lại có

dịp gặp nhau, yêu tài mến sắc, muốn cùng nhau kết nghĩa

Châu - Trần. Cha mẹ đôi bên cũng đều vui-vẻ ung -thuận,

bèn chọn ngày mối -lai, định kỳ kết hôn.

Nhi-Khanh tuy còn nhỏ tuổi, nhưng từ khi về nhà

họ Phùng, biết đường cư - xử rất hòa– mục với cả họ ; thờ

chồng vẹn nghĩa thuận-tòng. Ai cũng khen là người dân

hiền.

Trọng - Quỷ lớn lên, đâm ra chơi-bời phỏng-tung.

Nhi- Khanh phải hằng ngày can ngăn. Tuy chàng không

nghe, nhưng rất kinh- nề vợ. Đến năm Trọng- Quỷ 20

tuổi, nhờ phụ-ấm được bỏ đi làm tại phủ Kiến-Hưng
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Hồi ấy, tại vùng Nghệ-An xº giặc cướp nối lên.

Triều - Đinh xuống chiếu kẻn vị quan giỏi để trị -nhiệm

nơi đây. Đình -thần vốn ghét Lập- Ngôn và đnh nói thẳng,

ý muốn làm hại, bèn đưa tên ông ra tng-tuyền.

Lúc sắp đi phổ nhiệm, Lập - Ngon bảo Nhi- khanh

rằng :

Đường-sá xa xôi, ta không muốn đàn - bà con

gái đi theo, con hãy tạm ở nhà, chờ khi gió lặng, sºng

êm, kịp chày rồi vợ chồng con sẽ lại gặp nhau. Phùng

Công - ử thấy Nli- Khanh không đi theo, có ý quyến

luyến không dứt. Nhi- Khanh phải khuyên can chồng

rång :

-

Nghiêm-đường vì tính nói thẳng mà bị người ghen

ghét, không cho ở lại nơi yếu -địa, bề ngoài giá bộ cho

nhiệm trọng- trắn, mà kỳ thực là đây vào đất chết. Nỡ nào

đề cha già ba- đào muôn dặm, lam-chưởng hiếm-nghèo, gửi

thân trong vùng mán- mọi, dân mình giữa đám thuồng

luồng. Sởm hôm săn-SỐc, ai kẻ đỡ -đàn ? Xin chàng chịu

khó theo hầu . Thiếp dâu giảm vì việc riêng ở nơi khuê

các, đề chàng lỗi bề phụng-dưỡng cuốn đinh -vi. Dù cho

hương phai phần lạt, hồng rụng thắm rời, xin chàng đừng

phiền bụng nghĩ tới chốn phòng hương.

Phùng Công-tư bất - đắc- dĩ phải mở tiệc chia tay, rồi

cùng Phùng -công và gia - đinh lên đường nam-tiến .

Nào ngờ : lòng trời khôn thấu ; nhấn " đa đoan.

Cha mẹ Nh - Khanh nối gót qui tiên. Nàng phủ linh -cữa về

Khoái Châu, làm lễ an táng xong rời, sang ở với bà cô là

Lưu-thị t .



21

Bấy giờ trong ấp có vị trớng Tin họ 13 ; ch, chi

họ Lưul- lli, muốn lấy Nhi- Khanh làm vợ, ein tiền của

kin-cầI, Lưul-thị ling lòng, nhìn c vung-vẻ ! ảo Ni

Khanh lý:

ܪ

Nhà nước; từ khi nhà lồ 8 (144 ) - 1406) cuở ) ngồi,

hàng ngày lại sự ăn chơi, khắc triều chỉnh tối. Chỉ

trong sớm tôi sẽ sinh lọa-loạn, Tr khi chồng clil xa nhà,

thấm thoát nay đã sáu năm ; tin -tuc không thông, nút còn

chẳng biet. Lỡ Ta gặt lúc rồng tranh hổ đấu , lá; klti

ướm lả ong lợi ; lắc tay Clia- Lợi + 4 bợm già (1 ) , thiếu

mặt Áp -Nha 17 kết nghĩa -sĩ ( 2 ), chỉn c bông liễu Chương-đài,

troi giật biết đến nơi đâu . Sao bằng kiếm nơi giai-ngẫu , kết

mối tình duyên, tránh được lời trêu loa cợt liệu bên ngoài ;

gửi tin ngành dưới bóng cây tùng cao cả.

( 1 ) – Đời Đường Tuyển Tôn % % % ( 847 859), Hàn-HoànhBà

có người tình là Liễu thị APK . Sau khi cách- biệt mấy năm, Hàn

gởi bài thơ về cho Liễu-thị có câu rằng & Curợng- đài liễu ! Chương

ti liễu ! tich nhat tinh-thanh kinh tại thủ ? Tung sở trường điều

| | cựu tùy, die en phan -chiết tha nhân thủ » , Nghĩa là : lời cây

liệu chọn Chương- là lời cây liễu chốn Chương đài ! Trước kia

nguoi xinh tươi bao nhiêu ? nay còn đó chẳng ? Vi dù cành lá

rườni -rà buông rủ như xưa . hắn cũng đã bị tay kẻ khác vin- bẻ rồi.

Sau Hàn về thị Liễu - hị bị Sa-Cho-Lợi bắt giữ. Lúc đó, Hira- Tuấn

{% là người nghia-sĩ, vào nhà thưởng Sa-Cha- Lợi cướp được Liễu

thị đem về cho Hàn - lonh.

( 2 ) – Đời Đường, Luu Vo- Song số 8 là vị- hon-khe của

Vương- Tien- Khách { { { x . Gặp loạn , nàng bị bắt vào trong cung

đình, nhờ được nghĩ t- sĩ Cô -áp- Nha đưa thuốc cho nàng uống chết

đi , rồi giả làm người thàn -thuộc chuộc thấy nàng ra . Thuốc nhạt,

nàng hồi tinh, vợ chồng đưa nhau đi trốn rồi ở với nhau đến già .
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Nhi-khanh nghe nói cả kinh, biếng ăn mất ngủ hơn

một tháng trời . Lu-thị tuy biết chi nàng khôn bề lay

chuyển, nhưng vẫn cố tình lấy lễ-nghi nài-ẻp. Ngày cưới

đã định sẵn-sàng . .

Một hôm , Nhị- Khanh bảo người lão-bộc rằng :

Chủ được nhà ta dày nuôi dưỡng từ lâu , có nghĩ

đến sự đền-đáp ơn-đức của tien-nhân cliăng ?

Lão bộc thưa :

- Xin tùy co -nương sai bảo, tôi xin hết lòng.

Nhị-Khanh tiếp :

Sở - dĩ ta còn ẩn-nhẫn mà sống, chỉ vì ta nghĩ rằng

Phùng-lang hãy còn . Nếu chàng thác rồi , ta cũng chết theo ,

quyết không mặc xiên- ảo của chồng để làm dáng đi theo kẻ

khác. Chủ không nề gian-nan hàng tuần , lần-mò xuống

Nghệ-An thăm dò tin-tức được chăng ?

Lão- bọc vâng lời vội -vã ra đi . Gặp cơn binh lửa rối

ren , đường-si liềm-thở, gặp- ghềnh. Đi hàng tuần mới tới

Nghệ-An , vào 1 : ỏi nhà người dân ở đó nói hay rằng Phùng

lập-Ngôn đã mất từ mấy năm trước, con lại hoang-toàng,

gia-tài khánh - kiệt, Than ôi ! Thật là đáng buồn vậy !

Lão -bộc cắn thuyền , lên bờ , vừa vào đến chợ thì

gặp Phùng-sinh. Sinh dẫn về chỗ ở. Trong nhà : nột chiếc

giường xiều, bên bề vách trống. Ngoài nấy thủ như bàn

cờ bình rượu, chim nồi, chó săn, không còn gì đáng giá .

Plug- sinh bảo người lão- ộc rằng :
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Chẳng may Cụ mất, bỏ lại con côi đã bốn năm

trời. Gặp cơn binh lửa nghẽn đường, tôi muốn về mà

không thể được. Dù ở nơi đất khách, đêm đêm hồn mộng

vẫn ở bên mình Nhị-Khanh. Bèn định ngày về quê .

Khi vừa đến cửa, vợ chồng trong nhau mà khóc.

Đêm hômấy Phùng sinh nằm ngâm bài thơ rằng :

Nguyên văn :

1 . 憶 昔 平

.

。

生
合

太

2.

威
笑
列
表

3.

4.

感 君 太厚

笑 我 终 选

分 热 早

長亭 飲 頻

依依 箱 崎

擾擾 度

共 的 十

相 堂 半

侵 尋尋 六開

零 謝謝 根 雙親

5.

人
月

6.

7.

晚
清

o

8.

怕 胜 横 山

行 歌歌 演演

登 棋 王 黎 淡

白社 度 中

石 雜費石 俗

琴棋 不

9.

索
竹

琴 療
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10. 他

故國

勞 寄 目

重傷 神 。

11 . 放浪 非吾 事 ,

淹 留 病 , 此 身 。

12 . 穿 容

知
達

達 島 客 ,島

錦江 鲜

6

13 . 来 石

黄 姑

重 移掉 ,

兩 問 津

11 . 幾年

幾
一

巫 峽 、 夢 :

武陵 春 。

15、 寫 變 交交情 舊 :

醫 書 態 新

產 受

17 . 睛

神 子 嘆 。

19 . 杜牧 :

長奇 古

19.
职 ,

虽 就 当 讓

20 . 會 李

系 。
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1

Phiên âm :

1 . Ủc tịch bal -su lật ,

Tằng lái khẽ hợp tin.

2 . Cảnh quan linh thái la,

Tiền ngã mi cart tim .

3 . Biel me phon line tro .

Truong dinli khuyću am tin .

4 . Y- y sèu linh kiệir ,
,

Nhiều -nliễu cách phoi (rần.

5 .
Công ước nhan thiet bi,

Tương Dương nguyệt bát luôn.

6. Xa - tìm nhàn lục tải .

Linh - tạ trường song t ?iản.

7 . Pha thuy lloành - son hielt,

Hành ca Diễn - Thủy tin .

8. XáiĐàng làu Vương - Xải tệ,

Sách củ Đô-Lăng cản.

9 . Trúc thạc nan g tục ,

Cần tốn bất liệu bầu .

10. Tha - hương lao kỷ nic,

Cổ - Quốc rụng thượng thần.
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11.
O

Phòng - lãng phi ngô sự,

Yêm - lưu bệnh thủ thân.
-

12. Ninh tri Đồng -đảo khách,

Dao đạt Càn - Giang lên.

13. Thái - Thách trong di trạo,

Hoàng- Có lưỡng văn tân .

14. Kỷ nien Vu - Giáp mộng .

Nhất đán Vũ - Lăng Tuân .

15. Hồ - Điện giao tình cựu,

Uyên - Ương biến thái tân.

16 . Khinh - huyền Đường Quốc - Quốc,

M) - nạn Tổng Đông - Lân.

17. Lục án oanh thanh sáp ,

Hồng hạ gến tử sân.

18. Hiệp du kin Đổ- Mục,

K - ngộ cồ Lưu - Thần.O

19. Ngâm tịnh liều tùy hứng,

Phong - lưu khẳng nhượng nhân.

20 . Hội ưng truyền thắng sự ,

Mệnh bút ký Chu Tần.



Giải - nghĩa :

1 . Tôi nhớ lại lúc bình-sinh thuở trước,

Đã cùng nàng kết mối duyên-hài .

2 . Cảm-kích vì nàng ăn ở rất hậu tình,

Nực cười cho tôi số phận long-dong .

3.

Chia bào một sở phân tay,

Chốn trường-dinh ( 1) lien-hồi mời rượu (2)

4.
Chơi-vơi sầu chất cao như núi,

Mịt-mờ cách-trở gió bụi.

5. Người cùng ước hẹn ở xa ngàn dặm,

Cũng trong chỉ thấy nửa vừng trắng ( 3).

6 . Lần lừa đà sáu năm trời,

Quạnh-quẽ xót song thân (4)

( 1 ) – Trường-đình là nhà trạm để khách đường trường

đỡi ngựa hoặc nghỉ chân . Trạm ngắn cách nhau năm dặn gọi là

đoản-đình, trạm dài cách xa mười dặm gọi là trường- đình.

( 2 ) – Tiêu - Phượng đi4 đi sứ, tới Ngọc-Môn-Quan & 3 4

em Tiêu khuyên Tiêu uống rượu nhiều cho thật say, để lúc chia

tay khỏi bịn-rịn . ( Quần - Ngọc )

( 3 ) - Sách Cô- Văn Truyền- Đăng- Lục *** * 4 * chú :

chỉ vì bị ngọn núi che khuất mà không trông rõ được cả vừng trắng,

thì người mình nhớ ở xa-xôi làm sao mà trông thấy được.

( 4) – Câu này nói thương cha mẹ chết cả rồi.
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1lãi hùng khi ngủ tại 1 ) : o- Ngang ( 1 )

Flat ngo khi qua bểu Diễn -Thủy (2 )

8, trời! Xá là lâu 3 : sa nước mắt ( 3)

Đài Phen nghi chu Đô - Phủ lệ tiới khăn ( 1 )

9 . Trong tre , xe đã không chữa trọc lót tục (0 )

City đàn , bầu rượu chủng khuy nội nghèo.

( 1 ) -- Đo - Nging thuộc huyện Kỳ - Ilo: 4 = , tinh奇 華

Hà Tĩnh | Sử.

(2)- Bến Điện-Thủy thuộc phủ Diễn- ht | tỉnit

Nyhe-An X

( 3 ) - Thời Tit- Quốc, Vương- Xán trinh loạn long- Trác

董卓 ,, sang ẩn bên nhà Luu - tieu 2 k ở kinh.Châu 3 :H . Lúc này

nhà, Sán lên làu là bài phú có câu “ Đảng tr-liu di tử vong hẻ ,

liỏi họ nhật di tieu ru . 2 + y293, W H 4 3 . Nghia

là : lên lầu bốn mặt nhìn quanh quất, ngóng buổi thanh -nhan trút

lỏi lo ( Vien- cơ lũ 4 )

(4 ) - Trong bài thơ Đô- lºhủ 4} lởi Đinởng là dàng

lên ( 11: Ti-Trởng họ Vi * có câu « Vị công c: thử khúc, tlế -

khi ta y -cần t, 28 th, ỷ t kh » . Nghĩa là : Thơ này làng

trước kia , là thị thấu áo khăn . Bài thơ này , Đồ Thủ tỏ nỗi long-tong

củật lith. ( C -Văn ++)

( 5 ) - Vương-1) { } {rồng rút lui cảnh chơi, nói rằng :

Vì nhị : linh nhàn sâu, vò rúc linh nhân lực. Nhìn sâu thượng khí

phi , al :in th : hat thiy 無 肉 令人 瘦 , 無 竹 令人 俗人 尚可 配 ,人A

1 1 3. Nghĩa là ; không có thịt ăn , khiến người gay -2017,

không : trục chơi khiến con người lục. Người say-òicòn có

thể béo , chứ người tục thì không thể chữa được ( Cô -lăn ).
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1
0
.

Nơi đất khách rộng đà mỏi mắt.

Nhớ quêhương luống những đau lòng

11 .
Phỏng-lãng không phải là việc tôi muốn,

Lầnchần ở ngoài mãi củay mệt xác .

12 . Hay đâu khách Bàng- Đảo ( 1 ) i

Xa đưa tin cả từ sông Càn -Giang ( 2 tỷ đến.

13 ,
Bến Thải-Thạch hai phen trở mái chèo ( 3)

So Hoàng- C6 ( 4) hai lần hỏi thăm bến.

( ! )- hồng-Đảo là nơi tiên ở . Khách Bông- Đảo đây là

nói Nhị-Khanh, lúc này Trọng- Quỷ coi vợ như tiên -Hương.

( 2 ) - Sông Cầm-Giang tức A Tây - Thạc đang đư,

ý nói xa-xỏi điệu-vợi.

0

{ 3 } - TỐng - St ** chú : Phan Nhược - Thủy tinh

đi thi không đồ, nhân tim cách về Tống, đi câu trên sông Thái

Thạch. Mấy tháng trời, cưỡi con thuyền nhỏ, Phàn đem theo dây

đo sông xem quãng nào rộng, quẳng nào hẹp, rồi về tâu vua làm

cầu nối để kéo quân qua sông lấy Giang- Nam kh.

(4) - Hoàng-Cô tức là sao Khiên -Ngưu tục gọi là

Ngưu -Lang (Chàng Ngàn). Nguu - Lang ly được Chúc- Nữ rồi, vì làm

biếng mà hai vợ chồng phải đày mỗi người ra một đầu sông Ngành

Hà, mỗi năm chỉ được đến họp mặt với nhau một lần. Câu này Trọng

Quy tự vi minh với Ngưu - Lang được tái hồi cùng Chức - Nữ t .

( Bác vật chi
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1.1 . Mấy năm mơ mộng non Vu (1 )

Một ngày xuân trên đất Vũ-Lăng (2)

15 . Cái bưởi nối lại mối tình cũ ,

Chim uyên- ương đồi vẻ mới (3) .

16 . Dịu-dung như Quản-Quốc phu - nhân đời Đường (4)

Mỹ- miều như cô gái mẻ đong nhà Tống-Ngọc

* £ (5) .

( 1 )– Sở -Vương đi chơi Vân-Mộng Ả , ngủ ở quán Cao

| rởng về , lurời nổi Su-Sơn (thuộc lò Bắc 31 3t ) nằm mộng

thấy một người đàn- bà đến nói rằng nghe tin nhà Vua ngự ra đây

nên lời hâu. Sở Trong-Vuong # $ lưu lại trong hành-cung đề

cũng cung chín gối . Lúc ra về nàng niới nói thiệt nàng là thần-nữ

núi Vu- Giáp, sớm làm mây, tối làm mưa. Tương-Vương bèn cho

lập đền thờ ở chân núi Dương- Đài % % . (theo sách Thành- Ngữ

Điện-Tic ).

( 2)– Vũ-Láng tức là Đào- Nguyên 46. , nay thuộc tỉnh

Hồ-Nam 3 ) , nơi đây xira có một nhà địt - sĩ lánh cường-Tần vào ở

ản (Tin-Thụy đủ 3 %).

Câu này Trọng- Quỷ nói nay được trở về với vợ chẳng

khác nào Sở -Vtrong ân ái với Thần-nữ ở non Vu hay như một vị ân

lật ở Vũ -Lông vui -thú niê - nan không còn biết việc gì ở ngoài đời nữa.

( 3 ) – Ý cầu này nói tuy là hoa xưa bướm cũ mà tình

vợ -chồng lấn-thiết tựa đôi uyên-trọng trong buổi mới lấy nhau .

( 1 )– Đời Đường Huyền -Tôn 3 * (712 – 755), bà

Vương- pli Drơng Thái Chân 48k4 đưa ba người chị em có nhan

sắc ra vào hậu-cung, cả ba cùng được nhà vua phong tước : Đại - di

( di lớn) là Ilàn- Quốc đã ti phu-nhân ; thứ - di là Tần-Quốc Mal

phu-nlhìn : tall- i là Quốc- Quốc phu- nhân. Trong ba người này thì

Quốc- Quốc phu - nhân có sắc đẹp thiên-nhiên , không cần thoa son ,

điềui- phấn. Nhà vua cũng yêu hơn cả (Thiên-Trung kỷ ẤP .

( 5 ) – Đời Chu Hà , Tống- Ngọc đi tàu Sở-Vương rằng :

Trong thiên- hị không có ai đẹp bằng người con gái ở mé đông nhà

thần. (Gia lên một phần, người nàng cao quá ; giảm đi một phần ,

người nàng thấp quá ; đánh phấn vào thì da nàng trắng quá ; thoa

son lì nuôi nàng hưOTg quá. ( Thiên - Trung Ký).

Câu này Trọng- Quỷ nói thấy ở trong người vợ chàng

một vẻ đẹp thiên - nhiên mở hồn , như Quốc - Quốc phu-nhân hay như

cô gái bên dòng nhà Tống-Ngọc.
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17. Màu lục rậm, chim oanh rít tiếng,

Sắc hồng thưa cái én bực mình ( 1 ) .

Cuộc chơi n ả của Đỗ -Mục ngày nay (2) ;

Duyen ky-ngộ của Lưu - Thần thuở trước (3) .

18.

( 1 ) Rậm lục tha hồng (hoa thưa dần , lá xanh rận) là

cảnh cuối xuân sang hạ, cũng là cảnh ấm áp , tươi đẹp của Tạo- hóa.

Cảnh này Trọng- Quỷ đem vào để thêm phần đắc- ỷ.

(2)- Đỗ-lục đời Đường, khi làm chức Ngự-Sử phân -ty ở

Lạc - Dương ở tp, đến chơi nhà Lý -Thông ở Hà , một vị huu-quan

có tiếng hào-hoa . Trong nhà có đến hàng trăm kỹ-nữ thanh sắc chào

mời khách. Hôm đó, Đỗ hỏi Lý : cô nào là Tử-Vân Á ý xin cho

thưởng -thức. Lý trỏ Tử-Vân cho Đỗ. Đổ ngắm-nghía hồi lâu rồi nói :

« Lời đồn quả đã không sai , ngài cho tôi quách » .. Bọn ca-kỹ đều

ngoảnh lại nhìn rồi phá lên cười. Đoạn , Đỗ làm một bài thơ tức

cảnh ( Theo Viên-Cơ N 4 ).

( 3 ) – Đời Hán Vĩnh-Bình * * * (58 - 75) , Lưu - Thần

cùng Nguyễn- Triệu fi * vào động Thiên-Thai kế hái thuốc bị

lạc đường, lại hết cả lương-thực. Hai chàng nhìn lên núi thấy cây

đào có trải , liền nái ăn . Lúc xuống núi , thấy nước suối chảy ra có

lẫn hạt cơ hồ- a 4142 (vừng đen), hai người bảo nhau : ở đây

cách nơi có người ở chẳng bao xa. Khi đi lên đến đầu núi , chợt

thấy hai vị nữ -lang cực kỳ xinh đẹp đứng đó , gọi rõ họ tên hai

chàng và hỏi sao đến chậm thế, như tuồng quen biết đã lâu. Đoạn

hai có mời hai chàng về nhà. Đến nơi, Lưu, Nguyễn thấy nhà cửa

phong quang, đồ bày biện rất là lộng-lẫy, giường-phản, màn -dũng

dát đầy chậu-ngọc. Trong nhà chẳngcó ai là đàn ông. Một lúc bày

tiệc , vật ngon , rượu quỷ chẳng thiếu thứ gì . Khách đến dự tiệc , đều

mang dăm ba trái đào để mừng tân -lang, lại đem tiền -nhạc ra giúp

vui . Chiều đến , đầu về đấy. Lưu, Nguyễn ở lại làm lễ động-phòng.

Hai chàng ở động Thiên- Thai đã được nửa năm (đây là nói nửa năm

thượng-giới), thời-tiết lúc nào cũng như tháng hai , tháng ba ở

dưới trần. Nghe tiếng chim kêu não-nuột , tranh nhớ quê-hrọng, hai

chàng xin về hạ- giới. Chư tiên nói : Bởi có túc-duyên nên hai chàng

mới được dun-dủi đến chốn này đề hội-ngộ tiên-nương, nhưng mầm

tội chưa dứt, lụy tục còn mang . Đoạn , tiễn hai chàng ra khỏi động.

Khi về đến nhà, thì chẳng còn ai biết liai chàng nữa. Có người cháu

bảy đời nói rằng : Có nghe nói ông tổ họ vào rừng hái thuốc rồi

không thấy trở về. Hai chàng lại muốn trở lại động tiên , nhưng

không tìm thấy đường nữa, rồi không biết đi đâu . Lưu, Nguyễn ra

đi vào năm Tấn Thái- Khang #k 5 thứ 8 (287 ).
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19 . Gặp lúc hồn thơ lai- lăng,

Phong- ti( hả chịu nhường ai.

20 .
Thật làm việc hay nên truyền lại ,

Mượn lút ghi đề như bài kỷ Cit- Tài: ( 1 ) .

Dịch ra văn vần :

1 . Bình-sinh nhớ chuyện ngày xtiff ,

Đtityện hài sớm đã xe pira la lai.

2 .
Cảm nàng nghĩa năng khôn tôi,

Trái -chiến tôi lại nục cưới theo tôi.

3 . Cầm tay, rứt áo chia phôi,

Truờng - đinh khuyến cạn chén trời ra đi.

4.
Non cao chất -ngat sầu bi,

Vịt- mở gió bụi như chia cach - trung.

5. Dim- ngàn các-trở tây đông ,

Ving trăng sẻ nửa, tắc lông chia hai.

6. Là lừa đa sáu năm trời,

Nghĩ hai tân lại ngậm ngùi nhớ thương.

( 1 ) - Trong bài Chu- Tàn hành- ký Bị ký của Vương

Quản i có chép việc Ngưu Tăng-Nhụ đời Đường, thị trượt trở

về đến chân núi Minh -Cao % (thuộc tỉnh Hà-Nant) , trời tối bị lạc

đường vào miếu thờ Bạc Thái-Hậu = k + đời Hán . Bạc - lậu hiện

lên mời đón chàng, rồi họp cả các bạn như Thích Phu- nhan , ở đó

Chiêu -Quận 8 % , Thái Chân kệ Phan- Phi 8 kg , lại để cùng làm

thơ. Tăng- Nhu cũng làm một bài, được mọi người rất tản-thưởng.

12ên đó. Tăng -Nhu được Chiêu Quân đón mới . (Sin-loi thống- bien-Nhụ - .

事 類 統 編)。
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7. Hoành - Sơn hồn mộng bàng - hoàng,

Do lần Diễn-thủy ca mang điệu sầu

8. Sầu tuôn Vương-Xin đăng lâu ,

Sầu ngâm thơ Đỗ lệ hầu thấm khăn .

9. Trúc kia khôn trút bụi trần ,

Rượu bầu từng cạn, chữ bần vẫn trơ.

10 . Quê người, đôi mắt đã mờ,

Đau lòng cố-quốc, bơ - pơ lạc-loài.

11. Tuồng chi phóng-túng chơi -bời,

Chiếc thân bịnh- hoạn, con người điêu -lich.

12. Hay đâu Bồng- tảo chung tình,

Bóng chin, tăm cả công-trình nhắn- nhe.

13. Bºn cua thuyền cũ lại kề,

Khác nào Chức -nữ trở về Ngru-lang .

14. Mấg thu đỉnh Giáp mơ - màng,

Đào-nguyên quân mộng một tràng là đâu.

15. Hoa cưa bưởm cũ cum-cầu ,

Uyên-ương tái hợp, hơn ngày tân hôn.

16. Khác nào Quốc-Quốc , Huyền- Tôn

Đông - lân Tống -Ngọc mê hồn quân-Dương.

17. Đầu vườn rậm lục thưa hường,

Con oanh , cải yến chin- chuờng tuần qua.

18. Phiếm-du, Đỗ -Mục thăm hoa

Duyên mau thuở trước Lưu-gia khác thường !

19. Nguồn thơ lai láng nên chương,

Phong-lưu nhường ấy, ai nhường cho ai ?

20 . Việc nên truyền lại lâu dài ,

Chu - Tần chép đề mấg lời thêm hoa .
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Hai người xa- cách lâu ngày, nay càng bội phần âu

yếu, tình ý mặn-nồng. niềm vui sướng không cần phải nói.

Song Phùng-sinh vốn dĩ : nhỏ đã quen tuồng phòng

lãng ; lớn càng mê thói ăn chơi, hễ có kẻ rủ - rê lại ngửa

nghề như cũ . Hằng ngày đàn-đúm với gã lái buôn tên

gọi Đỗ- Tam 4 ; Sinh thích Tam tiền nhiều, Tam ham

Sinh vợ đẹp. Gặp khi cùng nhau chè - chén rồi xoay ra

cờ -bạc. Tam thường lấy lợi nhử Sinh. Trọng Quỳ thắng

rắt dễ–dàng khác nào móc túi lấy ra mà thôi , mà lần nào

đánh cũng được. Nhi- Khanh thường vẫn lấy lời khuyên :

răn :

Những hạng phủ -thuong phần nhiều giảo quyệt

chẳng nên giao- du thân - mật với chúng. Lúc đầu chủng

thả cho ninh được, rồi cỏ ngay nhất nghiệp với chúng.

Nhưng Phùng-Sinh đâu có để vào tai.

Thế rồi , một hôm, Sinh cùng bạn - bè họp nhau đánh

tu-sắc . Đỗ -Tam bỏ ra một trăm vạn đồng và đòi Sinh

đenu Nhi -Khanh ra cuộc Trọng-Quỷ quen mui vẫn được,

liền ưng ngay , không suy -tinh gì cả . Ký giao kèo xong,

vừa uống rượu vừa đául . Trọng - Quỳ gieo ba lần thua cả

ba . Nét mặt cắt không còn hột máu . Cả chiếu bạc , ai cũng

ngo -ngac buồn-th im cho chàng.

Sinh đành gọi Nhị- Klanh đến , bảo rõ sự tlực rồi đưa

giấy giao-kèo cho nàng coi và an-ủi rằng :

-

Tôi vì cảnh nghèo thúc bách , đề lụy đến nàng. Sự

lã lỡ rồi , ăn-nắn không kịp Vả lại : vui, buồn, tan, hợp

là sự thường của kiếp người ! Thôi thì, nàng hãy tạm

về với người nơi, ăn ở cho ngoan . Rồi đây có ngày tôi

sẽ đem tiền đến chuộc nàng về .
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1

Nhị-Khanh tự lượng khôn bè thoát khỏi, giả vờ vui

vẻ nói rằng :

– Bỏ chỗ nghèo nàn, tới nơi giầu-có , lẽ nào thiếp lại

từ -chối. Chắc là tạo-hóa an-bài hay số tiền - định chi đây .

Nếu được tân lang không ruồng-bỏ , quá thương đến chút

hoa tàn, thiếp gián đâu chẳng tận tâm sửa gói , hết dạ

năng khăn , như đã thờ chàng trước đây. Nhưng xin cho

một chung rượu , mượn làm một chén chia-ly , và về nhà

từ - biệt các con một chút.

Đỗ-Tam cả mừng, rót đầy rượu vào chén xi-cừ

mời nàng uống. Uống xong, nàng về ôm lấy hai con, vỗ

vào lưng chúng mà than rằng :

- Cha các con bạc tình , còn biết nương-tựa vào

đâu ? Ly - biệt là sự thường. Cái chết đối với mẹ nào có

khó khăn gì. Chỉ thương cho hai con mà thôi. Than xong,

lấy khúc dây tơ, thắt cỏ tự-tử.

Đỗ- Tam thấy nàng lâu không trở lại sinh ngồi, sai

người đến giục, té ra nàng chết lâu rồi .

Trọng-Quỷ rất là hối hận, sắm đồ khân-liệm , làm

bài văn tế đề tế nàng.

Văn -tể rằng :

1. O惟 娘

聞 89

Photo

子

之 秀之

史

2.

精神, 雅 淡

It 鮮妍
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一

3. 聲母 于 我

| 我 周旋

4. 畫 期 中路

建 離

5. 我 公 遠 守

相随 随

6. 北 南 照

垂 餘年

7. 銷 金 帳 裡

怨 鶴 警 孩

8. 哇哇 奇 塞

前 路 速 道

9. 天涯海角

風塵 客

10. 幸 聞 來信

重 策略 , 鞭

11 . 琴瑟 义 樂

碧 膠 續弦
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12. 商情 酒契

己 誤誤 焊 烟

13. 我 太薄

次 最 堪 怜

14.
幸 捐 至此

夫 復 何 言

15. 花 催 別 院

桂娟 中天

16. 美

杨

装满 落

搖

17. 風 者景 如

何 依人

18. 何 以 度 娘

禮 中中 乘 祥

19. 何 慰 娘慰

生 後 結緣

2
0
.

山 理 海 陸

恨 難 梦難此

陸
痊

姐21 、 鳴

此 芳 棋,

尚 享
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Phiên âm :

Dung Nương - Tử !

1 . Khuế môn chi tủ ,

Lệnh - đúc chi tuyền (toàn).

2. Tinh-thần nhã -đạm,

Cử-chỉ tiền - nghiến.

3. Ku qui pu ngã,

Dĩ ngũ chu-tuyền (toàn).

4. Khởi kg trung lộ,

Cự nhỉ lg diện.

5. Ngã -công viễn -thủ,5

Tương tùy diêu biên.

6. Bắc nam bộ nhận ,

Thịu lục dư niên.

7. Tiêu-kim trường lý,

Oản hạc kinh viên.

8, Ta ta kỳ kiền !

Tiền lộ truân-chiên !

9. Thiên-nhai hải-giác,

Phong- trần khách chiên.

10. Hạnh ớăn lai tín ,

Trùng sách qui tiên.
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11. Cầm sắt chi lạc,

Loan giao tục huyền ,

12. Phủ thường khiến khoái,

Dĩ ngộ thiền-quyên .

13. Ngã thủ thải bạc,

Nhữ tối kham liên ( linh) !

14. Khi quên chi thử,

Phù phục hà ngôn ?

15. Hoa thôi biệt viện,

Quế vẫn trung thiên.

16. Phu -dung tích (trích ) lộ,

Dương - liễu diêu bên.

17. Phong-cảnh như cựu,

Nhãn hà g lên ?

18. Hà di độ nương ?

Lễ trung thua thiền.

19. Hà dĩ ủg nương ?

Sinh hậu kết duyên.

20. Sơn cũ hải lục,

Thử hận nan thuyên.

21. Ở hộ Tiều - thư !

Hâm thủ phương tổn .

Thượng hưởng
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Giải nghĩa :

Hỡi ơi, nương-tử !

1. Dòng -dõi khue-môn ,

Đức - hạnh hoàn toàn .

2. Tinh -thần nhuần-nhã,

Dảng-điệu xinh tươi.

3. Đến khi nàng về với tôi,

Cùng tôi ăn ở rất chu-đáo .

4. Bất đồ giữa quãng,

Đã phải nhắp chén phân -ly.

5. Cha tôi đi làm quan xa,

Tôi phải theo ra biện -cảnh .

6. Bắc nam tin nhan vắng,6

Đã hơn sáu năm trời .

7. Trong trường tiêu - kim (1) ,

Hạc oải, vượn kinh (2) .

(1 )– Trưởng tiêu - kim là màn có thêu vàng vào cho đẹp.

Thi - Học Đại -Thành * * * * chú : Đảng Thái - Ủy k + ngồi

trong trường tiêu - kim đem rượu dương - cao ¥ k rót ít một, vừa

uống vừa hát nhỏ- nhẹ.

( 2) - Tam -Chú cố-sự = 3+ 4+ % chép : Không Tri-Khuê

đLan làm bài thơ diễu Chu -Ngung | thời Nam- Bắc Triều 6 ht

1 có câu « Huệ trưởng không hề dạ hạc oản , sơn-nhân khứ hề hiều

viên kinh A K * * * , 8 • N Ảkỳnh đÀ Ở » . Nghĩa là :

Trường huệ không người , đêm hạc oán ; người rừng đâu nhỉ , vườn

kinh hồn.

Câu này tả nhà đại - gia ở nơi rừng-rú hiu quạnh, đây là

nói Trọng- Quy ở với cha tại nơi hẻo-lánh, buồn-bă.

>
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8. Thở -than vận bi ,

Bước trước gian-truản.

9 Bên trời góc bê,

Bụi bám đầy chăn (1).

10. May có tin đưa đến,

Lại giục ngựa trở về.

11 . Vui tinh cầm-sắt,

Keo loan chắp lại dây đàn ( 2).

12. Vừa nguôi con cách-biệt,

Đã lầm-lỡ thiền -quyên 3).

13. Toi sao bạc- bẽo quá !

Nàng rất đáng thương !

14. Bỏ nàng cho đến nỗi này,

Ôi, còn biết nói sao đây ?

15. Hoa bay viện khác,

Quế rụng giữa trời.

16. Phu - Dung đẫm móc,

Khói tỏa cành dương ( 4 ).

(1 )- Trình Bằng-Cử 4 % , k cách- biệt Quỳnh-Châu

mười năm. Mỗi khi ngủ, Trình chỉ nằm về nửa đệm, còn mộtnửa

như có ý đề đợi Quỳnh - Châu. Đệm bụi bám đầy, chàng cũng không

nở phủi đi.

Câu này Trọng- Quỷ tả cái cảnh xa nhà nhớ vợ.

( 2) - Tiên - gia dem mỡ chim phượng cùng sừng con lân

nấu thành chất keo đề nối lại dây đàn bị đứt (Quản-Ngọc).

Câu này Trọng- Quỷ tự -sự đến quảng trở về với vợ .

( 3 ) - Trọng -Quỷ tự trách mình làm cho vợ phải quyên

sinh sau khi tải hợp mấy ngày.

( 4 ) – Hai câu này để ví người chết.
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17. Phong-cảnh như cũ,

Người ở nơi đâu ?

18. Lấy chị siêu - độ cho nàng ?

Đành làm lễ đưa vào cửa Phật.

19. Lấy chi an-ủy nàng ?

Xin hẹn kết duyên kiếp khác ( 1).

20. Non mòn, biển cạn ,,

Nối hận khôn khuây.

21. Hỡi ơi, Tiết-Thư !

Hưởng chén rượu này .

Thrợng hưởng.

( 1 )- Đời Khai-Nguyên lí nhà Đường (713-742), các

tướng sĩ ra trận được nhà Vua phát ảo do cung-nữ nay. Có tên lính

nhận được áo trong có câu : « Kim sinh dĩ quá liễu, trùng kết

hậu sinh duyên 4 t = 1 , ý đồ đk + 88 9. Nghĩa là : Kiếp này

đành đã lỡ, nhân duyên đề kiếp sau . Người lính đó đen trình chủ

Soái. Soái tâu vua. Vua cho điều-tra người cung-nữ đã đề câu đó ,

rồi gả năng cho người lính kia . Ai nghe cũng cảul- ộng.

Dịch ra văn vần :

1.

2.

3 .

Hỡi ơi, ntrong-tử !

Vòn dòng khue-các,

Điệc hạn thuần-lương.

Tin -lình nhã -đạm,

Cử -chỉ đoan -trang

Cùng tôi kết tóc ,

Vẹn đạo cương -tường.

Nào ngờ giữa quãng,

Nhắp chén ly hương.

Theo cha miễn- thú ,

Tôi xuống biển - phu gng.

Bắc nam nhan ung,

Du sáu năm trường.

4.

5 .

6.
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7. Trưởng tiêu pắng-oẻ,

Hạc, vượn kêu thương

8. Ngậm- ngùi bận bĩ,

vất-uả dọc đường.

9. Bên trời góc bể,

Bạn bởi phong -sương.

10.
Tin mau đưa lại,

Dặm cũ giong cương.

11. Sắt cầm dìu dặt,

Chắp lại tơ vương.

12. Chưa đền cay- đắng,

Đã phụ nhà hàng.

13. Giận mình quá bạc,

Thương vợ khôn lường !

14. Phu -phàng đến thế !

Nói thêm bể-bàng.

15. Hca bag trước viện,

Quế rụng thiên đường.

16. Phu-dung đẫm móc,

Khói tỏa cành dương.

17. cảnh in như cũ,

Tìm đâu thấy nàng ?

18. Lấy chi siêu - độ ?

Lễ Phật tra - nương.

19. Lấy chi an- ủi ?

Lai - sinh của hrợng.

20. Non mòn biển cạn,

Mối hàn còn nº•

21 . Hỡi ơi ! Tiền- t! !

Hưởng lễ minh- duong.

Thượng hưởng.
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Trọng- Quỷ từ khi vợ chết, rất ăn - năn tội-lỗi. Song

sinh- kế ngày thêm quần - bách, được bữa sớm lo bữa tối,

phải vay- giật mọi người. Nhân phở tới một người bạn

cũ, đương làm quan ở Qui - Hoả ở đt (thuộc địa- phận

Hưng- Hóa đt bây giờ, bèn tìm đến đề hỏng nương-lựa.

Dọc đường, chàng buồn ngủ quá, bèn dựa vào gốc cây

đơn-phong (1) tạm nghỉ, chợt nghe văng vẳng trên không

có tiếng gọi : « Có phải Phùng-lang đó không ? nếu chàng

còn nhớ đến tình xưa , đúng ngày giờ ấy, xin đến cửa đền

Trưng -Vương & : ( ở xã Hát- Môn võ n , Sơn -Tây , s )

chờ thiếp. An -tình tha-thiết, đừng tưởng là âm -dương

cach - biệt ».

9Sinh rất lấy làm lạ vì tiếng gọi đỏ giống tiếng

Nhị-Khanh như hệt. Chàng nhìn ra bốn phía, chỉ thấy

một đám mây đen bay về tây -bắc. Tuy chàng bản tin

bản nghi, nhưng cũng muốn thử xem hư thực ra sao.

Đúng ngày giờ hẹn, chàng đến trước cửa đền đỏ,

thấy bỏng tà -dương giọt khe cửa ; rêu biếc phủ đầy thềm .

Thỉnh -thoảng lại nghe tiếng đàn quạ kêu xao - xác trên

cành khô trong bụi tre cao. Sinh buồn bã, muốn trở về

thì mặt trời đã lặn , liền ngả mình nằm xuống tấm ván

nát trên cầu.

Vào khoảng cuối canh ba, chàng nghe có tiếng

khóc rên -ri, trước xa sau gần , khi còn cách chừng nửa

trượng, trông rõ mặt người, chàng nhận ra quả là

Nhi-Khanh. Nàng bảo sinh rằng :

( 1 ) – Đơn- phong là một thứ cây giống như cây bạch-dương.

Mùa thu thì lá đỏ đẹp, mùa xuân nở hoa xua-xít như một quả

bóng tròn,
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Đa tạ ơn chủng, lặn -lội từ xa đến đây, biết lấy

chi đề tặng ?

Trọng-Quỳ chỉ tự trách lỗi mình, rồi hỏi han đầu

đuôi, thì Nhị -Khanh nói :

Thiếp từ sau khi mất rồi, Thượng Đế thương

là thác oan, liền ban chỉ gia ơn cho đến hầu-hạ trong

đền này, coi việc sở -tấu, không lúc nào rảnh để đến

thăm nhau . Hôm rồi, nhân đi làm mưa , chợt trông

thấy chàng nên mới gọi, nếu không thì suốt đời dằng

dặc, chẳng bao giờ được gặp nhau cả.

Quỷ lại hỏi :

Sao nàng đến chậm thế ?

Nhị -Khanh đáp :

Vừa rồi, thiếp theo xe máy có việc trên Đế

đình . Vì có chàng đến, thiếp bầm xin về trước, cho

nên sai hẹn một chút. Thế rồi giắt nhau đi nằm.

Khi hỏi đến thời - Sự , Nhị - Khanh buồn - rầu nói :

Thiếp thường theo hầu kề-cận, có nghe lỏm

được chư tiền bàn nhau rằng : Nhà Hồ án sẽ mất vào

năm binh-tuất (1406), sau một cuộc binh-đao rất lớn.

Số người bị chết vì chiến -tranh lên tới hơn hai mươi vạn,

ấy là chưa kể số người bị bắt cướp đi. Ai không trồng

cây đức từ lâu , e rằng ngọc đá đều ra tro hết . Lúc đó

sẽ có vị chàn - nhin lọ Lê g xuất hiện từ miền tây

nam. Chàng khuyen-dạy hai con bền chí theo pho vị

ấy. Thiếp di chết cũng không hủ nát .
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Trời gan sang, Nhị-Khanh VỘI vàng trở dậy tư

biệt , vừa đi vừa nhìn lại , thoăn thoắt bước nhanh rồi

biến mất.

Sau Trọng - Quỳ không lấy ai nữa , và chỉ chăm nuôi

hai con cho đến khi nên người. Gặp lúc Le-Thái - Tổ 4

k + ở Lam - Sơn # 1 tuốt gươm khởi nghĩa, hai con

trai Trọng-Quỳ mộ quân đi theo, rồi làm quan tại triều "

Hiện nay ở Khoải-Châu hãy còn con cháu.

PHẦN BÌNH LUẬN

Than ôi ! Tam tòng là bồn - phận của đàn-bà , con

gải. Theo chồng là một trong đạo tam-tòng . Nhị-Khanh

thác đi có trọn đạo lam-lòng chăng ? - Thưa rằng khôngcỏ

phải thế . Đời xưa nói về đạo tam- òng là nói theo về

đường nghĩa-lý, chứ không phải theo về đường tà-dục.

Chết mà hợp điều nghĩa, có hại gì đến đạo tam-tòng.

Theo nghĩa-lý tức là theo chồng đỏ.

Trọng-Quỷ có người vợ như thế, mà đề phải mờ

một hàm oan như vậy, thật là tuồng chó lợn . Muốn tế-gia,

trước hết phải sửa mình lấy điều chỉnh, để khỏi thẹn

với vợ con, và cũng là khỏi thẹn với trời đất vậy.

¥¥



Truyện người Nghĩa-phụ ở Khoái-Châu

aột celDash

또습

( Tranh Nguyễn Uyên )
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木棉 樹 傳

MỘC MIÊN THỤ TRUYỆN

CHUYỆN CÂY GẠO

Trình -trung-Ngộ 2 3 4 là một gã bảnh trai đất Bắc

Hà 3+ . Nhà giàu có lớn, gã thuê thuyền xuống vùng

nam buôn bản, thường đậu thuyền ở dưới cầu Liễu - Khê

M = ( 1 ) đề đi chợ vùng Nam-Xang + % (Hà nam) cho

tiện.

Trong lúc đi đường Trinh thường gặp một người con

gái xinh - đẹp ở thôn đông đi ra , có ả thị -nữ theo hầu .

Gã liếc mắt nhìn trộm, thấy thực là một trang tuyệt-sắc.

Song ở chốn tha -hương lĩ -thứ , không biết đâu dò hỏi,

đành mang một mối tình thầm kín mà thôi. Một buổi

khác, gã đi ra lại gặp nàng như lần trước, muốn kiếm

lời kin-đảo khêu-gợi, nhưng nàng đã vẻn xiêm rảo bước

mà bảo con hầu rằng :

-

- Lâu nay ta vì quá say chén xuân mà bị cầm- hãm,

nằm ngủ li - bi không dây, nên không đặt chân lên cầu

Liễu -Khê đã nửa năm chầy, chẳng biết hiện nay phong

cảnh ra sao . Đêm nay ta qua đó xem cảnh cũ cho khuây

khỏa mối u-tình đôi chút, ngươi có muốn theo ta không ?

Con hầu thưa :

Xin vâng.

(1 ) Cầu này ở làng Liễu- Kiều, huyện Nam-Xang, tỉnh Hà-Nam.
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Trình-trung - Ngộ nghe lỏm được, mừng lắm. Tối hôm

ấy, chàng đến trước nấp rinh. Đến lúc mọi người đều yên

giấc, quả thấy nữ -lang cùng thị- nữ mang theo một cây

hồ-cầm đi tới đầu cầu, nàng thở dài mà rằng :

– Non -nước vẫn trơ -trơ, nào có chi khác trước , chỉ

thương cho thân gái bơ -vơ, lạc-lỏng, không còn người

bạn năm xưa , khiến khi nghĩ đến mối tình cố -cựu mà

lòng luống những ngậm-ngùi, Đoạn năng vịt lan-can,

ngồi vắt - vẻo trên thành cầu, rồi ôm đờn dạo cung nam

mấy tiếng, lại gảy sang điệu thu-tử vài lần. Giờ lâu, nàng

bỏ đờn đứng dậy nói :

Giãi lòng u-uất, muốn mượn ngón đờn, song điệu

cao ở xa. Trên đời không kể tri-âm, ai người hiểu thấu ,

chi bằng về sớm đi là hơn,

Trung - Ngộ liền rảo bước đến trước mặt vái chào

mà rằng :

– Bỉ -nhân là kẻ triểân đây, xin nương-tử hãy thử

một chút xem nào ! Nữ -lang giật mình nói :

Vậy ra chàng cũng đến đây ư ? Thiếp đã từng được

chàng mấy lần hạ-cố , ơn ấy thiếp vẫn ghi lồng, chỉ vì

đường -sả trong lúc vội vàng, không tiện gắn -bỏ. Giờ

nhân lúc canh khuya thanh vắng, tìm chốn dạo chơi,

không ngờ chàng lại đến đây từ trước. Nếu không phải

duyên trời định sẵn , thì sao lại có đôi phen gặp-gỡ như

vậy ? Song chàng như hạt châu ngọc ở bên, mà thiếp đây

thân - hinh nhơ-nhớp, không khỏi tự thẹn.

Trinh hỏi họ tên, quê quán thì nàng chau mày đáp :
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Thiếp họ Nhịp tên Khanh đi, vốn dòng họ cả

trong làng Thiếp là cháu cụ Hối Hà , hai thân mất sớm,

gia cảnh đơn - hàn. Mới đây bị chồng ruồng-bỏ, thiếp phải

ra ở ngoài đầu làng . Trộm nghĩ đời người ngắn-ngủi , tựa

giấc chiêm- bao. Chi bằng còn sống ngày nào , hãy tìm

thu-vui ngày nay. Một mai thác xuống âm-cung, thành

người chín suối, dù có muốn tìm cuộc hoan-lạc ái-ân ,

cũng không thể được nữa .

Hai người bên đưa nhau xuống thuyền . Nữ-lang bảo

Trình rằng :

Chiếc thân tàn -tạ, cái chết gần kề . Ngày cũng như

năm , không người săn- sóc. Nay giám mong quân -tử quạt

hơi dương vào hang tối , thả khí ấm tới mầm khô, khiến

cho tỉa rụng hồng rơi trộm tắm ảnh thiều-quang đôi

chút, thế là đời sống của thiếp lấy làm mãn-nguyện vậy.

Thế rồi hai người cùng nhau ân-ải , cực kỳ thỏa

mãn . Nàng làm hai bài thơ đề ghi cuộc hoan -lạc như sau :

BÀI THỨ I

Nguyên văn :

1. 窮 問 久 国 午 眠 遲 ,

蓋 對 新郎 語 別離

2 . 玉笋 整 斜 珠 剑 子

香 羅 脫換鞋 兒

夢 殘半球蝴蝶球

春 盡 三更 怨 子規

3 .

4 . 此 去 未 酬 同 穴 約

好 將 死 為 心 知 0
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Phiên âm :

1. Cùng - Diêm cửu khốn ngọ miên trì ,

Tu đối tân -lang ngữ biệt-lg

2 Ngọc-duần chính là cháu- tuyến tử,

Hương -la thoát hoản tủ -hài nhi.

3. Mộng tàn bản chìm mê hồ -điệp,

Xuân tận tam canh oán tử-quy

4. Thử khi bị thủ đồng -huyệt- ước,

Hảo tưởng nhất từ vị tâm-tri.

Giải nghĩa :

1. Cuối làng giam -hãm ngủ trưa hoài,

Thẹn nói cùng chàng nỗi biệtây.

2. Ngón tay ngọc bip măng sửa vòng xuyến cho

ngay lại,

Giải là thơm cổ trụt hài thêu.

3. Mộng tan gối chiếc mê hồn bướm, (1)

Xuân hết, canh ba tiếng Tử- Quy ai -oản, ( 2)

.

(1)- Trang- Chg 6 thời Chiến- Quốc | hay nằm

mơ thấy mình hỏa ra bướm đi chơi ( Thượng- Hữu-Lục * * 8 ).

( 2 ) – Tử- Quy còn gọi là Đỗ- Quyên 4 , Đỗ-vũ } }

hay Thục- Đế kỷ. Thành- Đô-Kỷ chủ : Nước Thục đời xưa có vua

Đỗ-Vũ . ĐỖ- vũ chết hồn hóa ra chim Đô-Quyên. Theo Thành- Ngữ

Điền- Tịch thi Thục- Đế là Đỗ-Vũ vì dâm vợ Miết- Linh k , nên

trao ngôi lại cho Miết. Sau Miết làm ngặt quá, phát lương cho Đỗ

Vũ không đủ. Thục-Đế buồn , bỏ xứ -sở ra đi , rồi chết hóa ra chim

Đô- Quyên, tiếng kêu rất thảm-thiết. Người thiện-hạ nói vua Thục Đế

tiếc nước nên tiếng kêu bi-thảm,
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4. Bây giờ chưa vẹn ước cùng huyệt (1),

Nguyện đem cái chết vị tri -âm.

Đại - Ý : Trong câu mở bài thơ này, hồn ma hở giọng

mình chết rồi, nhưng e-le không muốn nói ra. Câu thực

tả vẻ e -lệ của cô gái đài -các lúc gặp trai . Câu luận nói

cảnh me-ly trong khi chăn -gối và có ý luyến-tiếc lúc đêm

tàn canh cạn . Câu kết nối ra vẻ chung -thủy với tình -lang,

trong lại có ý thầm- kin là sẽ lối tình-lang phải chết theo.

.

Deh ra văn vần :

1 Hiu -quanh năm trưa mất nết rồi.

Thẹn cùng quân-tứ chuyện chia - phôi.

2 Chênh Dòng Tuyến ngọc tag lần- chuyền,

Trở gót hài thêu dải thảo cài.

3 Gối chếch mạng lan hồn bướm lạc,

Xuân tàn canh cạn giọng quyền ai,

4 Nay chưa vẹn ước sau củ:g huyệt,

Thi thác vì nhau quế, hẹn lời.

。

BÀI THỨ II

Nguyên văn :

1 . 佳期 高 負 此 良宵 ;

醉 把 銀 爭 撥 復 挑

2. 玉燕 任 傭 警 噴 警

金蟬 费 織 腰

3. 燈 舒 紫 薯 红 猶 濕 ;

汗 梅 鞋 白未消

4. 早晚,結成 舊 風 友 ;

風 晨月 夕 任 招 邀

( 1 )– Khích-Siêu Đệ đã đời Tấn B chết. Em vợ Khích

Siêu định đèn chị về nhà mình, nhưng vợ Siêu không nghe và bảo

em rằng : Lúc sống chị ở cùng nhà với chồng , chết đi cũng nguyện

chôn cùng huyệt.
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Phiên âm :

ké ;

1. Giai ký nhãn phụ thử lượng tiêu ;

Túy bão ngân - tranh bát phục khiêu,

2. Ngọc -un nhiệm dung trầm trụ

Kin-tliền cơ phụ lúc tiêm yêu.

3. Yên tư đường-ngọc hồng do thấp ;

Hãn thốn (1) nai- trang bạch bị tiểu.

4. Tảo mãn kết thành loan - phụng hữu ;

Phong thần nguyệt tịch nhiệm chiêu yêu.

Giải nghĩa :

1. Nỡ phụ dịp may cảnh đẹp đêm nay ?

Mê say ôm đờn gây lại dạo.

2. Én ngọc biếng cài búi tóc xô (2)

Ve vàng những sợ đứt lung thọn. (3)

3 . Khỏi bay hoa đường-ngạc ( 4 ) còn đượm thắm,

Hoa mai tàn -tạ, sắc trắng vẫn chưa tan .

4. Chầy kịp kết thành đôi loan-phụng,

Gió sớm trăng hôm thỏa cợt-đùa .

(1 ) Ta thường đọc là « thối » hay « thoái ».

(2)– Én ngọc đây là cái thoa bằng ngọc hình chim én đề

cài đầu của đànbà . Sách ấu-học trân-bảo-loại ) # 3* * * chú

rằng : Hán Vũ-Để dựng Chiêu - Linh các lg = 0 có hai thần-nữ đề

lại cho hai cái thoa bằng ngọc. Đế đem ban cho chúc tiệp-dư là

nàng Triệu-thị . Đến đời Nguyên -Phượng 1 2 (80 - 70 trước

cong-nguyên ), có một người cung -nhân còn thấy thoa này, muốn tìm

cách đập tan ủi ; nhưng sáng hôm sau nở hộp ra xem thì chỉ thấy

con chim én nằm trong hộp bay lên trên không đi mất. Vì vậy mới

có tên là én ngọc.

(3)– Lưng mỹ-nhân thắt nhỏ lại cho đẹp như lưng con

ve. Ta thường gọi là « thắt đáy lưng ong 9. Đường- Thi có câu :

« Tiệm yêu pha thức kin-thuyền đoạn, tấn-phát nghi trạm bạch

yen cao 織 藤 怕 束 金蟬 斷 , 髮 髮 宜 發 白燕 高 ) . Nghia :that

lưng chỉ sợ ve- vàng đứt, thoa ngọc nên cài mớ tóc cao . ( Đường thi).

(4) Cây đường có hai thứ 3 thứ trắng và thú đỏ , thí đỏ

gỗ dắn mà dẻo , xưa dùng làm cánh cung.
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Đại-ỷ : Câu mở nhắc lại cuộc hẹn- ho đêm hôm trước

đem đờn ra gảy. Câu thực tả dáng- điệu yêu - kiều, nũngnịu

của cô gái dong sang. Câu luận nói về lúc tàn-tạ , hoa vẫn

giữ vẻ tươi thắm , lại còn ngụ ý dù đã chết mà người vẫn

Còn vẻ đẹp. Câu kết có ý mong - mỏi cho thành chồng vợ

và còn ngu- hiện chỉ giao-hoan được với nhau ban đêm

mà thôi.

Dịch ra văn vần :

1. Đêm nay nỡ phụ cảnh du hồn,

Sag cảnh, ôm đàn dạo péo con.

2. Én ngọc biếng cải làn tóc đồ ;cài

Ve càng luống ngại chiếc lưng thon.

3. Khói bay, đường nọ hồng chưa nhạt (lợt) ;

Hoa rụng , mai kia trắng vẫn còn.

4. Loan phụng kíp chấg nên bạn ngọc,

Kề bai hứng gió ngắm trăng tròn .

Trình-trung-Ngọ vốn là một gã lái buôn, không hiểu

chữ nghĩa. Nàng lần lượt giải thích từng câu cho nghe ,

Chàng rất xứng-tụng, nói :

Sắc, tài năng không kém Dị-An % k (1 ) xưa,

rất có thể đem văn -chương làm vẻ vang cho cả nhà đỏ .

Nàng cười nói :

Người ta sống ở đời, sao cho phỉ chí là hơn. Văn

chương chỉ là cái cỏ lẫn trong đám rác-rưởi , rút cục cũng

thành đồng đất mà thôi . Kia như Ban-Cơ B 4% , Thái-Nữ

( 1 ) Đị- An tức là nàng Lý thanh ChiếuổỂ da , hiệu Dị-An cư

sĩ , là con gái tỷ - cách - Phi # 13 # và là vợ Triệu - minh- Thành

là 4 , nàng là người ở Tế-Nam:ồ6 , có tài thơ - văn lại giỏi về

đối từ, sau trở nên một đại-thi -gia nổi tiếng đời Tống. Nàng có soạn

quyền « thấu ngọc tập » còn truyền ở đời. (Vạn Thụy đi A% )
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#( 1) nay còn gì nữa đâu ? Sao bằng gặp cảnh trước

mắt, hãy chơi cho thỏa quãng ngày xuân , khỏi để một đời

uống-phi.

Trời gần sảng, nàng giã chàng ra đi ; đến đem lại

tới. Cứ như thế được hơn một tháng.

Trong bạn lái buôn cùng đậu ở đó, có người biết

chuyện bảo Trung- Ngộ rằng :

Ta ở nơi đất khách quê người , cần phải rất thận

trọng, xa lánh sự hiềm-nghi. Sao lại : rỡ trò dâu - bộc, ham

thỏi trăng-hoa . Chẳng rõ con người đó đi về nơi nào ; từ

đâu mà đến? Nếu không phải thiếp yêu nơi gác tía , thì cũng

là gái nũng chốn lầu hồng. Một ngày kia khôn bít sự - tinh,

tiếng-tăm vỡ-lở. Trên bị quan nha phiền - phức ; dưới không

thân-thuộc đỡ đần, thì anh đâu được yên-òn mãi thế này.

Chi bằng anh hỏi cho ra chỗ nàng ở , biết rõ gốc- gác.

Thế rồi hoặc là ruồng-bỏ , như kiểu Xương-Lê 8 k với ả

( 1 ) Ban - Cơ tên là Chiều 18 , tự là Huệ Cơ k,48, em gái Ban

Siêu 8 :8 đời Hán. Triều vua loa - Đỏ đa % được triệu vào cung

cậy học . Giờ hoàng-hậu cùng qui -nhan đều phải thờ làm thảy.

Ban Huệ- Co làm ra 7 thiên nữ-giới và làm nối sách Hán - Thư thay

anh , vì anh đang soạn chưa xong thì nhất.

Thải nữ tức là nàng Thái- Diễmp , tự Văn -Cơ , con gái Thái

Ung 8 đời Tam- Quốc. Nàng có văna-tài lại giỏi ân -nhạc. Lúc

còn nhỏ nàng bị quan Hồ bắt. ở đất Hồ hơn hai mươi năm , sinh

được hai con . Sau Tào- Tháo ở đk , bỏ vàng ra chuộc nàng về vị Ung

có tình cô -cựu với Tháo . Lúc ở Hồ ra về , nàng có làm 18 khúc hát

« hồ già 9 đề vĩnh biệt chồng con ở đất Hồ. (Thượng Hữu Lục)
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Liễu - Chi bộ k (1 ) ; hoặc phải đèo- băng, như tuồng Lý- Tình

$ % cùng nàng Hồng - Phất đi về (2) . Đó mới là kẻ

van-toàn . Trung-Ngộ chịu là phải .

Rồi

sau mấy hôm Trình -trung - Ngộ bảo Nhi-Khanh

rång :

– Tôi vốn là người viễn khách, tình cờ kết mối

lương-duyên với nàng. Song cửa nhà không rõ, gốc-tich

không hay, thế thì an tâm sao được ?

Nàng đáp :

– Nhà thiếp thực ra cũng chẳng xa gì cho lắm .

Song cuộc gặp- gỡ này là chuyện riêng -tây giữa đôi ta .

Chỉn e : thiền quyên dố-kỵ ; tai mắt nghi-ngờ. Đánh

vịt đề uyên kinh ; đốt lan mà huệ hẻo. Cho nên, thà

rằng : chờ ảnh sao mà tới ; đội bóng trăng mà về, là đề

khỏi mối lo cho lang -quân đỏ vậy.

Trung - Ngộ ráng nàn - nỉ mãi. Nàng cười mà

rång :

Chỉ vì nhà thiếp tồ:-tàn, nên thiếp hồ-thẹn mà

giấu- giếm. Nay chàng. chẳng có tin lời, thôi thì thiếp xin

đưa chàng đi vậy .

( 1 ) Hàn - Đủ đề đời tưởng làm quan và được phong là

Xương- Lê B t Bả. Hàn có hai người nàng hầu là Giáng- Đào #E.

và Liễu- Chi Mik . Khi Hàn đi sự vắng. Liễu - Chi bỏ trốn , người nhà

đuổi theo bắt lại được. Sau Hàn-Dũ về chỉ yêu-dấu Giáng- Đào mà

ruồng- bỏ Liễu- Chi. (Viên Cơ(4 )

( 2) Lý- Tĩnh ; ề đời Đường vào thăm một vị Đại- Thần là

Dương- Th % k , Tố có một ả nàng hầu tay cầm cái phất-trần đỏ

( hồng- phất) đứng hầu, đưa mắt nhìn Tĩnh. Tĩnh về nhà , chừng độ

nửa đêm, có người mình mặc áo tia , đầu đội mũ đến gõ cửa. Tĩnh

mở cửa mời vào, người ấy bỏ mũ ra thì là một mỹ -nhân. Hỏi thì

nàng nói : “ Em là người cầm phất-trằn đỏ ở nhà họ Dương đây mà ,

xin đem thân cát-đằng nương bóng tùng -quản » . Hai người bên đưa

nhau lên Thái - Nguyên & kết làm vợ -chồng. ( Thi học đại thành)
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Đón canh ba đêm hôm ấy, nhân gặp trời tối mờ-mịt,

hai người cùng đi tới đông-thôn. Khi đến một nơi , có hàng

rào tre xen lẫn vài cây lau khô vây bọc xung -quanh, bền

trong có một túp lều tranh bẻ nhỏ, lụp-xụp. Bốn bề dây leo

phủ kín vách trồng. Nàng trỏ túp lều đó và báo chàng

rång :

C

Đây là nơi thiếp yên-nghỉ sau khi khâu vả, hoặc

lúc nhàn-rỗi. Xin chàng cứ dày cửa vào ngồi chơi một

lát , đề thiếp đi chậm đèn.

Trinh phải cúi khom -khom mới vào được, dùng

chân bên trong bực cửa. Mỗi khi có làn gió thoảng, lại

thấy mùi hôi-thối đưa lên sặc -sụa. Con đường bồi - hồi,

kinh- dị thì trong nhà có ánh lửa sáng, chàng trông vào thấy

gian bên tả có kế một cái giường mây nhỏ, trên giường

đặt cỗ áo-quan sơn son , trên ảo-quan phủ một tấm sa đỏ

có đề chữ « Jinlo -cữu Nhị-Khanh » bằng thứ phấn ngân-sa .

Cạnh áo-quan , có tượng người con gái nặn bằng đất ông

cây hồ-cầm đứng hầu .

Trung-Ngô thấy vậy , sợ dựng tóc gáy, tất -tả chạy

ra . Song nàng đã đứng trước cản đường mà bảo :

Chàng đã lận-lội tới đây, quyết không có lý nào

còn trở về được nữa . Huống chi trong bài thơ ngày nọ,

thiếp đã từng đem cái chết hứa hẹn với chàng ! Xin sớm

theo nhau đi cho vẹn nguyền đồng huyệt. Nắm vò-võ một

minh thế này, há lại khinh-xuất buông thả chàng về nữa sao ?

Nói rồi , nàng sán lại xoắn lấy ảo chàng. Nhưng may

mà vạt áo đã mục, chàng giựt rách áo mà chạy thoát. Chạy

về được tới cầu Liễu-Khe , nói không ra lời nữa !
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Sáng ra , chàng đến Đông-thon dò hỏi thì quả có

cháu gái cụ Hỏi, hai mươi tuổi, chết đã nửa năn, hiện

còn quản ở ngoài đồng, ngay bên cạnh làng.

Trình -trung - Ngộ từ đó bị bệnh nặng. Mà Nhị-Khanh

đột nhiên lại đến , thoáng cái đã đi . Có khi đứng ngoài

mỏm đá mà gọi thật to ; có khi đến gần cửa thuyền mà

nói thi-thầm. Lần nào Trung-Ngộ cũng ứng-đáp với nàng

và muốn vùng dậy đi theo . Người trong thuyền phải lấy

dây cột chàng lại , thì chàng quát mắng :

Chỗ vợ ta có lâu-đài tráng -lệ, có mùi hương - xạ

ngạt ngào, ta phải đi tới đó, quyết không chịu lấn-quần

trong vòng trần-tục . Can-dự gì đến chúng bay mà giám

lấy dây trăng-trói ta thế này ?

Một đêm, người trong thuyền đều ngủ say, sáng

thức dậy thì Trung- Ngộ đã đi đâu mất từ lúc nào . Họ

ra Đông-thôn tìm kiếm , thì thấy chàng đã ôm quan-tài

Nhị-Khanh mà chết, bèn thu liệm , chôn cất ngay ở đấy.

Từ đó về sau , cứ những đêm tối trời , lại thấy hai người

dắt tay đi đôi xuất hiện, khi thì ca -lát, khi thì khóc -loc,

bắt người phải khân- cầu, hoặc đòi người cùng lễ . Nếu hơi

phật ý là lại gieo tai rắc vạ . Người làng lo -lắng khôn xiết .

Sau họ đào mả, phả quan-tài, đem hài cốt đồ xuống sông.

Trên bờ sông ấy có một ngôi chùa . Cạnh chùa cỏ

một cây gạo cổ-thụ . Tương truyền cây gạo này trồng đã

hơn trăm năm , là nơi nương náu của hai cái quái này.

Hễ ai chặt vào là bủa gãy, rìu mẻ, mà cây không chuyền

động mảy may
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Niên-hiệu Khai-Hyu M & nhà Trần , năm canh - ngọ

( 1330) có vị đạo - nhân, một đêm vào ngủ bên cây gạo chùa

này. Giữa lúc sông lạnh trăng mờ, bốn bề tịch-mịch, thấy

một đôi trai gái, thân-thề lõa-lồ, đuôi nhau cười đùa, no

giỡn , giờ lâu đến gõ cửa tam-quan mà gọi. Đạo- nhân

tưởng là phường trai gái lẳng-lơ dắt nhau đi chơi dưới ánh

trăng suông thì khinh -tởm cái nhân -cách bi - bi của họ.

nên cứ đóng cửa nằm im .

Sáng ra , đạo-nhan tìm vào ông già trong xóm ,

thuật lại hết những điều mắt thấy đêm trước và phan- nen

làm sao dân phong đồi-tệ đến thế !

Ông già nói :

Ôi thôi ! Đó là ngài gặp giống yêu -quái ấn trên

cây cổ-thụ đã đến năm nay rồi ! Ước gì được thanh kiếm

trừ tà chặt cây gạo đỏ, đề trừ hại cho dân chúng tôi đây.

Đạo- nhân trầm ngâm giây -lát rồi nói :

Cứu người là công- việc của ta. Cái việc chính

mắt mình trông thấy đây mà còn chẳng ra tay ấn -quyết

hỏi có khác gì thấy người chết đuối mà không ra tay

cứu-vct.

Đạo -nhân bền triệu người làng lạ lập một đàn -tràng

củng-tế. Về ba đạo bùa , một đạo đồng vào cây gạo, một

đạo thả chìm xuống sông, còn một đạo đốt ngay giữa trời.

Đoạn quát to lên rằng :

« Những tên dam-quỷ ! tru-ần nơi đây, kẻ đã lâu

ngày, lung lăng tác quái, Thần binh hỡi hỡi ! Mượn sức các

người ! Những giống tanh -hoi, phải trừ cỗi - rề. Phép

không chậm-trễ, Hỏa-tốc phụng hành ! ).
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Lạ thay, chỉ trong khoảnh -khắc, bỗng thấy gió thổi

đung-dung, mây mưa mù - mịt, đứng gần cũng không trông

rõ mặt người. Dưới sông sóng vỗ ầm-ầm, vang trời động

dát !

Sau một hồi, gió lặng, mây quang. Ma tạnh, trời

sáng. Cây gạo cô-thụ đồ bật cả gốc rễ, cành cây nát mướp

như tước xơ đay vậy. Kể nghe trên không có tiễng roi vọt

và tiếng kêu khóc. Mọi người ngồng lên nhìn thì thấy có

tới sáu , bảy trăm lính đầu trâu mặt ngựa , gông hai người

lại dẫn đi.

Người làng đem rất nhiều tiền của đề tạ ơn đạo

nhân, nhưng đạo-nhân không để mắt tới, phất áo đi vào

mủi thẳm rừng sâu.

PHẦN BÌNH LUẬN

Than ôi ! Các giống ma quỷ, tuy từ đời xưa, không

phải là mối lo cho thiên -hạ. Nhưng kẻ thất- phu đa dục

thường khi phạm tới. Tỷ như tên lái buôn Trình-trung

Ngộ dốt-nát, thực không đáng trách

Nhưng còn đạo-nhân kia vì người trừ hại, công-đức

lớn-lao. Những người cầm cân bình-luận sau này nên phải

biết đến. Không nên bảo là môn học huyền - hoặc mà chê

là nhảm-nbi , bảo là theo đường lối khác mà dìm mất cái

hay, ngõ hầu hợp với y-nghĩa của người quân - ử là đem

lòng trung-hậu đối -xử với người đời vậy.





Truyện Cây Gạo

( Trah Nguyễn Uyên )
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茶 董 降 誕 錄

TRA - ĐỒNG GIẢNG BẢN LỤC

TRUYỆN GÃ TRA-ĐỒNG GIÁNG SINH

Duơng Đức-Công tên là Tạc về đề * * , người

phủ hường- Tin * tà thuộc trấn Sơn- Nam 3 . Triều Lý

Huệ-Tôn $ % % ( 1211-1223), ông làm quan coi việc hình

ản trấn Tuyên-Quang * * , xét tình oan-ức, xử án công

bình. Vì lòng từ-thiện phồ-cập đến cả loài -vật, nên người

thời bấy giờ mới gọi là Dương Đức- Công. Năm 50 tuổi ,

Đức - Công không có con trai, rồi tự-nhiên mắc bệnh nặng

mà thác, sau lại hồi tỉnh, ông kề với mọi người rằng :

Ta vừa đến chỗ thành đen vách sắt, toàn bước

vào thì có sử giả ngắn lại , dẫn ta qua bên hữu tới chỗ

cửa đỏ biên son . Ta sửa lại áo rồi cùng sứ - giả đi vào thì

thấy tòa rộng dãy dài. Kẻ thắt đai đứng đầu cỏ tới tim

dự. Bên trong cả hai vị mặc áo bào tia ngồi đối diện nhau

trước án , đưa mắt truyền cho sứ - giả lấy số chữ sạn của họ

Dương đưa vào. Hai vị xem xét một lúc rồi nhìn nhau,

bảo rằng :

« Chốn dương- gian không có nhân vật nào được thế

này, bởi vì y đã cứu sống rất nhiều người. Đáng tiếc cho y

hưởng thọ chẳng mấy, và lại không người nối nghiệp.

Nếu không biều -tấu người này, thì lấy chi khuyến - khích

cho những kẻ làm điều thiện . Vậy ta phải đem việc này

bầm-bạch len Thượng - Đế mới được » . Nói rồi truyền cho

ta lui ra nghi tạm ở hành-lang phía đông.

.
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Chừng nửa ngày, hai vị đỏ lại sai dẫn ta vào mà

bảo rằng :

« Ngươi binh-sinh ở trên dương-thế vốn có tiếng là

người phục-đức. Đức Thượng- Để khen - ngợi, ban cho

ngươi một gã ky -nam- tử và thêm tuổi thọ cho ngươi hai

kỷ (1) nữa Vậy ngươi mau mau trở về dương- gian, ráng

làm việc phục-đức, đừng bảo rằng dưới cõi minh- minh

này không biết gì đến, nghe ! )

.Phản bảo xong truyền cho sứ - giả dẫn về. Ra khỏi

cửa, Dương bèn hỏi sử giá rằng :

-

Đây là phủ-đệ nào ? Quan -chức nào đứng chủ ?

Trông coi về việc gì ?

Sử - giả đáp :

Đây là một biệt-thự trong 24 tòa ở Phong- Đo áp

(2) . Người nào mới chết cũng phải qua đây. Ai ghi ở SỐ

son, may ra còn sống lại trở về, chứ người ghi tên trong

SỞ mực thì nhất định không còn lối ra nũa . Nếu ông không

phải là người thành tâm làm việc phúc-đức, e rằng cũng

không thể thoát chết được vậy.

Nói đoạn chấp tay từ - biệt rồi Dương bừng tỉnh dậy

như giấc chiêm- bao.

Phu-nhân cũng nói là đêm hôm đó, khoảng cuối

canh một, bà thấy có một ngôi sao nhỏ rơi vào lòng,

trong tâm cảm thấy rung-động, rồi bà thụ thai. Mãn kỳ,

sinh được cậu trai , đặt tên là Thiên - Tich (x 4).

(1 ) Mỗi kỷ là 12 năm

( 2) Phong- Đô là địa-ngục ở về phương bắc dưới âm-phủ.



6
7

Thiên - Tich có tính nể uống trà, thường tự vì mình

với Sư - Đồng N4, Iục- Vũ k m (1 ) . Song tư - chất cao - sieu,

học -vấn uyen - bác. Viện sách rừng văn , không chỗ nào là

không đọc qua .

Đức-Cong cả mừng mà rằng :

- Thế là ta có kẻ nối dõi rồi đây.

Bèn chuyên đem nghĩa lý chân-chinh dạy con. Về

sau , năm Thiên - Tích được 24 tuổi , Dương Đức -Cong không

tật-bệnh gì mà mất. Thiên -Tich đau thương quá đỗi, xa

gần ai cũng cảm-động.

Mãn tang rồi, Thiên-Tich sớm hôm luyện-tập nghề

văn , không hề trễ- biếng. Song gia-cảnh cùng -quẫn, chàng

không thể tự mình cung-cấp, đi kiếm nơi ở rề mà không

ai thâu-nạp. Ông già bà cả trong làng thấy chàng nghèo

nàn , đều tỏ vẻ khinh khi.

Chàng than rằng :

-

Cha mình trước kia cứu được ngàn người khỏi

chết, mà không cứu nổi một đứa con khỏi nghèo-nàn. Làm

phúc như vậy quả chẳng ích gì ?

Nói chưa dứt lời, chợt thấy một vị mũ áo đường - bệ,

tự xưng là quan đại- phu kk họ Thạch , 6 , đến mặt trước

chàng vải chào mà rằng :

Ngày trước tôi chịu ơn dầy của Dương-công, không

biết lấy chi báo -đáp, chỉ có tiện-nữ tên gọi Hán-Anh

*4, xin đề hầu-hạ chăn gối cho công -tử. Công-tử nên bảo

trọng lấy thân, không nên vì bần-hàn mà dễ hao-tồn chi

bình -sinh của mình . Nói rồi biến mất.

(1 ) Lư- Đồng, Lục-Vũ là hai người nghiện chè đời xưa,
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Thiên-Tich rất lấy làm quai -dị, nhưng lời kia chàng

vẫn ghi lòng. Khi nghe tin ở Tiên- Du tối (tỉnh Bắc Ninh)

có Trần tiền-sinh dạy học-trò đến mấy trăm người, chàng

liền cắp sách đến theo học, ở trọ nhà một người trong

xóm Thanh - Lấn ở St. Xóm này có nhà giầu lớn họ Hoàng

k , thấy Dương sinh mặt mũi khôi ngô, văI -chương lỗi

lạc, đã có ý muốn kẻn vào ngôi đong-8àng (1) Chồng bảo

Vợ rằng:

Nhà ta mấy đời lập nghiệp bằng nghề thương- mại,

của -cải chẳng thiếu gì , chỉ thiếu dâu hiền , rề quỷ. Nay có

Dương-sinh ở trọ ngay nhà bên tả cạnh đây, thật là một

tay hào-kiệt ởNam- Châu , H. Vả tôi xem tưởng, sau này

tất nện đại-quỷ. Con bé nhà ta, tuổi đã lớn khôn, kiếm

chốn trao to, ngoài đám đy còn đâu hơn nữa. Vợ nghe

cũng bằng lòng. Thế là sang đón Dương-Sinh về ở rể.

Mọi khoản nhu-phi về sinh-lễ, đãi khách , đều do nhà họ

Hoàng tru - biện hết thảy .

Dương -sinh rất đỗi vui mừng, hả- hệ như cuộc chiến

thẳng. Song thời thường, những lúc vắng -vẻ, chàng ngồi

ngơ -ngần một mình mà ngẫm- nghĩ, gấp sách lại thở dài.

Phải khi vợ bắt gặp, gạn hỏi duyên cớ. Chàng đáp :

(1) Quan Ngự-sử đại-phu nước Tấn làKhíchGiám nhờ

Vương- Đạo kén rểgiùm. Đạo xem khắp đám đệtử rồi về trinhKhích

Giám rằng : « Đám thiếu-niên họ Vương đều tốt trai cả. Chúng nghe

tin chạy đến, ai nấy đều có vẻ xun -xoe. Chỉ có một tên ngồi trên

giường bên đông (đông-sang) đang ăn bánh vừng, là bộ như không

nghe thấy gì cả ạ ! Giám nói : « Người ấy mới là giai -tế của ta ». Đến

lúc hỏi lại thì ra là Vương Hi -Chiikº . Giảm đem con gái

gả cho Vương. Sau Vương làm đến chức Hữu Tưởng - Quần lãnh

Nội-sử đất Cối - Kệđề: Lúc Vương ngồi trên ao đọc sách thì nước

ao đen cả lại. Chữ Vương tốt lắm . Lõi thảo và lối lệ của Vương cô

kim không có ai bằng. Bút thiếp của Vương mà hậu thế trọng nhất

là những tập Lan Đình kỷ là % . • Nhạc- Nghị luận là ởc về

Hoàng-đình kinh % k kg . (Thượng hữu lục).

O
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Trước đây có thần-nhãn mách bảo tôi lấy vợ

người họ Thạch, tên gọi Hán-Anh. Nay may - mắn được vào

làm rề chốn cao- môn, kết-liên lệnh-tộc. Thế là lời thần chi

bảo đã không nhắm rồi , vậy thì sự thành-đạt về sau chưa

chắc đã đúng. Vì thế mà tôi không thể không thắc- mắc

được.

Nàng nghe đoạn, lã-chã châu rơi mà rằng :

-

Vị thần ấy hẳn là cha thiếp đấy. Thuở nhỏ, thiếp

tên là Hàn Anh , Cha thiếp họ Thạch , tên Mang, làm quan

thủ tại Tuyên -Quang, bị quan trên vu -hãm, cả nhà bị tai

vạ rồi chết ở trong ngục. Hồi đó thiếp còn thơ dại, nghe

nói có ông Đức- Công họ Dương, thương là vô tội, cực-lực

phảnkháng quan Hữu - Tư , quả- quyết tha thiếp ra . Tấm

thân hèn yếu bơ-vơ may được toàn sinh , lại được nghiên

đường dây thương- hại nuôi làm con mình. Thiếp nương

tò tò-vò đã mười năm nay. Thật ra thiếp đây là con quan

đại-phu họ Thạch đó.

Dương - sinh kinh ngạc nói :

Tôi chính là con Đức - Công đây ! Vậy ra xưa nay :

phi duyên-Irải bất thành phu-phụ. Ai giảm bảo là thắm chỉ

hồng toàn là chuyện hão nữa ?

Từ khi Dương -sinh thấy sự nhân-duyền ly - kỳ, mối

tinh càng thêm đằm-thắm. Và, trong có chốn nương thân,

ngoài không lo nuôi miệng, chàng đem hết tâm lực vào

trường văn , nghiên-cứu tinh - vi nghiệp học. Hai khoa thi

đậu, thoạt tiên chàng được làm giáo chức trong kinh,

sau thắng lên chức đề- hình. Trải hai mươi năm , bước dần

lên đến chức quan to,
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Thiên- Tich thờ vua hết dạ trung -thành ; sửa mình

bằng đức lien -chính. Phò -Lả hai triều, đáng là rường -Cột

miến -đường. Song vì thuở nhỏ nghèo -nàn, nhiều kẻ

khinh - khi. Những điều Ân oán từ cái tóc sợi tơ, nhất-nhất

ông đều bảo- phục, đó là chỗ sở-đoản của ông.

Thiên - Tich thường lập đàn lễ ky-yên. đón hàng mấy

trăm vị đạo- sĩ mũ cao áo rộng về làm lễ. Kế, có một vị

đạo- si áo rách dép nát, thất-thều đi đến. Người canh

công không cho vào, nhưng đạo -sĩ nài-ni hai ba lần,

người canh công đánh vào bản thì bị ông quát mắng

km- ỹ. Đạo -nhân vừa đi ra vừa phan-nàn rằng :

Co -nhân tìm cố -nhan , ai ngờ CỐ – nhân lại bạc-tinh

đến thế! Cái nạn 0 - Tồn 3 sau đây, xin đừng phiền

đến nhau thai và chở trách cố- nhân phụ c -nhanCỐ

na nhé !

Thiên - Tich nghe tiếng, vội sai người đuổi theo

mời trở lại, ông xuống thêm tiếp đón. An tọa rồi, đạo

nhân nói :

Nay tưởng - công : quan ở ngoi khanh-tề ; đất xây

dựng lâu - đài. Lúc ra đi có chức kim - ngô (1) dẹp đường ;

( 1) Kim-Ngô & là một chức quan, còn có tên là trượng

danh 4 8. Nguyên Kim - ngô là tên một giống chim hình như mỳ

nhân, có khiếu thônglinh lại không ngủ, trừ đuổi gian -ta, người

xưa khắc hình giống chim này vào đầu gậy. Lúc Thiên - Tử ra, sai

quan đi trước để đuổi kẻ tà -tắt, nên gọi chức quan này là chức

kim-ngô. Đời Đường Huyền -Tôn. Lý Lâm- Phủ ; k thấy mình kết

oản đã nhiều, thường lo có kẻ đến hành -thich , khi ra có linh bỘ - kỵ.

hơn trăm tên chia làm tả hữu dực phụ -trách chức kim-ngò, giữ

đường cho tĩnh - mich , đuôi hết mọi người xa ra ngoài vài trăm bộ .

( Cương-Mục 8 )



- 71 -C

khi ở nhà cỏ nhạc hoa-linh (1 ) giữ gác. Mùi phủ -qui

nhan- gian tưởng đã cực thỏa chí bình -sinh, chắc

không còn nhớ gì đến lạc-thủ trên Đế-đình nữa nhỉ ?

Thiên - Tích đáp :

Trên ngôi te -tưởng, từng đã nếm mùi ; lạc -thủ

đề -đình, chưa tương lai -lịch.

Đạo nhân nói :

Cố nhân bị hỏng dục vùi lấp, mô - man đến thế,

tôi xin trân -thuật lại để cố - nhân rõ : Khi trước cố-nhan

là kẻ hầu trà Thượng Đế, còn tôi là gã coi rượu chốn

tinh - tho ( 2). Hàng ngày chầu -chực tế cung, thân -cận

nhau đã lâu. Một hôm Thượng - Đế bãi triều, hỏi quần

tiên rằng : “ Các ngươi ai muốn xuống chơi xem ha-giới,

làm chức te -lương hơn mười năm ? » . Quần-tiên chỉ nhìn

nhau, chưa ai lên tiếng, thì c -nhân đã vui- vẻ vang

lời . Thượng - Đế phán : “ Ừ, người đi thì đi. Thú vui

nhan -gian chẳng kém chi nơi thien -tho, đừng cho

chốn trần -hoàn là chật hẹp ». Lúc đó, tôi cũng đứng

hầu bên cạnh, nên biết rõ -ràng.

Nói đoạn, đưa cho Dương - Thiên - Tich một hạt linh

đan. Dương uống xong như người u - mê chợt tỉnh, dần

dần nhở hết lại các việc kiếp trước, rồi ông nói :

( 1 ) Nhạc hoa-linh - 4 cũng giống hình trái chuông trong cả

vòng sắt, cầm tay lắc, hoặc gió thổi cũng kêu leng-keng. Đường

Ninh -Vương 3 * gặp khi mùa xuân hoa nở, sai lấy nhạc treo

vào dưới hoa để ngăn ngừa chim- chóc đến phá, nên gọi là hộ- hoa

linh. Quan Thượng-thư tả- bộc-xạ nước Tấn là Dương- Hựu **

lĩnh chức Đô-đốc Kinh Châu cũng đặt giá nhạc trong nhà đề đề.

phòng bất trắc. ( Tấn sử 8 + )

( 2) Tinh -tào là dinh-tòa các vì sao.



72 -

Lý- lịch của tôi đã được nghe qua , còn đạo -huynh

vì cớ gì cũng ở nhân-gian thế hử ?

Đạo- nhan đáp :

Tinh toi lỗ -uuãng, lại hay uống rượu . Thượng

Đế quở-phạt, đầy xuống trần hoàn đã gần được ba kỷ

nay rồi . Nay kỳ - hạn đã mãn, được trở về chức cũ chốn

tinh-tào. Vì cùng cố-nhân có tình - nghĩa cũ , nên lại
thăm qua.

-

Thiên - Tich lại hỏi thăm về việc ô-tồn . Đạo-nhân

rầu -rầu không vui, bảo đuổi hết người ra rồi nói rằng:

Sau đây năm năm, cố-nhan sẽ có việc phải qua

biền, tôi e rằng lúc đó, cố – nhân sẽ gặp vạ lớn .

Thiên - Tích lại hỏi :

Chẳng hay vì tội phạm lỗi gì , xin đạo-huynh

cho biết ?

Đạo-nhân đáp :

Cô-nhân làm Tê-tưởng, kể ra cũng không lầm

ỗi gì . Chỉ vì làm quan lâu ngày, cũng có yêu người này,

ghét kẻ nọ. Nay thì gây oán đã sâu cay lắm, oan hồn

đầy đường.

Thiên - Tich nói :

Vậy phải làm sao bây giờ ?

Đạo-nhân nói :

Không hề gì . Tôi vốn tự - hiệu Quân-Phỏng. Nếu

gặp lúc nguy -cấp, cố nhân chỉ cần thắp một nén hương,

rồi gọi tên hiệu tôi, tôi sẽ đến cứu giúp.
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Đêm hôm đó, hai người cùngngủ với nhau. Dương nói :

Đạo-huynh đã là chỗ tương -tri, có điều chi dạy

bảo tôi chăng ?

Đạo- nhân nói :

Đức là nền từ -thiện ; của là keo tranh - giành. Tích

đức ví như mầm non, tuới hạt sương mà nảy nở ; chứa

của như tuồng lửa đỏ, gieo khối băng vào là tắt ngấm.

Huống chi : không vun và lớn là mầm thiện -ác ; không

giữ cũng đầy, là cơ phúc -họa. Sự bi-ần .Lương-quan ở

giữa hai điều họa , phúc lại càng đáng sợ. Tướng-công

nên trân -trọng, gắng làm điều nhân-đức.

Thien - Tich nói :

Tôi nghĩ đạo trời công - minh như cần cân, giữ

gương, có thần - minh dễ ghi dấu-vết, cỏ tạo-hỏa giữ mực

cong-bằng. Gương hẳn soi suốt mà không riêng ai . Lưới

tuy thưa mà không lọt . Plep-tắc rất nghiêm và rất mệt,

con người nên không oán, không hờn . Mà sao những điều

khuyên răn chỉ bảo còn có nhiều chỗ hàm - hồ. Kẻ làm

điều lợi vật chưa nghe thấy được phúc, còn người làm

sự hại nhân , chưa từng thấy mắc nàn . Nghèo dù có chi ,

khó được đền - bù, giàu thì muốn sao được vậy . Có người

chăm học mà trọn đời không đậu ; cỏ nhà xa-xỉ mà lũy

thế giầu sang. Ai rằng trao mận trả quỳnh ; minh vẫn

trồng dưa được đâu ( 1) . Đó là những điều tôi rất nghiđậu

ngờ, vẫn chưa hiểu được.

( 1 ) Kinh Thi, thiên Vệ-phong : đầu ngã dĩ mộc-lý, báo chi dĩ

quỳnh -cư 48 4*****43 % nghĩa là : trao cho ta quả mận,

ta sẽ đền bằng ngọc tot, ý nói đền ơn hậu- hĩ. Sách minh-tam

bảo - giám : chủng qua đắc qua ; chủng đậu đắc đậu 1Á* Á •

## # ## 8, nghĩa là : trồng dưa được dưa, trồng đậu được đầu,

ý nói làm điều thiện thì được phúc, làm điều ác thì phải họa:
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Đạo-nhân nói :

Không phải thế. Lông chứa thiện ác, tuy nhỏ mà

rõ- rệt ; cơ trời bảo trng, dù chậm nhưng lởn -lao. Phải

chờ thiệu-quả vòng tròn, mới biết âm-công rõ - rệt ; phải

chờ mầm ác cao lớn, mới hay dương- phức tiêu -tan. Có

khi co rồi mới duỗi ; nắng trước bẻ sau. Có đức mà

nghèo, hoặc bởi tội -khien kiếp trước ; bắt -nhân mà có,

hẳn là phúc -thiện đời xưa . Tuy rằng sâu xa khó biết ,

nhưng thật may - may chẳng chút sai-lầm, không nên lập

luận một bề, xem trời một mặt .

Đạo-nhin nói như vậy kể mấy ngàn lời, đều ngụ

ý khuyên răn.

Dương vui-vẻ nghe theo .

Sáng hôm sau, khi lâm biệt, Thiên - Tích lấy mười

đỉnh vàng đề tiễn chân. Đạo-nhân cười mà rằng :

– Cố-nhan đưa của này mà làm gì ? Chỉ cần ràng

làm điều lành , đề tôi khỏi phải trở lại lần nữa, thế là

cố - nhân đã cho tôi nhiều lắm đó.

Sau Dương Thiên - Tich quả vì tâu việc làm trái ý

vua, bị nhà Vua đầy vào cõi Nam. khi đi qua cửa bề Hải -

Khẩu (nay thuộc xã Bỉnh - Lễ, huyện Kỳ • Anh, tỉnh

Hà- Tĩnh » Sứ ) , giữa lúc ban ngày trời sáng, bỗng mây

kéo đen-nghịt , gió nam nổi lên ầm-ầm, từng đợt lỏng

biên còn lên như núi , rồi cỏ tới mấy trăm mặt quị hiện

ra ho -hoán ầm-ỹ lên rằng : « Cửu- gia đã đến đây rồi !

Phen này chúng mình sẽ cam tâm với ông ta ! » Rồi , kẻ

níu lái thuyền, kẻ trèo hẳn lên . Thuyền cơ -hồ sắp lật

đến hai ba lần .
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DươngThiên - Tich hoang - mang hỏi bọn chânsào ( 1)

thì chúng cho biết đây thuộc địa-phận Ô -Tồn. Ông mới

sực nhở tới lời đạo - nhân, bèn làm theo như cách đã dặn

vàhọ tên đạo- nhân. Giây lát, thấy một cỗ xe may bay

đến, đứng dừng ở trên không có tiền - đồng ngọc- nữ

hộ - vệ nghiêm-trang. ở xa xa gọi lũ quỷ mà bảo rằng :

Lũ mi đắm -đuối, nghiệp -chưởng nặng- nề. Thuở

sống đã phạm phép nước ; chết đi còn nầy oan -khiến !

Oan oan kế tiếp, biết thuở nào xong ? Sao không rửa

ruột đôi lòng, thành-Lâm quay về chính - đạo ? Ta sẽ tốt

lên Đế- Định tây oan cho.

Chủng quỉ nghenói, thảy đều nhảy- phỏt vui mừng,

chỉ trong chốc lát tan đi hết.

Thiên - Tich thần- khoản mời xuống để hỏi việc sau,

nhưng trong lên chẳng thấy gì nữa .

Giỏ đã lặng, Sỏng đã êm, thuyền mới vào bờ,

Dương Thiên-Tich từ -giã vợ con, rồi không biết đi đâu.

Về sau có người gặp Dương ở núi Đông-Thành 4 ,

người ta ngờ là ông đã tu - hành đắc đạo rồi vậy.

PHẦN BÌNH LUẬN

Than ôi ! Làm điều thiện là ở người. Giáng phủ;

lành là ở trời. Mối tương-ứng giữa trời và người thật là

sâu thẳm vậy.

( 1 ) Chân sào là những người cầm cây sào bằng tre đè đầy

thuyền đi.
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Dương Đức Cống mới là một vị quan ản, gỡ oàn xét

ức cho người, mà đã được trời đền-đáp, ân -cần bảo rõ

cho hay trong cơn mộng - mị. Huống chi người làm đến

Tế- Tưởng, cầm quyền thiên - hạ, giúp thiên -tử sửa -trị

âm -dương (1) , giữ lòng ngay-thẳng đề diu - dắt mọi

người, tìm cách ban hành thiện-chính , khiến cho trong

khoảng trời đất, mọi sự - vật được xếp đặt đâu vào đấy,

thì trời ban phúc cho con đến thế nào ?

Đến như việc của Dương Thiên-Tich, phải chăng

chỉ là cái yết trên viên ngọc Bạch-Khuê. Nhưng dù chỉ

là cải vết , giá mài bỏ đi được lại càng hay hơn. Ta

mong rằng : những người làm quan nên ráng làm những

sự cần phải cố gắng, nên gọi những việc đang làm

gương vậy.

( 1 ) Trần-Bình tàu Hán Văn- Đế LÀ * * rằng : Quan

Tề- Tướng có trách-nhiệm trên giúp Thiên -Tử sửa-trị âm -dương

thuận theo thời- tiết bốn mùa (theo Tày- Hán -sử ).



Trà Bồng Giáng -sinh

(Tranh NguyễnUyên)



.
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西垣奇遇 記

TAY - VIÊN KỸ-NGỘ KÝ

TRUYỆN TÂY- VIỆN ( 1) KỲ- NGỘ

-

Hà –nhân - Giả # # * , người học - trà quán ở

Thiên- Trường. Ý Ý (2) , khoảng triều Thiệu-Bình *

nhà Lê (1434-1442), đến kinh-sư ở trọ để theo học cụ

Ức - Trai dº = ( Nguyễn- Trãi % % ).

Ban mai đi học, phải qua phường Khúc- Giang để $ .

Tại phường này có nếp nhà cũ -kỹ của quan Thái - Sự họ-

Trần . Nhân-Giả thường thấy hai vị nữ-lang cùng nhau .

khúc -khích cười đùa trong tấm vách nát chốn tây - viên,

có khi hái quả ngon hoặc bẻ hoa đẹp quẳng cho chàng.

Lần - lữa lâu ngày, Sinh không thể dằn lòng được, bèn

ưởm lời han-hỏi thì hai nàng quay lại mỉm cười mà bảo

Sioh rằng :

Chúng em đây, một người họ Liễu kỹ, tên gọi

Nhu - Nương ở đó , một người họ Đào 4 , tên gọi

Hồng - Nương 4 , trước đây là tỳ - thiếp quan Thái

Sư. Từ ngày người qua đời, bấy lâu nay chúng em khép

cửa phòng hương . Nay gặp tiết xuân, muốn làm những

bông hoa ngọn cỏ hửng nắng, hầu khỏi phụ ảnh xuân

tươi đẹp .

( 1 ).- Viên à : tưởng thấp bao quanh một trang-trại hoặc một

khu rộng lớn như tỉnh-thành, nên mới gọi là tỉnh - viên . Tây - viên

đây là khu vườn hoặc khu trại ở về phía tây, có tường bao bọc.

( 2 ).- Thiên-Trường : nay là phủ Xuân Trường,tỉnh Nam Định.
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Sinh quyến hai nàng về nhà trọ, chuyện-trò rất là đắm

thẳm. Lúc chàng trêu hoa ghẹo nguyệt thì hai nàng

e -lę van-ví :

Chúng em xuân-sự chưa tường, lòng thực ky- nảy,

chin e tình hoa xao-xuyến, nhành liễu tơi-bời, then hồng

giận lục mà con người kém vẻ phong-lưu.

Chàng rằng :

Hoa thử chiều ong. Giám đâu mưa gió phũ-phàng,

rồi tắt đèn đi nằm, càng nương vẻ ngọc càng say khúc

vàng gối chăn nghiêng -nga, cùng nhau ân-ái mười phần

thỏa mãn. Đang giấc Vu-Sơn , Sinh bảo hai nàng làm

thơ chơi.

Liễu-nương ngâm trước :

Thơ rằng :

Nguyên văn :

1 . 廣 涼 汗濕 舞衣 ,

2. 犁 輕 犁 八字 眉 ,heta 擊 眉

3. 報 道 東 風 翼翼 綠 ,

4. 織 , 腰 擺 亂 不勝 收 。

Phiên âm :

1. Xạ trần lương hàn thấp la g,

2. Thúy đại khinh tàn bạt tự mg.

3. Bảo đạo động phong khoan đã lục,

4 , Tiêm yêu bãi loạn bất thắng cug.
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Giải nghĩa :

1. Mùi xạ nuồ - hôi thấm áo là,

2. Mày biếc nhẹ chau hình chữ Bát. (1 )

3. Nhắn-nhủ gió đông rung cảnh xanh nhe-nhẹ,

4. Lưng thon bải -hoải không chịu nỗi mấy hơi.

Đại - Ý – Liễu nương mượn lời cây liễu đề ngỏ ý

với tình-lang rằng tấm thân mình yếu-ớt, it sức chịu

đựng và xin chàng đùa - cợt nhẹ nhàng cho .

Dịch ra văn vần :

1. Phụng- phức mồ-hội đượm đo là ,

2. Màu xanh chữ bát thoảng chau qua .

3. Cành tơ nhắn gió rung nhe- nhẹ,

4. Là-lướt thân này được mấy a ?

Đào- nương ngâm tiếp :

Nguyên văn :

1. 天天 高 禁 樂 漏 聲 遲 ,

2. 燈 權 銀擁 紅 出 絲 惟 。&

分付 才 郎 攀折 去 ,

4. 新 紅紙 取 小桃 枝 。

3.

(1) Hán Vũ- Để cung- nhân họa bát-tự my k *******

Nghĩa là : Đời vua Hán Vũ - Đế, các cung-nữ đều vẽ lông mày

chữ bát.- Nàng Tây -thi người nước Việt mỗi lúc nhăn mặt chau

mày càng thêm vẻ đẹp.
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Phiên âm :

1. Thiên cao cấm-ngự lậu thanh trt .

2. Đảng ủng ngân giang xuất giảng- duy.

3. Plan -phỏ tài-lang phan chiết khứ,

4. Tàn hồng nhận thủ tiêu đào chi. .
.

Giải nghĩa :

1. Trời cao vườn cấm , đồng -hồ rỏ giọt chậm-chạp (1)

2. Cây đèn ngọn bạc soi trưởng đỏ chiếu hắt ra.

3. Nhắn - nhủ anh chàng vin cảnh bẻ ,

4. Bẻ lấy cành đào non tươi thắm .

Đại Ý.- Đào - nướng đề cao thanh -giá mình như

cây đào nơi vườn cấm lúc canh khuya và nhắn anh

chàng (tức tinh-lang) đã lọt vào được thì bỏ những cành

hoa tươi đẹp.

Dịch ra văn vần :

1 Vườn cân cao đa điểm giọt đồng,

2. Ngọn đèn soi trưởng ánh màu hồng.

3. Nắn - nhe quan -tử pin cành đó,

4. Tươi-thắm đào non bẻ mấu bông.

Sinh vỗ tay cả cười mà rằng :

Phong-cảnh trong chốn phòng xuân tả đến thế

là tuyệt diệu, lời hoa ý gấm, tôi không thể theo kịp hai

nàng.

Clần; nói rồi ngâm tiếp :

( 1 ) Đây là đồng-hồ bằng nước. Ngày xưa lấy nước cho rở

to là tinh thi khắc.
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Nguyên văn :

1 . 供 掩 者 春 客 勢, 構 ,

棋盘雲雨 到 & ¥

2. 交 媒 弄 參差 白

建華 花 間 次第 红

3. 並 宿 任教 上下下 ,

分流 忍 禁 水 西 東 。

4 . 絕 聯 均 是 風流 種 ,

我 到 風流 自 不同

Phiên âm :

1. Quyền làm thư -trai khách mộng dung ,

Ngố tàu nân- Dũ đảo Vu- phong

2. Gino-phi diep long sam-si bach.

Liên- đề hoa khai thự -đệ hồng.

3. Tịnh túc nhiệm giao oanh thương hi,

Phân lựu nhân cảm thủy tây đông.

4. Truyet liein gudn Chi phong- luru chang,

Hứng đảo phong-liu tự bất đồng.

Giải nghĩa :

1. Mệt khép phòng văn khách biếng mơ,

Mây mưa lạc bước đến non vu . (1 )

2. Brom lurgn 80 -le pho ve trang,

Liền cuống hoa nở trước sau đều đỏ thắm ( 2)

( 1 ) - Cảm này nói cảnh quạnh- hiu của một thư -sinh xa nhà

mà được gặp mỹ- phần cùngthỏa tình vui-thú mây mưa.

(2 ) - Call nay noi ve hon, burom deta vé dep cia hai nang,
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3. Cũng trong một to, đề mặc oanh lên xuống,

Chia dòng nỡ cấm nước chảy đôi bên (tây, đồng) (1)

4. Câu thơ tuyệt-diệu đều đủ vẻ phong -lưu,

Lúc hứng phong lưu lại khác nhau. ( 2 )

Dịch ra văn vần :

1. Hồn quê khắc loại khách văn - phòng,

Lạc bước non Vu thỏa sự lòng.

2. Bướm chập chờn ba phổ bẻ trắng,

Hoa sau trước nở nổi màu hồng.

3. Dưới trên thúc ngủ sau đôi chiếc,

San sẻ ti đông nước nuột đồng

4. Rất mực phong -lưu đều vẹn cả,

Phong lưu khác vẻ lúc tân nồng.

Từ đó trở đi , hai nàng cứ sởn đi tối đến , ngày nào

cũng vậy . Sinh cho là cuộc hội- ngộ ly-kỷ trong đời

minh, có thể sánh với Bùi- Hàng & đi. ( 3 ) và còn vượt

( 1 ) – tàu này nói mối tình san -sẻ đều cho hai người.

( 2) - Câu này khen hai nàng cũng giỏi thơ là lúc hào

hứng thì lại mỗi người một vẻ khác nhau.

( 3).- Sách Thượng-hữu lục chép rằng : | 3ii lang đời Đường

đi thi hỏng trở về đến nhà quản dịch ở Lam-Kiều n lý (nay ở phía

tay-nam huyện Lan - Điền , tỉnh Thiên-Tây), khát quá , tìm

vào gian nhà tranh gần đó, thấy một bà già đương bện thừng,

Hàng với chào và xin nước uống . Bà cụ gọi Vàn-Anh ở 4 lấy

nước đem cho, Hàng uống xong, đưa chén trả , nhìn nhan-sắc

Vàn-Anh tuyệt đẹp, xin với bà già cho đưa lễ đến hỏi làm vợ . Bà

cụ mới báo chàng rằng : hôm trước có thần-tiên cho một tễ thuốc,

chẳng phải đưa đồ sinh- lê bằng bộ chày cối ngọc đề tán thuốc ấy

thì sẽ gả cho . Hơn một tháng, quả Bùi Hàng kiếm được chày cối

ngọc nạp cho bà cụ và lấy được Vàn-Anh . To ra năng là tiên . Vợ

chồng đua nhau vào ở động Ngọc-Phong * * rồi đều thành tiền cả.
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hơn Tăng-Nhụ (1) ngày xưa .

Có một đêm gió kép mưa đơn, hai nàng vẫn Xông

pha rét mướt mà đến, dỉ tai bảo chàng rằng :

Chúng em sợ phụ giai kỳ , ring y cựu-ước mà

đến, thân như chim én, không chịu nồi trời lạnh đâu .

Sinh bèn kéo áo ấp-ủ cho Liễu -nương mà nói đùa rằng :

En Liễu mỹ- miều, đời này có một, thật xứng với câu

« mỹ-nhân nhan sắc đẹp nhường hoa » A8 & o ) .

Đào lặng-lẽ cúi đầu, ra chiều bẽn -lên, luôn mấy hôm

sau không đến .

Sinh hỏi Liễu :

Em Đào mấy bữa nay có được mạnh không ?

Liễu đáp :

Chị ấy có sao đâu. Vì hôm trước lang-quân cỏ

câu phẩm- bình dáng - điệu, nên chị ấy không giám tới

nữa. Nhân đó, Liễu lấy bài thơ của Đào đưa cho Sinh.

Thơ rằng :

( 1 ) .- Thượng - hữu -lục chủ : Ngưu Tăng- Nhu đời Trinh- Nguyên

• nhà Đường ( 785804 ) đi thi không hỗ trở về đến núi Minh- Cao

( nay thuộc tỉnh Hà Nam), trời tối bị lạc đường. Đến lúc trắng lên ,

thoáng thấy mùi hương lạ. Xa trông thấy ánh đèn lửa, tìm đến, thấy

một tòa lâu - đài, nguy- nga, có lnh mặc áo vàng chanh công, thì ra

đây là miếu thờ bà Thái Hậu họ Bạc đời Hán . Bạc hậu hiện lên mời

đón Tăng-Nhụ, lại triệu các bạn như Thich phu -nhân, Chiêu - Quân,

Thái - Chân, Phan - Phi vân vân ... đề cùng làm thơ . Tăng-Nhu cũng

có làm một bài , được mọi người tán thưởng. Trong sách Su-loại

Thống- biên lại chú rằng: chuyện Ngưu Tăng -Nhạ gặp tiên chép

trong bài « Chu -tần hành kỷ » của Vương-quán.
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Nguyên văn :

1 .

2.

粘度 身 格 雷井村*

* te leren *集 坡 條 兩樣 新 ·

可恨来自 著意 ,* 著

• A stati gli - # #

3.

4.

Phiên âm :

1. Tinh - hà cốt - cách tuyết tinh-thần,

2. Lộ nhị lên điều lưỡng dạng tân.

3. Khả hận Đông- hoảng từ trước 0,

4. Nhất chi tiêu -tụy nhất chi xuân.

Giải nghĩa 4

1. Cốt cách như sương-trong, tinh thần như tuyết (1)

2. Nhị mởn, cánh tơ ( 2) hai vẻ đều thanh tân.

3. Bảng giận chúa xuân cỏ ý thiên - vị,

4. Một cành kho- heo, một cành tươi ( 3 ).

DỊeh a văn vần :

1. Sương mai là cốt, tuyết là thần,

2. Nhị thẳm, cánh tơ một tấm thân.

3. Đáng trách Đông hoàng thien - vị lắm,

4. Một cành khô héo, một cành quân.

(1) – Câu này nói liễu và đào cả hai đều có vẻ cao -quỷ,

thanh khiết như nhau.

( 2) – Nhị mởn là nói về đào, cành tơ là nói về liễu.

( 8) – Trách tinh lang tưng- niu Liễu mà rẻ-rúng Đào.

C
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Sinh xem xong, hối hận giờ lâu, làm bài họa nguyên

vấn đề đáp lại

Thơ rằng :

1 .

Nguyên văn :

相思一段 - 勞勞神 ,

2. 底 事 键 成 别 恨 新

3. 憑 《 封 姨 煩 寄語 ,

4. 為誰憔悴為誰 春 ,

Phiên âm :

1. Tương tự nhất đoạn nhất lao thần,

2. Đề sự tài thành biệt hàn tán.

3. Bằng trượng phong di phiền kỷ ngữ ,

4. Vị thug tiều tụy bị thủy quân ?

Giải nghĩa :

1. Mỗi đoạn tương-tư là một đoạn mệt tâm-thần.

2. Bởi đâu xảy ra việc gây nên hờn giận ?

3. Nhờ cậy dù gió đưa tin đến ( 1)

4. Hỏi ai khô héo ? Hỏi ai tươi ?

Đại Ý : Hà- Nhân - Giải trả lời Đào-Nương là không

thấy nàng đến , chàng mong-nhở đau khổ tâm-thần và

chàng coi hai người như nhau , không hề có bên khinh ,

bên trong .

( 1 ) - Phong-di (dù gió) là thần làm ra gió. Nghĩa bóng là người

đưa tin ( Thành - Ngữ Điền - Tích)
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Dịch ra văn vần :

1. Tương tự đoạn đoạt nét tâm thần,

2. Ai khéo gây nên nỗi tủi than ?

3. Mượn gió nhắn -nhe ai đó tả ?

4. Hỏi ai khô héo ? Hỏi ai quên ?

Đào-nương được thơ, từ đó mới đi lại như trước.

Gặp tiết nguyên-lieu (đem rằm tháng giêng) , trai gái

chốn kinh-sư, bốn bề lũ -lượt kéo nhau đi du ngoạn .

Hai nàng mời Sinh :

Túp lều tranh của chúng em cũng gần đây, chưa

được chàng quân -tử dời gót ngọc đến chơi lần nào,

thường lấy làm ân -hận. Nay gặp buồi tiết trời đẹp-đế,

mời chàng quả bộ lại chơi , xin chở vì chúng em thân

phận nô -tỳ mà e-thẹn , đừng lấy sự nhà cửa tồi -tàn làm

xa -xôi.

Sinh vui-vẻ nhận lời, rồi cùng nhau đi ngay.

Khi tới tay-vien , qua vài hàng giậu , quanh một bức

tường, đi chừng vài mươi trượng, lại qua một cái ao sen,

hết ao thì đến một khu vườn cây quí rườm- rà , hoa lạ

ngào ngạt. Nhưng dưới ánh trăng suông mờ ảo, nên

không phản rõ được cây kia hoa nọ, mà chỉ thấy toàn

một mùi thơm sức-nực luôn luôn đưa lên mũi mà thôi.

Hai nàng ( Liễu -nương và Đào - nương, nhìn nhau nói :

Nhà mình vắng-vẻ, lãnlu-nhãn, chi bằng đặt tiệc

ngay trong vườn hay hơn.
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Nói rồi trải chiếu tết bằng thanh trúc ( mảnh tre

nhỏ ghép lại) ; thắp đèn bằng đuốc nhựa thông. Rót

rượu hạt hạnh, bóc bánh là hoè. Các món bày bán rất

là thịnh-hậu, lại toàn là những thử thom- ngon.

Kế đó, các vị mỹ -nhân tự xưng là họ Vy ý, họ Lý 4 ,

họ Mai là , họ Dương đã, nào cô- nương họ Thạch ,

nào công - tử họ Kim A, lục-tục đến mừng và cùng

dự tiệc.

Trời gần sảng, mọi người mới tan tiệc ra về. Hai

nàng công tiễn chân Sinh ra khỏi bức tường. Sinh về đến

thư-phòng thì trời vừa rạng đông.

Vài tháng sau, Sinh nhận được tin nhà gửi xuống

kinh - sư , nói là cha mẹ ở nhà sửa soạn lễ nghinh-hon cho

chàng và giục chàng phải về ngay.

Sinh trong lòng bối- rối, không nỡ dứt tình. Hai

nàng đoán biết, mới bảo Sinh rằng :

Chủng em : vốn dĩ thân-phận liễu-bồ ; khôn bề

lo việc tần-tảo. Vả việc tuyên ngôi mệnh-phụ, tất phải là

chỗ cao môn, vốn dòng lệnh-tộc, chúng em phận hèn

đâu giảm cao- vọng như thế. Nhưng chỉ mong chàng,

sau buồi về quê, vi bằng tinh vương chưa dứt ; ý hậu

còn mang thì xin dẹp lòng quyến-luyến hương-thồ, mà

lại tỉnh kế tim hoa. Thế thì khỏm liễu Hàn- Hoành (1 )

vẫn đón chờ với những cành dài ngày xưa ; cây đào

-

( 1 ).- Xem chú thích trong chuyện người nghĩa - phụ ở

KhoáiChâu,
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be

Thoi- Hộ ( 1) vẫn cười-cợt cùng gió đông năm ngoát. Xin

chàng lo liệu cho tròn , đừng âu duyên mới mà lãng tình

xưa, khiến chúng em thành những đoá hoa vô chủ đất

Giang Nam.

Nói rồi nâng chén quan - ba. Mỗi người ngâm một

bài ca tiến - biệt.

Lieu -nrong ca truroc rang :

Nguyen van :

1. 帝 城 是 春草 來 ,「

就 我們曲江 曲屋

2. 很 范 缺錢 事 統 維 ,

赛事 問 害 隐 苦 曲 獨害 告

4 從 二 「 惜 芳 家 ,

继 《 # 未肯 通 。

3.

( 1 ) - Sách loại -tụ chép : Thôi -HỘ & T đời Đường, gặp tiết

thanh-minh, một mình đạo chơi quanh đô-thành , khát nước, vào

nhà gần đó xin nước nóng. Nhà này có một cô gái tuyệt đẹp , lấy

nước cho chàng rồi đứng tựa gốc cây đào, tro-chuyện với chàng

rt a dam-tham . Thai-Ho cao -tu ve, bing i not nim, Nam san,

cũng nhằm ngày thanh - minh, Thoi - HIộ lại đến thăm nhà đó thì thấy

cia dong, Chang de yao cira bai the ring ; 去年 今日 此 門 中

人面桃花 相映 红 ,人 面 不知何處 去 ,桃花依舊笑

4 – Khí niên kim nhật thử môn trung, nhận diện đào hoa

tượng ánh hồng. Nhận diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu

xuân phong. Nghĩa : ngày này năm ngoái tại sân này , mặt ngọc hoa

đào ảnh đỏ hây. Mặt ngọc ba nay sao chẳng thấy, Hoa đào cười

gió vẫn còn đây . Người con gái lúc về xem thơ rồi nhớ thương

thành bệnh mà chết. Chợt Thôi- Hộ đến ! ôm thay khóc lóc nửa ngày.

Người con gái hồi tỉnh rồi sống lại . Ông bố bèn gả cô gái cho

Thôi- Hộ.
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4. 在 日 對 你 红杏 坞 ,.

窺 春 義 向 少年 素 ,

5. 投書 何處 佳 公子 ,

學 博 才 参 實 經 史 ·博

6. 草草墙頭播 一 見 問间 ,

良缘 未 心先进 。

7. 便將 升 向 散 ,

分付分 付東皇 好好 用

第哲迎風香落漠 ,暂

影 初试 暖 綠 徘徊

8.

9 . 櫻花 露 清 核心 吐

消 得 從前 春 恨 苦得

10. 笙歌 軟 度 小麥 腰 ,

脂粉 就 自 西子 乳 。(

11 . 會 來 屈指 未 周 星 ,「 未 星

滿目 山河 旅 夢 驚

12. 淡 落 粉 哪 魚 诚信 ,淡

魂消 梅 辉 馬 踏 握 。馬 請

13. 長 身 又 越 車 聲 早 ,,

使 甚 是 要 來 祖 道 。- 《

14 . 西 垣 雨 睛 黄梅 ,短

浦 波 寒 巷 綠草
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15. 梅 黄草 綠 暗 傷 种 ,

要 在 君 歸 影 哲

16. 鄭重 為君 歌此曲

臨 政 應有 断路 人TI臨

Phiên âm :

1. Đề thành đồng biện phiền thảo lai,

Phả ốc s] gian Khúc - Giang khúc.

2. Ngân bề thải lọc sự sơ trang ,

Vụ các Dân song khô u độc.

3. Việt lòng nhị bát tích phương dung,

Điệp- sử phong-môi bị khảng thông.

4. Tận nhất đối y hồng hạnh ở,

Khug Tuân tu vấn thiếu niên tùng.

5. Hiệp thư hà cử giai công tủ,

Học bác tài xa quán kinh-sử .

6. Thảo thảo tường đầu nhất kiến gian,

Lương duyên vị hứa tâm tiên hứa.

7. Tiện tương phàm hủy hướng dương tài,

Phân phó Đông -hoàng hảo hảo khai.

8. Như tan nghênh phong hưởng lạc - mạc,

Ảnh sơ thí noãn lục bồi- hồi.

9. Nung hoa lộ trích đàn tâm thồ,

Tiêu đắc tòng tiền xuân hạn khô.

10. Sinh ca nhuyễn độ Tiêu - Man yêu ,

Chi- phấn nị (nhị) quân Tây-từ nhữ,.
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11. Hội lai khuất chỉ bị chu tinh,

Mãn mục Sơn hà lật mộng kinh.

12. Lệ lạc phần-hương ngư đệ tín ,

Hồn tiểu mai - dịch mã am trình.

13. Trường định hựu sản ca thanh táo,

Sử thiếp trường ưu tại Tề -đạo..

14. Tay- piện vũ khắp hoàng mai,

Nam - phố ba hen sầu lục thảo.

15. Mai hoàng thảo lục ảm thương thần,

Thiếp tại quận quý ảnh tạm phân.

16. Trịnh trọng vị quân ca thủ khúc,

Lâm kg ưng hửu đoạn trường nhân.

Giải nghĩa :

1. Ben đông Đế-hành cỏ rậm um,

Góc phường Khúc - Giang có mấy gian nhà nát.

2 Lược bạc , phấn màu, biếng điềm-trang,

Cửa mây gác khỏi buồn nỗi lẻ -loi. (1)

3. Tiếc cho phương-dung vừa đối tám (tức là mười sáu)

Mối ong, sử bướm chưa thông -tỏ ( 2)

4. Suốt ngày nương-tựa Ø hồng- hạnh,

Ngấp- nghe tin xuân thẹn với bọn thiếu - niên .

( 1 ) – Hai câu này tả tòa nhà bỏ hoang của quan Thái -Sư

xưa, mà là chỗ ở quạnh hiu của Liễu -Nương.

( 2 ) - Thơ cờ có câu : Ký họa chiêu điệp-sử 8 38 ;

Thơ Mai- hoa có câu : Du phong cảo tác môi và kỷ 3 4 % 4 Nghĩa

là : gởi hoa với sứ bướm, mối khéo phải nhờ ong . Câu này nói

chưa có ai dạm hỏi.
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5 Bỗng chàng thư-sinh bảnh trai nơi đâu đến,

Chàng học rộng tài cao, suốt kinh-sử .

6. Lúc mới gặp sơ sơ ở đầu tường,

Mối lương-duyên chưa hẹn mà lòng đã ưng - thuận.

7. Bèn đem móng cỏ tần - thường trồng dưới ánh mặt

trời,

Gắn -bỏ chúa xuân vui lòng mở lượng (1 ).

8. Bong vừa đón gió mùi hương thoang-thoảng,

Bỗng dương vừa thử ím , cay xanh đã rung - động.

9. Hoa gặp sương giáo , nhụy hương tô-lô,

Tan được nỗi buồn ngày xuân từ trước đến giờ.

10. Điệu ca tiếng phách nhịp nhàng với chiếc lưng

mềm- mại nàng Tiêu Man ( 2)

Phấn sáp mịn - nhàng như trái đào nàng Tây-Thi ( 3 ).

11. Bốn đốt tay tỉnh lại chưa được một năm ,

Chàng tỉnh giấc , mắt trông non -nước quê người.

12. Iẹ sau khi được tin cá (4 ) từ quê hương đưa đến.

( 1 )- Liễu -Nương nói nhún ninh được gặp Hà cũng như

cây cỏ tìm-thường được đem trồng dưới ánh dương-quang.

( 2) - Tiêu-Man là thiếp yêu của Bạch - r - Dị e & % núa

rất khéo. Câu này Liễu tự vì chiếc thân mềm mại như Tiều -Man.

( 3) - Tày-Thi người nước Việt trong thời chiến -quốc, nhan

sắc tuyệt trần. Sau Càu - Tin h ở đem nàng dùng cho Ngô Thì-

Sai ke

( 4 ) - Sách Cô -lăn tắt-đọc * 3 có câu : « Khách hàng

viễn-phương lai , di ngũ song lý -ngu ; hộ đồng phanh lý -ngư , phúc

hiu xich tá the 客 從 遠方 來 , 遺 我 双 鲤魚 , 呼 章 京、 頓 魚 , 放

* Sở Nghĩa : khách ở phương xa tới , cho ta đòi cá chép,

gọi trẻ mồ cá ra , bụng cá có bức tr. Sách Thành - Ngữ Cô-tích

chép : xưa có người đàn bà chồng đi xa , ở nhà muốn gởi thơ

thăm mà không biết ở đâu, mới viết thư bỏ vào miệng cá chép rồi

thả xuống sông. Sau người chồng bắt được.
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Hồn tan mai- dịch, (1) ngựa quen đường.

13. Chốn trường - đình tiếng xe ruồi gấp,

Đề thiếp lo-Âu đến lễ Tố (2).

14. Tay - viên mưa thảm khốc mai vàng,

Nam-Phố nước lạnh sâu cỏ biếc ( 3).

15. Mai vàng cỏ biếc thềm đau lòng.

Chàng về thiếp ở bỏng tạm chia .

16. Trịnh-trọng vì chàng hát khúc này,

Đường chia ngả tất cả người nát ruột.

Dịch ra văn vần :

1. Bên đông nọ đi - thành rậm cỏ,

Khúc-Giang kia nhà bỏ hoang vu.

2. Lợc đầu phấn điểm son tô,

Gác lơ-lủng khỏi, song - mịt máu.

3. Tuổi đôi tảm auân nay đurong đó,

Bướm ong còn chưa có thông môi.

(1 )– Viên -Cơ chú : trong bài thơ quan- mai có câu : Thiên

lý tràng- tinh phục đoản- ình, mai-lhoả hương-lý tống nhân hành

* * * * ** * * à = { i8AT Nghĩa : Ngàn dặmđườnghết

trường-đình lại đoàn-đinh , trong đảm hoa mai thơm tiễn người ra đi ).

( 2) - Con vua Hoàng-Đế (2007-2037 trước Cus . ) là Lot- Tô » ,

ham viễn-du , rồi bị chết đường, về sau làm thằn. Cho nên ai xuất

hành đi xa cũng te-lễ đề cầu bình-yền .

( 3 ) – Đất Nam-Phố ở ngoài cửa nan huyện Phố-Thành, tỉnh

Phúc-Kiến. Bài phú biệt-ly của Giang-yem có câu : 8 8 8 , 8

k sẽ k l * * * , đi m 2 đo ? : Xuân tháo bích sắc, xuân

thủy lục ba . Tổng quan nan-phố, tường như chi hả ? Thích nghĩa :

Ngày xuân cỏ biếc , nước gợn sóng xanh. Tiễn ai Na11-12hố, biết bao

nhiều tình ? Sở -tr có câu : A = 6 : (Tổng mỹ-nhân hè

nam-phố. Nghĩa là : Tiễn mỹ nhân đến sống Na101- Phố. Song Nain - Phố

nay thuộc huyện Vũ tỉnh Hồ- Bắc. Theo hai diễn này thì Nam -Phố

đều là nơi tiễn-biệt .

.
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4. Sớm lồn lòng lạnh két đòi,

Xuân tình c -lệ ngỏ lời cùng ai !

5. Bồng đi lại gặp người quân-tử ,

Tài oăt -chrạng kinh- sử lầu-thông.

6. Trong thưởng ngap- nghe xa trong,

long dugn chưa buộc tơ lòng đã trao.

7. Toàn loa cỏ trông vào ánh sáng,

Nhờ đồng - hoàng mở lượng bao -dong.

8. Sướng - sủng hoa đón gió đông.

Lửa -lầu buổi mới, ngai- ngũng lả tanh.

9. Sương gieo nhẹ , hoa than thở -lộ ,

Tan mối sầu áp- ủ bấy nay.

10. Tiểu -Man điệu múa xinh thay !

Phấn son Tim -Tủ càng sau lúc càng.

11. Duyên hội-ngỏ dở -dang nắm chắn ,

Bing mắt trong ngơ -ngân sơn-hà .

12. Le sa chàng đáng tin nhà,

Hiòn tan mai-dịcli , tgựa pha lối mòn.

13. Chống trường -đinh bot boy xe ruồi,

Chàng lên đường khắc-khoái lòng ai !

14. Tag- bien, mua khóc hoàng- mai,

Cỏ xanh Nam- Phỏ cũng phai màu phàn.

15. Mai mới có thương thần phai-lợt ;

Thiếp cùng chàng nát ruột chia- phôi.

16. Tặng chàng trinh -trọng mau lời,

Phân kg ai có biết ai đoạn trường ?

Đào-nướng cũng ca rằng :

2
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Nguyên văn :

1. 秋 雪碧今秋,菜 樓 升 。

千戶 萬 戶 分 寒 站 聲 乾站 軌 ,

飛鵬 南 飛 今 征鴻 度 翻

4. 著 煙 慘淡 今 新愁 般 。

5. 我 公 不 留 今 我留 心 盘桓

竟 捐 甚 災 今 暫 結 新 歡

河 汾 嘆 前 今 楚 晚 義 簡

注 我 瓊 鶴 今 羞 我 銀盤

別 時 容易 今 見 時 良 難 。今

10. 鳴 , 呼 - 歌 今 夢 陶 長 。

11 . 恨不遊絲 今 纏 挽 歸 鞍

12. 恨不長城 今 障 回杜 回 概

13. 恨不 黄 驚 今 唤 客 婚變 •

14. 嗟 此 別 今 何時 當道

15. 花 留 洞花 留 洞口 分水 到 人間 。水

16. 忍 令 小妾 今 把 此 生 宽生 宽

17. 喝 呼 再 歌 今 珠 淡 沈溺

9 .

唤
何

Phiên âm !

1. Thu tieu mat bich the lhu diep the dan.

2. Thiên hộ vạn hộ hề hàn châm thanh can.

3. Co- nhạn nam phi hè, chinh-hồng độ quan.
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4. Mộ lên thảm-đạm hề, tận sâu nhất ban.

5. Ngã công bất lưu hè , ngã tâm bàn - hoàn.

6. Cánh quyên cựu ái hề, tạm kết tên hoan.

7. Hi-phần thân các nề, Sở- Uyên tu lai .

8. Phiếm ngũ quý1 trùng hề, tu ngã ngân bàn .

9. Biệt thời dung - dị hè, kiến thời lượng nan.

10. Ô hô ! nhất ca hè, uất - đào trường than !

11. Hận bất du ti hồ, ciền oãn qui an .

12. Hạn bất thường pha hề, clicởng đỗ hồi lan.

13. Hận bất hoàng - oanh hẽ, hoán khách man- man.

14. Đốt ta thử biệt hề, là thời đương hoàn.

15. Hoa lưu động khầu hế, thủy đáo nhân gian.

16. Nhẫn linh tiểu-thiếp hề, bảo thủ sinh oan .

17. Ở hộ ! tái ca hề, châu lệ hoàn lạn.

Giải nghĩa :

1. Trời thu nhuộm biếc chù, lá thu đượm hồng,

2. Ngàn nhà muôn nhà chừ, tiếng chày đập vải

khô khan.

3. Chiếc nhạn bay về nam chừ, chim hồng bay

qua cửa ải (1) .

(1 ) Nhạn là dương-điều sợ rét , nên cứ mùa thu đến, trời

xuống tuyết, lại bay về phương nam để tránh rét . Trong bài phú

« Tiếc xuân thừa kế đ% k uk của Lý Bạch + b có câu : Tống

hành tử chỉ viễn du , khán chinh-hồng chị sảo diệt k đk 4

** * * , * để k Nghĩa là : tiễn đưa khách đi xa, xem chim

hồng hết dần .
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4. Sương chiều thảm đạn chủ, tựa như mối sầu

mới vương

-

5. Chúng ta không ở lại chủ , lòng ta còn xao.ở

6. Xin quên niềm ẩn-ái cũ chi , tại kết duyên mới.

7. Cúc là - Phần than - Khở chừ , lan Sở - Uyên

bẽ bàng (1 ) .

8. Rót đầy cliên quỷnh chừ , thẹn cùng trắng bạc.

9. Ngày ly - biệt dẻ -dàng chi , ngày gặp khó khăn.

10. Than ôi ! hát một khúc chi , buồn lực thở dài ,

11. 1lần không sợi tơ chứ , bulọc níu yên ngựa lại ( 2).

12. Ilàn không sườn đồi chứ, ngải-trở thuyền về .

13. Hìn không cải oanh vàng chì, gọi khách liu -lo.

14. Xót-xa ly-biệt này chủ , thuở nào trở lại .

15. Iloa còn cửa động chừ , nước xuống cõi nhân

gian ( 3).

16. Nở đề tiểu-laiếp cli , mang oan- kiếp này .

17. Than ôi lát hại khúc chừ , câu lệ chua-chan .

( 1 ).– Cúc Hà-Phản rất thơng, lan Sở - yền rất quý.

( 2).- Bài phú « Tiếc xuản thita » của Lý- 3ạch có câu : Hậu

bất đắc quải trường thẳng d thanh -thiện hệ thử tày phi chi bạch

nhật 18 4 tỷ 4 - k hề - Ấ , 2 t 6 4 * 4. Nghĩa là :

Ilàn không dây buộc ngang trời , cột lấy mặt trời đang chạy về

tày. Lại câu : kiến du ti chi hoàn lộ , vòng xuân huy dĩ lưu nhân

Rồi | x + = , để k = 4 63 A Nghĩa là : ngang đường chẳng

sợi tơ dài , ảnh xuân niu lại giữ người ra đi .

(3).- Bài thơ thien -thai có câu : Hoa lưu-dộng khẩu ưng

trirờng tại, thủy đảo nhân- gian định bắt hồi k 3 - 0 kt 8 應 長

k , k & A l 2 + . Ý nói người đã đi không bao giờ trở

lại nữa.
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DỊCH (theo thề nguyên văn) :

1. Trời thu nhuộm biếc hề , lá thu đượm hường,

2. Dân gian đập vải hè, tiếng chày chang-chang.

3. Ải bắc, cõi nam hè. hồng, nhận chia đường.

4. Sương chiều thảm-đạm hè, tựa mối sầu vương.

5. Chàng không ở lại hề, lòng thiếp lo-lường.

6, Ai-an tạm gác hà, vui thủ lửa-hương.

7. Cúc Hà ủ-dù hề, lan Sở bể- bàng.

8. Ta rót chén quynh hề, luống thẹn trăng vàng.

9. Khó khi hội- ngộ hề, lg - biệt dễ –dàng.

10. Thở than một khúc hề, đau -đảu sầu trường.

11. Hận không sợi tơ hè, níu lên ngựa chàng.

12. Hận không sườn núi hề, cản thuyền hồi hương.

13. Hận không tiếng oanh hề, gọi khách mờ - màng.

14. Lu - biệt buồi nag hề, biệt thuở nào sang.

15. Hoa cỏn của động hề, nước xuống cõi dường.

16. Nở cho tiêu -thiếp hề, oan kiếp phải mang.

17. Thở - than hai khúc hề, châu -lệ đổi hàng !

Dịch theo thể lục bát :

1. Trời thu xanh biếc một bầu.

Lá thu rày đã một màu đỏ hoe.

2. Dân gian khắp chốn bằng nghe,

Tiếng chày đập vải bốn bề kho-khan.

3. Về nam, chiếc Nhạn lạc đàn,

Tung bay, Hồng đã quá quan nẻo nào,
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4. Strong chiều thẳnt-đạm thấp cao,

Khác nào vương nối sâu vào lòng ai.

5. Tình- lang đã trở gót hài,

Nghĩ thân mà lại di hoài cho thân.

6. Khuyên chàng tạm gác đi -an,

Về âu duyên mới chậu-trần xe đạp.

7. Cúc Hà ủ -đã từ đâu,

Xót cho lan Sở cũng lâu bẽ bàng.

8 Chén quỷnh nông tiễn chân chàng,

Trông trăng mà lại bể-bảng màu trắng.

9. Dễ-dàng chia-r đôi đẳng.

Mong ngày tái ngộ biết rằng trực không.

10. Thương đi ! Một khúc não- nung,

Than bao nhiêu lợi đau lòng bá thiên !

11. Hận Ninh chẳng có tơ điều,

Buộc vào yên ngựa ngược chiều nhà lôi.

12. Hạn mình không phải sườn đồi,

Ngắa thuyền chẳng đề chàng hội có hương.

13. Hộn minh không tiếng oanh vàng,

Líu lo gọi bạn bản-Drơng tơ tình.

14. Nay sầu ly - biệt cũng đành,

Hỏi ngày tái ngộ cỏ dành nữa thôi ?

15. Hoa còn của động chưa trôi,

Mà cho dòng nước đã xuôi phàm- rần.

16. Nỡ nào để thiếp cô-thân,

Suốt đời mang lấy nơ - nin oan-khiên.

17. Thương ôi ! Hai khúc than- phiền,

Chứa-chan lệ nhỏ liên miền mạch sâu,
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Nghe xong, Sinh rang -rong nước mắt, cùng hai nàng

từ - biệt lên đường.

Sinh về đến nhà, ngày nghinh hồn đã định sẵn.

Chàng thưa với cha mẹ rằng :

O

Con trộm nghe : Muốn cho trai có vợ, gải cỏ

chồng đó là chi - tình của bậc làm cha mẹ, lại là phúc

ấm của tông- môn. Song con nghĩ mình cũng nền thi

lễ, cũng dòng tram -anh. Học chưa thành tài ; chỉ mong

tiến -thủ. Nếu mà vui-thủ the-noa, e phải trễ-trang đèn

sách. Sao bằng : hoãn kỳ hoa-chuc ; đợi buồi vân- song.

Chờ cho thỏa chi bình-sinh ; rồi sẽ vầy duyên kim -cải,

cũng chưa muộn gì .

Cha mẹ chàng không nỡ trái ý, cho đinh-hoãn việc

cưới xin. Song chàng vì tưởng nhớ hai nàng Đào, Liễu,

phà lúc nào cũng âu- sầu buồn bã , nên lại quất ngựa

tìm thủ kinh-sư. Vừa đến tay -viên, hai nàng đon đả

tươi-cười hỏi :

Hôn lễ vừa xong, tân duyên đương thắm, sao

chàng không thỏa tình vui-thủ ; phỉ nguyện qui-kỳ, mà

đã tội lên đường trở lại đây ?

Sinh liền kề hết nguyên - do, hai nàng khen rằng :

Lang-quân thật là một người đại-tin - nghĩa, không

phụ lời ước hẹn tìm hoa . Rồi sắm đủ lễ–vật cho Sinh đề

lại tới trường cũ theo học.

Sinh tuy mượn tiếng là đi du học, nhưng thực ra

chàng chỉ cốt ý đến với my-nhan, cho nên hờ-hững sách

đèn ; miệt - mài hoan -lạc. Ngày xuân vùn-vụt, thoắt đã

sang dong.
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Một hôm , Sinh ở ngoài về, thấy hai nàng châu-lệ đầm

đìa, thì kinh-ngạc vòi hỏi duyên do. Hai nàng nuốt lệ nói :

Chương em chẳng may mắc chứng phong-sương.

Gân cốt đau nhừ khi tuyết lạnh ; mầm non khôẠhẻo buổi

xuân qua. Lộng giỏ thuốc -thang khôn chữa ; kiếp hoa

tàn-ta dễ-dàng. Hương hồn một mảnh rồi biết troi- giat

nhà ai !

Sinh Sợ - hãi nói :

Tôi với hai nàng, dù duyên không mối-lái ; song

nghĩa kết tơ đào. Sao hai nàng nỡ nói đến sự lia-tan đề

cho tôi lo-sợ như chim phải tên vậy.

Liễu -nương nói :

Ham vui ân -ải , ai ai cũng lòng. Nhưng số trời khỏ

tránh, kỷ qui-ần đến nơi rồi . Rồi đây : phấn đỏ lộn trong

bùn ; hoa vàng rơi mặt đất . Chẳng biết mai sau : ba xuân

cảnh-sắc, thu - vui.biết thuộc về đâu ?

Sinh buồn- rầu ngao - ngán, khôn nỗi dứt tình.

Đào - nương nói :

Đời người như đoá hoa trên cây, tươi hẻo có

định kỳ, không thể nào gượng lưu lại được, dù là chỉ

trong chốc-lát. Chỉ mong lang-quân gắng bồi - bổ sức-lực,

chăm-chỉ sách đèn đề ghép liễu (1 ) thành công ; xem hoa

)( 2 đắc lực, thì dù tiều -thiếp có vùi thân nơi ngòi lạch,

cũng không ản - hận gì nữa.

( 1).- Tôn-Kinh độ & đời Hán, ghép lá liễu lại để viết sách

mà học.

( 2).- Những người thi đỗ được cưỡi ngựa xem hoa trong
vườn thượng-uyền,
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Sinh lại hỏi :

Nàng nói vậy, nhưng sự tàn- tạ còn chừng bao

lâu nữa sẽ đến ?

Nàng đáp :

Chỉ nội đêm nay thôi ! Hễ thấy trận giông -tố nồi

lên, ấy là lúc chúng em thác rồi đó .. Chàng mà còn

nghĩ tới chút tình hướng lửa , quả bộ lại tây - viên thăm

viếng, chúng em sẽ ngùn cười về nơi chín suối .

Sinh khóc mà rằng :

Sự thế cấp- bich như vậy, không biết làm sao

được. Anh ở nơi đất khách quê người, hai bàn tay không ,

biết lấy gì đắp-điếm cho hai nàng.

Hai nàng nói :

Chúng em đây mệnh mỏng như tờ ; thân nhẹ

nhường lá. Khi em thác rồi , lấy máy làm tán, lấy giỏ

làn xe , đệm có làn chiếu, ngọc sương làm vòng. Kèn

trống là lũ oanh già ; họ tang có đàn bướm héo. Đắp

điểm nhờ nắn Yêu xanh ; tiễn đưa có dòng nước lạch .

Khói tan gió bốc , không phiền chi về sự tống-lảng cả.

Đoạn hai nàng tháo hài cườm đề lại và nói :

Mất người còn chút của tin, tình vĩnh- biệt kế sao

cho xiét ! Vẻn-vẹn còn một chút này để tặng nhau trong

khi kẻ khuất người còn. Chàng ướm thử mà vừa, sẽ như

là chúng cũ ở dưới chân chàng vậy.

Tối hôm ấy , quả hai nàng không đến nữa. Lúc gần

nửa đèn, trời bỗng nồi cơn mưa gió dữ-dội . Sinh đứng
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tựa lan -can , buồn - rầu thương-xót, tâm trạng bảng -hoàng

như kẻ mất hồn Chàng liền sang chơi nhà ông cụ già

bên láng -giềng đem đầu đuôi câu chuyện kể cho nghe.

Ông già nói :

Ở ! Cậu mơ ngủ đấy à ! Chỗ đó, từ khi quan

Thái -sư qua đời đã hơn hai mươi năm nay, thành nơi

hoang -vắng. Một gian nhà thờ , đến ngay ngarời quét

tước cũng không làm gì có những cô gái họ nọ, họ kia

lắm thế, như chuyện chúng nói với cậu. Đó hẳn là những

hạng gái chơi dânu-đãng, nếu không thì là những u-hồn

tre-phách hiện hình lác quái đó thôi.

Sáng hôm sau , ông già cùng Sinh đến chốn tùy-viên ,

chỉ thấy nhà nát vung tau , vài cây đào, liễu cành lá

tả-tơi . Hoa rụng đầy vườn , tơ vương khắp giàu

Ông già trỏ bảo Sinh rằng :

Đây cà phải là nơi cậu từng đến chơi ư ? Cong

tử họ Kim tức là cây kim- tiền kia ; co-nương họ Thạch,

tức là cây thạch-lựu nọ. Đến như các ả họ Lý, họ Vy,

lọ Dương, họ Mai, cũng đều nhân tên hoa mà đặt làm

họ cả . Không ngờ mấy gốc hoa này lại biến-ảo đến

the durợc.

Sinh bấy giờ mới tỉnh ngộ, giận mình bấy lâu đắm

đuối, toàn là đánh bạc với hồn hoa. Càng về nhà, lấy

những chiếc hài đề tặng ra xem , vừa cầm trên tay, đã

biến thành những cánh hoa tươi bay vèo đi hết.

Sáng hôm sau , Sinh đem cầm một cái ảo , lấy tiền

sắm cỗ bàn , bày cùng hai nàng và làm bài văn tế sau đây :
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Nguyen yan :

推 二人

1. 水凝 奇 骨骨 ,

露 消 群芳 。

2. 雅 尚 天然 之 實 ;

耻 為 時勢 之 超

3. 均 是 名 第一 ;

信 乎 絕代 無雙

.

貴4. 問 英 英 華 廠 看 富間 ;

期 © 燈火 好 伴 清 光

5, 盆 長 雙頭莱莉 ;

池 栖 交頸帶

6 . 惟願 久 站 於 思海 ;

如何 違反 於 懷鄉

7. 再再 襪 花 頓 改 ;

悠悠 列 恨 空 將 。

8. 風 乘 我 我 乘風片時撩亂 ;

色 是 空空 是 色 半夜 凄凉

9. 慘淡 红柿 院落 ;

低迷 綠 階 池塘•
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10. 深深今春 玉 ;

费费 分 理香 。

11. 身世 逐 秋風 之 客 ;

繁華 夢 春警 之 場

12.

等 ,朝 離 列 ;

萬古悲傷

13. 欲 括 今 不 返

踪 报 站 無 方材

14. 縱 有 重 今 未 供 ;

商 來 享 今 升格

15. 嗚呼哀哉 !

Phiên âm :

Duy nhị nhân !

1. Bang ngung kg cat ,

Lộ trích nghiên phương.

2. Nhã thượng thiên - nhiên chi chất.

sỉ vì thời -thế chi trang.

3. Quân thị danh chu đệ nhất ;

Tin hồ tuyệt đại bỏ soang (song ).

4. Lãng -uyền anh hoa , yếm khan phú quý ;

Hồ song đăng hỏa, hiếu bạn thanh quang.
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5. Bồn trưởng đong đầu mạt-lg ;

Trt the giao cảnh uyen- uong.

6. Duy nguyện của triếm ưu đn hải ;

Như hà cự phản ư tiên hương.

7. Nhiễm-nhiễm năng hoa đốn cải ;

Du -du biệt hận không tương.

8. Phong thưa ngã, ngõ thừa phong , phiến thời

liêu -loạn sắc thị không, không thị sốc, bản dạ

thê lương.

9. Thảm -đạm hồng họ Điện lạc ;

Đa - mê lục ảm trí đường.

10. Tham -thâm hè & ngọc ;

Uặtsuất hệ mai hương.

11. Thân thể trục thu phong chi khách ;

Phồn hoa kinh quan mộng chi trường.

12. Y :

Nhất tiêu tu - biệt ;

Vạn cổ bi-thuong.

13. Hồa dục chiêu đề bất phản ;

Tung nghi phỏng hề pÔ phương.

14. Tùng hữu linh hề bị dẫn ;

Thượng lai hưởng hề dư trường.

15 0 ho ai lai !
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C

Giải nghĩa :

Hỡi ơi hai nàng ! ,

1. CỐt -cách tựa băng trong ;

Phương-dung thượng hạt móc .

2. Vốn chuộng tinh -chất thien -nhiên,

Hồ -thẹn điềm-trang mùi thể-tục (1).

3. Vẻ đẹp đều vào bậc nhất,

Chắc rằng tuyệt thế không hai.

4 Anh-hoa vườn Lãng (2) vẻ huy hoàng coi đã

dung-dung

Đèn lửa song hồ, thích kết bạn cùng người trong

sảng

.

5. Trong bồn sinh trưởng đội khỏm hoa nhài ;

Ngoài áo đôi uyên -xơng kề cô vào nhau mà ngủ.

6. Những mong đằm-thắm bền lâu trong bể ải ;

Sao lại vội trở về cõi tiên .

7. Dồn -dép hoa kia biến đổi,

Răng -rặc hơn ly - biệt bỗng đâu đem lại.

8. Giỏ hương mình, mình nương gió, một khắc

hoang- mang (8) ;

C

(1 ) – Thoi -lu A là phu nhân trị nhà rất nghiêm, bà

dungnghị đoan - chinh, không cho ty-thiếp ăn mặc theo thời-trang.

( 2).- Vườn Lăng là vườn tiền ở núi Côn Luân kỳ.

( 8) - Liệt- Tủ Á * ( 2) cưỡi gió mà về nói : lòng ta phỏng

khoáng, để mặc gió đưa đi chiều nào cũng được, chẳng hay rằng

minh cười gió bay gio chữi mình .

-
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Sắc là không không là sắc, nửa đêm lạnh-lẽo.

9. Thảm-đạm màu hồng phai trước viện,

Ủ - e sắc biếc xạm bờ ao.

10. Thăm-thẳm chừ ngọc lập,

Áo-não chừ hương vùi. (1)

11. Thân thể lướt theo « khách gió thu » ( 2).

Cảnh plồn-hoa khua tỉnh giấc mộng xuân.

12. Than ôi ! Một sởm chia-phoi,

Bi -thương muôn thuở .

13. Muốn gọi hồn mà chẳng thấy về,

Muốn tìm dấu vết cũng không có cách nào .

14. Vi phỏng hồn thiêng chưa tin,

Xin về hưởng chén rượu này:

15. Than ôi ! Thương thay !

(1).- Loại - Tụ chép : Tiết-độ –sứ thời Mạnh - Thục

& Ý ( ?) là Vương-thừa- Kiệm Ý tế đắp thành có đào được

trong mà bà vợ quan thứ -sử Vị Châu in | là Trương-Tông A 6

một tấm bia đá khắc tảm chữ « Thám thảm , ngọc, uất-uất mai

hương . Trong Từ- Nguyên về điện này chỉ ghi là tấm bia khắc

như trên thấy ở trong một ngôi cò - mộ. Có lẽ chưa biết được rõ,

nên Tử -Nguyên chỉ chua như vậy .

( 2).- Khách gió-thu là trỏ chim én quay về (qui-yến m A).

Viên -Cơ DU L chú : Trương Hành đời Hán kỷ-ngụ ở Lạc Nhuế,

sinh tế khó khăn, rời đi nơi khác, chợt trông thấy con én trên

xà nhà, nói : à ra gió thu đã đến rồi . Thấy mi ta động lòng nhớ

rằng không ở đây lâu đặng nữa .&



Dich ra vån vån :

Hỡi ơi, hai nàng !

1. Cốt-cách nhường băng ;

Dong -nhan tựa móc.

2. Phong -lưu chuộng về thiên-nhiên ;

f -then tô màu phàm-tục.

3. Bác này đâu kể so- bt ;

Tai ấu ai không khuất-phục.

4. Anh-hoa vườn tăng, ngăn cảnh huy -hoàng ;

Hương -hỏa sáng hồ, bạn người trong -lọc.

5. Ao uyên -ương thủ -thi cặp chim,

Bồn mat-lu thi -thần đôi gốc.

6. Những mong bề ái, đằm-thắm lâu -dài ;

Sao pội làng tiên , quay về phút-chốc.

7. Cuộc biến -thiện qui hoa nọ tơi-bi ;

Hơn tu-biệt khiến lòng đâu dần-dọc .

8. Gió nương mình, mình nương gió, một khắc hoang

mạng ,

không là sắc, sắc là không, nửa đêm cảm-cúc .

9. Trước thềm phai-lợt vẻ hồng,

Mặt nước i -ê màu lục ,

10. Ngọc lắp dau-thương ;

Hương vui thảm- khốc.

11. Nhẹ thân nhan en lướt hơi thu ;

Tỉnh giấc phồn - hoa chồn dạ ngọc.

12. Than ôi !

Một sớm chia -lia : "

Ngàn thu than - khóc .
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13. Gọi hồn chẳng thấy tăm - hơi ;

Tin kết nào đâu tơ -tóc.

14. Linh-thiêng hồn hỡi có đâu !

Ham-hưởng rượu này một cốc.

15. Than ôi, thương thay !

Đêm hôm ấy, Sinh nằm mơ thấy hai nàng đến tạ rằng :

Bữa qua lang-quân làm bài ai- văn tế điện, khiến

cho thanh -giá chung em tăng lên bội phần ; thâm cảm Ân-tinh

ấy, chúng em về đây bái -tạ. Sinh muốn lưu hai nàng

lại, nhưng hai nàng đã vụt bay lên trên không biến mất.

PHẦN BÌNH LUẬN

Than ôi ! Thành tâm không bằng quả dục. Sóng dục

không nổi lên thì lòng vẫn được thanh không, điều thiện

mới có chỗ mà vào. Khi bình -lặng thì chính -lý tất thắng,

ta-mi còn quấy nhiễu sao được.

Tức như anh chàng họ Hà trẻ người non dạ, có nhiều

vật -dục. Vì bị vậtdục khiên - chế cho nên loại kia mới

thừa cơ len-lỏi vào . Nếu không thì những loài yên-quái

trăng -hoa me-hoặc sao được mà chẳng thu hình nép bỏng

trước con người chính -trực như Lương - Công (1) ngày

truróc ?

Kẻ sĩ đã cắp sách đến tận kinh- sư theo học, lý nghi

phải chuyển -cần học nghiệp, mở rộng kiến - văn, tuy không

mong được đến chỗ vô dục, nhưng giá cố gắng tiến được

đến chỗ quả dục cũng là hay lắm !

(1 ).- Đời Đường, Vũ Tam-Tư & 2: có nàng hầu là Tố- Nga

* Đi nhan sắc đẹp lắm. Một hôm , Địch Lương- Công đk đề 4 đến

chơi, Tam-Tư gọi ra, nàng bỗng lần mất. Tam Tư thấy chỗ góc nhà

có mùi hương thơm ngát , đến lắng nghe, thì chính là T6-Nga. Nàng

nói : “ Thiếp là con yêu họa nguyệt. Thượng- Đế cho xuống hầu- hạ

ông thì được. Còn Địch Lương-Công là bậc chính-nhân, thiếp không

dám lại gần.»



Tây Viên Kỳ Ngộ

Ka
ge
r

. Şv
a

O

L

O

I

D

D

Waa

co

07

60
0
&
&

( Tranh Nguyễn Uyên)





THI-BIỆT TRUYỀN KỲ M -LUBTA

QUYỀN THỨ II

龍 庭 對 記錄

LONG - ĐÌNH ĐỐI TỤNG LỤC

TRUYỆN ĐỐI TỤNG DƯỚI LONG -CUNG

.

Huyện Vĩnh - Lại * , phủ Hồng- Châu » * ( Hải

Dương: 3 ) khi xưa có nhiều giống thủy-tộc. Người ta

lập miếu thờ ở ven sông đến hơn mười chỗ. Trải năm này

qua năm khác, có chỗ đã thành tinh. Song đảo nắng cầu

mưa chẳng bao giờ là không linh-ứng, nên hương khói

quanh năm mà người ta càng phải kính sợ.

Về đời vua Minh-tông B ở nhà Trần Hà (1314 - 1328),

có quan Thái -thủ (tri-phủ) họ Trịnh làm quan tại phủ

Hồng-Châu. Vợ là Dương- thị % * , nhản về quê vấn an

cha mẹ, đậu thuyền ở bên cạnh một ngôi miếu. Bỗng thấy

hai đồng-nữ bưng một hộp nhỏ thiếp vàng, đặt trước mặt

mà thưa rằng :

Đức Ông chúng-tôi xin dung phu - nhân vật này đề

tỏ chút tình tưởng -vọng. Trong chốn nước mây , kịp chày

thế nào rồi duyên cưỡi rồng ( 1 ) cũng sẽ được thỏa -nguyện.

(1) - Có câu « Hữu nữ-tế quý thịnh viết thừa long * 4 * *

kg 1 * * nghĩa là có con rể làm nên hiền-quý gọi là cười rồng.

Nguy Hoàng- Thượng 6 % % và Lý-nguyen- Hựu * * 46 làm quan

tư - độ và cũng lấy con gái Hoàn -thuc -Nguyên à k í . Người thời

bấy giờ khen hai con gái Thúc- Nguyên đều cưỡi rồng là nói các cô

lấy được chồng sang (theo sách nói về bố vợ con rể 4** i = 0

thư -ngôn ông-te-loại »).
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Nói xong biến mất, Dương-thị mở hộp ra xem thấy

một giải đồng-tài sắc tía , trên giải đề một bài thơ tử -tuyệt

sau đây :

瑤

Nguyên văn :

1. 佳人 笑 排名排 璃 管

2. 勞 我Se & H S x

3. 鲁特洞房花 夜e the

4. 水晶宫 在 結 同心

Phiên âm :

1. Giai nhân tiếu sáp bich -dao trâm.

2. Lao nga tinh hoài thuộc vọng tham.

3. Lưu đãi động- phỏng hoa chúc dạ,

1. Thủy -tinh cung lg kết đồng tâm.

Giải nghĩa :

1. Cài trăm bích ngọc, người đẹp cười .

2. Đệ nhọc lòng ta ôm mối tình khát vọng.

3. Xin hãy nón chờ đến đêm đuốc hoa động -phòng (1).

4. Trong cung Thủy - Tinh ( 2 ), sẽ kết giải đồng-tám ( 3 ).

( I )- Ngày xưa lấy vàng làm hình hoa sen rồi thắp đèn cho chiếu

vào. Cứ đêm động-phòng mới thắp đuốc hoa. ( Hợp bích 6 ).

( 2 ) - Cung-thất cả những bức tường bằng Thủy-tinh gọi là

Thủy Tinh cung. Lư -Kỷ đời Đường đã lên chơi cung Thủy- Tinh trên

trời (theo Quần- Ngọc).

( 3) - Đồng-tàn kết, đồng-tâm-đới hay giải đồng là lấy dây lưng

có hai giải lụa kết vào với nhau để biểu- hiện sự kết hiệp của vợ

chồng (theo Thành-ngữ điền- tich). Tuy kỷ đã chép rằng: Tùy

Văn- Để đ * * ( 589 - 604) có bà vợ rất đẹp. Văn -Đế ốn , Thái -tử

Quảng ** M vào toan cưỡng hiếp nhưng phn-nhân không chịu .

Sau Văn-HĐế chết, Thái -tử Quảng (tức Tùy Dạng-Đế 8 9 ) ban

cho phu -nhân cái hộp bên trong đựng mấy trái đồng tảm-kết, rồi

đenu ấy vào loạn dài với phu-nhân ,
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Dịch ra văn vần :

1. Đầu cài trăm ngọc , mỹ-nhân cười,

2. Đc nhọc lòng đâu nặng ải - hoải.

3. Floa chúc hẹt- hỏ đêm lợp-cân,

4. Thủy-cung kết chặt mối duyên-hài.

Dương -thị sợ quá, vội cùng thị-tỷ len bộ lạt-đạt về

dinh, đem sự thực kề lại. Trịnh thải -thủ cũng rất kinh

dị mà rằng :

Chắc là giống thủy -quái dâm đãng thở trong miếu

sắp lại mình đây, mình nên tránh đi. Phàm bờ sông bến

nước, phải giữ- gin đừng bén - mảng tới nữa. Gặp đem

mưa- gió, tối trời phải thắp đèn sáng và cắt người canh gác.

Đề-phòng như thế chừng được nửa năm. Gặp tiết

trung thu, đem ấy bầu trời không chút vận may, một

màu xanh ngắt bao-la. Trên trời : Aông ngân -hà văng

vực, trăng sao tựa the ban ngày. Trịnh vui mừng mà rằng :

Trăng thanh, gió mát thế này, lòng ta bớt nỗi lo

Âu. Rồi vợ chồng ngồi đối âm, rượu say ngủ mệt. Dº đâu

sấm chớp nối lên, lúc Trịnh thức dậy, cửa ngõ vẫn đóng

y - nguyên, mà chẳng thấy Dương -thị đau nữa. Ra chỗ

miếu thờ, thì sông nước lạnh -lung, trăng soi thảm -đạm,

Trịnh thấy áo - xiêm Dương - thị trút bỏ tại đó, đánh

Ôm mối hận tiếc ngọc thương hướng, chim lan nát huệ,

thảm -trạng khôn lường, chỉ đứng thở-than với gió, còn

biết làm sao được.

Rồi Trịnh buồn phiền, bỏ quan mà về, tảng một ngôi

má hờ dưới chân núi Đốn -sơn 1 , suốt ngày ở Irên một

cái lầu nhỏ . Lầu trong ra bến sông, đầu bắn là một cái vực

-
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sâu thẳm. Mỗi khi lên lầu, đưa mắt nhìn ra , Trịnh

thường thấy một ông cụ già, đeo cái thi đỏ, sảng BỞm ra

đi, chiều tối lại về . Trịnh nghĩ thầm rằng : Nơi đây vùng

SÔng hẻo -lánh, không có xóm thôn, sao lại có ông già

kia lai-vãng thế này, bèn đến tận nơi đó xem sao , thì

chỉ thấy bãi cát hoang -vu cỏ rậm, tuyệt không bóng người

cùng cửa nhà chi hết ; lác-đác vài khỏm lau sậy rung -rinh

mặt nước mà thôi. Trịnh lấy làm quai - dị, lại đi tìm nữa,

tới chợ phía nam đã thấy ông cụ già kia ngồi xem bói

tại đó rồi. Trịnh trong ông già, mặt mũi gầy : guộc,

nhưng da-dẻ hồng-hào, tinh thần thanh-sảng, nhã -đạm ,

thì đoán hẳn là một vị mai danh ẩn -sĩ, không thì một vị

chân-nhân đắc đạo, lại không nữa cũng phải là một bậc

tiên- khách trong chốn yên-hà chi đây. Trịnh bèn chơi

thân với ông, ngày nào cũng đem rượu ngon, nhắm tốt,

cùng nhau vui say mới thôi. Ông già cũng rất cảm tấm

lòng tốt của Trịnh, nhưng khi Trịnh hỏi đến tên họ,

Ông già chỉ cười mà không đáp. Trịnh lại càng nghi- hoặc.

Một buổi sáng kia, Trịnh dậy thật sớm, đến trước

ấn mình ở trong bụi lau đề rình . Lúc đó, sương đêm chưa

hết, khỏi sớm còn mờ, bỗng thấy ông già ở dưới nước

nhô lên , rồi thủng-thỉnh đi ra. Trịnh Vội vàng chạy đến

trước mặt sụp lạy .

Ông già cả cười mà rằng :

Thế ra ông do - la tung - tich tôi đó ư ? Nhưng thôi,

cũng là chỗ tương -tri, tôi nói cho ông biết : Tôi đây là

Bạch-long-hầu 8 đ 13. May mà gặp năm hạn -hán, tạm

kiếm chốn nhàn -du. Bằng Ngọc- Hoàng có sắc-chỉ truyền

đi làm mưa thì đâu có được rảnh mà lên nhan- gian bởi

toán nữa.

1
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Trịnh nói :

Xưa Liễu- Nghị đo k có cuộc xuống chơi Động

Đình B H (1) ; Thiện- Văn 8 cỏ cuộc ăn yến ở Long

Cung ( 2). Chẳng biết kẻ phàm-tục này liệu có thể theo chân

tiền -bổi được chăng ?

Long -Hầu đáp :

Điều đỏ phỏng có khó gi ?

Nói rồi cầm đầu gậy chọc xuống nước, tức là nước

rẽ ra hai bên, mở một lối đi . Đi chừng nửa dặm, thì thấy

:(1 )- Sách Thượng-hữu lục & Ý tử chép rằng ; đời vua

Trung-Tôn + 6 nhà Đường ( 705-709), Liễu -Nghị thị trượt về đến

đất Kinh-Dương $ % ( naythuộc tỉnh Thiềm-Tây) thấy một người

đàn-bà chăn dê nói rằng : “ Thiếp là con gái vua Động - Đình, là con

dàu vua Kinh -Xuyên , bị đứa hầu gái xúc-xiền, thành ra đắc

tội với cha mẹ chồng, nên phải truất đuôi đến đây. Nghe chàng về

qua Động- Đinh, nhờ chàng làm ơn đưa hộ thiếp phong thư. Công

nhà thiếp có cây quất lớn, cứ gõ vào cây ba tiếng là có người ra » .

Nghị theo lời , rồi nhân thế được đón xuống chơi Long-cung . Sau

Nghị lấy người con gái họ Lư, người này xưng ninh chính là Long

nữ đã nhờ Nghị đưa thơ ngày trước, rồi cùng đưa nhau về ở

Động - binh.

( 2 ) - Sách Quảng- Lợi hải-thần-truyện # # # # 1 chép :

năm giáp-thân niên- hiệu Chi-Chinh # # nhà Nguyên & (1344), ở

Triều-Châu * * (nay là huyện Triều-An , tỉnh Quảng-Đông), có một

nhân- sĩ là đư-Thiện-Văn đã k đang ở nhà, giữa ban ngày thấy

hai người lực-Sỉ đến nói là vâng mệnh Quảng- Lợi Vương sai đến

đón, Thiện -ván theo đi . Đến bến sông xuống một chiếc thuyền , thấy

hai con rồng vàng cắp mà đem đi , rồi xuống thủy-phủ. Quảng- Lợi

Vương tiếp đón longtrọng và nhờ soạn hộ một bài văn để tuyên đọc

lúc làm lễ cất nóc tòa điện Linh- Đức Ý đa sắp dựng Thiện - văn

viết hộ một bài rất hay. Đến khi khánh-thành điện Linh-Đức,

Quảng-Lợi Vương lại mời chư thần các phương về dự lễ. Bữa đó,

Thiện -văn lại làm một bài kỷ niệm rất hay, ai cũng binh-phục.

Sau khi dự bữa tiệc linh-đinh, Thiện- Văn được Quảng- Lợi Vương

tặng nhiều báu vật gọi là nhuận bút. Thiện - Văn đem về bán được

rất nhiều tiền và trở nên giàu có . Sau Thiện -Văn cũng không để ý

đến bước đường công-danh, bỏ nhà đi tìm thầy học đạo, rồi không

thấy đầu nữa.
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vũ-trụ trong sáng, làu -đài chót vót . Nhà ở, thức ăn , đều

khác chốn nhân - gian. Long- Hầu tiếp-đãi rất là chu-đáo .

Trịnh nói :

Không ngờ một kẻ hàn - vi lại được đến chốn tôn

nglient này. Trước tôi đã bị một cơn tai - biến phi thường

thì nay tôi lại được một cuộc gặp-gỡ phi-thường. Công

việc báo - plục luản ở lúc này.

Long- Hầu hỏi lại duyên-cô.

Trịnh đem chuyện Dương-thị thuật lại hết và xin nhờ

cậy uy-linh, khiến cho buồm nhờ sức gió, cho mượn oai

hùm , mới khỏi uống cuộc tao-phùng này vậy.

Long- Hầu nói :

Kẻ kia dù càn-dỡ, song đã được Vương -đinh ban

sắc-mạng . Phương-chi đây đó hai nơi riêng biệt, vốn không

lien -quan gì đến nhau, dâu dâm phiêu -lưu sóng -gió, dấy

động đao - binh, đề phạm tội tru - di khốn bề tha-thử .

Trịnh nói :

Vậy thế tôi đưa ra đầu - cáo trước Vương - đình được

cliăng ?

Long- Hầu đáp :

E-minh cách biệt, sự - tích hàm-hồ. Ông toan đem

lời nói vu-vơ, hòng bắt kẻ địch-cửu ghe -gớm, e rằng chẳng

báo được thủ . Sao bằng trước hãy do- la, lấy được tang

chứng, thi việc trừ kẻ gian kia không có chi đáng kể nữa.

Song những bộ-hạ tôi đây không ai đủ tài cảng- đáng việc

này. Chỉ còn thiếu người đề giao sứ - mạng đó mà thôi.
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Chợt cả một nàng áo xanh đứng đó bước ra thưa rằng:

– Thiếp xin đảm-đương việc ấy.

Trịnh bèn cung- kinh ủy-thác nơi nàng và trao cho một

cành thoa bằng ngọc biếc đề cầm đi làm tin.

Nàng áo xanh sang đến miếu thờ thần Thuồng-luồng ở

phủ Hồng-Châu, hỏi ra quả có bà họ Dương, hiện được

phong làm Xương- Ấn phu-nhân, ở trong điện ngọc lưu ly,

xung quanh cỎ ao sen bao- bọc. Ở nơi khăn - mặtlược đầu,

bà này được sủng- ái hơn hết các phòng khuê khác. Năm

ngoài bà đã sinh được một trai.

Nàng cả mùng. Song lâuu - dài trùng- điệp, không lối

đưa tin, nàng do -dự dừng chân ở ngoài công. Vừa gặp tiết

xuân tươi đẹp, tường- vi hoa nở đầy giàn, đỏ tựa ráng pha

muôn điểm, kết lại trên đầu tường. Nàng giả -vờ như kẻ

VÔ - y-thức, vừa bẻ vừa rung.

Người canh công trông thấy, nổi giận hàm- hầm. Nàng

Vội đưa cành thoa ngọc đút-lot , nói rằng :

Em tưởng đây là thứ có tục hoa thường, không

thông (bố) gin -giữ, vô tình xuc - phạm, thực quả lỗi -làm.

Luống sợ tấm thân non -nớt, chịu sao cho nồi roi đòn. Xin

bác cầm cành thoa này, dung nạp chí -nhân, gỡ khỏi nối

lo đánh đập, thi ơn ấy kề sao cho xiết !

Người canh công theo lời, đem cành thoa vào dang

Dương-thị. Dương-thị ngắm-nghia hồi-lâu, giả vờ nổi giận

gay -gåt:

Con quái nào mà hỗn -láo thế ! dám vào bẻ nát

gian hồng-cam của ta ,
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Đoạn, truyền trôi nàng vào trong vườn ngan - hạnh.

Chờ khi vắng-vẻ, Dương thị lẻn ra , cầm cành thoa khóc

mà bảo nàng rằng:

Đây là vật cũ của Trịnh- Lang, chồng ta ! Cở sao

lại ở tay nàng ? Nàng nên nói thực cho ta rõ.

Nàng đáp :

Đây chính thực là của Trịnh lang giao cho thiếp,

rồi nàng nói tiếp : nay Trịnh -lang đương ở nhà Bạch

Long bắp , vì việc phu -nhân mà bỏ ăn, quên ngủ , lại

nhờ tiện-thiếp mật gởi mối chung -tinh diệu - vợi để trả

món tương -tư nợ cũ.

Nói chưa dứt lời, thi con tiểu- hoàn vào bảo thần

Thuồng-luồng có lệnh vời. Dương-thị kinh- hãi, lật -đạt

trở ra . Sáng hôm sau, Dương- hị lại đến , An -cần ủy-lạo

hỏi-han , rồi trao cho nàng một bức thư viết trên mảnh

giấy tiết -đào mà dặn rằng :

Nàng về nói với Trịnh-lang eho ta rằng : người

vợ xấu số ở bên trời xa thẳm vẫn giữ tấc lòng khuyen

mã cùng chàng. Xin chàng cỔ lo -toan trăm kế, để cho:

phụng lại trong mây, ngựa về trên ải (1), đừng để cho

ta phải già đời ở chốn nước máy này.

( 1 ) - Trong Văn- Uyền chép rằng : Quốc- Vương nước Vệ- La

công-chúa tên gọi Phối -Anh k ở chung với chim Phượng

Chim Phượng thường lấy cánh quạt vào mặt nàng : mười hai năm

sau nàng thụ thai. Vua rất lấy làm lạ, chém chết chim Phượng rồi

sai đem táng ở gò Trường- Lâm kề. Sau công chúa sinh con gái

đặt tên là Hoàng -Phi. Một hôm công -chúa nhớ tới chim linh-phượng,

bèn xa giá đến thăm gò Trường-Lâm, hàng hát một bài, chim

Phượng sống lại , ôm nàng bay đi biển vào trong đám mây.

Sách Loại -tụ chú : Trên quan- ải có người mất một con ngựa,

vì nó chạy lạc sang bên rợ Hò . Mấy tháng sau, con ngựa này lại

trở về quan-ải và đưa thêm một con tuấn- mã bên rợ Hồ về nữa.
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Bức thư của Dhong- hị gởi cho Trịnh-lang như sau :

3.

4.

Nguyen yan :

1. 里 山 登 连 坐 往事之事 己 非 ;

八 而兩 换妻 笑 此 生 之多 媒 !!

2. 江 天 表江 天 萬里 ;

C 事 半数

主 念 甚 !

跡 甚殷 ;

質 情娘娘

自 天 作 合掌 難 兩 姓 之 歡 ;

同 次 相 期 百年 之 約 。

5. 無 料 要 生於 一夜 ;

制裁 影 落 於 重 消 。

6. 不能 玉碎 而 珠光 ;

然 見 狂 而 悲 站

7. 委 衣裳 於 介 他 是 直 前飽

身 事 世 婚 登 喘息

8. 含 的愁 似 海 ;

度日皮 如 年 。

9 . 能 , 如 被動 之 踪

母 有 魚 書 之 材 。

於
海
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10. 撫 璃 从而 淡淡 落 ;

對 个介 代 而 心 等

落
特

11 . 我 本 价 動 野草 闲花 之 感 ;

三生 梦 如 皇天后土 之 隔 。為

12. 白 些 未完 )自

贵 企事业

Phion omy

1. Minh đơn the hải, ta cũng sự chỉ dt phi ;

Bai wu lieu wan, libu the inh chi da ngo.

2. Giang -thiên bạn có ;

Tam-sự bản tin.

3. Trung niên thiếp :

Tich tham khut -cd ;

Chattamuyen-pan.

4. Tự nhiên tác hợp, hạnh liên lưỡng tính chi hoan ;

Đồng huyết tương kg, nhẫn phụ bách niên chỉ ước.

5 Thủy liệu biến sinh ư nhất dạ ;

Phiên giao ảnh tạc u trùng uyên.

6. Bất năng ngọc toả nhi châu trầm,

Chung kiến oanh cuồng nhi đến điểm.

7. Ủy g-thường u làn-giới, bão kiến tinh-chien ;

Kg than-the r pha -du man dien sugen-lec,
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8. Hàm sầu tự hài ;

Độ nhạt như niên.

9. Thug tri ngạnh đoạn chi tung ;

Nhục hữu ngư -thư chi phỏng.

10. Phủ dao- thoa nhi lệ lạc ;

Đôi giớt - nhi tâm kinh.

11. Nhật tử hạnh thau, động dã -thảo nhan-hoa chi cảm

Tam sinh vi thẹ . như hoàng -thiên hậu -thờ chi làm.

12 Bạch - bích vị hoàn ;

Hoàng kim hạnh thục.

2

Giải nghĩa :

1. Hẹn non thề biên, than cho việc trước đã làm ;

Bạt mưa vén gió, nợc cười kiếp này còn lỡ mai.

2. Nước trời muôn dặm ;

Tâm sự nửa tờ.

3. Lại nghĩ phận thiếp :

Gặp bước lạc -loài ;

Thêm thẹn the- chất ko là.

4. Tự trời tác hợp, đã may hai họ giao duyên ;

Cung huyệt hẹn - hò, nỡ phụ trăm năm ước hẹn.

5. Ai ngờ xây tai biến trong một đêm ;

Xui nên bỏng rơi vực thẳm.

6. Dù chẳng hay ngọc nát chân chim ;

Cũng đã thấy oanh điện ẻn đảo.

7. Bỏ áo -xiem trong đám thuồng-luồng, đây mt tanh
turoi



126

-

Gởi thân - thế vào bảng phu -du (1) kéo dài thêm

chút hơi tàn .

8. Ôm mối sầu tựa bề ;

Qua ngày chậm như năm.

9. Ai hay : tung-tich nhánh hoa trôi nổi ;

Đề nhọc người đưa tin cả đến hỏi.
0

1

1

i

10. Vỗ=về thoa ngọc mà lệ rơi ;

Trong khách đưa tin mà lòng đau .

11. Một thác chưa rồi , chút thân cỏ nội hoa hºn còn

cảm động ;

Ba sinh thề-thốt, như trời cao đất dày gọi tới.

12. Ngọc bích trắng chưa trả về (2) ;

Những mong đem vàng đến chuộc.

-

(1 ) – Phù - du là giống cộn -trùng sống trên mặt nước, sớm nở

tối chết, ta thường gọi là con về.

( 2 ) – Thời Chiến - Quốc, vua Triệu là có ngọc quỷ. Tần Chiêu

Tương Vương A sẽ kº biết , sai người qua Triện hứa đem mười

lăm thành đề đời ngọc. Triệu sợ mất mà không được thành, còn nếu

không đem ngọc qua cho Tần lại sợ Tần thù. Vua Triệu đương

lưỡng-lự, Lạn-Tương-Như đi là ko thấy vậy xin đi và hứa với vua :

như không đặng thành, thì sẽ đem ngọc về. Qua Tần , Tương-Như

dựng ngọc. Vua Tần xem xong báo cất đi , không nói tới chuyện

đời thành. Tương- Như bèn dùng mưu kế nói đề vua Tần đem ngọc

ra cho mình chỉ vết. Nắm được ngọc trong tay, Tương-Như lại đứng

gần cột đá nói : “ Chúa thần tin lời trong thơ của Chúa- Công, trai

giới năm ngày rồi mới giao ngọc cho thần đưa sang đề đời thành.

Bây giờ Chúa- Công cũng phải trai - giới năm ngày rồi bày đủ nghi-tiết

đăng nhận ngọc mới đúng phép. Nếu Chúa- Công không chịu làm như

vậy, thì kẻ hạ-thần liều chết đập ngọc này vào đó cho vỡ tan, quyết

không chịu giao » . Vua Tần không biết làm sao được, đành phải

bằng lòng. Tương-như về chỗ ngụ , cho người giả làm hành-khất

đem ngọc về Triệu. (Thành- Ngữ Điền -Tich).
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Dịch ra văn tử -lục (4 ).

1. Non thề biến hẹn, nghỉ ngản cho piệc trước lờ-lầm ;

Mưa dập, mau dồn, nực cười nỗi kiếp này đang- dở.

2. Nước mây muôn dặm ;

Gan ruột mấg hàng.

3. Thiếp nghĩ mình :

Xót phận lạc-loài ;

Tủi thân lả lướt

O

4. Tự trời tác - hợp, đã may đổi lửa giao- hoan ;

Cùng huyệt hẹn- ho , giảm phụ trăm năm ước - nguyện.

5. Ai biết : Canh khaga biến cầu ;

Xui nên : Vực thẳm bóng chim

6. Dầu chẳng hay ngọc nát châu trầm ;

Âu đành chịu oanh rầu én héo.

(1) Tử -Lục là một lối văn không có vần, nhưng đối nhau

thành từng đôi một, nên còn gọi là Biền - Ngẫu. Văn Tủ - Lục có từ

đời Lục- Triều, đời Đường đã dùng nhiều, từ đời Tống trở đi lại

càng thịnh-hành hơn. Và cũng từ đời Tổng mới đặt ra có niêm ở

chữ cuối-cùng mỗi câu hay mỗi đoạn. Nếu làm không theo thê-lệ

này thì gọi là thất - niêm. Phép đặt cầu thủ có từng đoạn bốnºchữ

và sáu chữ xen nhau, cho nên gọi là Tứ Lục. Tuy nhiên, đề nghe

khỏi chán tai, nhà làm văn không cân- nệ về hạn định số chữ ,

nên thường đặt cả « bát-tự (mỗi về bốn chữ) ; ( 8ong-quan ( mỗi

vế là một đoạn nhiều hơn bốn chữ ) ; & cách -củ » ( mỗi vế có hại

đoạn ) và « hạc-tất » ( mỗi vế có nhiều đoạn).

Văn Tú - Lục đọc thật kêu, thật mạnh mẽ, nên phàm những

lối văn để tuyên đọc như chiến, cáo, biển, trưởng... đều đặt theo

lối tứ -lue. ( Quốc- Văn Cụ - Thê).

Văn -Chương Việt-Nam, lối Tử - Lục cũng được thông -dung
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7. Gởi tiem-ảo vào nơi hà - giải, mùi sặc tanh-nhơ ;

Bỏ tam-thân trong cõi phủ-du, hơi còn thoi -thóp

8. Thảm sâu tựa bề ;

Ngày chậm như năm.

9. Ai ngờ một nhanh hoa trôi ;

Luống thẹn còn tin cả lại.

10. Cầm thoa ngọc đôi hàng lựu nhỏ ;

Trông sứ -nhân mấu khúc lòng đau.

11. Một thác chưa rồi, cỏ nội hoa hòn bịn - rịn ;

Ba sinh con năng, trời cao đất rộng rét -soi.

12. Ngọc trắng chưa về ;

Tiền vàng mong chuộc.

Nàng áo xanh trở về phục mệnh Long -flầu bảo

Trịnh rằng :

Việc này có thể thành công được đấy.

Rồi cùng nhau xuống bề nam , đến một tòa thành lớn.

Hầu vào trước, bảo Trịnh hãy ở ngoài của thành đợi chi.&

Mới trong khoảnh -khắc đã thấy có người ra dẫn Trịnh vào

trước điện. Long- Vương mặc áo tỉnh - hồng, thắt đai

ly -châu, quần thần chắp tay đứng bầu không biết bao
nhiên mà ke.

Trịnh quỳ mộp tàu bay nỗi bi -ai, lời lẽ cực kỳ thống

thiết. Vua ngảnh mặt nhìn một viên quan ở ta ban, giục

thảo trát bắt, rồi thấy hai tên lĩnh vụt lên không ra đi.

Chừng nửa ngày , áp giải về một người đàn ông thânthe

đẫy đà, mũ đỏ mặt đen , râu rậm tua-tủa mà cứng-nhắc,

- vào sân phủ-phục .
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1

Đức vua nắng rằng :

Tược kha ban nhảm, chỉ : 3 : kẻ công

lao ; hình chi tig gia cat , cối để trị thường gian- lyột.

Thấy mi trước có chilg-lao, nên đạt ti vào tiết tỷ -Ctre ij

trưởng một địa -pherưng để che-chở nhiu - lai , sao thì chỉ

thói dài-li , Ilgang-lgược. Như thế là ai chống đỡ tai

và cho đảm đỏ ư ?

Người ấy tàu :

Y trên trần-thế ; thần tưới tiy -cng. Đồrời lởi

hoàn -loàn cách- biệt, sao lại liên -quan đên nhau được ?

Vậy mà y dim dột tâu vu đề hãm hại người vô tội . Nếu

Be -lạ nghe tà -thuyết của y thi triều - đinh bị 1 trời Ira -dôiy

mà tiêu -thần chịu tội may- iờ , tưởng không phải sự yên

trên vẹn dưới vậy.

lai bên lời qua tiếng lại , vẫn chưa thể làkhi cho người

đỏ nhận tội . Đức vua cũng còn li > -ligi, khó bề 1- doạt.

Bạch -long-hầu đứng bên sẽ rỉ tai bảo Trịnh rằng :

Chi bằng khai rõ họ tên Dương-thi xin bắt đền

doi-chat.

Tinh theo lời , tàu lên. Quả nhiệt đức vua cho đi

bắt. Ngày đã xế chiều (khoảng giờ thì lại thấy hai tên

lính dẫn một ly - nhân, yêu -kiều tia-thrớt từ phường

động lại .

Đức Vua phản hỏi :

Chồng người đâu ?

Dương-thị tâu :
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Người mặc áo xanh kia là chồng thiếp, kẻ đội

mũ đỏ là thù. Dạo trướe thiếp chẳng may bị con yêu

đỏ bắt đi, trải ba năm trời nay. Nếu không nhờ được

vầng thải -dương soi tới, thì chút hồn tàn thân nát này

sẽ phải chịu nhơ -nhuốc trọn đời, còn bao giờ thò mặt

ra được nữa .

Đức Vua cả giận quát :

-

Không ngờ thằng giặc hoạt-đầu này lại gian-ngoan

đến thế . Trong kỷ-phận đã ngấm -ngầm dam -dạt ; ngoài

công- đình còn xoen - xoét khi- man . Mị đã nhẫn tâm làm

việc đó, thì đem xử -tử chẳng đáng tiếc chi !

Lúc đó có người mặc áo bào xanh, hiệu là chính

binh lục - sự , tâu rằng :

Nguyen yan :

臣聞

1 .

2.

0

3.

简 私 而 實 實 也不 公 ;

當然 而 刑 刑 之 必 溢 。

屈伸 異狀 ;

肆 的 為宜

被 : 以 爪牙 之 才 ;

任 藩籬 之 寄 。

固 是 由 己 作 ;由

其 如 德 在 民 何在

有罪 當 刑 雖 己 甘於 萬 死 ;

以 功 弹 過 尚 可望 於 全 生

4.

0

5.
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6. 願 寬 赤 族 之 珠 ;

So to za

o

Phiên âm :

Thần văn :

1. Tuần tự nhi thưởng, thưởng dã bất công ;

Đương nộ nhi hình, hình chi tất lạm.

2. Khuất - thản dị trạng ;

Châm -chước pi nghi.

3. Bị : Di trảo- nha chi tài ;

Nhiệm phiên -lu chi ký

4. Cố thị nghiệt do kỷ tác ;

Kỳ như đức tại dân hả ?

5. Hửu tội đương hình, tuy dĩ cam u bạn tử ;

Di công chuẩn quả, thượng khả nọng u toàn sinh.

6. Nguyen khoan tich -tộc chi tru ;

Bạc thị hắc- đô chi trich .

Giải nghĩa :

Tôi nghe rằng :

1. Theo tinh riêng mà bạn thưởng, thưởng đỏ bất

công ;

Đang lúc giận mà kết tội, tội đỏ tất quả nặng.

2. Tình trạng co duỗi khác nhau ;

Nen phải có điều châm-chước.
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3. Y đã có tài là 1a1nh là vuốt,

Giao trach- nhien làm phèn làm giàu .

4. Đành rằng y đã làm nên tội nghiệt ;у

Nhưng còn có công-đức với dân thì sao ?

5. Có tội tốt phải gia hình , tuy đã cam bề muôn thác ;

Đi11 công ty chuộc lỗi , còn có thể mong cho động

toàn sinh.

5. Xin klion nhiên cho tội tru-lục cả họ ;

Giảm nhẹ bắt giam vào ngục tối .

Dịch ra văn Tứ -lục :

Thìn trộm nghe :

1 , V2 liu riêng mà bạn thưởng, thưởng đó không công ;

ĐỊrưng lúc giận mà gia hình , hình này tắt nặng.

2. Tit-Irạng thường có -đuổi ;

Thi- hinh phải tắt- do.

3. Xét ởã đi :

(Có 1 tài là một là nul ;

Giao trach- nhiệm làm phép làm giàu .

4. Đi giu nên nghiệt-chưởng :

Song (liu : chịu chút công - an.

5. Có tôi phải gia - hinh, tuy đã cam bề bạn tử ;

Đe: công mà chuộc lỗi, cũng nên cho động toàn sinh.

6. Khoa điều giết cả họ dòng ;

Giản in đậg rong ngục tối.

Đức vua khen phải , rồi luận tội như sau :
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Nguyen yan ;

盖 ;

1. 人生 如逆旅 然 往 者 邊 而來 者 绩 ;

天道 無 毫髮 爽 , 福 其 善 而 禍 其 淫 。「 福 其

2. 條 现 甚 明 ;明

古今 律

o

3. 今次 :

由 赵鹏 ;

虚 守 方 隔邀 守

4. 固宜 楊 赫赫 之 靈 普 施 龍 德 ;

胡 乃 您 厭厭 之 欲 自 效 蛇之 淫 。

5. 念 妖邪 愈 日 而 愈 滋 ;日 而

在 惠 典 不容 而不舉在

6. 鳴 呼 !

撰 非 己 之 有 淫 非 己 之 色 就送昏迷 ;

犯胃 款 之 罪 加 图 赦 之 條 用 懲 姦惡

7. 彼 楊氏 者 !!

瓶 雖 可 指 ;

情 亦 堪 怜 ,

8. 身 宜 反 於 前夫 ;宜

子 合 還 於 後 父 。

身
子
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9. 判文具 ,

主 者 来 行 。fi .

Phiên âm :

Cái cần :

1. Nhân sinh như nghịch là nhiên , tăng giá quả

nhi lại giả tục ;

Thiên -đạo lô hào phát sáng, phúc kg thiện nhi

họa kỳ dam.

2. Điều lý thậm minh ;

Cồ kim nhat luật.

3. Kin nhữ :

bi do huân phiệt ;

Lạm thủ phương ngung

4. Cố nghi dương bách hạch chi-linh, phô thi long đức ;

Hồ nỗi tử gêm-gêm chi dục, tự hiệu và dâm.

5 Niệm geu-tà dù nhật nhi dù tư ;

Tại hiến - điện bất dung nhi bất cử .

6. 6 hộ !

Nhương phi củ chi hữu, dam phi kỳ chi sốc,

kg sinh hon- me ;

Phạm Băng tả chi tội, gia công cả chi điều, dụng

trừng gian ác.

7. Bi Dương -thị giả !

Tu tung khả chỉ :

Tinh diệc kham linh.

8. Thân nghi phản ư tiền- phu ;

Từ hợp hoàn ư hậu - phụ.

9. Phân văn kg cụ ,

Chủ giá phụng hành.
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Giải nghĩa :

Mång nghe :

1. Kiếp người như khách trọ vậy, người trước đã ra

đi mà kẻ sau tiếp đến ;

Đạo trời sợi tóc không sai, người lành được phục

mà kẻ ác phải chịu tai họa.

2. Phép tắc rất rõ ;

Xưa nay một lẽ.

3. Nay ngươi :

Phận hèn bởi cả công lao ;

Lạm được giữ một bờ cõi.

4. Lẽ nên hiền oai - linh choi -loi, khắp ra đức -độ

loài rồng ( 1) ;

Sao lại đem lòng tà dục và độ, bắt chước giống rắn

dâm ô ( 2).

C

(1 ) - Trong bói dịch 4 quẻ Kiên # CỬU-NHỊ, L =Kiện +

thấy rồng ở ngoài ruộng là điềm hay, dân- gian đều được phước lành.

( 2)- Sách Thái- Bình Quảng-Kỷ * * * * chép rằng : Tiết

Trọng đi làm việc ở Cối- Kê (Chiết - Giang ở được nghỉ về

quê, đến đêm mới tới nhà. Trọng thấy cửa đóng, lắng nghe trên

giường vợ có tiếng đàn ông ngáy . Chàng gọi vợ, hồi lâu, vợ tỉnh dậy

trên đường bước xuống đi ra. Cửa chưa mở, Trọng cầm dao hỏi

Vợ : ai nằm ngay trong giường ? -Vợ rất đỗi kinh-ngạc nói : Có ai

đâu ? Lúc vào nhà, tim không thấy gì , duy có một con rắn nép mình

dưới chân giường. Trong chém dứt ra từng khúc, đem vứt xuống

lạch sau nhà. Hôm sau vợ Trọng chết, mấy bữa sau, Trọng cũng

chết nốt. Rồi sau cả hai vợ chồng lại sống lại thuật chuyện rằng:

Lúc họ mới chết, có người đến gông cùm cả tay chân đem đến

một nơi, có ông quan hỏi Trọng rằng : Tại sao mi lại giết người !

Trọng thưa : Thực không có việc đó.- Quan lại hỏi : Thế thì mi

chặt ra từng khúc vứt ở lạch sau nhà là vật gì ? - Trọng thưa : Tôi

chỉ có chặt một con rắn mà thôi. Ông quan kinh-ngạc nói : À ! thế

ra cho nó làm thần, nó đã đi hiếp dâm vợ người lại còn cáo-tố người.

Đoạn sai tả hữu đi bắt về một người, quấn khăn bịt tóc, tra hỏi ra

về tội dâm tà rồi truyền đem giam vào ngục.
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5. Thỏi yêu -tà càng ngày lại càng quá ,

Nơi luật phép không thể không thi hành,

6 han oi !

Sang đoạt của người, gian -dâm vợ người, đà càn

đỡ tối tăm ;

Phạm vào tội không thể miễn- thứ, chiếu điều luật

không thể khoan dung, để răn kẻ gian-ác.

7. Còn Dương-thị kia :

Lỗi dù đáng trách,

Tinh cũng nên thương.

8. Thân kia cho về với chồng trước ;

Con nợ phải trả về cha sau.

9. Lời phe- plan đã đầy đủ ,

Phải lập-tức tuân hành .

Dịch ra văn tử lục:

Trẫm nghe rằng :

1 , Cuộc nhân -thể xem bằng khách trọ , kẻ sau đến ở

khi kẻ trước đã ra đi ;

Đạo thiên -công không sót tơ hào, người ác mang

tai nở người lành hưởng phúc.

2. Biên -chương đã rõ ;

Kim cổ như in .

3. Nau nhà người :

Phận hèn từng góp công - lao ;

Chức lạm giữ riêng bờ - cõi.
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4. Lẽ ra hiền oai -linh chói lọi , rộng ở đícc rồng :

Lại lan can cuồng dục me -nan, theo tôi nết rắn .

5. Ngày công tác-tệ , quen rở thói yêu-tà ;

Luật chẳng khoan- dung, phải chiếu điều trừng-trị .

6. Của ai cùng tơ, mợ người lát hiệp, đà điét nổi

mê cuồng ;

Tọi là quá nóng , luật quyÕt không tha, để trị

quản gian- ác.

7 . Còn Drơng -thị kia :

Ngọc tuy có vết ,

Tin cùng tên thương.

8. Gại kia về với chồng trí ,

Con nọ trả cho bõ ghẻ.

9. Án tin là phản -quà ,

l? ng chỉ kịp ti-linh.

Ngle phản xong, thân Thuồng-luồng lui-thủi đi ra ,

Tả - hữu căng da mắt cho Trịnh bảo lui về .

Bacil -Lolls- liu tớ tiệc rượu khoán-đi và lấy sirng

te -loa, ngọc Hồi - uồi tặng Trịnh .

Vợ chồng Trịnh Ly lạ Bạchi-Long - Hàu rồi đưa nhau về

nhà , kể hết góc ngọt , ai cũng vui mừng thấy Trịnh phu

liản lại trực trở về, và cho là một câu chuyện rất ly - ký.

Su Trịnh có việc lễ lồnis-( làu, lại thu 11 chỗ tiểu

cũ thì thấy tự tig siêu vách nát, bia gây rêu mờ , chỉ còn

cây gạo trổ bỏng :1) plắt play trởi ánh tà - luong. Trịnh

lỏi thì các bộ lão kể rằng :
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Trước đây một năm, một hôm giữa ban ngày trời

không may mà đồ mura lớn, nước sông dâng lên đầy-dẫy.

Có một con rắn dài mười trượng, vảy biếc, mào đỏ, ngoi

lên mặt nước đi trước, chạy về phía bắc , có tới hơn trăm

rắn nhỏ theo sau. Từ đỏ miếu thờ không hiển linh nữa.

Bắm đốt tay tỉnh lại thì ngày ấy đúng vào ngàyTrịnh kiện .

Ôi ! thật là kỳ - dị thay !

PHẦN BÌNH LUẬN

Than ôi ! Chống được ách lớn thì thờ, ngăn được nạn

lớn thì thờ, đó là phép cúng tế.

Những vị đã được hưởng tế - tự , phải giữ tiếng thơm,

nhở điều nghĩa cả. Có lý đâu hâm-hưởng việc phụng -tự

của người mà lại gây tai - họa cho người bao giờ !

Thế mà cái tôi của vị thần Thuồng-luồng chỉ phải đầy

thoi, Quảng - Lợi vương (vua Thủy - Tề) dụng hình chưa

được xác-đáng vậy. Phải làm như Hửa-Tôn + 1 , Thư

Phi R = ( 5), mới khiến cho người ta hả dạ được. Cho nên

Địch Nhân-Kiệt đk k đề , khi làm Tuân-Phủ Hà Nam , tâu

xin hủy một ngàn bảy trăm miếu thờ dâm thần là phải lắm.

( 5 ) - Đời nhà Tấn 8 , có Hứa-Tốn , người huyện Nam-Xương

# 8 trước làm quan lệnh ở Tinh-Dương 31 % , sau từ quan, học

dược pháp-thuật, chém rắn và giết thuồng-luồng trừ hại cho dân .

Đến năm Khang - Ninh thứ 2 (374 ) Hứa Tốn đã 130 tuổi , cùng

cả nhà bay lên trời . Sau nhà Tống phong sắc thần là « Thần- Còng

Diệu -Tế Chân-Quân y (theo sách Thượng-hữu lục).

Thứ -Phi là một tay dùng -sĩ đất Kinh về đời nhà Chu, giỏi kiếm

thuật. Một lần đi thuyền có hai con thuồng-luồng kèm hai bên

thuyền. Phi rút gươm nhảy xuống sông chém chết cả hai , cả thuyền

được yên-ôn . Kinh-Vương nghe tiếng vời đến dùng làm chức quan

Chấp- khuê.
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ĐÀO-THỊ NGHIỆP-OAN KÝ

TRUYỆN NGHIỆP -OAN CỦA ĐẠO-THỊ

ở phủ Từ-Sơn 8 4 ( Bắc- Ninh), có người dall - kỹ

tên là Đào- Thị, tiều-fự Hàn -Than h đã sành điệu

hát lại giỏi nghề văn . Năm Thiệu - Plong ký : thứ 5 ( 1345 )

đời Trần, nàng được tuyển vào nội-cung, để hàng ngày

thi- phung nhà vua trên tiệc rượu hay trong chiều bạc.

Một hôm vua giong thuyền phiểm-du trên sông Nhị .

Khi xuống đến bến Đông - Bộ - Đầu * * 98 , vua cất giọng

ngâm câu :

Nguyên văn :

霧 野 鐘

# tit樹

聲 小

影 長 &

Các quill chưa ai kin ngành tiền, ko thị úng thầu

đọc luôn :

雅 月

22

鹿鳴r., Ph

古

#

Phiên ân :

Vụ ở chung thanh tiểu,

Sa bình thu ảnh trời g.

Hàn- flan ngu hấp ng ! ết.

Cô-liu nạn ni sưởi .
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Giải nghĩa :

Mù tỏa tiếng chuông nhỏ,

Bãi cát bằng bóng cây dài.

Bến lạnh cá đớp trắng,

Thành cũ nhạn kêu sương.

Dịch ra văn vần :

Chuông kêu nhỏ lại trong mủ toả,

Cây bóng dài thêm chốn bãi bằng.

Bén lạnh cả kia chờn bóng nguyệt,

Thành xưa nhạn nọ thét sương bằng.

Vua khen ngợi mãi, nhân đó gọi nàng là ả Hàn- Than.

Vua Dụ-tôn để ý (Thiệu- Phong) mất, nàng phải thải

ra ở ngoài thành , thường đi lại nhà quan hành- khiến

Ngụy Nhược-Chân 5 % 4 : Ngụy phu -nhân không cỏ con

mà tỉnh lại hay ghen, ngờ nàng có tư - tình với chồng,

bắt nàng đánh đập rất tàn -nhẫn. Nàng cảm- giận vô cùng,

đem bản đồ trang- sức qui giá đi lấy tiền thuê thich- khách

vào nhà Nhược -Chân trả thù. Nhưng thich -khách vào

lại bị người nhà bắt được, y xưng ra Hàn-Than.

Hàn- Thản cả sợ , vội cạo đầu, mặc đồ nâu sồng, trốn

lên tu ở chùa Phật Tích hệ Đị , (chùa Thầy), Sơn - Tây.

Mới được vài tháng mà đã lầu-thông kinh kệ. Nàng dụng

am cư -tĩnh, hội- họp thi -khách đề xin một bài bảng- văn .

Lúc đó, trong làng có một cậu bé mới 14, 15 tuổi cũng

đến. Hàn Than khinh cậu còn nhỏ nói đùa rằng :

Em nhỏ kia cũng làm văn được à ? Vậy thử làm

cho tôi coi nào !
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Cậu bé tuyệt không tỏ vẻ giận-dỗi, lui ra hỏi do

được gốc-tich Hàn -Than, rồi làm bài văn như sau :

Nguyên văn :

盖 聞 :

1. 佛 本 慈悲 ,其 名曰 覺 ,

人 能 清淨 即 偽 成 真

2. 能 修 法界 津梁 ;

便是 叢林 宗主 ·

3. 散 推佛山庵主陶 氏 :

名 逃 禁 辖 ; 頂禮梵王 。

4. 桃 口 柳腰 掉 舌 際 键 按 閱 深 州 張 曲 ;桃 梁州 曲

慈雲慧 日 撞 頭 間 皈依兜率 諸天 ·

5. 裙 地 湘水層層 ;

獎 落 楚雲 段 段

6. 夢裡 無端 觸景 半 花 遊 懷 ,

風 前 何處 據 人數 腔 短笛風 前

7. 歌 院 不如僧院 靜 ;

衬衣 絕 勝 舞衣 凉 。

8. 水 抱 曹溪 猶 分 窺鏡 影 ;

夜 宣 具 菜 尚 作 繞梁 聲

9. 雖 云 禪定 忘 機 ;

巨 奈 狂 心 被 酒
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10, 足 不同 尋 送客 ;

身 來 , 杭 參禪 。來 郡

11 五 陵 兒 她 第 額頭 追隨 未 己 ;

三生 客 結蓮花 社, 招 何 頻
>

12 . :

發 殘茶 歌德 餘 事 ;

好 向 山房 一 打 眠

Phiên âm :

Cai vin :

1. Phat biali-in, dunh pit Glac,

Nhìn năng thanh-lịch, tức ngluu thành chân .

1. pitp-gitiiGla-itrong :

Titty- dimIng-chi.

3. Kinlity : Plat -tich sri Kum•chu Dao - thi :: sơn am -

Danh đào nhạc - tịch ;

Bish Plean- Yirong,

4. Đào khâu in yêu, tro thiệt tế tài án duyệt

Lương -châu kỷ khúc ;

Tur udn the nidt, dai Liu gian di quyu Bau

suất chư thiên .

5. Quin pe/ 10 Turng -thuyling ling ;

MIán lac SS -pin doan doan.

6. Hong ly i daan clic cath , ban clam duelien.

Phog tin là 3 lit nhau , sở toang đoản địch
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7, Ca-biệt tài thư ting - piệt tình ;

Nap- 4 tugºt thống vũ- tj zrường.

8. Thủy các lo-khe , do pin khug kinh ảnh ;

lạ luyền bồi diep ; thượng tác nhiều lượng thanh.

9. Tag on thiền địu cong cơ :

Phả nại cuồng tàn bị tửu

10. Túc bắt lương Tinh -dương tống khách ;

Thảm lược lai làng - Quận thanh thiền.

11. Ngì-lăng nhi « phao cầm cliền đầu » , truy-luu

bị di ;

Tant-si khách ở St Lin-hoa củ ) , chiều dần

hà tàn.

12 . Y :

Chung tàn trả gọt vỏ r s t ;

liảo hor " g san- photng nhất đả tiền.

Giải nghĩa :

Mảng nghe :

1. Đức Phật vốn từ -bi, mang tên là GIÁC ( 1 ) ;

Người nào có thể giữ nhin thanh-tịnh ( 2 ), sẽ đồi

clối ra thực được.

( 1 ) . Người Trung- lon goi hit là ( IÁC, ý nói giác- ngo cho

chúng sinh vậy ( Theo Thư- Ngôn ổ ủ ) .

( 2 ) - Thính-tin! là nơi trong sạch, phảng-ling , không bị ngoại( { }}

cinh lain doslovne taim can .
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9

2. Ai hay sửa cầu đò trong cõi Phép (1) ;

Mới nên tôn -chủ chốn Tùng-lâm ( 2 )

3. Kính vì : Trên non Phật - Tích, am-chủ họ Đào :

Tên trốn khỏi sỔ ca -nhạc,

Cúi đầu làm lễ Phạm-Vương ( 3)

4. Miệng anh -đào, lưng dương-liễu ( 4 ), uốn lưỡi vừa

duyệt lại mấy khúc hát Lương- Châu ( 5) ;

Mây lành trời sảng ( 6 ), lúc ngừng đầu đã quy- y ( 7)

trên từng trời Đâu- Suất ( 8).

( 1 ) - Kinh Kim-Cương – đa nói rằng theo trong Pháp- Giới

thì những thứ như mắt trông thấy, tai nghe thấy, mũi ngửi thấy,

lưỡi nếmthấy, mình cảm thấy, nhất-thiết là không cả. Có thể thi

tâm mới khoảng-đăng thanh-tinh được. Câu này ý nói người tu - hành

phải tìm đường lối đi tới chỗ thanh tâm.

( 2 ) – Tùng-lâm : rừng rậm. Ngày xưa các nhà ta thường hội

họp ở nơi rừng rậm để học hỏi hay đề giảng kinh cho được tính

mịch, nên về sau chỗ hội - họp của các sư -tăng gọi là Tùng-làm.

( 8 ) - Phạm-Vương là cửa Phật, cũng có người đọc là Phạn.

( 4 ) – Thư- Ngôn đề chủ : Bạch Lạc-Thiên e đi Ý có hại

người thiếp : Một là Phan- Tố, miệng như đóa anh-đào, hát rất hay ;

một nàng là Tiểu- Man, lưng mềm như cành dương-liễu. Bạch cỏ câu

rằng : « Anh -đào Phan -Tố khấu, dương-liễu Tieu -Man yêu I W

E , to typ ado »

( 5 ) – Sách Quần -Ngọc chủ : Khoảng niên- hiệu Thiên -Bảo T

đời Đường (742-755), các điệu hát đều lấy tên các đất ngoài biên

cương như Lương - Châu, Cam -Châu # # Y -Châu TP HỖ v..v..

( 6) – Sách Quần- Ngọc chú : Đức Phật Như - Lai o k có lòng

lành như lớp mây che rợp cả thiên - hạ.

( 7 ) - Qui- y là giốc lòng tin theo phép nhà Phật. Nhà Phật có

ba phép qui -y : Qui- y Phật, qui- y Pháp, qui- y Tăng, gọi là Tam- Qui

三皈

( 8 ) - Sách Thiên - Hạ Dị-Kỷ Ấ T & T nói cảnh- giới nhà Phật

một từng trời gọi là «Đầu - Suất * * *, từng này ở trên 33 từng«

trời .



- 117

5. Quần bỏ sông Tương mấy lớp,

Tóc xanh như mây Sở roi từng đoạn ( 1 )

6. Trong cơn mê bỗng nhiên thấy nhiều cảnh lạ, khác

nào tựa gối du-tiên ; ( 2 )

Ghẹo người tiếng gió nơi nào , nghe như điệu sảo

ngắn ( 3).

7. Phòng ca không tĩnh - mịch bằng phỏng tăng ;

Áo cà - sa mát hơn ảo mua nhiều.

8. Vốc nước klhe Tảo (+), còn tưởng nhìn bóng trong

gurong ;

( 1 )- Quản trong sạch như nước sông Tương, tóc xanh như

mây Sở. Trong bài Sở VH-Sơn Mỹ-Nhận thi 8 8 1 x A để có câu :

Quần phao lục húc Tiêu- Tượng thủy, mấn ủng Vu -Sơn nhất đoạn

vận 6 9 3 là k du k, 4 - 8 f . Nghĩa là : Quăng

quần sáu bức dòng Tương -thủy, tóc giúp non Vu một đám mây.

( Loại Tụ A ). Tiêu - Tương là chỗ sồng Tiêu và sông Tương hiệp

lại trong tỉnh Hồ-Nam (Thành-ngữ điền-tich).

( 2 ) - Sách Thi- Học Đại- Thành đã ở k k nói : Niên - hiệu

Khai- Nguyên đời Đường 3 | Ý (713-755), Vua nước Cưu-Tư Sả.

= (một nước ở tây -vực thuộc tỉnh Tân -Cương Mi 4 bây giờ ), đem

tiến Đường-Vương một thứ gối, hễ đêm gối đầu ngủ là mơ thấy cả

mười châu , ba đảo. Nhân đó, nhà vua gọi là « du -tiên chần 2

at The #

( 3)- Hày ví gió thu như tiếng địch ngắn . Bài thu-thanh-thi

k có câu : Phong tiền hà xứ hàn -chân thiết, nguyệt hạ hà nhân

đoản -địch thu ? A B t t = k + 1 + 1 A tử ở 4k . Nghĩa

là : Trước gió tiếng mau chảy đập vải ; drời trăng ai thổi sáo

trời thu ?

( 4) - Niên-hiệu Thiên - Gián K & tri trọng ( 502-526 ) có vị

cao-tăng là Trí Drực đi từ nước Thiên - Trúc & : sang Tàu ,

thuyền đến Tạo-Khê, ở Thiều-Châu M3 | thoáng thấy mùi thơm

múc nước nến, rồi bảo ở thượng-luu dòng nước này có chỗ tháng

địa. Bên mở núi làm chùa gọi là Bảo-Lâm 3
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1

Đền tụng kinh lá bối ( 1 ) , lại ngờ tiếng hát còn

vang trên nóc ( 2 )

9. Miệng dẫu rằng tu theo phép thiền -định vong -cơ ( 3 )

Lòng chưa bỏ được nết cuồng-dục say sưa

10. Chân chẳng đến bến Tầm- Dương tiện khách (4)

Mình lại vào chùa Hang- Quận tu - hành (5)

11. Trẻ Ngũ-Lăng ( 6 ) nẻm gắn quàng đầu (7) , vẫn

Còn theo đuổi ;

( 1 )– Lá bối tức là là một thứ chuối tiêu , dài 6 thrớc. Bên tay

vực thường dùng thứ lá này để viết kinh (theo Đuờng-Thi ).

(2)- Hàn-Nga đãk sang Tề T đi qua cửa Ung ở thì hết lương,

phải hát rong kiếm tiền ăn ; lúc đi rồi là dự án còn văng-vằng

trên nóc nhà ba ngày không hút.

( 3) Nhà Phật nói phép Thiền- Định là phép tu chuyên tâm chủ

ý vào một cõi , một lòng tin-trông vào điệu-lý. Đã là nhà sư , nên tu

theo phép Thiền- Định ( Từ - Nguyên )

Vong-Cơ : quên hết chân-tinh , không còn lo cơ - mưu tranh giành

với đời ,

(4 ) - Truyện người ca-kỹ giỏi đàn tỳ-bà , lúc về già lấy người lái

buôn, đổ thuyền ở bến Tini- Dương (nay thuộc Cửu-Giang 1

tỉnh Giang-Tây + 5 ). Ông Bạch-Lạc-Thiên đến bến ấy tiễn khách

nghe tiếng đàn tỳ-bà , mời đến rồi bảo gầy đàn đề khách nghe ( Tiêu

Anh 標 英 )

( 5 ) - Sách Thượng- Hữu- Lục chú : ả ca - kỹ ở Tây- Hồ thuộc đất

Hàng-Châu , 1 , tên là Cầu-Tháo 4 % , một lần tiếp nhà thi - sĩ

Tô- Đông-Pha ii # 38 , nghe ông đọc câu thơ : Món ngoại lãnh -lạc

yen-mã hi,la-đại giả tác thương-nhân phụ t sh * * * 8 độ , k

* , Ak . Nghĩa là : ngoài cửa lạnh-lùng xe ngựa vắng. tuổi

già duyên kết chú phường luôn . Cần- Tháo tỉnh ngộ bèn cắt tóc đi tu ,

(6)- Sách Quần- Ngọc chú : Năm vị vua nhà 17án : Trường-Lăng

k ( ( Cao - Đế) ; An - Lăng 6 ra ( Huệ - Đỏ) ; Dương - Lăng 8 th

(Cảnh -1 ) ; Mậu-iáng H ft. (Vũ- Đế) ; Bình -Lăng * ( Chiêu -Đế)

gọi là Ngũ- Lăng. Sau gọi những người hào - phủ là Ngũ-lăng- nhi (trẻ

Ngũ - Lăng).

(7 )– Đời Đường có tục lấy gun (quàng lên đầu con hát để thưởng

gọi là « phao câ1-chien - đầu .

-



119

Khách ba - sinh (1 ) họp Liên - Hoa xã, đón - Lợc bao

sự tn-phiền (2)

12. Ôi ! Canh tàn trà cạn , không còn việc gì nữa.

Tốt hơn là về sơn -phòng làm một giấc ngủ.

Dịch ra văn Tử- lục :

Mång nghe :

1. Phạt nặn từ - bi, mang danh là Giác ;

Người nhà thanh -linh, đồi giả ra chất.

2. Muốn nên tồn-chủ chốt Tting-lân ;

Phải sửa cầu -đỏ trong Phát giới.

3. Kính mì : trên not Phật-tích, am - chủ họ Đào :

Rút tên khỏi làng ca-nhạc ;

Khẩu đầu làm lễ Phạm- Vương.

( 1) Sách Quần- Ngọc chú : Tỉnh -Lang và tới chơi chùa Nan

luẻ # , nằn chơi rồi ngủ quên đi , Đồng chiên- bao thấy mình

đi chơi non Bồng, ghi một nhà sư ngôi niệm kinh, trước mặt có

thắp một cây hương con đường cháy. Tỉnh-Lang hỏi thì nỗia Sr

đáp : « Khi trước có một người đi cúng chùa thắp cây nhang này

khấn nguyện, nhang hãy còn cháy mà người ấy đã sang ba kiếp rồi .

kiếp đầu vào đời Đường Huyền- Tôn (712 - 755), làm quan Thủ- Sứ

đất Kiến- Nam ; Kiến thứ hai vào đời vua Đường 1lien - Tôn ( 80 ) -

820), làm quan đất Tây- Thục P8 8 ; kiến thứ ba, sanh ra tên là

Tỉnh -Lang » . Tỉnh- Lang nghe tên mình, giật mình thức dậy, nử :à tin

nửa ngờ. (Thành-Ngữ 12iền - Tích).

(2)- Thầy của Ilue-Viễn t t đời Tin cùng các bạn tu 18

người hội lại gọi là « liên - loa-Vì » , viết the niời Đào - yen Minh

* KH B đến dự. Uyên - Vinh bảo có cho uống rượu mới đến. Viễn

nhận lời . Nhưng khi Uyên - Minh lên lại không có rượu, ông không

long lòng, 1 :1t ; này ló đi
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4. Môi thảm lưng mềm, uốn lưỡi mấg khúc Lương

Châu vừa rẻo - rất ;

Mâu lành trời sáng, ngắng mặt bao từng Đâu

suất đã qui - g

5. Dòng Tương, quần bỏ lần lần ;

Mau Sở, tóc rơi lả -tả.

6. Xúc cảnh cơn mê nào biết, dường như tựa gối

du-tiền ;

Ghẹo người tiếng gió nơi đâu , tựa thề nghe xoang

đoản-địch.

7. Áo Phật nhẹ-nhàng hơn ảo mủ a ;

Phòng Tăng vắng - bẻ khác phong ca.

8. Vốc nước khe Tảo, pẫn ngỡ trong gương bỏng rọi ;

Tụng -kinh lá Bối, còn ngờ trên nóc âm vang .

9. Miệng tuy đã bén hơi thiền ;

Lòng pẫn còn sau nết tục.

10. Chân chẳng tới Tầm-dương tiện khách ,

Minh lại vào Hàng-quận tham thiền.

11. Trẻ Ngu -lăng tung « cầm-chiền-đầu », pẫn còn

đeo -đằng ;

Khách Ba - sinh mở « Liên - hoa - », phải răng

chào mời.

12. Oi !

Chuông tàn trà cạn, ngồi chi nữa ?

Về chốn sơn- phòng ngủ quách thôi .
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Làm bảng -văn xong, cậu đem vào dán ngay giữa cửa

chùa. Tiếng đồn -đại xa gần, nhiều người đến chép.

Vì thế mà Hàn - Than đem phải bỏ chùa trốn đi. Nghe

chùa Lệ -Kỳ 5 * (thuộc hạt Chi-Linh) tỉnh Hải-Dương

là nơi non thẩm, nước trong, thật là tien-cảnh, tru -tn

có sư - cụ Pháp - Vân ; * cùng sư - bác Vô - Kỷ = c .

Nàng tìm đến xin vào bải -yết. Sư -cụ Pháp Vân không

dung-nạp và bảo sư - bác rằng :

Ta xem người con gái này nết không cần-nguyện ,

tinh lại đong-đưa ; tuổi hạng dương xuân, sắc hầu khuynh

quốc. Ta e lòng thiền không phải đa, sắc đẹp dễ mê

người. Hoa sen dù chẳng nhuốm bùn, song sắc mây dễ

mờ bỏng nguyệt. Vậy ngươi nên lựa lời từ - chối, đừng

đề hối - hận về sau .

Sư Vô-Kỷ không nghe, cử cho nàng vào ở. Ngay từ

hôm đó, sư - cụ dời lên ở đỉnh núi Phượng- Hoàng 4 .

Hàn - Than tuy ở nơi thanh- tịnh, nhưng nết cũ còn y .

Mỗi khi lên nhà trên , lại mặc quần là áo lụa , phô đồ

trang -sức như khi còn ở trong cung. Cõi dục đã gần ,

máy thiền dễ chạm, bèn cùng nhau tư-thong.

Hai người tương-đắc rồi, mài-miệt ái -ân, chẳng khác

trận mưa cứu hạn, bướm gặp ngày xuân, không còn

để ý đến việc nghiền kinh luyện phép nữa. Sư Vô-Kỷ

quá đỗi hôn-nê, suốt ngày càng Đào-thị làm thơ liên

củ. Hễ trong núi có cảnh - vật nào nên thơ là lại vẫy bút

đề- vịnh đề ghi thẳng- tich. Loại thơ này nhiều , không

chép hết được, xin thuật sau đây đó một vài phần :
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BÀI 1

Nguyên văn :

山 鉴

1 . 选 哪 濃遙 聯 濃 還 淡

天 邊 濕濕 未 肺

晚 隨 球 雨 去

幕 帶 落 意 歸

2
.

3 . 觀 風捲

因
到

悠揚 到楊

捲
飛

志

亦 悄們 , 悔 , 童. i 童

誰為 掩 疑难 ?

Phiên âm :

SON V.IN

1. Dao thé nůng hoćn tam ,

Thiên biên thấy vị hu.

2. Iliu fig SCP -pu khtr ;

Mộ đới lạc- hà quy .

3. Ái-đại nhân phong quyền ;

Du -duong duo vit phi

4 Ting dung ling diec Lill;

Tutu vị gền than phi ?



153

Giải nghĩa :

MÂY NÚI

1. Xe trông chỗ đận lại chỗ lợt ,

Bên trời còn đục chưa trong.

2. Sáng đi theo mưa lạc - Các ;

Tối dắt ráng chiều về.

3. Mù- nuit vì gió cuốn ;

Đến đâu cũng bay lượn du -dương.

4. Sư làm biếng, tiều cũng lười ;

Ai đóng cửa chùa cho ?

Dịch ra văn vần :

MÂY NÚI

1. Xa trống đậm lại thất- thường,

Bên trời nào thấg ảnh hưởng nào đâu ?

2. Theo mưa buổi sớm đi chầu,

Hoàng - hôn trở lại đeo bầu ráng pha .

3. Mil- nut gió cuốn gần xa ,

Tung bay khắp chốn tưởng là du-dương.

4. Tăng lười, tiền cũng chản -chường,

Iỏi người đóng cửa Phật-đường là ai ?
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BAI II

Nguyen yan :

山 雨

1 .

.

2.

雨 千 義 與

滿 潘 作作 意意 鳴

珠 燕 堆 她

星斗 落 天天尊

溜 李泉人 流流 急

涼 清

色
聲

3.

4. 山房房 無 簡 事

入夜贵族 更

Phienn am :

SƠN - VŨ

1. Nhất ti thiên nhau tinh ;

Tiêu - tiêu tác ở minh.

2. Châu -cơ đổi địa sắc ;

Tinh -đầu lạc thiên thanh.

3. Lựu đoạt toàn lưu cấp ;

Lương hồi khách mộng thanh ,

4. Sơn phòng pỔ cả sự ;

Nhận dạ kì tàn canh.
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Giải nghĩa :

MƯA NÚI

1. Một trận mưa ngàn nói tôi rầm.

Mặc ở kêu ầm ầm.

2. Hạt chân chất đống trên mặt đất,

Như tiếng tinh-đầu trên trời sa.

3. Nước chảy cướp dòng suối reo,

Hơi mát làm cho khách ngủ yên.

4. Chốn Sơn - phòng không có việc gì,

Đêm về đã mấy canh tàn.

Deh ra văn vần :

MƯA NÚI

1. Trận mưa mu - một ngàn non,

Ầm-ầm tiếng dội mưa còn ra oai.

2. Cháu tung mặt đất tơi - bời,

Tưởng chừng tinh-đầu trên trời cũng sa .

3. Cướp dòng suối chảy tuôn ra ,

Thừa trong êm- ả nam-kha giấc nồng.

4. Rảnh-rang trong chốn sơn -phòng,

Đêm hôm khuya - khoắt hồ mong canh tàn
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BÀI III

Nguyen yan ;

山風

1 .

2 ,

康 箱 , 蓝蜜 曲

青 策 策 聲

湖 花 紅紅 意

捲 樹 綠蔭

們 , 含 涼涼

鐘樓 送 響

茫茫 天地

非 為 不

3 .

聲
亂

驚
淺

清
内

鳴

1 .

Phiên âm :

SON PIIONG

1. Linh-lại hư u đồng,

Chung tiêu sách sách thanh .

2. Phiên hoa hồng ý loạn,

Quyền thụ lục âm kinh .

3. Tăng nạp hàm lượng thiền

Chung làu tống hưởng thanh

4. Mang - mang thiên địa nội,

Phi bị bất bình minh .



Giải nghĩa :

GIÓ NÚI

1. Tiếng gió lùa trong động thẳm,

Thâu đêm nghe vi-vit .

2. Lát hoa làm sắc đỏ xao -xuyến,

Cuốn cây làm bỏng lục kinh hãi .

Mặc áo cà-sa, nhà sư cũng hơi mát ,

Chuông lầu đira tiếng vang trong.

4. Mênh mang trong cõi trời đất ,

Không phải vì sự bắt- binh mà lạ .

Dịch ra văn vần :

GIÓ NÚI

1. Gió reo của động âm- u,

Tháu đèn bằng tiếng bên tại .

2, Hải - ùng câu rũ hoa rơi,

Nhường kinh nét lục, nhưởng phai mẻ hồ ?

3. Áo cà-sa cũng giải nồng,

Chuống lầu vang dội tiếng đồng thanh -thanh

4. Một bầu oi-trụ mông mênh,

Phải đầu thiên - địa bất bình mà lạ,
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BÀI IV

Nguyên văn :

山 月山

1 . 德 ”德林 植林 精通 ;

建 空 真 淳

2. 山 银銀 俄 缺

隔著 玉 難 收

3. 影 落 制

涼 竹 院

4 . 清 光 砖 成 有

必 上 南何

Phiên âm :

SƠN NGUYỆT

1. Ản-ần làm sao huýnh ;

Liên không tạo khi phu .

2. Him son ngan kinn khunget,

Cách cụ ngọc bàn thu .

3. Anh lạc tùng quan tĩnh .

Lương hồi trúc viện u.

4. Thanh quang thu Tử hiệu,

Hà tắt hưởng nam lâu .
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Giải nghĩa :

TRẮNG NÚI.

1. Lấp -lô sau rừng cây xa-tit,

Ánh sáng vọt lên trên không.

2. Cài nói như mảnh gương bạc mẻ,

Cách làm mù (1), ngoc - bàn môi tròn (2)

3. Bóng chiếu xuống cửa Tùng vắng -vẻ ( 3 )

Hơi mát về viện trúc âm-u ( 4 )

4. Ánh sáng trong, nơi nơi đều thấy cả,

Hà tất phải lên lầu mẻ nam ( 5).

Dịch a văn vần :

TRẮNG NÚI

1. Ẩn mình sau lớp cây rừng,

Chiếu tia ảnh tỏ trên lưng chừng trời.

2. Đầu non gương lở nửa vời,

Trên làn mù tỏa mới phơi ngọc- bàn.

( 1) Lớp mây là -là mặt đất gọi là mù.

( 2) - Thơ Lý -Bạch 3d có câu : Thiếu thời bất thức nguyệt,

hộ tác bạch- ngọc- bàn + t + t , + + 6 x 4. Nghĩa là :

Thuở nhỏ trăng đâu biết, gọi là bạch-ngọc- bàn (Thi - Học Đại-Thành ).

( 8 ) - Cửa tung do chữ Tùng-quan AM nghĩa là cửa chùa.

( 1)- Đường-Thi có câu : Nhân quả Trúc- viện phòng tăng

khách 1 1 4 1 4 8 3 – Nghĩa là : nhân qua viện -trúc gặp

nhà sư . Vậy viện -trúc là nhà chùa.

( 5 ) – Dũ - Lượng A & đời Tấn am Đô Đốc Giang- Kinh

# A thường lên Nam-lâu (lầu mẻ nam) thưởng nguyệt ( Thất Bảo

Có Sợ 1 k )
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3. 21 - đền bóng rọ tùng -quan,

Đề người việt tác an -nhàn thừa lương .

1 , K ! ắp nơi thấy mặt tỏ- trờng,

Lọ là còn phải kiên đường nan -lâu .

BÀI V

Nguyen yan :

山寺

金
夕

沟
點

碧
陽

浪
香

2 .

風
天

接 輝 , 金碧

凝 腰 , 隐

風 高 浪松 淘

天 近 桂

洞 禽 聲聲 開

拳 斜塔 、 影 長

4.座間 名利

望 此 英镑此 後 復

3 . 二

客
復

Phiên âm :

SƠN TỤ

1. Nhất thốc hug kim bích ,

Nham yen utich - durong .

2. Phong cao tùng hủng lãng,

Thiên cận quẻ phiêu huong.
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3. Đồng tiều cần thanh nia,

Phong tà áp ảnh trường.

4. Trần- gin danh - lợi khách,

Vọng tìử lý bàng - hoàng.

Giải nghĩa :

CHÙA TRÊN NÚI

1. Một tòa vàng ngọc huy hoàng ( 1 ) ,

Sườn non che bóng tịch -duong.

2. Trên cao gió thổi ngàn thông như sóng reo.

Trời gần, mùi hương cây quế bay ra .

3. Động nhỏ, tiếng chim vang dội .

Nói chênii - chếch, bóng cây tháp dài.

4. Khách danh-lợi chốn trần- gian,

Trông nơi đây bồi hồi biết mấy !

Dịch ra văn vần :

CHÙA TRÊN NÚI

1. Một tòa kim-bich huu- hoàng,

Sườn non an bóng tà dương aẻ chiều.

2. Trên ngàn : gió thổi, thông reo,

Phun hương ngào- ngạt quế treo lưng trời.

3. Chim kêu động nhỏ mang tai ,

Đầu non tháp ngả bóng dài xinh xinh.

4. Trần- gian, nào khách lợi- danh !

Tới đâu cũn cảnh át sinh bồi hồi.

( 1 ) Tống Thái Tôn 3 k + dựng cây tháp Khai - Bảo M1 A.

Tháp xây xong, Điền Tích 8 49 tâu vua : mọi người cho là một

tòa vàng ngọc huy-hoàng. Riêng thần cho là niột tòa trát mỡ

bôi máu.
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BÀI VI

Nguyen yan :

山 童

1. 生長 焦 蘇 地

穿 知 淺 草原

2. 狂歌 雲 暗

3.

短笛 日 黄昏

麋鹿鹿 鼎 繁 侶

煙霞 木石 村

4 . 歸 來 深 洞 裡

雲 閉 小 乾坤

Phiên âm :

SƠN - ĐỒNG

1. Sinh trưởng tiều -tô địa,

Ninh tri thiên thảo nguyên.

2. Cuting ca udn htc am ,

Đoản địch nhật hoàng hôn .

3. My -loc phaelin ,

Yên hà mộc thạch thản .

4. Qui lại thêm đông lý,

Vân bị tiêu càn khôn .
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Giải nghĩa :

TIÊU ĐỒNG TRÊN NÚI

1. Sinh -trưởng ở nơi đốn củi cắt cỏ,

Nào biết nội cỏ , đồng bằng .

2. Hát ngao khi mây kéo đe-1 -nghịt.

Thổi sáo khi ngày đã hoàng hôn.

3. Bạn với hươu nai, cò, le,

ở
trong thôn khói mây, gỗ đá .

4. Trở về trong động thẳm,

Máy khép cõi càn khôn nhỏ bé.

Dịch ra văn vần :

TIỂU ĐỎNG TRÊN NÚI

1. Miền rừng sinh -trưởng bấy lâu,

Biết đâu nội có biết đâu đồng- bảng.

2. Câu ca, điệu sảo lăng nhăng,

La -cà mau sớm, thung thăng bóng chiều.

3. Bạn cũng thủ chạy chim kêu,

Thọn trang gỗ đá, phieu- diêu yêui - hà.

4. Trở về động thẳm là nhà,

Bốn bề mây khóa sơn-hà cỏn con.
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BÀI VI

Nguyen yan :

山 。葉

,隱約 跟 南

綠 涯 日 回

然 將 巴 浪 ,淚落2 .

聲 楚雲

飲 測測 , 呼 朋 去

聞 經 作伴, 來,

将
入

測
經

3 .

哀
去

來

4 . 雲深深 何何處

山色 正 。 置 策 ,

Phiên âm :

SY- VIEN

1. Ản-trớc Sác - tnam li ,

Duyển nhai nhạt kỷ hồi

2. Sàu tường Ba lệ lạc .

Thanh nhập Sở ban ui.

3. ins gian hd bing khur,

Văn kinh tác bn lại .

4. Van than li cite prich,

Sơn sắc chính tôi ngồi.



165

Giải nghĩa :

VƯỜN NÚI

1. Lốp-lô cùng bạn ở Sào- Nam (1 )

Một ngày biết mấy lần trèo núi.

2. Keu sầu làm đất Ba nhỏ nước mắt ( 2)

Tiếng bi -ai lọt vào máy nước Sở (3)

3. Uống nước khe gọi bạn chạy đi ( 4)

Nghe kinh cầu thân tìm đến (5)

4. May thẳm biết đâu mà tìm kiếm,

Chỉ thấy núi cao chót - vót .

f

( 1 )- Đời Đường có bốn người ở rừng Sào-Nam hội- họp.

Trong lúc đang cao-đản hùng-luận thì hóa ra vượn rồi bỏ đi.

(Thiên hạ dị kỷ) .

(2)- Tức là đắt , Ba-Dòng này thuộc đạo Kinh- Nau ,

tỉnh Hồ-Bắc. Trong 3 # 2 Kinh-Châu kỷ nói ở đất Ba- Đồng, đến

canh ba , vượn kêu thê thảm , khiến người nghe phải nhỏ nước

( mát. (Viên cơ)

( 3) - Nước Sở có con vượn trắng, gọi là thần Bạch-viện ,

các tay thiện-xạ không ai bắn trúng. Sau Sở Trang-Vương sai Dương

do=cơ bắn , mũi tên vừa phóng ra , vượn liền rơi xuống ( Ấu học

kỹ nghệ)

(4)– Sách + t +lợp-bích chu : Vương-1 ) ụ 4 đời Tống

nuôi một con vượn đặt tên là H t lạủ-TẢn, làu ngày rõ lại thả và

núi . Sau Du vào đất Thục gái đan vuon xuống suối uống nước,

Thấy Dụ, chúng gọi nhau đi, có người nhận ra có con Da - Tản

trong đàn vượn ấy.

(5)- Chuyện • 4 Thính-sinh viên (vượn nghe kinh) chú :

nien-hiệu Thiên- Thành , đời lâu- Đường ( 26-929 ) Hữu-Tu

thiền sư 6 - # hàng ngày ra ngoài tụng kinh trên phiến đá +

bằng phương trước của chúa, thường có con vượn là ngồi trên cây

nghe trộm . Sau có Viên tủ-tài ở Giáp-Chu xin vỏ bảf yết, xung*

• tên là Viên Văn-Thuập 1 x M. Hai người đàm đạo, ướng họaº

hồi lâu , Viên đọc hai câu kệ rồi ngồi ngay-ngin ' lại, bán hóa ra

con viryn.



166

Dịch ra văn vần :

VƯỢN NÚI

1. Sao - Nium liplb bun choi,

Ngày nào là chẳng mấy hồi trèo non .

2. Đạt Ba nghe rủ sầu luôn,

Tiếng theo nag Sở bồn chồn lòng ai.

3. Uống khe , gọi bạn chạy đài,

Nghe kult, thì lại dở bài cầu than.

4. Hit- md nitthan andy Din,

Hành-lung chưa dễ ai lần cho ra.

BÀI VIII

Nguyên văn :

山 鳥

1. 身世 雲煙 外

依依 阴日

2. 聲 山 色 與

山
夕

數 陽 還

3 . 僧 , 供 即 來 果

4.

果 模 , 质到 成 山

明 耿 誰會 意

張 菲鏡 薛 菲 間
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Phiên âm :

SƠN ĐIỀU

1. Thân thể cân bên ngoại,

Y 4 tập nhật nhan .

2. Nhất thanh sơn sắc nỉnh,

Số cả tịch-dương hoàn .

3. Tăng cùng hàm lai quả,

Sao thế đáo đt san.

4. Chu thu thủy hỏi ý ?

Phi nhiều tiết -la gian.

Giải nghĩa :

CHIM NÚI

1. Than -thế ở ngoài khỏi mây,

Thong-dong rỗi suốt ngày .

2. Một tiếng kêu sắc nổi tối lại ,

Mặt trời lặn mấy con bay về .

3. Ngâm trái cây đem về cho sự củng (1 ),

Làm tổ trên núi cao.

4. Liu-lo ai hiểu ý mình ?

Lượn chơi trong đám dây leo rậm rạp.

(1 ) Văn-Uyên chủ : nhà sư Tri-ba- Đạt 47 46 5% , khi ngồi5k

nhịn đói tham thiền , thường có đàn chim ngậm trái cây đem đến cho .
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Dịch ra vån vän :

CHI NÚI

1. Khoi may thin-thé ngoal wong,

Thanh cao là thủ thong dong những ngài .

2. Vui mở bằng tiếng đâu đâu ,

Hoàng hôn lác -đúc vội bay về rừng.

3. Trai cay dura bitinthay ting ,

Trở về tổ ấm trên từng non xanh,

4. Lin -lo minh trai bift ntual ,

Giữa bung bụi rậm liệng bình mà chi.

BÀIX

Nguyen yan :

山

1 . 暖 入 低 樹 ,高
火

枝枝 欲 然

0

2 . 東 西 袁世

遠近 錦 山川

界
川

隨

3 . 紅 雨 林 联

香 風 洞 傳

1 . 日 開 還 自 落

今 古典 春天幾 ?
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Phiên âm !

SƠN HÀ

1. Noãn nhập cao để thu ,

Chi chi hỏa dục nhiên.

2. Đông tây hà thế -giới,
1

Viễn cản cảm ơn-Tuyền.

3. Hồng cũ lâm gêu đọa,

Ilượng phong đồng khi truyền.

4. Tự khai hoan tự lạc,

Kim cô kỷ quan thiên ?

Godt nghia :

HOA NUI

1. Khi ấm vào cay cao , cây thấp

Cảnh nào, cành nấy như máu lửa cháy,

2. Bên đong, bàn tay như một thế giới ráng đỏ,

Xa gần như gốm phủ non sông .

3. Sắc đỏ như mưa trút xuống ven rừng,

Gió đưa hương thơmi từ cửa động ra,

4. Hoa nở với họa lại rụng,

Từ xưa đến nay trải nấy xuân rồi ?
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Dịch ra văn vần :

HOA NÚI

1. Câu cao cây thấp nắng vào,

Cảnh nào cành nấu ra màu lửa thiêu.

2. Đó đâu đó tựa ráng chiều,

Xa gần như thể gấm thêu sơn hà.

3. Ven rừng đỏ tựa mưa sa ,

Hương từ cửa đóng bay ra ngat- ngào

4. Phô hương rồi lại rơi đào,

Trời xuân kim cô biết bao nhiêu lần ?

BÀI X

Nguyên văn :

山 菜

。

1 . 一 碧天 無際

叢 條 望 迷

2. 秋 來 黄 被 迎

春 到 綠 盈 跟

3. 畫 倦倦 無

煙 深 有深 鳥

4. 蒼天 看天 看 不 畫

千里 陽 西2 o
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Phiên âm :

SƠN DIỆP

1. Nhất bịch thiên ĐÔ tế,

Tùng điều nhân rộng mê

2. Thu lai hoàng bị kinh,

Xuân đảo lục doanh khe.

3. Tủ quyện pô nhân tạo,

Yên thân hữu điều đề.

4. Thường thiên khan bất tận,

Thiên lý tịch -dương tê.

Giải nha :

LÀ NÚI

1. Một màu xanh biếc bao- la , vô bờ bến,

Cành rậm-rạp người trong mô-mịt.

2. Thu về, vàng rụng đầy đường,

Xuân đến, màu lục ngập lối đi .

3. Ngày mệt, không người quét,

Khói thảm cỏ chim kêu

4. Rừng xanh trong bát ngát,

Ngàn dặm bỏng dương xế về tây.
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Pich ra vån vån :

LÀ NÚI

1. Ngút trời màu biếc bao-la,

Cành chen chi-chit trong ca mịt - mờ.

2. Thu về vàng rụng ngập bờ,

Xuân sang khắp nẻo nởn - mơ xanh rì.

3. Nhọc nhằn ai quét lối đi,

Chim kêu mủ tỏa nắng nghe chốn nào.

4 Trời xanh xanh ngắt một màu,

Non tay nghìn dặm bóng dâu tà tà.

Ôi ! Sao lại có sự hôn-mê bất tỉnh đến thế được !

Chỉ cốt tủa lòng trước mắt thì vui quả tất sinh buồn , lẽ :

đỏ có chỉ là lạ .

Năm Kỷ-Sửu (1349), Hàn-Thap quả có thai rồi đau

ốm . Lay- lứt hết xuân sang hạ , ngồi lên nằm xuống phải

người dỡ-vực. Sư Vô-kỷ đã không biết thuốc, lại không

quen việc chạy chữa , nên sau nàng quản -quại chết trên

ở cữ . Vô - Kỷ xót thương khôn xiết , quàn nàng tại cuối

mải hành-lang phía tây , sớm tối vỗ vào quan -tài khóc

mà than rằng :

Nàng ơi ! nàng vì ta mà phải chết oan thác ức thể

này , ta có được theo năng mới cam tâm nhắm mắt, đề

nàng khỏi v - võ một mình nơi chín suối . Huống chi lúc

sinh tiền, nàng đã thông-tuệ , khác người-tâm -thường, thác

rồi phỏng co k11-thiêng, xin sởn cho ta xuống suối

vàng , ta k ! ) : 3 con muốn trông thấy sư -cụ Pháp- Vân nữa.

Mấy tháng sau , Vo-Kỷ vì quá nhớ thương mà thành

bịnh , li-rai đến lửa năm trời, cơm cháo chẳng buồn ăn .

VỊ , đều , lin-Thanh vì bảo rằng :
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Thiếp trước đây đã ngàn dâu xế bóng, mới của

Phật nương mình ; đáng cười nỗi lòng trần chưa dứt, lại

ngán cho nợ nghiệt còn mang. Đài Dao mệnh đẳm, nên

nỗi chia tay. Sống còn chưa mãn cuộc yêu-đương ; thác

xuống cỏ ngại chi điều tái - . Chỉ mong chàng hiều câu

kệ « lục như » (1 ) , khó coi : Vền « tứ đại » (2) , tạm dời

cảnh Phật, về chốn suối vàng để thiếp : ngửa nhờ nơi

phép Phật ; kip mượn chốn đầu thai, trả cho xong cái nợ

dat -gia ngày trước.

!

Nói xong rồi không thấy đâu nữa. Từ đó bệnh Vô- Kỷ

thêm phần nguy kịch. Sư -cụ Pháp-Vân nghe tin xuống núi

đề thăm thì bệnh đã vô phương cứu-vãn, đành chỉ trong

nhau ra lệ, lát sau Vo- Kỷ chết .

Đêm hôm đó, mưa gió dữ-dội, trời mù-mịt tối-tăm .

Tại Đô-thị cát bay , nhà sập . Bà vợ quan hành-khiến Nguy

nhược - Chân nằm mơ thấy hai con rắn cắn vào canh sườn

bên tả rồi cỏ mang, sau sinh được hai trai . Đặt tên cho

cậu cả là Long- Thúc, cậu hai là Long- Quỷ. Mới đầy tuổi

tôi, chúng đã biết nói, lên tám tuổi đã biết làm văn , được

“ cha mẹ rất là yêu quý .

Một hôm trời hè nóng nực, Nhược- Chân lên lầu hỏng

mát, cửa lầu trông xuống đường, chợt thấy một thầy tăng

đói khió đi qua ở dưới , dùng -dằng dòm ngó, dường như

muốn bỏ đi mà không nỡ dứt, rồi bỗng than rằng :

( 1 ) -- Kinh Phật có một bài kệ nói hết thảy việc đời đều

như mộng, như huyễn , như bọt , như bóng, như sương, như điện ,

người ta gọi là kệ « lục như ».

( 2) - Kinh Phật nói có bốn châu lớn là : Đông- Thắng Thần

Châu, Nam-Thiện - Bº-châu , Tày-ngưu-hoa -chầu và Bắc- Cau -ly -châu .

Theo Viên-giác kinh thì là , k , k , 8 địa , thủy, hỏa, phong

(đất , nước, lửa , gió ) gọi là tứ -đại.
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Lạ thay ! Tòa lâu -đài thế này mà rồi đây sẽ biến

thành cái 8 thuồng -luồng ! Đáng tiếc ! Đáng tiếc !

Nhược -Chân nghe thấy, cả kinh thất sắc, vội chạy theo

hỏi. Ban đầu, thầy tăng không chịu nổi, chỉ bảo vừa rồi

trong lúc hoảng -hốt nói nhảm, chứ không thấy gì lạ, xin

đừng nghi-ngại Nhưng Nhược- Chân cố giữ năn -ni, không

cho đi, thầy tăng mởi bảo là nhà ông chứa đầy khi yêu

quải, nếu không phải nghiệp bảo kiếp trước, tất là oan-gia

kiếp này. Người ta hiện đã ở trong nhà ông. Chỉ trong năm

tháng nữa là cùng, nhà ông sẽ không còn sống sdt một

mống. Nhược- Chân kêu xin cứu cho. Thầy tăng nói :

Tôi vốn cỏ thuật xem tưởng người rất sành, xin

cho coi hết mọi người trong nhà. Hễ thấy người nào

đúng, tôi sẽ gõ chậu làm hiệu. Nếu tiết - ộ ra một lời,

thì tai - vạ đến ngay tức khắc.

Nhược - Chân gọi hết thảy người trong nhà ra một lúc

đề lạy chào . Thầy tăng coi rồi lắc đầu nói :

Nếu ngoài những người đẩy ra khòng còn ai nữa,

thì không thể có tượng- hình đại- biến hiện ra thế này

được. Hỏi gạn hai ba lần, Nhược -Chân mới cho gọi nốt

hai cậu trai lúc đó đương ngồi trong nhà học. Khi ra

đến nơi, thầy tăng liền gõ chậu rồi nức nở khen :

Qui hỏa thay hai vị trượng- phu ! Hẳn sau ny

sẽ nên sự -nghiệp phi-thường làm vẻ vang cho nhà, người

đời trông vào đều phải kinh sợ , chính là hai công-từ đây.

Hai cậu giận dỗi nói :

Thầy chùa kia ! ở đâu đến đây ? Bền mép nói

còn gì vậy ? Nói rồi phủi áo đi vào. Nhược - Chân không

bằng lòng, thầy tăng cũng từ - giã ra đi .
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Đêm hôm ấy, Long - Quỷ khóc bảo với Long Thúc

rång :

Thằng cha yêu -tăng bữa nay, nói nhiều câu lạ lai ,

hình như cỏ ý dòm-dó chi đây. Nếu hắn mà biết, e rằng

chúng ta không còn sống.

Long- Thúc cười nói :

Duy cỏ sư - cụ Pháp - Vân là trừ nồi bọn ta , còn

thì bất chấp đứa nào, ta chỉ trở tay là cướp được bùa

chủ của chúng ! Hơn nữa, lão kia ( Nhược- Chân) có tinh

cốt nhục với bọn ta, tắt hắn không ngờ -vực gì đâu, chủng

ta có thể yên -Ốn, không lo gì hết.

Lúc đó Nhược- Chân nằm ngủ không yên , trở dậy đi

lại thơ-thân một mình, tình cờ do khe cửa sổ nghe lỏm

được, kinh-ngạc, sợ - hãi quả, không biết toan - tỉnh ra sao.

Ngày hôm sau, nỏi tảng là có việc phải đi, dò hỏi

khắp chốn danh -lan, đề tìm kiếm sư- cụ danh- hiệu Pháp

Vân. Hơn tháng trời, lần đến chùa trên núi Lệ - Kỳ, có gã

tieu -đồng nói rằng hồi nhỏ có được nghe danh-hiệu ấy,

nhưng sau sự -cụ dời vào núi thẳm đã mấy năm nay, rồi

trở lên đỉnh núi Phượng- Hoàng mà bảo :

Su -cụ ở trên núi kia kìa.

Nhược Chân lại xắn áo ra đi, chừng bốn, năm dặm

mời tới nơi Bấy giờ thấy sư - cụnằm trên ghế, đương ngủ,

tiếng ngày như sấm, hai bên có hai tiều -đồng đứng hầu.

Nhược-Chân khúm núm đi lên. Hai tiều-đồng ra quát

mắng ngăn lại , sư -cụ vừa tỉnh giấc. Nhược- Chân đến trước

sụp lạy thưa rõ bản ý đến về việc gì . Sư - cụ cười mà rằng :
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- Tiên - sinh lầm rồi ! Lão- phu thân không ở nơi chùa

chiền, chân không đặt tới thành-thị từ lâu rồi. Nay chỉ có

thể ở trong an cỏ , quét đất, thắp hương, tụng kinh lăng

nghiêm vài lần. Còn việc trừ ma đuổi quỷ, đâu có phải

là phận -sự của lão .

Sư - cụ đương cự -tuyệt gắt-gao thì hai tiều -đồng đứng

bên tán vào rằng :

Bầm st -phụ, đức Phật nhà ta lấy từ - bị làm bè , tế

độ làm cửa, cứu kẻ sa vào bề khô ; vớt người đắm dưới

Sông mê, hẳn là có ý muốn ai nấy cùng tôi được bờ bến

nhà Phật, tắm gội thiện -duyên Nếu sư -phụ chổi- ti , thì

sao cho đạo ngày thêm mở rộng được. Bấy giờ sử -cụ mới

vui-vẻ nhận lời, bèn lập pháp -đàn ngay trên núi, treo đèn

bốn mặt và lấy bút son vẽ bùa dâu . Chirog mặt trắng

canh, thì một lớp mây đen dày đặc, ước chừng

mười trượng, phủ kín đàn-trắng, gió lạnh thôi ao-đỏ ,

khí lạnh ghe người. Sư -cụ cầm cây như- ý chi-huy tả hữu,

có lúc lại ra ngoài đàn, làm bộ quát mắng. Nhược

Chân ngồi đằng xa, mở rèm ngó trộm, ma tuyet-nhien

chẳng thấy chi hết, chỉ nghe, trên không có tiếng khóc

rèn -rỉ. Một lúc sau , tiếng khóc im, mây đen cũng tán

dần đi. Sáng hôm sau, Sư -cụ lấy một viên đá bói hùng

hoàng vào rồi viết mực lên, trao cho Nhược- Chân mà
3

bảo :

Ong về hễ thấy yêu - quai biến ra vật gì, kịp lấy

viên đá này ném vào thì mối đọa sẽ tuyệt kết:

Nhược-Chân về đến nhà , thấy người nhà đương ngồi

quây quần lại mà khóc. Bà vợ kể rằng :
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Canh ba đêm nọ , hai con trai cũng giắt nhau

xuống giếng mà chết. Nước giếng dâng lên gần ngập cả

thềm , hiệp đã đem thi-tại Toàn cầu - hận ở vườn nan

để chờ ang -quan về sẽ đem trai- tảng.

Nhược-(Cliản lhỏi :

Vày trước khi chết, chúng có nói gì không ?

Gift + nhân đáp :

Các cậu chỉ phàn nàn là giá cliậm độ mấy tháng

nửa thi cong - việc xong, không ngờ bị kẻ cuồng- tăng lản

hại

Nghe đoạn, phu-nhan lui khóc rống lên . Nhược -Chân

can ngăn rồi cùng nhau rả vờn nam, mở nắp quan

tài ra coi , thấy thi- hải di hóa ra lại con hoàng•xa.

Nhược-Chân liền đen phiến đá nén vào , thi clủng nát ra

tao cả .

Vợ chồng Nhược- hản đem nhiều vàng, lụa lên để

tạ ơn sự-cụ Pháp -Vân. Nhưng đến nơi đã thấy an -cỏ

rêu phong, không còn vít-tích chị cả , đánh buồn- Joả ra về .

PHÂN BÌNH LUẬN

Than ôi ! Theo về dị- đoán ( 1 ) chỉ có khi mà thôi.

Huống chi đã theo đạo là không đúng phép của đạo

thì mỏi hai con nói cho xiết được vu ? Gã Vỏ - Kỷ đã

1 – Câu này là lời củ: lure: King-1ở chép trong sách

luận ngữ đa 38 (tiên Vi - Chính 1 ) . ) ị đoan tay trỏ vào

đạo Phật. Nhà Nho cho các đạo khác trái với đạo nho đều

là lị- loan, củ.
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là kẻ mạnh lại có tính gian ngoan, đem thỏi tà-dục ròng

cau, chẳng những dối người mà còn dối cả đến bậc gọi

là đức Phật nữa , thì dù có đem khép vào điều luật của

Ngụy - Vương tru-lục bọn sư nô (1 ) ngày xưa, cũng không

oan - khuất chút nào vậy .

Thế còn Nhược-Chân có chắc-chắn là vô lối chăng ?

Xin thưa rằng làm quan mà như thế thì đâu phải

tế-gia đóng phép được, để cho mầm họa mọc lên, cơ - hồ

làm vào tai-biến khôn lường, chính là mình làm mình

chịu, có chi là lạ .

( 1 ) - Thoi - Hạo đời Ngụy ghét đạo Phật. Nhà vua Nguy

đến thành Trường An vào một cái chùa thấy có binh-khi và nhà

hầm chứa giấu đàn bà con gái , Hạo bèn nói với vua giết hết sau

môn (sư ) trong thiên - hạ và đốt kinh hủy tượng.
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TẢN - VIÊN TỪ PHÂN SỰ LỤC

CHỨC PHÂN SỰ MIẾU TN- VIÊN

Ngô- Tư - Văn, tên là Soạn , ở huyện Yên-dũng, phủ

Lạng- Giang ( Bắc - Giang) là người khẳng khái ngay -thẳng,

trọng nghĩa- khí , không dong-túng kẻ gian-ta . Nguồn bình

luận hàng tháng đất Bắc khen Ngo là người cương-nghị .

Trong làng, trước cỏ một ngôi miếu thờ rất linh-ứng.

Cuối đời nhà Hồ, quân Ngô (Tàu) sang xâm-lược, vùng này

thành bãi chiến trường. Trong hàng bộ-tưởng của Mộc

Thạnh, có viên bách-hộ họ Thôi bị tử trận ngay bên miếu .

Từ đó trở đi , miếu này thnh nơi yêu-quái hiện hình, dân

gian có người đến khuynh gia bại sản mà không đủ cung

ứng vào việc củng- cấp. Tử -VănLức- giận vô cùng, bèn tín

gội trai - giới, khấn trời rồi châm lửa đốt miếu. Ai thấy

cũng lắc đầu lè lưỡi, lo thay cho chàng, mà chính chàng

lại xua tay chẳng quan tâm gì hết.

Đốt xong về nhà , Tử - Văn cảm thấy trong mình khó ở,

đầu lảo-đảo , bụng run-run, lên cơn sốt rét li-bi , bỗng thấy

một người khôi-ngo, lẫm-liệt , đầu đội mũ trụ đi tới. Giọng

nói và cách ăn mặc ra vẻ người Yêu - Kinh (Tàu), y tự

xưng là cư - sĩ (thô -thần) để đòi làm trả lại ngôimiếu như

cũ và nói :

Nhà người đã theo nghiệp nho , đọc sách thanh

hiền , há lại không biết đến thịnh-đức của quỷ-lần hay

sao ? Vậy mà lại dám ra điều khinh- miệt : thiêu-hủy thần

tượng , đốt phá miếu -đền ; klhiến phần hương hỏa chẳng

chốn tựa-nương , đến cả uy-linh không nơi liều- hiện, là

nghĩa làm sao ? Muốn đặng yên -lành, cát trả miếu đây.

6 .
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Bằng không thì cái việc VÔ - cố hủy đền Lư - Sơn,vô

CốThiệu (1) đã không thoát vạ.

Tử - Văn chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi ngất-ngưởng

tự -nhiên. Người kia tức- giận nói :

Chốn Phong - Bo (địa - phủ) chẳng xa đâu . Dù ta có

hèn chăng nữa, mà lại không tống nồi ngươi vào đó được

sao ? không nghe lời ta, nội nhật hôm nay sẽ gặp tai - biến !

Nói rồi phất áo bỏ đi.

Gin tối, lại có một ông già, áo vải mủ -đen , phong độ

nhàn - nhã, thủng-thỉnh đi tới trước thềm, vải chào Tử-Văn

mà nói rằng :

Toi là thỏ-địa ở đây, được nghe nghĩa -củ khoai-trả

của nhà thầy, xin có lời mừng.

CO

Tử -Văn kinh -ngạc hỏi :

Vậy thế người đội mũ trụ đến đây trước không

phải là thồ-địa ở đây sao ? Thổđịa ơi là thở-địa ! Sao mà

lâm thồ -địa thế ?

Ông già nói :

- Ồ ! Y là một tướng Tầu bị tử-trận. Hồn còn lạc

lồng ở nước Nam, lên chiếm miếu - vũ của tôi, da- mạo tên,

họ toi, lấy dối-trả làm chước hay, tàn -ác làm mưu giỏi

( 1).- Sách Loại -Tụ chép rằng : Đời Tam Quốc, C - Thiện làm

quan Thủ ở quận Dự -Chương phá hủy các đền thờ những vị thần

bắt chính. Sau thấy thần miếu Lư -Sơn hiện lên đời làm miếu trả.

Thiện chỉ cười mà không đáp. Lư-8ơn giản lắm nỗi : chỉ trong ba

năm nữa là người phải chết. Quả đúng hạn, Thiện Ốm kịch rồi chết.
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Thượng- Đế đã bị che-1ấp, hạ -dân còn chịu tai-ương. Những

trò hưng yêu tác quái đều là y bày ra cả, chứ có phải toi

đâu , tôi xin kê đầu đuôi đề nhà thấy nghe :

Từ đời vua Tiền - Lý Nam- Đế, tôi làm chức Ngự -Sử

đại- phu, vì chết về việc cần -vương mà được phong ở đây,

giúp dân độ vật hơn ngàn năm nay. Cô dâu lại dở trò gieo

tai rắc và đề yêu-sách người ta củng -cấp như hành -vi của

tên giặc hoạt đầu kia được. Gần đây vì thiếu sự đề-phòng,

bị nó đánh đuổi , hiện tạm đến nương-tựa ở miễu Tản

Viên đã vài năm nay »

Tử - Văn nói :

Việc xảy ra đến như thế, sao ngài không : dưới

kiện ở minh-tào, trên sở lên Thượng- đế, mà lại rẻ bỏ

chức -vị, chịu làm người quê-mua mặc áo vải thôi ư ?

Ông già thở dài đáp rằng :

Rễ ác đã sâu, khó lòng lay -chuyền. Tôi đã định

đem thưa kiện , nhưng có nhiều điều trở ngại. Những

đến từ, miếu vũ gần đây, vì tham của đứt, kéo bè bệnh

nó. Ven-vẹn một chút lòng thành, khôn đường kêu thấu

tai trên , nên đành tạm ẩn -nhẫn để chờ thời vậy.

.

Tử Văn nói :

- Hắn có thực là tay hung - hãn, gieo vạ cho tôi

được chăng ?

Ông già đáp :

Y quyết tâm ăn-thua với nhà thấy, đã kéo cả bè

lũ đi kiện thấy ở dưới âm -cung rồi đó . Tôi nhân lúc y

đi vắng, lên đến đây báo cho thấy rõ đề mà liệu kế khỏi

bị oan thác ngấm-ngầm. Lại lặn Tử - Văn :
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Hễ Âm -cung có tra hỏi, thủy cứ lấy lời tôi nói mà

khai thực ra . Nếu y không nhận, thầy xin tư về miền

Tản- Viện tra hỏi là y hết đường chối cãi . Không thể,

thì tôi bị trọn đời vùi lấp mà thấy cũng chẳng thoát ,

được đâu .

Tử - Văn vâng lời, đến đêm, bệnh càng nguy-kịch

thêm , Tử -Văn bỗng thấy hai tên quỷ -sử bắt đi rất gấp,

kéo ra phía đông ngoài thành . Đi chừng nửa ngày đến

một nơi phủ-đệ rất lớn , xung quanh có thanh sắt cao ngất

tới mấy chục trường. Tai tên quỷ-sử đến trước công bàn

lên, thì thấy người canh công đi vào, một lúc trở ra truyền

chỉ rằng :

Người này phạm tội ác rất nặng, không được dự

hàng khoan- miễn.

Nói rồi xa tay đi về phía bắc , Plia này có con sông

lớn , trên sông bắc một cái cầu dài tới hơn ngàn bước.

Sóng nước đen ngon làn gió hoi-tanh, khí lạnh thấu

xương. Hai bên cầu, có tới mấy vạn quý da-xoa , thay

đều mắt xanh tóc đỏ, hình thủđứ – ợn. Hai con quỷ 1ấy

Công dài nhưng lớn gong troi Tử-Văn rồi giải đi rất

nhau , ..

Tư-Vån la len rång :

Ngô -Soạn này là kẻ sĩ ngay -thẳng ở nban -gian,

có tội -trạng gì xin bảo rõ cho, không nên bắt chết một

cách oan-uống thế này !

Chợt nghe thấy trên điện có lời truyền xuống rằng :

Tên này bướng- binh bản -tính lỗ- mãng ngang

ngạnh , nếu không phải-đoán minh-bạch, vị tắt nó chịu

thành phục.
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1

đèn sai dẫn Tử -Văn vào trong cửa điện. Tử -Văn

đã thấy người đội mũ trụ đương keu-ca ở trước sân

Diem- Vương nắng Tử - Văn rằng :

– kẻ kia là c - sĩ ngay -thắng thuần-hậu , nóng- nây,

đã có công với tiền -triều. Đặng Hoàng- hiều cao trởng

huyết-thực nơi miếu - liờ là đề đều công khỏ-nhọc . Mi

là kẻ hàn -sĩ, sao dán hỗn hảo đến thế ! Tội nghiệp tự

mình làm ra, còn long loat sao được ?

Tử Văn tựu trinh liết lai -lịch như lời big già đi đặn ,

Lời rất cư0 11g chinhh, khô 11g chịu khuất-tát chút nào.

Người đội mũ trụ tâu :

Trước Vương-Phủ đây, y còn quật-cường như

thế vênh mặt , già mồm , bịa chuyện bao - v , phi - bang.

Huống chi ở nơi miếu-dồn hiu -quạnh, y còn sợ gì mà

không cho một mở lửa .

Hai bên lời qua tiếng lại, rút cục vẫn không biết ai

phải. Nhưng Diên -Vượng quả sinh môi nghi ngờ.

4

Tủ - Yin tàu :

Nhà Vua đã không tin lời thầu, xin tự hỏi bèn

miếu Tản -Viêu đề tra rõ hư -thực, nếu lời thuần không

đúng, thần xin cam chịu tải tội nói còn nữa.

Người kia bấy giờ mới tỏ vẻ sợ-sệt, quỳ xuống lâu

rång :

Gã thư - sinh này thật là ngu -di, thục đảng tội

lắm. Nhưng đã nghiêng-trách như vậy , tuởng cũng đủ

rừng - giới rồi , Xin Đại Vương dủ lòng rộng tha cho y,

đề tỏ rõ đúc-độ khoan hồng. Bất -tát đòi hỏi loi-thôi , sợ

thương -tồn đến đức hiếu sinh.
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Diêm- Vương lớn tiếng quát :

Nếu lời y tậu quả đúng sự thực, thi mi đáng phải

tru -lục. Tội lừa-dối diễn -chương đã định sẵn-sàng, mà mi

dám cởi, buộc tội người như vậy ư ?

Lập tức sai người sang miếu Tản-Viên điều -tra xét

nghiệm. Lúc sai -nhân về tâu lại , nhất nhất đúng như lời

Tử - Văn,

Diêm-Vương cả giận bảo các phản -quan rằng :

Lũ ngươi chia nhau tòa-sở, ai có chức-phận này,

phải đem lòng chỉ công ra thi -hành luật chi-công. Thưởng

phải chính-đáng mà không thiên -tư, phạt phải đich -xác mà

không hà-lạm, thế mà còn những kẻ gian-trả, hành -động

càn-rỡ như vậy. Huống chi về đời Hán , đời Đường, bán

quan chạy tù, thì mối tệ-nhũng còn xiết nói nữa chăng ?

Liền sai lấy lồng sắt chụp lên đầu, lấy thỏi gỗ nhét

vào miệng, áp - giải đem giam vào ngục Cửuhu.

Diêm - Vương lại nghĩ Tử - Văn có công trừ hại, truyền

cho vị thổ-thần miếu kia, trong các tuần- tiết hàng năm,

phàm cỏ rượu thịt nên chia cho Tử - Văn một nửa, rồi đưa

mắt sai giáp-sĩ dẫn Tử-Văn về nhà.

Về đến nhà mới biết mình chết đã hai ngày rồi , Tử

Văn đem hết việc đã thấy thuật lại, ai cũng kinh- hãi, mà

không tin là thực Sau họ đón một bả cốt phụ đồng lên

hỏi, thì cũng nói đúng như lời Tử - Văn. Dân làng bèn lựa

gỗ, mướn thợ cắt tòa miếu mới mà ngôi mà người Tầu

kia, VÔ-cở bật tung lên, nắm xương tàn cũng nát ra như

cám .
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Sau đó một tháng, Tử - Văn bỗng thấy ông già đến bảo :

the?

Lão- phu đã trở về miếu, không biết lấy gì báo -đáp.

Nay thấy ở Miếu Tản - Viên, khuyết một chân phản -sự,

chưa có ai thay. Tôi cùng thầy là chỗ nghĩa cũ, hết sức

tiến -cũ, đã được đức Thánh Tản ưng cho. Vậy xin lấy việc

đỏ để đền ơn thầy. Người ta ở đời, xưa nay ai mà không

chết, miễn sao đề tiếng thơm cho đời sau là đủ. Nếu trùng

trình chừng nửa tháng, sợ sẽ về tay người khác mất. Thầy

nên cố gắng đi, chởcó coi là việc tìm-thường.

Tử - Văn vui vẻ nhận lời, bèn thu-xếp việc nhà, rồi

chẳng có tật bệnh gì mà mất.

Năm giáp- ngọ (1414), có người ở thành Đông- Quan

(1) , quen biết Tử -Văn, sáng sớm kia đi ra ngoài cửa tây vài

dặm, đang lúc sương mù trông thấy một đoàn xe ngựa là

là đi tới, lại nghe tiếng quát rằng :

Người đi đường tránh ra ! Xe quan phản sự ».

Người ấy ngàng nhìn phía trước, cách nửa mầu , người

ngồi trên xe chính là Tử - Văn. Song Tử - Văn cứ ngồi trên

xe chắp tay thi lễ, chứ không nói một lời nào, rồi cưỡi gió

đi mất. Đến nay con cháu Tử- Văn hãy còn, người ta còn

truyền là nhà Quan Phan -sự »

PHẦN BÌNH LUẬN

Than ôi ! Người ta thường nói rằng : “ Cưng quả thi

gây 9. Kẻ sĩ chỉ lo không cứng được thôi, còn gẫy hay

không là ở trời. Há nên cứ tiên liệu là sẽ gây mà đôi cứng

ra mèm ru ?

(1)– Tức là Hà -nội bây giờ.
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Ngò-Tử - Văn chỉ là một kẻ quê mùa, mà một niềm

cứng-cỏi, nên mới dám đốt miếu thờ tà-thần , chống đối

yeu - ma làm một việc rửa hơn được cả cho thần lẫn người,

nhân thế mà nổi tiếng nơi phủ-đẹ, lại được ban ân, thụ

chức, thực là không thẹn vậy.

Vậy là kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng-cỏi.



Chức Phát-sự miều Tân-viên

( Trai Nguyễn -vn )
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徐 式 億 婚 錄

TỪ THỨC TIỆN-HỒN LỤC

TRUYỆN TỪ -THÚC LẤY VỢ TIỆN

Khoảng năm Quang -Thải * 8 đời nhà Trần (cuối thế.

kỷ thứ 14 ), ở Hoa -Châu đt + ( Thanh- Hóa) ở đt có chàng

Tư - Thức nhờ phụ-ấm được bồ huyện -tệ (tri -huyện) Tiên

Du l 8 % ( Bắc- Ninh 4t ® ). Cạnh huyện , có ngôi chùa danh

tiếng. Trong chùa có một cây mẫu-đơn, cứ mùa hoa nở là

ngựa xe tấp- nập đến xem hoa đông như hội.

Tháng hai năm binh-tỷ ( 1896) có một cô gái tuổi chừng

15, 16 ; phấn điểm sơ -sài, dong nhan lộng-lẫy, cũng đến

xem hoa. Nàng vịn phải cành giòn nên gãy , bị người coi

hoa bắt giữ lại . Ngày đã sắp tối mà không ai đến nhận. Từ

Thức thấy vậy động lòng thương, liền cởi áo cừu gấm

trắng đưa vào tăng -phòng để chuộc nàng ra . Mọi người

thấy vậy đều khen Tử là một vị quan hiền -đức.

Song Tử - Thức vốn tính ra rượu thích đàn, đam thơ

mê cảnh, công việc sỔ sách bỏ ùn lại , thường bị quan trên

quở -trách rằng :

Than- phụ thầy làm đến đại-thần chấp -chính mà

thầy không làm nồi chức huyện -tê hay sao ?

Từ than rằng :

.

- Ta chẳng thể vì số lượng năm học gạo hàm vàng mà

buộc mình trong trường danh -lợi. Ảu là với một mái chèo ,

bỏ quan trở về, Non xanh nước biếc có phụ gì ta đâu ?
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Liều cởi trả ấn tín ra đi . Vốn ra cảnh hang động ở

miền Tống -Sơn ( $ 1 ), bèn xem chổ cắt nhà ở đó . Từ

thường sai gã hề -đồng đem lbầu rượu cây đàn đi theo, còn

tự mình thì mang máy tập thơ Đào - Tiền, hễ gà nơi nào

Tig ý là lại rót rượu ra uống có vẻ thu- vị lắn. Phàm

11 :ững nơi thủy ti sơn kỳ như núi Chich- Trợ ( 4 * ) ,

động Lục- Vân ( kg * ), kênh Nga ( . ) , sông Lãi ( 3 ) ,

tây đều có thể đề- vinli.

VIột hôn, Từ dậy sºn trong ra cửa bề Thần-Phù

( 18 + ) , (thuộc huyện Nga -Sơn, Thanh1-11ỏa) ngoài xa

chừng vài mươi lặn, thấy đám mây ngũ sắc ủn-ùn kết lại

như một đóa hoa sen nổi lên , vòi chèo thuyền ra xem thì

thấy nhột trái lại rất đẹp . Fit kinh ngạc báo gã chèo

thuyền rằng :

Ta ở trong chốn giới g - hồ, các thắng cảnh miền

đồng -nam, đã dùng qua lại nhiều lần biết rõ . Nay không

biết trái núi này từ đầu lại mọc ra trước mắt . Có lẽ là non

tiên rụng xuống , vết thần hiện lên , không thì sao khi trước

đã không , mà hôm nay lại có được ,

Từ bên buộc thuyền lên bờ coi tình thấy khi núi xanh

biếc, vách đá dựng thẳng cao hàng ngàn trượng ; bằng

không có cánh, vị tắt trèo lên thăm cảnh đó được . Nhân

đề một bài thơ luật rằng :

Nguyên văn :

1 . 千 章 碧樹 掛 朝 歐

花草 迎 人 入洞 門

. 透 潤 己 無 僧 採藥 ;

沿 流 刺客 尋 源

2.
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弄
博 2

3. 旅遊滋味 琴 三 弄 ;

约 生涯 酒星 酒

擬向武陵 漁 子 問 ;

前來 遠近 種 桃 村

4.

Phiên âm :

1. Thiên chương bich tụ quái triệu đồn,

Iloa thảo nghinh nhân nhập động môn.

2. Nhiều giản dĩ pô tăng thải được ;

Duyên lưu thăng hữu khách tìm nguyên.

3. Lữ - du tư - 0ị cầm tam lộng ;

Điều - đình sinh- nhai tửu nhất tôn.

4. Nghĩ hướng Võ - Lăng ngư - tủ vấn ;

Tiền lại miễn cận chủng đào thôn ?

Giải nghĩa :

1. Ngàn cây xanh biếc rải ánh nắng ban mai ,

Hoa cỏ đón người vào cửa động.

2. Quanh suối đã không sư hái thuốc ,

Noi dòng chỉ có khách tìm nguồn.

3. Đi chơi đất lạ nếm mùi ba khúc đờn (1)

Tim thu sinh- nhai trên thuyền câu và một bình rượu,

( 1 )- Hoàn- } = 1 đời Tấn rất giỏi âm -nhạc. Một hôm Vương

huy-Chi + < xuống kinh-sư, đậu thuyền ở Thanh-Khê tổ .

Gặp lúc Hoàn ở trên bờ, có người biết lại inách Vương. Nhưng cả

Hoàn lẫn Vương chỉ biết tiếng nhau , chưa từng quen mặt . trong

sai người lên mại Hoàn nói rằng : biết tiếng ông thổi sáo rất hay,

xin ông cho nghe một khúc. Hoàn liền xuống thuyền thổi ba bản , rồi

lên xe đi luôn. Hai người không ai nói với ai một câu nào (theo

Thượng- hữu lục).
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4. Muốn đến Võ - Lăng (1 ) tim NgưÔng hỏi :

Thôn Đào cách đây xa hay gần ?

Dịch ra văn vần :

1. Nắng mai rừng biếc khoác màu hồng,

Hoa cỏ chờ ai lởi động trung ?

2. Hải thuốc nào đầu sự lặn suối ;

Tìm nguồn duy có khách theo dòng.

3. Qua chơi đất lạ đờn ba khúc ;

Mang thủ thuyền câu, rượu nếột chung

1. Muốn kiếm Võ-Lắng ngư phủ hỏi,

Thôn đào bát-ngat ngan-ngơ lòng.

Từ đề xong, trong dạ bồi - hồi ngơ -ngần, dường như

có ý trông chờ. Chợt thấy vách đá nứt toác ra một cái

hang tròn, đường kính chừng một trường, bèn vẻn ảo thử

bước vào, đi chưa được vài bước, của hang đã đóng sập

lại , tối-tăm mù - mịt như sa vào cái vực đen tối . Bụng nghĩ

không thể nào thoát chết được, Từ lấy tay sờ -soạng vết rêu

( 1) – Triều Thái -Khangk 3 đời Tấn (20–289), Hoàng đạo-Chân

% , người Võ- Lặng (nay thuộc huyện Thường - Đức, tỉnh Hồ-

Nam) đánh cả ở ven suối , một hôm lạc tới rừng đào đầy hoa nở,

tò - mò đi hết khu rừng đào thì đến một trải núi, liền buộc thuyền

lại, vào xem. Lúc đầu lối đi nhỏ hẹp, chỉ vừa người đi lọt. Đi được

vài mươi dặm, đến một khu đất bằng phẳng, rộng-rãi sáng sủa, CÓ

đủ nhà cửa, gà chó như ở nhân- gian vậy. Hoàng vào hỏi người ở đó

mới biết rằng : Ông Tổ họ trước lánh cường Tần vào ở luôn đây.

Họ chẳng biết chi đến truyện đời , thậm chí đến nay giang -sơn đã

về tay nhà Tấn, họ cũng không hay nữa. Người trong thôn xóm ai

cũng mời Hoàng vào chơi , tiếp -đãi ân - cần. Hoàng ở lại chơi mấy bữa

rồi trở về. Sau Hoàng lại muốn trở lại nơi đó mà không tìm thấy

đường nữa. (theo Thượng-hữu-lục ).
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xanh, nhận thấy có một lối đi nhỏ, ngoắn-ngoèo như ruột

de. Lần mò bước đi chừng hơn một dặm thì thấy có đường

dốc đi lên , bám víu lần từng bước, càng lên đường càng

rộng thêm. Lên đến ngọn núi thì bầu trời quang đãng,

ngoảnh nhìn bốn phía đều có lâu -đài lộng-lẫy : mây xanh

ráng đỏ bám lấy lan -can, cỏ ngọc hoa châu khoe màu đây

đỏ. Từ nghĩ thầm : đây nếu không phải đền tiên cõi phật,

cũng là nơi ấn tục lảnh phàm như Thứu -lĩnh (1) * *

Đào-nguyên chẳng hạn.

Con đường suy- nghĩ, chợt nghe thấy hai đồng- nữ áo

xanh bảo nhau rằng :

Chú rể nhà ta đã đến.

Đoạn chủng chạy vào báo tin, một lát trở ra nói :

Phu- nhân mời chàng vào.

Từ liền theo họ đi vào, quanh bức tường gấm qua

bực cửa son. Trong cửa là tòa cung -điện cao ngất- ngưởng,

trên biển đề « Điện Quỳnh-Hư » ( B), « Gác Dao-Quang »

( ). Trên gác có bà tiên áo trắng ngồi trên giường thất

bảo. Bên cạnh kẻ một cái sập gỗ đàn -hương, bà mời Từ

lên ngồi rồi bảo rằng :

C

Tinh hiếu kỳ của chàng đã thành sự thực. Cuộc đi

chơi vui thủ này hẳn đã thỏa chí bình-sinh. Mối duyên kỳ

ng , chàng còn nhớ không ?

(1) - Thứu - Lĩnh còn gọi là Thứu - Sơn hoặc Linh-Thứu sơn

* * L ở Ấn- Độ, tục truyền đức Phật hay ở đó . Đỉnh núi giống

hình chim Thứu, một loài chim cắt dữ hay ăn thịt người chết,

cho nên còn có tên là Thứu - Đầu-Sơn * B 1 (từ nguyên).
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Từ thưa rằng :

Bi-nhân là kẻ dật-sĩ ở TỐng-Sơn. Một cánh buồm

giỏ, một lá thuyền nan, quen thỏi giang-hồ phỏng -đãng,

vui đâu chấu đỏ. Nào biết nơi đây lại có lầu thanh phủ tỉa .

Lần -niò dược tới đây, tưởng mình đã sinh lông mọc cánh.

Song lòng trần hãy còn mờ- mịt, chưa hiều tiền đồ ra sao,

gốc ngọn thế nào, xin ngài chỉ- giáo rõ-ràng cho.

Bà Tiên cười mà rằng :

Chàng biết sao được. Đây là núi Phù - Lai # # tức

động thứ sáu trong 36 động tiên, nồi bồng -bệnh ngoài

biển cả, không chẳng không rõ như núi La m , núi Phù %

hợp tan theo với gió mưa, chẳng khác các ngọn Bồng Lai

(* *), co-duỗi theo làn sóng dợn, mà ta là địa-tiên núi

Nam- Nhạc (# ) tức Ngụy phu-nhân ( 1) . Vi chàng nghĩa

cả , hay giúp người trong cơn nguy khốn, nên mới dám

phiền chàng đến đây.

Bà Tiên lại đưa mắt cho con hầu vào gọi cô tiên ra .

Từ liếc mắt nhìn trộm, té ra là người đánh gãy cành

hoa bữa trước.

Bà Tiên trỏ bảo rằng :

Đứa con tôi đây là Giảng-Hương sự ở , ngày trước đi

xem hoa gặp nạn, nhờ chàng cứu gỡ. Ơn ấy không quên,

nay muốn cho cùng chàng kết duyên đề đền ơn trước.

( 1 ) Núi Nan-Nhạc tức là Hoắc-Sơn t ư xưa gọi là Thái

Nhạc, nay ở phía đông-nan huyện Hoắc, tỉnh Sơn- Tây. Trong bài

thơ « Đura nữ -đạo -sĩ qua chơi Nam- Nhạc » của Lý-IBạch * a có

cầu : Quyền tảnh hướng Nail-Nhạc, ng kiến Ngụy Phu-nhân.

8 4 6 6 , I likA. Nghĩa là : Vắt -vả tình vào núi Nam

Nhạc, phải thu bái -kiến Ngay phu-nhan, Nguy Phu -nhin nguyên

là con gái quan Tư - Đồ Ngụy-Thư đa sĩ triều Tấn , là vợ Lưu

âu-Ngạn ở 8 * , sau theo thầy học đạo đến ở đây.
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Bên ngay đêm hôm ấy, sai thắp đèn mờ phụng, trải

chiếu vằn rồng để hai người làm lễ giao bái . Ngày hôm sau

chư tiên đến mừng . Có vị mặc áo gấm cưỡi ly ( 1 ) từ ngả

bắc xuống ; có vị mặc áo lụa cưỡi rồng ở phía nam lên , có

bà đi kiệu ngọc, có bà cưỡi xe gió, đồng thời đến họp.

Tiệc đặt trên từng thượng gác Dao-quang, buông rèm câu

( cái móc) ngọc, rủ trưởng móc vàng. Phía trước đặt cái

ghế bành bằng ngọc tru -ly để không Chư tiên vải chào

nhau rồi ngồi trên các giá đất ở bên tả, T -lang ngồi trên

giường kê bên hữu . An tọa đâu đấy rồi , có tiếng truyền hộ

« Kim- Tiên (2) < > { % đến 9. Thảy đều bước xuống, cúi lạy

đón chào. Đoạn lên gác tấu nhạc. Việc bày trên mẫu mã

não, đĩa ngọc-thạch . Những món ăn rất kỳ lạ , lại dùng

rượu kim-tương, ngọc-lề , hương thơm ngào - ngại, không

giống mùi trần-tục chút nào .

Bà mặc áo gấm cất tiếng :

Chúng tôi ở cõi này đã tám vạn năm , biển nay đã

ba phen biển-đồi, nay cliàng lận- đận tới đây , không còn

có sự cách -trở giữa hai cõi trần -lioàn (3) , hương -lửa ba

sinh tưởng cũng không phụ , đừng cho chuyện thần -tiên là

thuyết hoang-dường nữa .

Kế đó , các đồng- tử chia ra từng lớp múa điệu lăng ba

(k = ). Đoạn, phu- nhin mời chư tiền làng cốc. Giáng

lương rót rượu.

( 1 ) -- Con đi cũng giống con rồng, sắc vàng, không có sửng.1

Nay các đầu cột đinh chùa hay khau1 con ! i gọi là li - đầu.

( 2) – Kinh - Tiên là bà Tây - Vương Mẫu.

( 3 ) - Nhỏ- gia gọi điới người là « thế » ( tư ) ; Thích- gia ( nhà

Thật ) gọi là « kiếp » ( 34) đạo-gi: gọi là “ trần » ( V ) ..



- 198

Bà tiền bạn xiêm lụa nói đùa :

Bữa nay trông nương- ử da- dẻ mịn - hàng, chứ không

khô gầy như trước nữa. Người ta thường nói “ ngọc -nữ

không chồng » , câu đó hỏi còn tin được nữa không ?

Chư tiên đều cười ồ . Duy có vị mặc áo bảo xanh buồn

rầu không vui mà nói rằng :

Sự kết hợp của cô em đây , thực ra là bởi duyên nợ

xui nên Chỉne : giá đành trong ngọc trên mây mà duyên

sánh cõi phàm khách tục. Vạn nhất tiếng lộ trần gian, chè

sinh thượng - giới, rồi có nhiều chuyện mỉa mai làm lụy

đến thượng-tiên, sợ rằng chúng ta cũng không khỏi lỗi vậy.

Bà Kim-Tiên nói :

Ta ở chốn lầu cao, hầu gần Thượng - Đế, cõi trần

mờ - mit, chưa từng đặt chân xuống bao giờ. Thế mà kẻ

hiếu sự còn bịa ra : Dao trì hội yến tự đời Chu ( 1 ) ; thanh

điều truyền tin ở đời Hán (2 . Đối với ta họ còn thế, huống

chi với các người, thế nào cũng có đấy . Nhưng thôi , có

tan-lang ngồi đây, ta không nên bàn chuyện phiếm nữa,

khiến chàng rối ruột.

( 1 ) - Dao-trì là nơi Vương - Mẫu ở. Sách Loui-tụ chủ : Vua

Mục - Vtrong nhà Chu (cuối thế kỷ thứ X trước công -nguyen ) có

tính hanh-thich thuần-tiên, rồi được cùng bà Tây -luong- nâu hỏi

yến ở Dao - Trì.

(2) Sách Đurờng-thi chú : Ilán Vil-10ế ngồi ở clip Thit

Iloa, chợt có hai con chim xanh từ phương tây by : i. chịu

trước điện. Vua hỏ: Đồng -phong- Soc. Sóc nói : « Do la bi

Tây -Vương-Mầu sắp đến chơi, cho nên chim lại báo tin trực » .

Một lát, quả thấy Vương -Mẫu đến , có hai người thị-nữ áo xinh

theo hầu. Người ta nói hai tên thị-nữ này tức là hai con chiu

xanh lúc thư c .
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Phu nhân nói :

Tôi trộm nghe : Tiên may gặp chứ khôn tìm, đạo

không tu mà tự đến . Những cuộc hội ngộ ly - kỳ đời nào

chả cỏ. Nào đền Bạc- Hậu (1 ) , nào quản Cao-Đường ( 2),

nào thần Lạc- phố * * lướt sóng (3) , nào chuyện Giang

Phi . cởi ngọc ( 4), nào LỘng- Ngọc * * vầy duyên

Tiêu-Sử * * ( 5), nào Thải- Loan kỳ % gặp-gữ Văn-Tiêu

* * ( 6), nào Lan - Hương là ở kỳ phùng Trương- Thạc

4 A5 ( 7). Bao nhiêu chuyện cũ biên chép ranh-rành ra

đó. Mới cỏ thế này mà bị chê -bai thì đã có VÔ-số bậc tiền

bối đỡ đòn cho mình.

(1) - Xem chủ-thích trong truyện Kỳ-ngộ chốn Tây - viên »

trên.

( 2( 2) - Sở Vương ở quản Cao - Đường, gặp một nàng thần-nữ

rồi cùng nàng chung chăn gối.

( 3) Sách Quần-ngọc chép : Trần -tư Vương Bà : + gặp

thần-nữ ở Lạc- Phố. Thần -nữ tên là Mật - Phi ( 4 ) con gái vua

Phục- Hy k :

( 4 ) - Sách Liệt -tien -chuyện chủ : Hai nàng tiên Giang - Phi

x k chơi ở bến sông gặp Trịnh- Giao-Phủ S = h . Hai nàng đeo

hai hạt minh-châu rất lớn, to bằng quả trứng. Trịnh không biết

là nữ-thần, xin hai nàng những viên ngọc đó. Hai nàng liền cởi

ngọc ra tặng Trịnh. Trịnh nhận ngọc đi vừa được vài chục bước

thì ngọc không còn mà hai nàng cũng biến mất.

( 5 ) Sách Loại -Tụ chú : Tiêu -Sử có tài thổi tiêu rất giỏi,

Tần Mục -Công đem công-chúa Lộng Ngọc gả cho chàng. Một hôm ,

Tiêu -Sử đang dậy Lộng- Ngọc thổi tiêu trên Phượng-lâu , chim

Phượng- hoàng nghe tiếng bay đến , Sau cả hai vợ chồng cùng cỡi

phượng bay lên trời .

( 6) - Sách Hương-Đài * * chú : Ngô-Thái - Loan 8 :6

vì tư - dục lộ thiên-cơ , bị đầy xuống làm vợ người trần , lấy chàng

Văn- Tiêu. Hai vợ chồng đưa nhau về ở Chung-Lăng 6 ta . Nhà

nghèo, nàng phải làm nghề viết mướn độ nhật. Nét bút nàng như

rồng bay phượng múa và viết rất nhanh. Viết một bộ thơ Đường

được trả năm ngàn đồng. Sau nàng cùng Văn-Tiêu mỗi người

cười một con hồ đi vào Việt-Vương-Sơn mất.

( 7 ) - Ngọc-Nữ Đỗ Lan- Hương lấy chàng Trương -Thạc. Sau

nàng về trên trời, Trương-Thạc thương nhớ vô cùng. ( Theo

Đường-thi ).
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Ai nấy phá lên cười rất là vui-vẻ. Khi mặt trời đã xế

non doài, tan tiệc : khách khứa nơi đâu về đó. Từ nói

đùa Giáng-Hương rằng :

– Thì ra cõi, dục khắp nơi đều có chuyện phối- ngẫu

cả , cho nên Chức -nữ xe về Ngưu-lang ; Thượng- Nguyên

Eí đi tìm Phong- Trắc 4 tỷ ( 1 ) ; Tăng -Nhụ có bài ký

Chu - Tần ( 2) ; Quần - ngọc có bài thơ Hoàng - Lăng % th.

(3) . Cảnh tuy có khác nhưng tình giống nhau , ngàn xưa

vẫn thế. Bây giờ chư tiên đầu về đấy rồi , trong cảnh quạnh

hiu buồn tẻ, không biết lòng vật - dục có chớm nở không ?

hay là cũng cỏ nhưng phải cố mà đè nén nhỉ ?

Giáng Hương buồn rầu đáp :

- Các vị đó đều có khi ubn -nguyên ( * ), cỏ tỉnh

chân -nhat (44), tên đề đền vàng, minh hầu của tia, ở

phủ Thanh-hư, chơi nơi tịch- mịch. Không cần gạn mà

lòng tự trong, không cần lấp mà dục vẫn lặng ; đâu có

như thiếp : thất tình chưa trút, bạch cảm dễ sinh ; hình nơi

phủ tia mà lòng vưởng trần duyên ; thân chốn đền Quỳnh

mà lòng theo cõi Tục. Chàng chở nên nhân một mình

thiếp mà cho là quần tiên đều thể cả.

)( 1 ) – Phong- Trắc đọc sách ở trong núi thẳm rừng sâu, bà

tiên Thượng - Nguyên phu-nhân đêm đến ve - vãn .” ( Theo sách

Thiên - hạ dị-kỷ).

( 2 ) Đã chú thích trong truyện người Nghĩa - Phụ khoải châu .

(3 ) – Sách Thái - Bình Quảng-kỷ chú : Lý Quần -Ngọc về Sầm

Dương, đi qua miếu Nhị - Phi (34) có đề bài thơ Hoàng - Lăng

(* * ) chợt thấy hai vị nữ -lang tự xưng là Nga - Hoàng, Nữ -Anh

hẹn với Lý hai năm nữa sẽ có mối duyên gặp gỡ, rồi biến mất.

Lý bàn vào lễ thần -tượng trong miệu rồi đi ,

-
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Từ nỏi :

Nếu thế thì nàng còn thua các tiên kia xa lắm !

Hai người cùng vỗ tay cả cười.

Chỗ Giáng- Hương ở cả bức bình- phong trắng. Từ

thường đề thơ vào. Thơ rằng :

I

Nguyên văn :

1. 眼底 燈 夏 底 雪 ,

2. 清光 酒 酒逼 三 神

3. 松花 半 老 香 風 動

4 . 媒 引 滄浪 釣 職 人

Phiên âm :

1. Nhãn đề lên hà cước đề cân,

2. Thanh quang sai-gái bức Tam-Thần .

3. Tung hoa bản lão hương phong động :

4. Môi đẳn thương đang điều đình nhà

Giải nghĩa :

Ráng, khỏi dưới mắt, may dưới chân.

Trong sáng chói-lọi át cả núi Tam-Thần (1)

Hoa thông chưa già , giỏ quyện hương thơm .

Du dẫn khách thuyền cầu vượt Sỏng lại.

{ ! - 1 tri xira tục-truyền ngoài biển có ba núi Thần gọi là Tau

Thi = Tam Thần là : Bồng- Lai (Ề Á ) Phương- Trượng (8 + )

joanh -thau ( ).



202

Dịch ra văn vần :

1. Mắt ngắm gên - hà gót đạp mây,

2. Non thần choi-lợi cũng chưa thg .

3. Hoa thông nửa kiếp hương theo gió,

4. Du khách thuyền câu vượt tới đây.

II

Nguyên văn :

1 .

2 .

秋風 一夜 月 没 山 ,

簾捲 黄花 入侍 ,

酒力 国人 討 思 苦 ,

毫 醉 閣 碧 琅玕 ,

3 .

4 .

Phiên âm :

1. Thu phong nhất dạ nguyệt man san,

2. Liêm quyền hoàng -hoa nhập ở lan,

3. Tửu lực khốn nhân thi-lứ khô,

4. Ngân hào túụ các bich lang can

Giải nghĩa :

1. Một đêm gió thu , trăng đầy núi,

2. Tin cuốn bỏng hoa vàng lọt vào tựa lan - can.

3. Meri : 1 người, tứ thơ khó tìm,

1. Rượ! Tay , đành gác bút lang can (1)

(1 )– Bút Lan can là bút ngọc, quản bằng trúc.
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Dịch ra văn vần :

1. Đêm thu , gió thoảng, nguyệt đầu non ,

2. Rèm cuốn ; hoa vàng lọt gác son .

3. Rượu đã say mèm, thơ bị cận,

4. Khốn đem bát ngọc gợi thi hồn,

III

Nguyên văn :

寶 鴨 凝寒 换 宿 香 ,

別 裁 新 措 理 霓裳

辭 成 不敢 高 聲道 ,

驚起 陰 來 風雨 長

Phiên âm :

Bảo áp ngang hàn hoàn túc hương,

Biệt tài tân phồ ló nghe-thường.

Tự thành bất cảm cao thanh đạo,

Kinh khởi âm lại phong vũ trường

Giải nghĩa :

Bình trầm giá- lạnh phải đồi hương cũ ,

Xét lựa dễ phố lại khác nghe-thường ( 1).

Khúc nhạc đã thành, chẳng giám ca tiếng lớn ,

Luống sợ gió mưa to ngầm nồi lên.

(1 )– Sách Thượng -hữu- Lục chú : Đường Minh- Hoàng một đêm

rằm tháng 8 nhờ đạo sĩ La-Công-Viễn Tỷ 4 dùng phép đưa lên

chơi cung trăng. Nhà vua được xem tiên-nữ múa hát khúc Nghệ

Thường dưới gốc cây quế lớn . Về dương-trần, nhà vua cũng bắt

chước đặt ra khúc nhạc Nghe-Thường.
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Dịch ra văn vần :

Giá lạnh binh trầm phải đồi hương,

Đắn đo phổ tại khúc nghệ-thường.

Bài thành cảng giám ngâm cao điệu,

Luông sợ phong - ba nỗi bất thường.

IV

Nguyên văn :

紅霞對 起 赤城 椒 ,

排 漢宮 德 鎖 寂寥 。

星斗 樹 天 控

夜深 表 女 學 吹☆

9

o

蕭

Phiên âm :

Iòng là đối khở : Xích- Thành tiều ,

Sau lon cung trởng tỏa tịch -liêu.

Tinh- hiu liễu lan (liệt nhất ác ,

1) tham Tìnhiữ học uy tiêu .

Giải nghĩa :

Ring đỏ nổi lên ngang đỉnh núi Nich-Thành ( 1 ) .

Cung đường cao ngất trời như khóa cảnh tịch mịch.

So 11ọc qu:ành lan- ca11 với tới trời,

Đèn khuya Tần-Nữ học tối ống Tiêu . (2)

( 1 ) – Quin- Ngọc cl: ú : Xich- Thành là tên một ngọn núi ở Thiên

Thai sắc đỏ như răng vậy.

( 2 ) – Tần nữ là công-chúa Lộng-Ngọc , đã chú thích ở trên



1
2
0
5

Dịch ra văn vần :

Màu đỏ đun lên đỉnh Xích - Thành,

Quạnh hiu cung - điện ngất mây xanh.

Bốn bề tinh -đầu trời gang tấc,

Tần - Nữ tiểu bang lúc cần canh .

V

Nguyên văn :

滄 茫 害 外 短 長 洲 ,

蘭 桂乾坤 日夜 浮

She han seren tur t *春燕 不盡 ,

建 空 淡 掃 碧 悠悠 。

Phiên âm :

Thương mang cân ngoại đoàn trường châu,

Man, Quế càn - khôn nhật dạ phủ.

Nhất điều mộ quân phi bất tận ,

Liên không đạm tảo bich du du.

Giải nghĩa :

Bát-ngat ngoài mây châu lớn nhỏ (1)

Phương trời Mân Quế (2) ngày đêm lập lờ hiện ra.

Lúc xuân tàn cải chim bay mãi mãi,

Vòm trời như quét một làn xanh lợt bát ngát.

(1 ) Văn-Lâm Quảng-Kỷ * * * đó chú : ngoài bề có mười

châu như Doanh - Châu, đất vuông bốn ngàn dặm cỏ tiên ở ;

Quật-Châu 8 tỷ đất ba ngàn dặm, có đại tiên ở...

( 2 ) Đất Mân nay thuộc tỉnh Phúc- Kiến - Quế nay thuộc tỉnh

Quảng- Tây.
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Dịch ra văn vần :

Chân may bát -ngát cõi tiền -chau,

Mân, Quếphương trời ngút tận đâu .

Chiếc nhạn quan tan bat lạc-lông,

Vòm trời xanh biếc vạch lầu lầu,

VI

Nguyên văn :

却 某 靠 敌 月 重重 ,

法 對 袁 燕 把 俄 情 。

A ff at thete

五更 無奈 遠 山鎮en i

Phiên âm :

Khước hàn liên phòng nguyệt trùng trùng,

Khiếp đối suy nhan bi kính dung.

Cách trúc hoàn lại tiền chậm mộng,

Ngũ canh Ô nại piễn sơn chung.

Giải nghĩa :

Chống rét rèm buông, ánh trăng chập -chùng,

Ngản vẻ mặt xanh xao, ngại soi gương.

Cách ngăn trúc, muốn gọi lại giấc mơ trên gối tiên (1)

Suốt năm canh trºn -trắc nghe tiếng chuông từ núi

xa vọng lại .

( 1) Đã chủ-thich trong truyện Nghiệp oan của Đào-thị.
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Deh ra văn vần :

Lạnh lẽo rèm buông ảnh nguyệt lông,

Võ -oàng nét mặt ngản gương trong.

Gối tiến ngàn trúc ngắn hồn- mộng,

Núi thẳm năm canh rộn tiếng đồng.

VII

Nguyên văn :

浮 浮 瑞 薯 純金 聞 ,

方丈, 将 南 弱水 西

唱罷 麗 更 天 欲 露 ,, k

Se han for the 聲heart

Phiêm âm :

Phủ -phù thụy đi nhiều kim khuê,

Phương- trượng huề nam Nhược-thủy te.

Xưởng bài đà-canh thiên dục thự,

Hương tâm hà cử nhất thanh kê.

Giải nghĩa :

Un ùn mày lành quanh cửa vàng,

Núi Phương-trượng mẻ nam, sông Nhược - Thủy mẻ

tây.

Canh Đà ( 1 ) dứt tiếng trời gần sảng,

Trạnh nhở quê - hương, gà gáy nẻo nào ?

( 1 ) Đà thường gọi là Đà-long, là một giống cá có chân, dài

vài trượng da bền có thể bưng trống được. Tiếng kêu rất lớn .

Mỗi lần kêu là đúng một trong canh ( Từynguyên ).
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Dịch ra văn vần :

Mâu lành lơ -lửng phủ buồng khuê,

Phương -trượng non xa Nhược-tủ kề

Dứt tiếng Đà - long, trời sắp sáng ,

Tấc lòng cố -quốc lắng canh kể.

VIII

Nguyên văn :

煙 鼠 如 警 柳 如 如 ,女 柳 细

項 聞 睛 琼海 船

羽 客 去 時 無處 竟 ,

步 虛 聲 外 碧 連天 .

Phiên âm :

Yên làm như kế liễu như điện,

Tòa thát tình khug hải bạc thuyền.

Vũ khách khứ thời pỔ cứ lịch ,

Bộ hư thanh ngoại bích liên thiện.

Giải nghĩa :

Khỏi nói như mái tóc bông liễu như hoa điền (1 ) ,

Tựa cửa chạm, ngỏ thuyền bè ngoài bề khơi.

Đạo-sĩ đã ra đi , không biết đâu mà tin ,

Ngoài tiếng « bộ lư » (2) vòm trời xanh biếc một màu.

( 1 ) Hoà điền là thứ hoa cài bằng vàng để trang điền .

( 2) Trần-tr-Vương : { nước Ngụy đi chơi trên núi , nghe

thấy trên không có tiếng thần tiên tụng kinh , sau đạo-sĩ bắt chước

tiếng tụng kinh ấy gọi là bịhư -thanh. ( Ngo -Uyên kỷ. * * đó ) .
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Dịch ra văn vần :

Khỏi non : cải tóc , liễu : hoa cài .

Ling ngimiluyen- De purl be Airi,

Duo -stra ditimthd thay,

Lưng trời t ếng kệ bằng bên tai.

IX

Nguyên văn :

C

四面 波濤 一 答 山 ,-

夜來 何處夢鄉 關鄉 關

茫茫 麼 界 回頭 遠 ,

身 在 紅 害 碧水 間

o

Phiên âm !

Tứ diện ba đào nhất kể sơn ,

Dạ lai hà xứ mộng hương quan ?

Mang - mang trần - giới hồi đầu Diễn ,

Thân tại hồng màn bich thủy gian.

Giải nghĩa :

Sóng vỗ bốn mặt một hòn núi,

Ben den, mo - mong que-hurong d chón nao ?

Mờ- hịt cõi trần , ngoảnh đầu trong lại thấy xa xăm.

Minh còi ở chốn nay hồng nước biếc.
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Dịch ra văn vần :

Sóng Đỗ bao quanh núi một hòn,

Hương -quan, canh bằng mộng du hồn.

Đoải trồng trần- thế ra mờ - mịt,

Nước biếc mây hồng dạ hẻo - hon.

X

Nguyên văn :

桃花 統 測 出 天台 ,

委 残红半 赫 者the 半 苔

却 笑 劉 郎 輕 出洞

臨風费 把 玉 書 開

Phiên âm :

Đào-hoa nhiễu giản xuất thiên-thai,

Ủy địa tàn hồng bán lục đài.

Khước tiêu Lưu-lang khinh xuất động,

Lâm phong ký bả ngọc thư khai.

Giải nghĩa :

Hoa đào quanh suối đến Thiên- Thai,

Mặt đất cánh hồng tàn rơi lẫn rêu xanh lợt.

Lại cười Bru -nang (1) nhẹ dạ ra khỏi động,

Trước gió mấy lần dở ngọc thư (thơ tiên coi) .

( 1 ) Trong bài thơ Tiên tiễn chân Lưu- Thần ra khỏi động có

câu : Ản-cần tương tống xuất Thiên- Thai, Tiền -cảnh na năng khác

tái lai . Ba m 41 x 4 x 6 , { { # $ # * * * . Nghĩa là :

Thiên-Thai tiễn khách từng căn-dặn , Tiên-cảnh còn đâu dịp tái hồi .
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Dịch ra văn vần :

Rừng đảo quanh suối tởi Thiên -thai,

Mặt đất, hồng phai biếc lạc rơi.

Cười bác Lưu- Thần lia động tích,

Thơ tiên lần dở luống bồi- hồi.

Từ- Thức hồi tưởng từ hôm bỏ nhà ra đi, giữa ngày

mang- bách, đến nay thấm thoát đã được một năm. Áo senAo

lại đổi màu lục. Cứ mỗi lần canh khuya gió thảm, sương

lạnh ban mai ; trăng nhạm của SỞ, sỏng vỗ đầu giường,

lại trạnh niềm nhở cảnh, ngủ không yên giấc, một mối

sầu man- mác làm chàng tỉnh dậy.

Một hôm, xa trông thấy chiếc tàu buôn đi về phía

nam, Từ trỏ bảo Giảng-Hương rằng :

– Nhà tôi cũng ở về phía đó, nhưng trời xa biển rộng

biết là nơi đâu ? Rồi nhân lúc nhàn - rỗi, chàng lại nói với vợ :

Tôi đây lòng cỏ hẻo- hon, lệ hoa cảnh-thót, nực

cười mình lụy tục chưa quên ; luống rầu nỗi làng xưa vẫn

nhở , giảm xin thề -tất, cho phép tạm về. Chưa rõ tôn - ỷ thế

nào xin cho tôi biết ?

Giảng -Hương bùi- ngùi, không nỡ dứt tinh ! ..

Từ -lang lại nói :

Tôi chỉ xin đi trong một thời - gian nào đó, về cho

bạn - bè gặp mặt, thu- xếp việc nhà, liệu-lý xong-xuôi,

rồi sẽ trở lại đây cùng nàng bách - niên giai-lão trong làng

mây nước.
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Giảng- Hương khóc mà rằng :

Thiếp đâu dám vì tình phu phụ mà ngăn-trở niềm

nhớ quê-hương của chàng. Song cõi trần nhỏ hẹp, cảnh

đời ngắn-ngủi. Dù lay cliảng về, chỉn c sân liều vườn hoa

còn đâu phong-cảnh năm xưa. Nhân nàng thưa chuyện

lại với phu-nhân .

Phi-nhân nói :

- Không ngờ chàng còn vương-viu lòng trần như vậy !

Rồi cho một cỗ xe cầm-vân, sai đira chàng về .

Giảng-Hương trao cho chàng một bức thư viết vào

mảnh lụa mà nói :

Ngày khác chàng trông thấy vật này, xin đừng

quên mối tình cũ- kỹ.

Đoạn hai người cùng gạt lệ chia tay .

Chỉ trong chớp mắt, Từ về đến nhà , thì đã vật đổi sao

dời ; thành-quách, nhân- dân, nhất nhất khác xưa, duy còn

cảnh núi -non , khe suối, hai bên bờ không đổi sắc biếc

màu xanh thuở nọ . Bèn đem tên họ mình hỏi thăm các

người già -cả

Thảy đều nói rằng :

Thuở nhỏ tôi có nghe : Ong lồ ba đời nhà tôi cũng

cùng tên họ như ông đi vào núi mất, đến nay đã ngoại 60

năm ( 1 ) . Hiện nay Nhà Lê đã trải ba tuiều, bây giờ là

niên - hiệu Diên -Ninh thư năm (148)

hoạn đầu đã nói Từ - Thức ra đi nun Binh-Tý niên-hiệu

Quảng- Thái nhà Trần (1396), đến năm Điên - Ninh thu 5 Triều Lê

( 1458 ) tức là 62 năm. Trong bản chính lại chép lần là dư 80

năn , vậy xin sửa lại cho đúng.
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Từ - Thức bấy giờ mới ngành ngùi hối - hận , muốn lại

lên xe máy trở lại, nhưng xe đã hóa ra con chim loan bay

mất rồi. Mở thư của Giáng -Hương ra xem , có câu : « Kết

bạn phượng trên mây (1 ) , duyên xtra đã hết ; tim non

tiên ngoài biển , dịp khác còn đâu ? » mới biết là nàng đã

hở lời vĩnh-biệt .

Từ bèn mặc áo cừu nhẹ, đội nón lá ngắn , vào núi

Hoàng - Sơn, rồi sau không biết đi đâu mất.

PHẦN BÌNH-LUẬN

Than ôi ! Nói chuyện quái-dị , sợ loạn nối thường,

cho nên thánh hiền không nói . Nhưng việc « Tư-Thức lấy

vợ tiên » cho là thực không có chăng ?– Thưa rằng chưa

hẳn là không. Cho là có thực chăng ?– Thưa rằng cũng

chưa hẳn là có. Cô không mờ-mịt, câu chuyện tựa-hồ quái

đản . Nhưng đã có ân -cong tất cả dương bảo, cũng là lẽ

thường. Các bậc quan-tử sau này nên để mắt đến. Hoặc

thêm hoặc bớt , bỏ chỗ quái mà để chỗ thường, phòng có

gì là bại .

(1 ) - Xem chú-thich trong truyện « Đối Tụng dưới Long

Cung ».





Từ - Thức lủy vợ Tiên

( Tranh Nguyễn Uyên)



1

1
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范 子虚 遊 天 曹 錄

PHẠM TỬ - HƯ DU THIÊN - TÀO LỤC

TRUYỆN PHẠM TỬ- HƯ LÊN CHƠI THIÊN - TAO

Phạm- Tử - Hư người Cần - Giàng % , Hải- Dương $ % ,

là tay tuấn- kiệt hơn đời, không ra kiem-tỏa ; theo học

nhà xử -sĩ Dương-Trạm 4 % * , Trạm thường rắn Tử - Hư

về nét kiêu căng. Từ đó Tử - Hư dốc lòng sửa đổi,

sau thành người có đức hạnh.

Khi Dương - Trạm qua đời, các học -trò tan đi mọi ngả ,

duy còn Tử-Hư, làm lều lên ở giữ mả, chầu -chực đủ ba

năm mới về. Tử - Hư đã 40 tuổi mà vẫn chưa đỗ đạt gì cả.

Đời Trần, Phạm Tử - Hư lại kinh du học, ngụ ở nhà

một người dân bên hồ Tây. Một hôm , cũng như thường

nhật, sáng sớm Tử - Hư ở nhà trọ đi ra , trong áng mây mù

thấy một đoàn kiệu vàng, biên ngọc bay lên trên khôn ,

kể đến một cỗ xe nạm hạt châu , sau nữa là một đoàn

người ngựa tùy tùng cũng rất tề -chinh. Tử - Hư ghẻ dòm

trộm thì người ngồi xe chính là Dương - Trạm, thầy học

mình cũ , chàng toàn đến trước sụp lạy, nhưng Trạm xua

tay ngắn lại bảo :

.

Giữa đường vội - vã, không tiện chuyện-trò, tối

mai anh đến chờ thầy ở cửa bắc đền Chân-Võ, thầy trò

ta sẽ hàn-huyên một buổi .

Tử - Hư bèn sắm sửa rượu cùng thức nhắn, đúng

hẹn đến nơi, đã thấy Dương-Trạm ở đó rồi, thầy trò gặp

nhau rất là mừng -rỡ.
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T - Hư hỏi :

Thầy mới từ trần chưa được bao lâu, thoắt đã trở

nên hiên-hách khác hẳn ngày xưa , xin thầy cho con biết

rõ duyen -do, để con được vui mừng.

Dương- Trạm đáp :

-

Thầy nhất sinh ở đời, cũng chả làm được điều

thiện nào đáng kể, chỉ có giữ lòng tin -thực giữa tình

thầy nghĩa bạn, qui trọng những tờ giấy có chữ, hễ

thấy rơi vãi liền nhặt đốt đi. Đức Đế- Quân khen là Cỏ

tâm- cơ, tâu xin cho làm chức trực -lại ở cửa Tử - Đồng.

Hôm qua thầy hầu linh - giá lên chầu thiên -cung, tình cờ

lại gặp anh, âu cũng là vì thầy trò mình có mối duyên

tai-ngo.

Ti - Hư nói :

Thầy nay ở ngôi cao , làm việc lớn . Vậy về đường

sinh tử, thọ yêu của con, thầy cỏ cho con được rõ chăng:

Đáp :

Việc đó không thuộc về chức -vụ của thầy.

Tử -Hư hỏi :

Vậy thể thấy trông nom về việc gì ạ ?

Đáp :

Thầy trong coi về việc văn -chương thi -cử, khoa

danh cao-thấp của các sĩ -tử trong thiên hạ.
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Tử -Hư mừng và hỏi rằng :

Nếu thế thì tiền -trình của con, cùng, đạt thế nào,

chắc thầy biết rõ.

Đáp :

Cứ như tài-nghệ văn -chương của anh, hiện thời

không ai bì kịp. anh lại có tính trung - hậu, lòng thành

thực, chỉ phải cải hồi còn niên thiếu , anh thường lấy văn

tài ra kiêu-ngạo với người khác, nên trời bắt thành - đạt

muộn để làm nhụt bớt cái chi ngông cuồng đi. Nếu

không thì việc giựt bảng trước Mông– Chinh ( 1 ), nhặt hạt

cải Hạ- Hầu ( 2), đối với anh còn cả chi là khó. Cho nên

xưa nay, hễ bàn về kẻ sĩ, tất nhiên trước hết xét đến đức

hạnh là vì thế đó. Ngày nay, những người mặc áo nhà

nho, đeo giải văn -thân , hầu hết không như thế nữa.

Thường thường là đồi họ để đi học, thay tên đề ra thi.

Hễ rớt bảng là đồ lỗi mờ -quảng cho quan trường, chút

nên danh đã hợm mình giỏi- gianghơn tiền-bối. Chi-khi

ngông -cuồng, tính-tình trảo-trở. Thấy thầy kiết ra tuồng

rẻ -rung, gặp bạn bè tỏ vẻ thờ- c . Chẳng biết hằng ngày

dẫn-dụ rèn cặp phần nhiều là nhờ công-sức của thầy

của bạn. Vả thầy đây ngày trước có tới hàng ngàn đồ - đệ

thụ huấn, giao-du khắp mặt ở kinh -sư. Vậy mà khi thầy

( 1 ) - Sách Thượng-hữu lục chép : Lã - mông –Chính % * *

quê Hà-nam người đời Tống, thi đỗ trạng-nguyên, Khi nghe tin

Mông- Chính đỗ, Hồ-đán- Phủ 80 g & phàn nàn rằng : Thôi thế

là sang năm ta đỗ, lại phải sau hắn một thẻ rồi » . Quả nhiên nằm

sau
Hồ đỗ thật.

( 2) - Hạ-hầu - Thắng 1 & Bà là một danh nho đời Hán. Ông

thường nói : Kẻ sĩ chỉ sợ không sáng nghĩa kinh, nếu sáng

thì lấyáo xanh, áo tỉa dễ-dàng như nhặt hạt cải ở dưới đất vậy ?

(theo Tam - Chú CỐsự).



- 220

tạ-thế, nào kẻ đai vàng áo tia, giữ chức cao-sang , nào

người miếu- điện uy - nghi, giữ quyền trọng -yếu , mà chẳng

có một ai thèm viếng thăm mô-mả, vảy xuống đôi ly

bạc-tnu . Thế nên thầy vẫn lưu -luyến đến anh lắm.

Tử - Hư nhân đề-cập tới các quan thời bấy giờ , nhất

nhất hỏi về từng người một :

Thưa thầy, ông nọ ở ngôi trọng-thần mà lòng tham

không đáy ; ông kia giữ chức nghiêm-sư mà nghi-dung

chẳng đủ. Ông mỗ coi về điền-lễ mà đề lễ- nghi khiem

khuyết ; ông mỗ làm chức chăn dân mà đề dân bị tai-hại ;

ông mỗ chấm văn mà lấy đỗ thiên-vị ; ông mỗ coi việc

ngục-hình mà khép án người vô tội . Lại còn những ông

ngồi rỗi nghị-luận thì miệng lưỡi tựa hồ nước chảy, mà

đến lúc vận -trù quốc-sách , quyết định kế-hoạch quốc-gia

thì lại mờ -nịt như ngồi trong đám mây mù , thậm chí

không noi theo danh, không xét theo thực ; đối với bậc

quân -thượng không dạ thảo-ngay ; lớn thời mại quốc, học

đòi Lưu- Dự ( 1 ) ; nhỏ cũng khi quân, theo gót Diên Linh

( 2). Bọn này sau khi chết xuống có bị luận tội gì không

hay vẫn được vẻ-vang mãi thế ?

Trạm cười mà đáp rằng :

( 1 )– Tông-sử chép : Lưu- 2] = làm tôi vua Khâm-Tôn 4

đời Tống, đầu 1 ng nhà Kim. Kiu lập làm Tà- Virợng.

( 2 ) Diên - Linh & tả làm tôi vua Đức-Tòn để đời Đường,

cầm quyền làm nhiều sự gian-dối , mỗi khi ứng đối toàn là những

lời giả -trả cả (theo Đường-sử )
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-

.

:

Trồng đậu được đậu , trồng dưa được dựa ; lồng

lộng lưới trời, thưa mà chẳng lọt (1) , chỉ có điều là chưa

đến lúc đó thôi. Đây thầy nói rõ đề anh nghe : Trong

khoảng trời đất, báo ứng luân -hồi, chỉ có hai đường thiện

ác. Người chăm làm điều thiện, ngay lúc sinh thời, tên

đã ghi sổ thiên- đình ; kẻ hay làm điều ác, dù chưa tạ thế, án

đã thành nơi địa- phủ. Cho nên Nhan - Hồi lúc sống ở nơi

ngõ hẻm mà chết được làm chức Tu-văn ( 2). Vương- Bàng

ngày thường có nét kiêu căng gian-hoạt mà lúc chết phải

màu loang mặt đất (3). Không phải như dưới trần -thế, cỏ

thề : nhờ thần -thế mà nên quan, cây tiền-tài mà thoát tội.

Pháp - hình quả lạm, tước thưởng thiên -tư. Vào luồn ra

củi, dù ti- tiện cũng được đưa lên ; lại những dân điệu,

nhờ đút lót thoát vòng tội lỗi . Anh nên cố gắng , đừng

gieo nghiệp -bảo kiếp sau, nghe.

Tử -Hư nói :

- Bước đường họa phúc đã được nghe qua . Vậy mà

sĩ -từ ngày nay thường đến đền Đế- Quân, ăn chay cầu thần

hiền linh bảo mộng cho biết sự - nghiệp mai sau, việc đỏ

có quả thực không ?

( 1 ) - Ý nói làm điều thiện thì được hưởng phúc ; làm điều

ác phải chịu tai ương , cũng như câu : Thiện gia thiện lại ; ác giả

ác bảo. Câu Chủng qua đắc quạ, chủng đậu đắc đậu là lấy ở sách

Minh- Tâm Bửu - Giảm.

( 2) – Ông Nhan- Hồi h 3 là học-frò giỏi của đức Khổng-Tử

nhà nghèo, phải ở trong ngõ hẻm, mà vẫn vui -vẻ, ông mất sớm,

mới có 32 tuổi. Sau đến đời Tấn, Tô-Thiều chết đi rồi lại hồi tỉnh.

Người em là Tiết hỏi chuyện dưới âm-phủ thì Thiều nói : Ông

Nhan -Hồi hiện được làm chức tu- văn-lang ở cõi âm . (theo Văn- Uyên ).

( 3 ) - Sách Loại -tụ chép : Vương- Bàng + % là con Kinh-Quốc

Công & B A Vương - an - Thạch £ $ chết rồi . Một hôm,

“ Kinh- Quốc -Công ở Kim-Lăng, thấy một kẻ lại cũ của mình đã chết từ

lâu hiện đến . Kinh- Công hỏi có biết Vương- Bàng đầu không ? Kẻ

lại ) dẫn ông đến một chỗ, thấy Bàng đương bị giam trong ngục tối ,

cảm kẹp máu vấy ra đầy đất !
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Trạm cười mà rằng :

ĐứcĐế-quân ngài nuốt nhả nguyên - khi, thị-sát tảm

phương ; ngày xét tờ may ; đêm chầu Thượng -đế, còn lúc

nào rỗi nghe người thỉnh-thác mà làm những việc làm

nhảm đỏ. Song nhữngngười một dạ tin-thành, lòng thanh

không vần thì trong lúc chập chờn tựa như có thấy. Người

đời không hiểu, bèn cho là sự thực, rất đáng buồn cười.

TT- Hư lại hỏi :

Thưa thầy, thế thì chuyện phòng bảng cửa Trời (1)

phải chăng cũng chỉ là câu chuyện hoang đường ?

Trạm đáp :

Không , việc đó thì có thật đấy.

Trạm bèn giơ ra một cuốn giấy niêm-phong rất kỹ bảo

Tử- Hư rằng :

(1) – Đời Tống, viên quận-thủ ở Trần- Châu (nay thuộc huyện

Hoài-Dương, tỉnh Hà Nam) có bà mẹ ốm, mời đạo-sĩ đến làm SỞ

tấu Đế-đình. Đạo -sĩ phục ở trước đàn suốt đêm, mãi đến canh năm

mới nói rằng : phu-nhân còn được hưởng thọ sản năm nữa . Quan

Thủ hỏi sao tâu lâu như vậy, thi đạo -sĩ nói là vừa ra cổng Trời

gặplúc phóng bảng xuân sang năm, người đến xem đông quá, chiếm

hết lối đi, không sao ra được, nên đành đứng chờ mãi mới đi

được, thành thử mới về chậm. Quận -Thủ lại hỏi : Vậy chứ vị tân

khoa trạng-nguyên sang năm là ai ? -Đạo-sĩ đáprằng: Trạng- nguyên

họ Vương, còn tân bị bôi mực, bên cạnh có chứa một chữ , nhưng

vì đứng xa nên không trồng được rõ là chữ gì .

Sau bà mẹ quan Thủ quả nhiên khỏi bệnh, mà người đỗ trạng:

nguyên năm sau là Vương-cũng-Thọ (3 5 %), nhưng có ngư- bút

vua Nhân Tôn ( vào đầu thế- kỷ thứ 11) đồi ra là Vương-cũng-Thần

+ 8 6 (theo Văn- Uyên).
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- Đây là bảng xuân sang năm. Thầy vâng mệnh

Đế- Quân đi tra xét tường -tận đề đưa lên cửa Trời biên

vào cho đủ, vì có anh lại chơi nên chưa đi được.

Dương- Trạm lại kề lạc-thủ trên thien -tho, hơn dưới

phàm trần vô kề và khuyên Tử - Hư :

- Anh nên cố gắng sửa mình, trau -dồi đức hạnh,

tự nhiên cả ngày được lên trên đỏ, như thấy đây kề cũng

là cái duyên may hiếm có vậy.

Ti -Hu thira :

- Con đây người phàm, xác tục, biết đường nào mà

lên được ! Chỉ mong theo đòi xe giỏ , được tạm lên xem

một chuyến, chẳng hay gót phàm có được duyên may đỏ

chăng ?

Trạm đáp :

Việc đó cả chỉ là khó, đề thầy thân bấm Đế Quân,

đem tên họ anh điền vào là được.

Bèn lấy bút son viết vào cuối giấy hơn mười chữ, rồi

bảo cắt bỏ tiệc rượu. Từ - Hư được ngồi một bên xe cùng

thấy bay thẳng lên không. Đến một nơi thấy mấy vòng

tường bạc, cửa khảm lộng lẫy. Hai bên đều lầu châu ,

điện ngọc, sáng tỏ như ban ngày. Sông ngần bến sao ,

bao quanh sau trước, một làn gió thoảng thơm tho phảng

phất, đượm ngát quanh hiên. Ánh sáng chói mắt, hơi

lạnh thấu da. Trong xuống cõi trần, mọi cảnh - vật đều bẻ

nhỏ tún - min.
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Trạm nói :

.

Anh có biết đây là đâu không ? Tức là cung bạch

ngọc trên trời mà người đời thường vẫn nói đó. Chính

giữa kia cỏ mây hồng bao -phủ đỏ là Tòa Tử - Vi của Đức

Thượng- Đế ngài ngự . Anh hãy đứng chờ thầy ở ngoài

thành , đề thầy vào đâu xin cho anh ,

Nói rồi đen bản chương đi vào, sau một hồi lâu mới

lại trở ra . Chợt nghe trên thành có tiếng hô vang :

« Người đỗ đầu bảng sang năm là trạng-nguyên

họ Phạp1 » .

Dương-Trạm liền dẫn Tử -Hư đi chơi thăm các tòa -SỞ .

Trước hết đến một nơi có biên đề 4 Cửa Tích -đức »,

trong có dư ngàn người, mũ hoa giải huệ, kẻ ngồi người

đứng

Tử - Hư hỏi thì Trạm nói :

Các vị tiên đây, hồi sinh tiền có lòng yêu thương

mọi người, tuy không giốc hết tiền của ra làm việc bố thi ;

nhưng biết tùy thời mà chu-cấp cho người. Đã chẳng keo

bần, lại không hợm mình. Thượng- đế khen là cỏ nhân,

cho liệt vào hàng thanh-phầm, nên họ được ở đây.

Lại đi qua một tòa- sở cỏ biển đề : « Cửa Thuận hạnh »

trong cũng có hơn ngàn người, áo máy lọng mưa, kẻ hát

người mua .

Tử - Hư lại hỏi thì Dương - Trạm đáp :
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Đó là những vị tiên, kiếp trước có lòng thảo -thuận,

hoặc trong bước lưu-ly biết đùm-bọc nhau , hoặc đem đất

cát di-nhượng cho nhau , mấy đời ở chung không nỡ

chia-ly ( 1 ). Thượng-đế khen là có lòng, cho vào cung mây,

nên họ được ở đây .

Lại đến một tòa - sở có biền đề « Cửa Nho - Thần 2 ,

người ở đây đều áo dài đai rộng, cũng tới số ngàn ; trong

có hai người mặc bao xanh, đội mũ sa. Dương- Trạm trỏ

bảo Tử - Hư :

Đây là ông To- hiến - Thành triều Lý và ông Chu-văn

An triều Trần đó. Ngoài ra là những danh-thần đời Hán,

đời Đường, không sung vào quan-vị hay chức-chưởng gì

cả, chỉ ngày sóc, ngày vọng (2) thì vào tham yết Đế-quân

như những vị tản-quan đời nay, thỉnh-thoảng vào chầu

vua mà thôi. Cứ năm trăm năm lại cho giáng sinh, lớn thì

làm đến khanh - tưởng, nhỏ cũng được làm sĩ - phu ,

hiệu -doãn.

-

(1 )- Tống sử chép : Về đời Đường, ở Giang-Châu (tức huyện

Tầm-Dương + % , thuộc tỉnh Giang-Tây) có nhà họ Trần, mấy đời

chung. Cả nhà, già trẻ có tới bầy trăm người . Đến bữa, cả nhà

quần tụ ăn uống trong một gian nhà thật rộng. Nhà này có nuôi hơn

trăm con chó cũng cho ăn chung. Thiếu một con chưa đến thì các

chó khác cũng không ăn . Nhà Đường đã mấy triều vua ban chiếu

xưng-tụng và cho miễn-dịch. Đến đời Tống, quan sở-tại đem việc

này tâu vua. Vua Tống cũng ban chiếu khen ngợi và cho miễn dịch

như cũ.

( 2) – Ngày sỏc là ngày mồng một, ngày vọng là ngày rằm trong

mỗi tháng theo âm -lịch,
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Kể r1 c ) ; tin ? ? 1 ):: - sỏ nữa , nhưng trời gần

sáng , k ? ng ? - 1; k + :::, V : ctrời gió bay xuống

tra. Khi !!! : htt, tiếc tivi (10: đã lục-tục vào

Tries .

:: - ?? t ? ? ? tiền tỷ y . Năm sau đi thi quả đỗ

tin- si. PIT: viec cát -li li lọa -phúc, thường

tiệc tây h : vẻ lo cho biết,

LẦN BÌNH - LUẬN

--Flui : 1 c!? tu luyện ! :: Trang- Chu làm sạch

11 :1-2gi !!!:: it grời Linhủ chủng nên luan- chuộng.

Nisĩ: 15 31 , việc làm fillit 1- ẹ li luân-thirờng ; lời nói

bao-21: 411 Stt chửn- giới, tui chép ra ma truyền lại phỏng

có hại gì .

N ; 1tr tryên Tỉ lẫn tiây , trung-tau cau chuyện

ly sự trung thu theo ?? y cui ra khuyến -khích ; lấy sự

bic - bẽo với hyđủ vit th tay, có quan-he lớn đến luản

thướtig coi vi trời đời.

Cott đoạn lẻ: chơi thi -Lào, hoặc cỏ, hoặc không, hả

tắt phải gạt - sing cho tì vực.
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TAI- BIÊN TRUYỀN-KÌ MẠI-LUB

QUYỀN THỨ III

昌江妖怪 錄

XƯƠNG - GIANG YÊU-QUÁI Lục

TRUYỆN YÊU- QUAI Ở XƯƠNG -GIANG

Ở Phong -Châu $ , (nay thuộc Bạch-Hạc 6 ,

Vĩnh - Yên ) có người họ Hồ, tên là Kỳ- Vọng 8 th # ,

về cuối triều nhà Hồ đi , (1400-1406), đi buôn, thuyền

đậu ở thành Xương -Giang (Yên - Dũng. Bắc - Giang), nhân

bị bệnh mà chết. Vợ Hồ nghèo quá, không có tiền đưa

về quê an-tang, phải đem đứa con gái nhỏ là Thị

Nghi đà bán cho nhà phủ -thương họ Phạm.

Lớn lên , Thị-Nghi có nhan -sắc, Phạm yêu-dấu rồi

cùng nàng tư- thông. Vợ Phạm dò biết tình - ý, bèn

kiếm . cở đánh Thi- Nghi một trận đau quá đến chết rồi

đem chôn ở mẻ làng.

Vài tháng sau, hồn Thị- Nghi hiện lên tác quái, biến

ảo trăm hình : khi hóa ra chị bán tương ; lúc biến

thành cô hàng rượu. Người có tai mắt bị nó dâm- sát ;
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kẻ lắm tiền-tài bị nó lẻ : đou . FiỘI •ịt:: g tiir 13 : :

chừng mười dặn này, ai công sợ, đều phải thi li• •

sm, hễ thấy gái đẹp đều phi kiòng đỏ. Sau : 4 g

biết ra , liền đem lại -cốt Thi - Ngồi bỏ ti - m: 11 : 111:

Từ đó vìu mà cũng khớt tác qui.

Sau khi nhà là cát - luong giang-sit ( 1 428 ) , ( : vi

quan họ Hoàng. (Luê phủ ng- Giang (13c-( :!! } \ u01g

Trường - An (kinh -do) nilon chic, thả thi tuyể : { * : sg.

Lúc ấy trăng tỏ sao thita, bốn bề im lặng. Bởi! ! 15g

rigle thay ngoài rom lãi cát về tin đòng- 11 , + :

vùng có tiểu khóc, chung :lya vàng Hi- oán. Ill!!!! si

chèo thuyền lại xem , thấy tot người con gái tuổi trung

17, 18 , mặc áo lụt lỏng. nói trên lau cỏ.

Hoàng hôi :

Đêm hôm kia- khoắt thẻ này, sao còn than

khác bi - ai, khiến người sắt đá cũng phải nát ruột.

Người con gái kl -lép, gạt trớc mắt n th tra

rång :

Thiên văn người PP ! ( g-chiu, cha mẹ lành nghề

bải lụa , gặp 1 tàu cường- đại) thay tai, một plit sa cơ,

lồn clion } !!! g cá , xương tủ lg lòng sông. Cli còn tấn

tài xếu -vt ily-tuoi ty, thay và thoát khỏi miệng lùn,

lần được lên bờ, ăn gủi nản nhà trong thôn xóm. Fl ) ; n

qua nhân đi lái lại cho bà chủ, cl : ợt qua chỗ cũ,

bất giác động nối li- a , ngôi đến lvlv giờ .

Hoàng nói :

- Cháu đã lenh -đênh co -khô, không cuốn trở

nhờ. Nay ta tiện đường xuống Trường-An , nếu chỉ :
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muốn về tiề, ta cho đi là huyền. Còn tự kinh - do về

( que c ' !!, mà thuận lôi xuôi gió plỏng là ny clốc .

Người con gái lại khóc thi:- 1 ít, nói :

Chiếc { } } ii ! 0-0i, Đông có tiếc gì . Chỉ hận

một điều ! ! Cót kiền- :::: k! 01: g đem về quê all

tát ; 1 : 5 ,

Ilvang noi :

– Tui, ta cũng vì cl: 1:1 c! ảng quản lỏ ra ít tiền

thu tin xer :: g ra tra tu - quan clo. Âu cũng là

một ít lá - : 1 tri: tóc tỉường gặp gỡ.

13Tri thì ghi ft) vẻ ! i mừng Imà hằng

1: lòng li xi i1i11, rtu được đi - nhan giu )

cho fit Vy, 1 là 1:17 . ( cot- n ! c tr -sinh, thiết

di t : : 1 ?- ? ), cus Air ut that it lô-liễu đều

agli trú . mai,

12103 liền lì trên ti giỏi, lại dưới sóng xò, xuống

tệ ti day s :18 lượt my lai- cốt, gói cư xôi nam.

Thỉnh-t ()àng Hoàng thư thả lời chở t - nliả. để do-la ý-tử

thì lại ( 1 ) a cr -l'yệt Sắt-gà(), khi li clip càng yêu - lau

ne-vi .

lại ? ã tới Kinh, Hoàng klông vội lành tựu -chức,

lại tri thẳng của BạchHạc, đeal loài cốt táng bên sông .

Alộ : 20m, người con gái bảo Hoàng rằng :

- Tiếp cùng chàng vốn chủng hẹn - hỏ, bỗng nên

gặ -90. Trước vì tiền -nhin mô tả chưa yên , nên trong

độ Đồn-chồn mà cự lại chàng. :3 giờ sự đã vẹn -tron,

thiết xin lầu hạ khăn mặt lược đầu. Phương chi cliảng
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lại loạn -đồ dao-viễn , không kẻ giúp trong, công việc

tảo -tần (1) tiếp xin đảm nhận.

2

Khi hai người nên nghĩa vợ chồng, tinh âu-yếm

càng thêm khăng-khít . Nàng lại ở vào khuôn -phép nói

ra mối-giường. Bạn hữu , bà con, thảy đều khen -ngợi.

- Làm quan được một tháng, Hoàng mắc bệnh điện

cuồng. hoảng-hốt, hon - mê bất tỉnh. Nàng thì khuya sớm

sụt-sùi, chầu -chực bên chàng, không dời nửa bước.

SongHoàng lại thuốc không chịu uống, mạch chẳng cho

xem . Ai đem phù-chủ lại chữa , Hoàng liền mắng nhiếc.

Thầy lang , thầy cũng đều ngờ là bị ma chài, nhưng

chẳng biết làm thế nào được, đành nhìn nhau mà thôi.

Sau có một người, khăn rách dép nát, ăn mặc lam

lũ bước vào, cả bọn trông thấy đều phải phì cười,

người đó nói :

Các ông đều là hạng tầm-thường, ta đây mới

chính là bậc 4 thần - y » ! Chẳng những chữa cho khỏi

bệnh , lại có thể khiến người mọc cánh thành tiên ! Hỏi

về nghe-thuật , thì biết đường trị khi trừ phong ; Dở đến

tay mang (tủi lớn ), có đủ cả trần - bì, phu -tử !

Hoàng cũng bật cười, đưa tay cho vị « thần - y » đỏ

xem mạch.

( 1 ) – Kinh Thi, Thiên Thiệu- Nam : + 4 x 2 + 6

• A ; * * * * * * * * (Vu dĩ thái tin, Nam-giản

chi tân ; vu dĩ thái tảo, vụ bỉ hàng lạo) Nghĩa là : đi hái

rau tần , bến sông Nam-giản , đi hái rau tạo ngoài bờ lạch kia .

Ý nói vợ quan đại-phu biết lo việc tế-tự, nên người nhà kề công

việc của bà ra đề ca-ngợi.
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Người ấy nói :

Không hề chi ! Bởi vì tạng-phủ không điều -hoa,

nên sinh ra mê-hoặc, chỉ uống vài thang tiến thực . và

sắm nhiều cô-bàn, cầu thần trừ tà , tự nhiên vỏ sự !

Nói rồi dốc hết thuốc bột vào bình sứ cho Hoàng

uống một hơi hết sạch . Uống xong , nón ra đến vài bát

đờm rãi rồi nằm thiếp đi.

Người con gái cả giận, lấy gậy đập vỡ tan binh

thuốc mà mắng rằng :

Thằng cha ảo -thuật này ở đâu đến đây làm ly

giản vợ chồng ta, chia -rẽ nhà cửa ta ?

Người ấy lấy đạo bùa ném ra , tức thì người con

gái theo đạo bùa, té lăn quay xuống đất , hóa ra một

đống xương trắng !

Người ấy vội lấy nước thất-hương nóng, vẫy lên

ngực Hoàng. Một lát Hoàng tỉnh lại, hỏi những việc

trước thì chàng không nhớ gì hết.

Mọi người tranh nhau lại hỏi duyên-cở, người ấy

nói :

Tôi vừa trông sắc mặt ông Hoàng thấy đầy yêu

khi, mà người con gái kia là cỗi -gốc tà-ma . Tôi phải

nói lăng -nhàng khiến y coi là tầm-thường, thì mới thi

thố được xảo- thuật của mình, nếukhông thế thì liệu có

cho ông ta uống thuốc được chăng ?

Mọi người nghe đều kinh - phục.

Khi cho người đến sông Bạch Hạc, đào mả đỏ lên

thì chỉ có mấy cục máu tươi, chứ chẳng thấy xương

cốt chi cả. Vừa toan nhặt mấy cục máu lên, thì thoắt

đã chẳng thấy đâu nữa.
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Người ấy tlan rieng :

Tuy lign -ngọn đã trừ , nhà góc lọ chia tít.

Nếu không có thiên - binh thần-tuởng trừ-httủ mini-liệt,

chỉ e lại mắc phải độc -thủ của nó thì nguy cho ông

lắm thay !

Sau đó tuột tuần , giữa ln ngi V , Hoàng 11 năm

chơi, chợt thấy hai tên linh lít đem đi, đến một nơi

tường bao bọc xung quanh, trong cả đền-đài nghiên

trang, duy tãy lành-lang lên tả đã đổ nát.

Bỗng trên điện có người đội mũ niệu lớn tiếng

quát :

Diên Vương có chỉ truyền cho ta tra- xét cái án

nhà người đó. Rồi sai tả hữu đưa lút giấy bát Hoàng

viết tờ trạng cung xin ..

Hoàng thưa rằng :

Tôi vốn nhà nghèo, nay được dự hàng sĩ-hoẬlì, giữ

hình chẳng tiỏi gian -là, làm quan không đòi hối-lộ.

Tôi chưa Tô -lang, không giám vâng mệnh.

Nói chưa dứt lời , đã thấy người con gái ở với minh

Liớc từ tỷ ( ) ; } hànlh-lang bên ả bước ra . Hoàng hiểu

ng : y , lẻ của bú cu 11g rằng :

Nguyên văn :

恭 聞 :

1. 志 、 秋 紀 異 雖 石 言 神 降

的 必 書 ;
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野史 拖 道 凡 梅 魄 禁 精

而 亦 錄

2. 自古 為 怪 就 ;

欲 使人 得 備 神 。

故 :

3. 太 真 燃 照 水星 龍宮

請命

馬尾 寫 八 手 鬼物

析 哀

4 、 或 法 吹火 精 ;

或 移 特 果

5. 是 歷代 謝 方人士 不怕

邪 k :

如 百 香火 之间 更 容

性情 ,

幸 這時

.
空 蒂 條 : 蒋 代耕 祥 ;萬 儀

位
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半 奈 寂寞 翻 含 失 為之 悲 。

8. 誰知 月 下 奇逢 ,

便是 生前 業報 。

9. 在 惡 臣以 联姿態粉条

朱 路 ;

耗損 以 元氣 真 精 十三

四 五

10. 匪 遇上 蜀 之 手

幾 成 泉下 之 座 。

11. 入 江 而 日 非 漁 誰 其 信 者 ;

以 德 而 行 其 罰 , 伏 望 之 。

Phian am :

Cung văn :

1. Xuân-thu kỷ dị, tuy thạch, ngôn thần giáng

nhi táit thưr :

Dã -sử chích di, phàm mai phách kềnh tinh nhi

diệc lục.

2. Khởi tư cỏ xướng bi quái-thuyết :

Dục sử nhân đắc bị thần - gian.
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CỔ :

3. Thái-Chân nhiên chiếu thủy chi tê, long -cung

thinh mệnh ;

Mã - Lượng ty nhập song chi thủ, quy- oạt

kg ai.

4. Hoặc hởcuu hóa chi tinh ;

Hoặc khước di sàng chi túy

5. Thị lịch đại cương - phương chi sĩ, bất phụ

tà - Đêu ;

Như bách niên hương -hỏa chi tử, cảnh dung

Tú - loại ;

Như mỗ giả :

6. Tinh tàm thủ chuyết ;

Sĩ hạnh phòng thời.

7, Nhất hoạn tiêu -điều, thiềm thiết đại canh chi lộc ;

Bản khâm tịch- mịch, phiên hàm thất ngẫu nhi bi.

8. Thủy tri nguyệt hạ kỳ phùng ;

Tiện thị sinh tiền nghiệp báo.

dai,9. Cô hoặc thần dĩ gêu tư điệm thái, phấn,

chu, duyên ;

Hao-tồn thần dĩ nguyên-khí chân- tinh, tháp :

tam, tứ , ngũ.



tí . ?? i th? thượng chi thủ ;

{ !!! !! (1 chi trùa.

11. Ship t ng thi viet : phi ngư, thủy kg tin giả ?

1)ì tiếc như hành kỷ phạt, phục vọng cùng chi.

GIẢI- NGHĨA :

Kinh nghe :

1. Kinh Xuân- Thu chép việc lạ, dù là truyện đã

biết nói, thần sa xuống núi cũng biển vào ; (1)

Sách Di- Sử nhặt điều sót, phàm vía cây mai,

( 2) tin cậy đèn ( 3) đều chép cả.

( 1 ) - Sách Ti-truyen chép : Nai thứ 31 đời & Trang

Công ( 653 Ir . c . n . ) có khi sa xuống đất Sản 3. Binh- Sử

nói rằng : nước súp ht:ng tlịnh, thần hiện xuống để coi điều.

3 :1 } ; Hước sắt S !! int cũ ; }inra đề soi điều đó.

( ti ng run: Ti- r: tn ; N : !!! 8 đời Lỗ Chiều- Còng ,

{ 5 } } { . . . } } } Sgty . { }!! ; i nước Tin có hòn đã biết nói

Tin-lì lo lý kịp ::: Sur - tong hệ tàu : Đi không biết nói,

có lẽ ngri tº : is lita! tỉ lì, Sing it cũng nghe rằng : làm

việc : if it , the skin fa-43: li , lo cho:13 biết nói mà cũng lên

tiếng , Sỹ xảy -t " ! ( 23 -viii Cực kỳ Xa -xỉ, nhân dân kiệt- que,

tiếng tha! - 1 tỷ 13 , 2; i vật kia 1g có giữ nguyên bởn

tini, thi da phai noi chucha ilang ir ?

(( 2 ) -- Sicht beide ( ! ) : Trieu -sur- un BP doi

Fy, tro!!! ! ! ! : vi-ift : ( ! !! kỷ thứ ) , đi qua tui la
l?iti ( N !!! , { 11 :-( :), 21 } ); Tri tỏi xnh-lùng, tuy

tuột • TỈ it ?? khu :: : : 1 li ti ở gia rừg thỏa, có

( :) Li 1 : 1} if ( i5 tri : :Vi ti }, { } ! ới bóng trong mở , S

If + S i lý có 6 i : V : it iii ! htt, roi gº tt : v10 hàng

1013 Fr } !! với : . :: it i có thứ 3 tr no Kaith ra chơi tì:

11. it, Str-lius say : 1 : 11 ta là đủ , kị sa tỉnh củy, tỏ ra

ii) n /1 tới gốc !it chi 1,

( 3 ) -- Sich Vin -co chép : Thng Tien len chire tuan

5:11 ở C: '1 - L21v1 , F lót }, [ ] ), Tri Phng t 8 đến thì lạy

iri hoc. Volim , Truth mol ngingi ilin bå stop ding dirvi

dhe rig.13! the rociat put ita di, iir lo hal nyroi dem ! nao

cải ;; 0-1 Việt vivi pal , S ?! T1;Tin) tiết , đi người nhà

yủy : 4 xi thì t , thì cố y • tỷ , lỗ : thì là cải

die den . Ben tot böci ilin isti ,
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2. Há phải từ xưa xirông ra lylyết { ái- 1ị :

Cốt là muốn cho người ở vị biết mà phòng bị

tà thần .

3. Cho nên : Thái - Cliấy it sing sai xót8

nước , mà long -thần 1 ( ): ( 1 ) .

Mã-Lượng viết vào lãi kỷluồn qua cửa sổ!

nà quy -vật phải van xiii .

4. Lại có người đuổi con tim hồi lửa (3 ) .

( 1 ) - Ôn liệu số tại Tri, tr Thái - Chân, đi qua kết:bio

Ngru-Chử đi . Chỗ đó nước si ! ! ! 1 : 1 , ngôi ta vẫn tồn

là có nhiều quái-vật . Kiệu len :: In tai sừng tê sơi xuống,

một chốc vô- số những thủy-ọc khi th i-trạng hoặc đi xe đi

ngựa, hoặc mặc áo đỏ, lô 1 : 1 :1 : . }}elẻ :) , it ! !ằm

chien - bao thấy có người lao , K !! : i :14 người tôi thì tu nhi,

sao lại soi nhau để lau! gì thế ? + , Na+ ( có vẻ li - '.

( 2) - Mà-cong -Lirohg. 8oi tin's Guie ok bi dit

đọc sách dưới đèn trang tra sổ, che !!! Hài 1. ( 2 } } } ig

cải uạt thò vào, đều !! ) !: 3:41 ::. :::: kiể. iii !!! : è! : ht

nhất nước hùng- hoitis sii thất - ki 1 : lối vi y . Ngoài

cửa sở chợt có tiếng ko tụ , lo có link : hy đi thi . 1 trong

cứ mặc kệ. Gi sáng, tiền tỷ vì vài tha-thiết và tay vẫn

khởig rút ra được , lại lấy rối : k thi sắp làn nền :: - ?? nói :

tôi đùa trên ng, at thở lì ? ty tài chín- quần ; ta !!! ! !

không biết vì nhiệt độ sinh te 13.5 sao ? , Lượng !!!!! :3

bèn lấy nước ririt sizh chữ « BA » , cải tiỷ ấy cảm-tụ nhà :Sh ta :

(3) - Bài Tant -Quốc, Quải -lọ ở$ một đèn đườ & Coi

dưới đèn, chợt có một con vật nhỏ cầm ở lửa kẻ lên miệng

tôi, xuýt lan cay nha. Lọ sai học-trò chém đứt đôi lưng, nhiii

Xe té ra là con tits, li đó trong làng không có hºa-tai nữa.

( theo sách Vip ).
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Hoặc người xua lũ quỷ khiêng giường (1 ).

5. Đó (là những việc) trải bao đời, kẻ sĩ vuông

thẳng chẳng sợ tà - ma ;

Thời miếu đền trăm năm hương-lửa, sao còn

dung loài xi-quỷ.

Như thần đây :

6. Juống thẹn về tính tình vụng dại ; được làm

quan (chẳng qua là vi) may đã gặp thời

7. Cửa hoạn tieu-điều , trộm hưởng chút bồng-lộc

thay việc đi cày ( 2 ).

Nửa chăn vắng-vẻ , xui nên ngậm mối sầu mất

bạn lứa đôi.

( 1 ) – Sách Viên-Cơ chép : Nguy - nguyên - Trung Đắk

đời Đường nột đêm thấy có mấy người phụ-nữ xuất hiện đúng

đầu giường. Ngụy bảo : “ Đố các ngươi khiêng được giường ta

xuống nhà lưới » , Lũ quỷ quả khiêng được giường xuống.

Ngụy khen « Giỏi ! Các ngươi lại khiêng giường lên nhà được

không ? » . Chúng lại khiêng giường lên đặt vào chỗ cũ. Nguy lại

bảo : « Đố các ngươi khiêng được giường ta ra ngoài đường phốp

Họ đều cúi lạy và bảo nhau : « Đây là bậc trưởng- giả khoan

hậu , không thể đùa cợt như đối với người thường được » .

(2) - Trong nước lớn đất vuông trăn dặm , nhà vua ăn lộc

gấp 10 quan Khanh ; lộc quan Khanh gấp 4 quan Đại -phu ; Lộc

quan Đại - phu giúp đôi quan Thượng -sĩ ; lộc quan Thượng-sĩ gấp

đòi quan Trung-sĩ ; Lộc quan Trung-sĩ gất đòi quan Hạ- sĩ. Hạ

sĩ cùng thú - lân mà làm quan thì chỉ hưởng lộc bằng công đi cày

ruộng mà thôi . (theo sách Mạnh- Tử , tiền Vạn- chương hạ ).
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8. Ai biết được chuyện gặp -gỡ dưới bóng trăng ;

Lại là bởi có nợ -nần từ kiếp trước.

9. Nó me -hoặc thần bằng dáng-dấp kiều-mị , tô

điềm lộng-lẫy, phấn giồi màu xanh, màu đỏ,

màu chì ;

Nó làm cho chân - tinh nguyên-khí thần bị hao

tồn , mười phần mất đến ba , bốn , năm phần.

10. Nếu không được bậc thần- y cứu chữa cho ;

Có lẽ thần đã thành bụi dưới chín suối rồi ,

11. (Dù sao) Đã xuống sông còn bảo rằng không

bắt cá, ai mà tin được ;

( Nhưng vì lẽ) Làm ơn mà bị hình- phạt, thần

củi mong được đơn trên ) thương lại mà thôi.

Dịch ra văn tớ lục :

Kinh nghe :

1. Xuân - Thu chép điều kỳ lạ, dẫu thần sa đã nói

cũng biên rảnh ;

Dã -sử nhặt chuyện đó đâu, cả mai hóa đèn

thiêng còn chép rõ.

2. Há thuở trước đặt-bày quái -đản ;

Cốt người sau phỏng- bị tà -thần.

Cho nên :

3. Thái- Chân sại nước đốt sừng tê, long-cung

xin miễn ;



- 212

Mã- Lượng khoán tag luồn cửa sổ, quái-oạt

van the

4. Nào người qua quỷ khiêng giường :

Nào kẻ { u lồi lửa ;

5. Ảg kẻ sĩ cương-phurứng muôn thuở, chẳng sợ

ta-uêu ;

Thời miếu thờ hương -hỏa trăn năn , sao dung

Tủ-loại.

Như tôi đây :

C. Luống thẹn vung - là tinh ;

Cũng nhờ ngay- nắn nên quan.

7. Tiết- điều của hoa lộc hay cu,

Tich -mich chön don sau le bruin .

8. Ai biól írăng kuo qip -ge ,

Lại là kiếp trước - nần.

9. Mê là tigti- thuật, mỹ -dung, phấn tô -

x }; i ;

Rú tài liu . chin - tinh nguyên - khí, mời

ái tim ba.

10. Thành vi chúng ta lag.

long -tuyền -hồ lô gai .
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11. Xuống sông còn bảo không nhỏ cả, ai kẻ tin

ching ?

Là phúc như rạ bị tử hình , mong người

thirung lai.

Từ cung khai xong dâng lên , Vương (1) cả giận

mång :

À ! Con ranh này gớm thật ! Không ngờ nó dám

ra dạ dảo- dien . Đã thở thỏi dan- o, còn manh tâm vu

thác, phải đem giam nỏ vào ngục & rút lưỡi ». Rồi phê

chi Ion ring :

-

Nguyên văn :

蓝 間 :

1. 猿 鹤 沙 之 化 , 代 曾 間 ;

称 表举 表 之 特普 再見精 晋朝

2. 世 運 鞍 乎運

邪魔 , 裝 不 藤 兵 。

3. 故 道家 三尺 證 ;

而 地獄 以只是

4 . 二十 四 司司 之 」 有「

( 1 ) Đ ) { vị vua trái ::yt :: {} -Vương , không ?

tước hiệu là gì , xin tin chữ Vương 10 ng in vả!.



皆百 千萬 术 史 见长

通 迹

5. 夫 何 被 濁 ,

敢 肆 猖狂

6. 生 推事 於 龜 淫 貪婪

為 甚 ;

再 死 , 猶 懷 於 許 假冒

何 多 。

7. 謂 罪名,可以 力 ;

謂 冥府 不能 顯 真

8. 任 之 恭 崔 虎 變態 愈 , 滋

劍 為 樹 山 章 條 董事舉 。

9. 至 如 黄某 ,

亦有 可言

10. 志 溺 少 劇 ,

心率 多 欲 。

11.不能 效 顏叔子却都家

之 女 ;之

顧 乃 携 武承嗣 該 花 月

之 妖 。
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12. 罪 不能 無

au of F I乎

13.吾言 止 此 ,

王者奉行 !1

Phan :

Cái văn :

-

1 , Viên, học, trung, sa chi hóa, Chu – đại

tằng văn ;

-

Hồ – lọ hoa - biểu chi tinh, Tấn - Triều

tái kiến.

2. Thế-vận tầm hồ dù giáng ;

Ta- ma khái bất thăng lễu.

3. Cố đạo - gia dĩ tam xích đãng phân ;

Nhi địa - ngục dĩ cich phủ mê triệu.

4. Nhị thập tứ tu chi quan chưởng, các

hữu phân tào ;

Bách thiên vạn trạng chi quý gêu, cử

giai độn tích.

5. Phù hà uế – trọc ;

Cảm tí Trởng - cuồng.



EO

: Asus!! ir qadim , than

Tai tie do hori ir tha - tri, givi

Pinto luci riu .

} ì tội l khả dĩ lực tin ;

Vị linh - phỉ là năng in trách.

3. Vint chi lồ , Tôi chỉ ở, biết thi

Nii tur ;

( n lụ. đạo tỉ sơn, curưng -điều

to cit .

2. Chi ahir Using - Vo :

** !!! mm 111111 Sherleri Bir

- : - ?? inic hog !

for
4 : !!!!!!!

13. Joc i cosi ri iu



Chủ giả phụng hiril:.

GIẢI-NGHĨA

Mail nghe :

1. ( Truyện người} is a ra vượn, hạc, củ , aº, đã

từng nghe thấy nói tự đời nhà Chu ( ? ) .

( Rồi chuyện) con hồ ly, cây hoa-biều tài li

tinh, lại thấy hiện ra ở thiệu nhà Tấu ( 1 ) ..

2. Thế-vận đăn-dần xuống mũi ;

Thời tà - la càng quái-gở không kể xiết được.

3. Cho nên đạo- gia có ba thước kiểm trừ yêu :

Mà địa- nguc cỏ thước bùa triệu quỷ.

( 1 -( 1) - Vua Mục- Vương ; nhà Chu ( cuối thế - kỷ thứ 10

trước công nguy } lì đánh phương nam, cả một đội quân đồ

bien - hóa, quân-tử vi : làm vườn làm hạt ; tiẺu-phân hóa là???

sai lầm cát ( hì Loại-tụ ).

( 1 ) -- Sách 'Fi 1-4:14 chép : Triều 3 : Huệ- Đế 8 9 ở , ( 2 ) -

306 mã Yên Cliệt - Virợng 18+ có coi . Ji- y và cây hoa- biệt đã

th: nh tinh . Mộtlò hồ -ly bàn với hệ tiêu hóa làm người

họ •-trỏ đến nghe Trưng - Hoa sứ giảng sách . !! va biểu{ :

sợ bị Trương khi phi, sẽ lụy đến ninh, nhưng l ?-ly không

ngkie , cử hóa ra cật : hoc -trò nhỏ đến yết kiên trường. Khi n để

văn chương, sử - Sa , Trường chịu không tig đáp lưc, thi :

rang : Trên đời si ) lại có đứa nhỏ cừ - cl : thế ny Irợc ! Nếu

kiểng phải loại (tỷ- ệ, thì hẳn là it lo-ly . 3.1g Sai ,

anh- phòng tắt đi rồi chở cho si !! :: 1,1, 11:18 1:43

vẫn không sợ. Trong giận lắm nói : tig | y . ; i tìm

được cây khô ngài : 11 1 3ốt làn mà soi Iri bie , St: 1 ::::$

chặt cay hoa-v1( i, j đúng là : in ly , ite : { } , gọi đi



248

4. Hai mươi bốn ty giữ việc nghiêm- minh, đều

đã phân từng tòa rõ rệt ;

(Cho nên) Trăm ngàn vạn giống quý -yêu, hết

thảy đều trốn mất tích.

5. (Vậy mà) sao loài nhơ - nhuốc kia ?

( Lại còn ) dám dở thỏi lung lăng ?

6. Suốt đời sống chi lam việc dâm -dũng như

giống rùa (1) , tham-lam quá tệ ;

Lúc chết còn khư-khư giữ tỉnh lừa-dối như

trò nuôi virợn ( 2 ) điêu-ngoan lắm thế !

7. (Hẳn nghĩ) rằng tội- danh có thể lấy sức mà

trốn thoát ;

(1) Văn - Uyền chép rằng : Khoảng năm Khai- Hoàng đời

Tùy (cuối thế-kỷ thứ 6), trong cung đêm đêm thường có người

vào treu-ghẹo cung- phi. Có người tâu lên Vua. Vua phản : Công

ngõ thâm-nghiem, sao lại có người lọt vào được, đó hẳn là

loài yêu-tinh , rồi dặn cung-nhân hễ thấy thì lấy gươm mà chẻm.

Khi chém thì tựa như chẻm đống xương khô và thấy vật đó trút

xuống giường chạy, người rượt theo đến bờ ao thì mất hút. Vua

sai tát cạn ao thì bắt được con rùa trên lưng còn vết gươm

chẻm, bèn đem giết đi , từ đó không thấy ai đến trêu ghẹo nữa.

Sách Loại-tụ lại chủ rằng : giống rùa có tính đa dâm. Bắt một

con rùa ốm yếu , đề gương cho nó trông thấy một con rùa khác,

rùa kia tiết đậm rồi khỏi ốm.

( 2 ) – Nước Tống có ông Thư -công ( g ) thich nuôi

vượn, song nhà lại thiếu -thốn, nên hạn chế bữa ăn . Ông bảo lũ

vượn ban sáng cho ăn 3 bữa , chiều 4. Đàn vượn ra chiều giận

dỗi . Ông bèn bảo : Vậy thì sáng 4 chiều 3. Đàn vượn. đều mừng

rỡ ! ( theo sách Thi-Học Đại -thành)
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>

Rằng minh - phủ biết đâu mà tráchi - cử được.

8. (Xem những truyện ) Lốt Cáo họ Nhảm, da hồ

họ Thôi (1) biến ảo đã ghé ;

(Thì cũng có truyện) kiếm dụng cây , đao làm

núi , (2) khép vào điều luật .

9. Đến như Hoàng -Mỗ,

Cũng có điều đáng trách .

10. Chi bị chìm đắm, thiếu bề cương-quyết ;

Lòng bị nhiều dục-vọng khien - cluế.

11. Sao không biết theo gương Nhali- Thúc -Tử,

khước- từ cô gái hàng xỏ m (3) .

( 1) - Nhân-thị là con quỷ cái nhưng người rất đẹp, lấy)

chàng Trịnh-Sinh * 4. Sau mấy tháng, vợ chồng ra nhau ra

ngoài thành chơi, chợt gặp người đi săn dắt chó. Nhâm- thị sợ

quả ngã ngựa hóa thành con cáo rồi bị chó cắn chết. (Theo

Hương - đài). - Sách Hương- Đài còn chép rằng : Thôi Thao * * ú

đi đến quán Hiếu -Nghĩa, thấy một người đàn bà gối đầu vào

ảnh da hồ mà ngủ say. Thao kéo lấy mảnh đa hổ vứt xuống

giếng. Người đàn bà sực tỉnh giấc , mát da hồ không biến được

nữa. Thao lấy làm vợ. Sau ba năm, vợ hỏi Thao da hổ để đâu ?

– Thao bảo ở dưới đáy giếng. Vợ vớt lên khoác vào mình,

hỏa làm con hổ gầm thét mà đi .

( 2 ) - Sách Cương - hục chú : Nhà Tống đánh nước Nam()

Jlán, lấy được thành Xăm-Châu Hỗ ] (nay thuộc tỉnh Hà- Nam), và

bắt được nội-thị là -dien-Nghiệp## #Vua Tống hỏi về quốc

chính thì Dự tâu rằng : Chủ cũ y ( vua Nan1 - Hán ) dựng ra

nhiều thảm- hình, nào đốt, nướng , cắt, thiến , nào núi đao, cây

kiếm ; có khi còn bắt tội nhân đánh nhau với hùm , với voi .

Vua Tống nói : Ta phải cứu vớt nhân - dân phương này mới được.

( -( 3 ) - Nhan -thuc - Tử đời Chu, người nước Lỗ, một mình

một cái nhà. Gặp đêm mưa bão, nhà láng-giềng mẻ bắc bị

đồ, một cô gái chạy sang trí nhờ. Thúc -Tử bắt cô gái cầm cây

nến ở tay, hết cây này lại thắp cây khác nối tiếp cho đến sáng.

Giữ mình ngay thẳng đến như thế ! (theo Thượng-hữu-lục).

.

;
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ta lại đi ki -chước Võ-Thu -Yự, thẻ say còn

yêu hoa - nguyet.

12. ( 11ế thi) k ? ng th lao rằng Y tội 13

(Chỉ có rig) tại : đỏ thôi .

13. Li ta phải để tylà hết .

Kia0 ng! à giữ việc full hill,

địch ta văn tự lực :

Mång nghe :

1
K : pie ,le truth, sít - tru tinh

tr dvi Chu ;

No 10-14, hoc - bien think tini, lai thiy trong

trien Tiin .

2. Thế - Đàn 11-4à xuống thấp ;

Tt- nua hot ] - ich len cao.

3. Nêu đạo- gi có kiến trở cu ,

Mà địa-rug tc có bia triệu quỷ.

4 . { { i miri lan tỏa nghiêm -tuạt, phai-sự chia

đu ;

Tím :1 nạn giống, lyêu -na, hinh - Rung

irón bit,

5. {ting 2 loại nhự - nhuốc ;

Giom de koi gong-cun.



i Sony dla - hor hi mo bhritt - loin

che ( i'n irio ir 1 ui

DO CAR

7 . Nglii ti-eunkirin lang ho yén ;

Tớ :3 lni-l : bit đai là trich.

8. Thôi, Nint i lốt Li! cao , b , ,

nhiêu ti 0 ;

Đao, chi tiết tại sút trí tu , tai- tri thi

khoái .

9, Con hư loa : -niỗ,

Cũng có gì ạ ? t?? u :

10. Chi thiću cuony- cirong,

Long lan tu - inc.

11. Sao chàng trong quơng Nai- tủ, 1 -

ruồng cỏ 4 láng giềng .

Lai mång theo gót Vö- Tan - Tur !!11

gºut 01 nguyệt.

12. Cùng it có tội,

Song nhẹ đỏ tươi,

3. Ta thit xong rồi.

Ti-hi lập tức.
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Phẽ xong, quay lại bảo Hoàng rằng : « Nhà ngươi

từ thuở nhỏ, theo rõi nghiệp nho, đã đọc sách thanh

hiền, nhớ cồ-kim sự-tich , hắn biết câu giới sắc, mà cử cán

thân vào, rồi lấy bút phê rằng

& I : khử cượng (bỏ chi cương-quyết)

#g ở : tức dục (theo đường tình-dục)即

成 高* * * 2 : giảm thọ nhất kỷ ( giảm tuổi thọ

một kỷ tức là 12 tuổi) .

DỊCH :

Hoàng không tri-thủ chí cương,

Phạm điều giới sắc noi đường ham mê.

Pháp công giảm thọ thường lệ,

Bớt đi một ký sớm về cõi âm.

Đoạn sai hai tên lính dẫn Hoàng về tới nhà.

Thể là Hoàng trở mình tỉnh dậy, mồ hôi toát ra

như tắm.

Vài năm sau , Hoàng nhận đi công - cán,đến hạ Tam

Giangã , vào nghỉ ở dưới đền Phong-Châu , nhìn thấy

cảnh đền-đài , tường vây bọc, hành -lang xiêu đồ, thần

trợng tồi-tàn, hệt như quang-cảnh lúc chiêm-bao, mới

biết ngày trước chính mình bị đòi đến đây, bèn giục ngựa

ruồi mau, không giảm ngoảnh cô lại. Hôm ấy nhằm

ngày đinh-ti , tháng tám năm Thiệu-Bình ( Lê- Thái- Tôn)

thứ hai (1435 ).
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PHẦN BÌNH LUẬN

Than ôi ! Quỷ dòm vào nhà, kêu trên nóc (1 ) đã là

quái gở-chăng ? Thưarằng : chưa phải.Gấu Vũ-Uyên Hà

( 2) Lợn Bối -Khâu HÉ ( 3 ) đã là quái-gở chăng ? - Thựa

rằng: cũng chưa phải. Vi : Xương- Lê làm văn ( nguyên

quỷ ( 4 ) Khâu - Minh ký giải nghĩa Xuản-thu thì quái

cũng là thường. Xem thế thì câu chuyện Xương- iang

này chẳng có chi là quái-dị nữa . Phương-chi : thấy loài

vêu -nữ mê người, vững chi kiêng dè sắc dục ; xem

( 1 ).– Đời Hán , Dương-Hùng 4 % 4 chép thiên Giải- Chào

có câu : “ Trời đã thu thanh, đắt hút hết lửa, những nhà cao- minh ,

quỹ nhòm vào cửay.- Sách Chính-tự -thông cũng nói : nghe tiếng

kêu trên nóc, hoặc đi ra có đụng-chạm vào ấy là án-quy. Nhưng

hãy còn ngờ, chưa rõ có thực hay không.

2).- Sách Loại-tụ chép : Vua Tấn ốm, chiêm bao thấy con

gấu chạy vàocửa sổ . Hàn Tuyên -Tửakỷ hỏi Tử -Sản ** , Tử

Sản nói : « Đời xưa vua Nghiêu đây ông Còn ở Vũ-Sơn , Cồn chết,

hóa làm con gấu vàng vào ở Vũ- Uyên. Đời Tam- đại (Hạ, Thương ,

Chu) đều cúng tế . Nước Tăn từ khi làm minh-chủ chừng chưa

cúng tế phải không ? Thế rồi từ đó lại cúng tế thần gấu vàng.

3).– Đời Xuân- Thu , Tề-Hầu săn ở Bối- Khâu, thấy một con

lợn lớn. Kẻ theo hầu nói : “Đó là công- Tử Bành- Sinh 4: 4

( Isành- Sinh đã bị Tề- Hầu giết oan ) hiện lên đáy ). Tề Hầu nói :

« Bành- Sinh sao giảm như thế ! » Nói rồi dương cung bản một

phát. Con lợn đứng lên như người mà khóc. Hầu sợ ngã xe, bị

thương ở chân và rơi mát chiếc giày. (Theo Tả-truyện ).

( 4 ) – Trong bài văn Nguyen-quỷ của Hàn -dũ ( Xương- Lº )

có nói : Nghe tiếng kêu trên nóc nhà, giơ đuốc lên soi , không

thấy gì ... Có người đứng ngoài thềm nhà , chạy ra xem, chẳng

thấy gì . Phải là ma-quy chăng ? – Thưa rằng không phải. Ma

quỷ làm gì có nói năng, có hình hài ( theo Loại-tụ ).
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1

chuyện linh-tơ phản ản, đem lòng xa kinli qi- thần. Nhờ

cầu : nghi để truyền nghi, thì chẳng thấy chi là quá

đáng ; tiến lên bước nữa, cả những chuyệt của Lưu

Loa, Can - Báo (1 ) cũng thường thôi.

(1 ) - Sách Thượng-hữu -lục chủ : Li-Xua đời Đường

luở nhỏ làm hiệp -sĩ, và giả thích đọc sách. Nghe tin Hàn- Dũ

{ rọng đãi kẻ sĩ trong thien-l : , Lưu liền đi theo làn. Bưu có

lan hai bài thơ “Xe tuyết và Cột bảng+.

Can- Bảo đời Tán , cha là Oảnh có yêu-dấu người nàng hầu. Vợ

(03.: có tính quá ghen , lúc dinh chếtđem lại tung. Vợ đánh đây

nàng hầu đó xuống huyệt rồi lắp đặt lên. Mười nam sau mẹ Bảo

chết, bởi đặt trên mộ linh, hàng hầu phục trên quan tài,

sở còn thấy nóng, lại có hơi thở , liền đen và nhà, suốt một

ngày litt-bặt rồi tinh lại , kể chuyện đánh thi 115 cùng nàng

Luu- uống, nằm ngủ nhiư lúc sinh-tiên. Việc huy tiở trong nhà

Tin đều biết hết chẳng sai câu nào. Vài nên sau nàng mới

chết. Nhân đi Cau -ko làm ra chuyện x Suru thần kỷ >



Truyện Yêu- Quái ở Xương- Giang

)

♡ Mos

o

Tranh vẽ NUyên
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#那 山 德 對

NA -sơÁ TIỀU ĐỐI LỤC

TRUYỆN ĐỐI- ĐÁP CỦA LÃO TIỀU NÚI NA (1)

den

.

Đất Thanh Hóa | At toàn núi, bát-ngắt bao quanh

vài ngàn dặm.Trong đó có một ngọn cao chót-vót

tên gọi núi Na. Trong núi có một độngsâu mà hiếm-trở,

âm ướt mà quạnh-hiu, chẳngchút bụi trần, không người

ben- mảng. Thường ngày chỉ có lão Tiều gánh củi từ

trong động đi ra, đem đổi lấy cá và rượu ; cốt được nó

say, chứ không hề hỏi đến tiền -bạc bao giờ. Hễ gặp ông

lão trongthôn hay đứa nhỏ ngoài nộilà lại vuivẻ chuyện

tròvề việc trồng dâu gai. Ai hỏi đến họ tên , nhà cửa,

thì lão chỉ cười mà không trả lời. Cứ đến lúc mặt trời

gác núi thi lão lại về động. Ngườithờiấy cho lão vào

hàng Thần- Môn, 1 1 Tiếp- Dư, lk sự ( 2) chứ từ Thái

Hòa Tấu ( 3) trở xuống đều không đáng kể.

(1) – Núi Na tục gọi là núi Nứa, ở về xã Cô- Định kỀ

huyện Nông-Cống, ở tỉnh Thanh- Hóa, cách tính chừng 30 cây

SỐ. Lão Tiêu Núi Na họ Trần tèn Tu, người đương -thời thường

gọilà cụ TÙ -NỬA, chán đời, cất lều tranh gọi là Am-Tiền, ở

ản trong đó (theo Thành -Ngữ Điền- Tích ).

(2) - Thần -Môn là một bậc ân-giả lánh đời vào giữ việc

mở công thành buổi sớm đời Xuân -thu.

Tiếp- Dư họ Lục tên Thông Miả , người nướcSở, đời vua

Chiêu - Vương, giả điền-dại không chịu ra làm quan, người thời

bấy giờ thường gọi Tiếp- Dư là Sở- Cuồng.

( 3 ) - Lam-thái -Hòa không rõ , là hạng người nào, lại có(

thuyết nói Lam là một dật-sĩ vào cuối đời Đường, thường mặc

quần áo rách tả-tơi, một chân xỏ dép, một chân không, đi lang

thang ngoài đường , vừa đi vừa gõ thanh gỗ mà hát nghêu -ngao.

(Thiên-Hạ dị-kỷ Ấ13 ).
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Sau đến khoảng năm Khai- Đại nhà Hồ ( Hồ Hán

Throng) (14031406) , Han -Throng 读者 面 sin , chu

gặp lão Tiều ở giữa đường vừa đi vừa hát rằng :

Nguyên văn ;

山
巷

1. 那 之 山 有 石 项

樹 蒼蒼

煌 莫莫

水 海海

2. 朝 今吾 出

賽 分 善意 ,著

3. 有 衣 今 美

有限今朝 前

4. 前排青少年 韩 学

国 說 舞 今 就 用 毒

5. 体化任期中

任 他 車馬任

婦產不到此 江山

6. 曲 草 宋朝子 剑

古 晋代衣冠

7. 王潮流

趙 曹事業

8. 我 在 古来 今 外相
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9.

石 篆 者 漫

争 如 我 掉頭 一 覺#

SI A E

Phân :

1. Na chi sơn hữu thạch toàn - ngoan.

Thụ thương thường,

Yến mạch mạch,

Thủy sản sàn.

2. Triệu hề ngô xuất ;

Mộ hề ngô hoàn.

3. Hữu g hề chế kg ;Y

Hữu bội hề nhận lan.

5

4. Thát bài thanh hề bình điều chưởng ;

Điền hộ lục hề chầm tinh than.

5. Nhạm tha triều thị ;

Nhậm tha ma mã ;

Trug trần bất đáo thử giang san .

6 . U thảo Tống -triều cung kiểm ;

Cô khâu Tấn -đại g quan.

7 : Vương Tạ phong -lau ;

Triệu Tào sự nghiệp.

8. Toán bằng cô lại kim khanh tưởng ;

Thạch triện đại man .

9. Tranh như ngã trao đầu nhất giác,

Hồng nhật tam cam .
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GIẢI-NGHĨA :

1. Kìa non Na cỏ đá mọc chon - von,

Có cây xanh -xanh, cỏ khỏi mờ- mịt, cả nước

chảy lờ -đờ.

2. Buổi sớm ta ra đi , buổi tối ta lại trở về.

3. Ta chế gương ấu , lá sen làm áo mặc (1) ;

Ta xâu cỏ lan làm xiêm đeo.

4. Trước cửa động bày ra núi xanh làm tấm

bình-phong cho dịu bớt ánh sáng ;

Ruộng nằm bên bến nước trong như giúp

thêm màu lục.

5. Mặc ai ở chốn triều-đình hay ở ngoài chợ (nói

những người ham danh vụ lợi).

Mặc ai cưỡi ngựa hay đi xe ;

Bụi đen không vấn đến nước non này.

6. ( Xem như) Cung kiếm triều Tống thành vùng

cỏ rậm ;

Áo đai đời Tấn cũng thành đống gò cao ( 2).

( 1 ) - Thi-học đại -thành có câu : Chế kỵ hà đĩ vi y, tập)

phu-dung dĩ vị thường để đ 4 ******* nghĩa là

chế lá ấu, lá sen làm áo, xếp lá phù-dung làm xiêm .

(2) - Thơ Lý -Bạch : Ngô-cung-hoa-thảo mai u-kính, Tấn-đại2

y - quan thành cô-khâu kỳ488 48 , # 8888É Nghĩa

là : Hoa- có cùng Ngô vùi ngõ tối, Áo đại đời Tốn lắp gò cao.

( Đường -Thi ).
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7. Nào mức phong -lưu họ Vương, Thọ Tạ ; Nào

sự -nghiệp họ Triệu , họ Tào ( 1 ).

8. Tính lại các bực khanh -tưởng xưa nay, bia đá

cũng rêu phủ mà thôi.

9. Đau có bằng ta lúc ngẩng đầu tỉnh dậy,

Mặt trời đỏ đã lên cao ba sào .

Dịch ra văn vần :

1. Kìa non Na đã mọc chênh - pênh,

Cây xanh xanh,

;

Khói mờ - mịt,

Nước long-lanh .

2. Sớm ra khỏi động,

Tối lại về ghềnh .

3. Xiêm dây đeo mặc súc ;

Áo lá sẵn bên minh ..

4. Cửa động rừng xanh non địt sáng ;

Đầu ghềnh ruộng biếc bến thêm xinh .

5. Mặc ai xe ngựa ;

Mặc ai thị-thanh ..

Nước non đâu không nhuốm bụi phủ -sinh,

(1) - Vương- Đạo, { * Tạ-An đ% là khanh-tướng đời nhà

Tán ; Triệu-Phở, để Tào -Bân ở đi là khanh-tướng đời nhà

Tống.
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6. Tống để cung đao cùi dưới cỏ,
сипд

Tấn Tra mũ áo chẳng còn manh .

7. Ta, Vương phủ-quÚ ;

Tio, Triệu công- danh.

8. Ngồi nghĩ lại cô - kim khanh-trớng,

Bia đá rêu quanh.

.

9. Ai đăng bằng ta choàng tỉnh giấc,

Ngâng trông ác đã đầu cành.

Hát rồi, giũ ảo đi thẳng. Hán-Thươngđoán : hẳn đây

là người an -dật, bèn sai quan hầu là Trương -công 44

đuổi theo mời lại. Nhưng Trương đi gần kịp thì lão đã

rảo bước vào động. Trương vội gọi lại nhưng không

thấy thưa, chỉ thấy cưỡi mây, lách khỏi, thoăn -thoắt

bước mau trong khoảng cành thông ngọn trúc. Trương

biết không phải là người thường, cứ trông hút lật-đật

theo sau, vừa đi vừa vạch cỏ tìm lối tắt, được chừng

hai ba dặm, nhưng đường núi gập- ghềnh, càng vào sâu

lại càng hiểm-trở, khôn bề tiến bước. Trong chớp mắt

đã chẳng thấy lão đâu nữa . Ngước trông lên mặt trời đã

gác đầu non, cây cỏ đã bắt đầu lờ - mờ. Trương bàng

hoàng muốn quay gót trở lại thì đã không kịp rồi, chợt

nghe tiếng gà gáy văng-vẳng từ chòm tre cao đưa lại.

Trương màng mà rằng :

Từ đây đến chỗ có người ở chả còn xa là mấy.

Thế rồi cứ chống gậy trèo dốc, lên tới nơi thấy một cái

am cỏ , hai bên tả hữu trồng mấy khỏm kim-tiền, xét

kẽ có mấy cây hồng -hạnh, bich -đào, đều rườm- rà vui



263

mắt. Trong am có đặt cái giường mày, trên giường có

đàn , Cỏ sao và một cái gối tựa.Hai bên vách đông tây

đều quét trắng và đề mỗi bên một bài ca. Một bên là

bài ca Thích ngủ » và một bên là bài ca « thích cờ .

I.– Bài ca & thich ngủ » như sau :

Nguyên văn :

1. 吾 何 愛

变 推

2. 愛 為 安 舒適 性 , 然

3. 泼墨 帳 添 新 富貴貴

接 酵 床 結 善 因緣

4. 梅 之 軒 竹 之 園

幽居 趣味 有 林泉

5. 青 奴 擁 後 ,

友 羅 前

媒 引 :

6. 黑 甜 ,勝景

凉 思 輕便

.

7. 雙 掩耳紅塵世上

小曲 肽 白 屋 雲 邊

8. 寄 傲 草廬 南陽 間 9 : 月
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仲 雲 觀 趙宋 窄 山川

9.
北 隐 吟 魂 易 促

西 堂 春夢 常 圓

10. 書 樓 初 捷 9

酒店 欲 晴天

11 .. 玄 鶴 黄 州 夜夜

美人 泪水 年年

12. 有時 向 醉鄉 打 卧

草 舖 苗 花 鋪 喔 地鐵離

13. 彭泽 夜深 半 簾 英 月

濂溪 院 静 - 啼 鵑

任 人道 為 悄 夫士

為 渴睡 漢 為 隱 神像

Phiên âm :

1. Ngô Thì ai ?

đi du miên.

2. Ai bị ung thư thích tính nhiên.

3. Thien mic truring thiein tan phi-qu ;

i (Tury) ding sting et carl nhain tuyein.

4. Mat chi hien, trtic chi nien.

U curthi mi hiru laina -luyen.

5. Thanh nô ủng hậu :
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Hồng hữu la tiền.

Mỗi dẫn :

6. Hắc điềm thắng cảnh ;

Lương tự khinh biền.

7. Song Jềm nhĩ hồng trần thế thượng,

Tiều khúc quăng bạch ốc cần biến.

8. Ký ngạo thảolu,Nam-dương nhân nhật nguyệt ;

KhiếnthânDân-quản,TriệuTống trách sơn xuyên .

9. Bắc song ngâm hồn đi úc ,

Tây đường chân mộng thường niên.

10. Thư lâu sơ quyền tịch,

Tửu điếm dục tinh thiên.

11. Huyền hạc Hoàng -châu da da,

Mỹ nhân Tương- Thủy niên niên,

12. Hữu thời hướng túg-hirợng đả ngọa,

Tháo phô nhận, hoa phô ốc, địa phô chiên :

13. Bạnh- Trạch da thâm, bán liên tàn nguyệt,

Liêm-khê viện tỉnh, nhất chầm để quên.

14. Nhạm nhân đạo- pi lần phu sĩ,

Vi khát thậu hán, bi ân thần-tiền,

GIẢI-NGHĨA :

1. Ta thích gì ? Thich ngủ thôi ;

thư -thái hợp với
2. Thích ngủ vì được an-nha

tính mình.
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3. (Mặc ai) màn ám muội đen đề mà thêm phận

sang-giầu (1) .

( Mình vẫn cùng cái giường may nhỏ kết mối

nhân -duyên cũ.

4. Ngoài hiên cỏ mai , ngoài vườn trồng trúc,

Ở ân, có rừng có suối làm thủ- vị.

5. Có hầu xanh đỡ đằng sau .

Rượu hồng-hữu bày đằng trước ( 2 ).

6. Khéo đưa lại : giấc ngủ ngon -lành.

Thần-tri mát- mẻ, nhẹ- nhôm.

7. Bịt hai tai ( không nghe chuyện ) hồng-trần trên

đời ;

Co tay gối đầu nằm nơi nhà bạc bên mây.

8. Ngạo- nghễ nằm trong lều tranh , ngày tháng ở

Nam- Dương nhàn-nhã thật ( 3) ;

. S
u
ố
t( 1 ) – Phạm - trọng - Yèm sẽ k người nước Tống, tic

còn nhỏ, rất chăm học, tìm để đèn trong màn học

đêm không ngủ . Sau nên quỷ-hiền , người vợ đem cải màn trên

đình còn vết muội đen đen như mực, bảo con cháu rằng : cha :

các con thuở nhỏ chảm học hãy còn lớp muội đèn đây. (theo

Thượng -hữu -lục ).

(2 ) - Mùa hè cho chi mùa đông, trúc vẫn xanh-tốt, nên

gọi là thanh- nô (có lầu xanh ). Hoàng-lô- Trực k gọi trúc

là vợ , vì trúc dùng làm gối để đỡ tay yên nghỉ (theo Viên-Cơ).

Bạn đỏ ( chữ Hán là Hồng- hữu) tên một thứ rượu (theo

sách Quần-ngọc ).

(3 ) - Gia- cát-Lượng M & E lúc chưa ra phò Lưu-Bị , 1

nằm khểnh trong lều gianh ở Nam-Dương, tieu - dao tuế nguyệt

(theo Tam- Quốc- Chi ).
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Nằm duỗi chân ở quán Vân - Đài, non sông của

họ Triệu nước Tổng coi nhỏ xíu (1 ) .

9. Nằm bên cửa sổ hướng bắc mà hồn thơ lai

láng ( 2).

Nằm nhà hướng tây mà giấc mộng xuân

thường được tròn vẹn ( 3).

10, Ban chiều mới cuốn rèm nơi viện sách ;

Quán rượu muốn để chờ lúc ban mai.

11. Đêm đêm mơ- mộng hạc tia bay qua đấtHoàng

Châu ( 4).

( 1 ) - Trần- Đoàn tk , một cao -sĩ đời Tống, ẩn trong núi

Vũ-Đương kỷ( còn có tên Thái-Hoa- Sơn, nay ở phía nam huyện

Quân , Tỉnh Hồ- Bắc). Mấy triều vua với không chịu ra . Sau lại

vào tu ở Hoa -Sơn * L (nay thuộc huyện Hoa-km, tỉnh Thiềm

Tây đa8) tịch cốc luyện khí, mỗi lần ngủ trăm ngày không

dậy. Tống Thái-Tôn Ấkề ban cho đạo- hiệu là 8k Hi- Di

tiền - sinh .

(2) - Thơ Tô- Đồng- Pha : Bất như tam -phục nhật, cao

thụy bắc-song lương 4 m = + 1 = H 3+ t ỷ .. • 高 北 窗 凉

Nghĩa là : Gi bằng gặp giữa ngày tam-phục, cửa bắc nằm cao

mát- nẻ thay (theo âm-lịch thì những ngày ( canh » sau tiết hạ ”

chí là sơ-phục, trung-phục ; ngày “ canh sau tiết lập-thu là mạt

phục).

(3 ) – Ta-linh-Vận đi rất thân cùng người em họ là

Huệ-Liên đề thường ở nhà hướng tây làm thơ. Có lúc bí

không nghĩ ra , nằm mơ thấy Huệ- Liên mà nảy ra câu hay. Tạ•

cho là câu ấy có thần giúp (theo Sách Thị-tộc ta ) .

(4 ) - Tô-Đồng-Pha đời Tống làm quan , bị đi ra Hoàng

Châu , cùng bạn bơi thuyền chơi trên sông Xích-Bích. Gần nửa

đêm, chợt thấy con hạc bay qua thuyền , sa xuống , kêu to . Đến

lúc đi ngủ, Tủ nằm mơ thấy người đạo- sĩ áo lông đến vài chào

mà hỏi rằng : « Tiên sinh chơi sông Xích - Bích có vui không ? » .

Tô hỏi lại ( Có phải lúc nãy bay quả thuyền ta mà kêu là

ngươi không ? » . Đạo- sĩ chỉ nhìn Tô mà cười , Tô giật mình

tỉnh dậy. (theo sách Cổ-Văn tắt độc).

.

( 3
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Quanh năm mơ- mộng người đẹp chơi trên

Sông Tương (1) .

12. Có lúc đến làng say đánh một giấc,

Lấy cỏ làm đệm, hoa làm màn, đất làmchăn.

13. (Nhở cảnh) đất Bình- Trạch lúc canh khuya,

trăng tà rèm cuốn (2) ;

Đất Liêm-Khê khi nhà tĩnh - mịch, tựa gối ngủ

nghe tiếng quyên kệu ( 3).

14. Ai muốn bảo là anh chàng lười, anh đòi ngủ ,

hay là thần -tiện lánh đời thì cũng mặc.

Dịch ra văn vần :

1. Hỏi thích gì đây ? – Thích ngủ thôi.

2. Bởi thủ an-nhan bén nết rồi.

3. Màn muội, ai kia thèm phu-quý,

Giường mây mình vẫn kết duyên - hài.

4. Kia Pirờn trúc, nọ hiến mai,

Ân náu rừng khe thú tuyệt - pới.

5. Sau sẵn thanh- nô đơn-đả,

( 1 ) – Xưa có người được chiếc gối , lấy gối đầu ngủ ..1

Đêm nào cũng nằm mơ thấy người đẹp đi chơi thuyền trên

sông Tương ( theo Cô-Văn ).

(2) - Đào -Tiềm hỀ mẹ già , nhà lại nghèo, làm quan

lệnh quận Bali-Trạch, sau từ quan về ở ẩn, nằm ngủ ở dưới

cửa sổ đăng bác hỏng mát, tr coi mình là người đời Ily -Hoàng

& Ý ( lheo Thị-Tộc ).

(3) Clic- Linh - Khê có cái gối , mỗi khi gội đầu ngủ lại

nghe thấy tiếng quốc kêu, ngân đặt tên là « Đề quyền chầm » .
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Trước thêm hồng - hữu chào mời.

Khéo đa :

6. Mộng hồn tủg-lý ;

Thần-trí chơi- vơi.

7. Nhà bạc khoanh tay kềnh một giấc ;

Bụi trần chuyện thế bít hai tai.

8. Am có ngủ khoèo, Nam-dương ngày tháng

dự nhàn hạ,

Quán mâu nằm khềnh, Triệu- Tống non sông

đáng máu mươi.

9, Cửa bắc hồn thơ lai-láng ;

Hiên tậg cuân - mộng bồi- hồi.

10. Vườn căn dành buổi tối ;

Quán rượu đề ban mai.

11. Hạc tía Hoàng - Châu quanh quẩn mãi ;

Bóng hồng Trọng-thủy nhởn- nhơ hoài.

12. Có lúc lại làng sau ngả-ngºn ,

Mượn gối có, màn hoa, chăn đất giữa trời.

13. Bình-Trạch canh khuya, nửarèm trăng chếch ;

Liêm-kế nhà bằng chiếc gối quyên ai.

Ai muốn gọi :

14. Răng « đạ -lăn » hay rằng « đói ngủ » ,

Rằng « ân thần -tiện » cũng mặc đời.
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II.– BÀI CA « THÍCH - CỜ »

Nguyên văn :

2.

1. 吾何 变 ? 愛 推 棋惟

愛 為風雲變態 奇

劣 , 處 類 龍 蛇 失勢

勝 邊 如 熊虎揚 威

3. 車 雙 動 馬 雙飛

度 河河 一 卒 靠卒 靠 重圍

4. 北南 相 , 界

形勢 相依

默運

5. 方圓 動靜

妙算 無遺

6. 春 寂寂 f 敲 殘夢

手搖 搖擺 碎 、 香 泥

7 . 獨 樂園 中 賓朋 , 定 候

黄 州 樓 曉 半醒 時

畫 永 天 绍 客 久天

庵高子落聲 遲

9. 院 , 款 情教 “妾 掃

策 許 小童 宽·

10. 赢 输 賭 江山 半 , 局

功名 消 得 、 失 間 機

8.
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11. 不覺 一天 向 ?

月 農 燈 针 篆竹枝

12 間 种 間 中 度日

長安 公子 醉裡 忘 身

相對 處 兼 些 琴 载 些 畫

靠 些 座 類 討

Phan Qu :

1. Ngỏ là ai ? Ai dung kị.

Ai bị phong tan biến thái kg.

2. Liệt cứ loại long và thất thế ;

Thắng biển như hùng hồ dương ug .

3. Xa song tri, mã song phi,

Độ hà nhất tốt khác trùng pi.

4. Be nam throng giri,

Hinh -thế tương 9.

Mac on :

5. Phương tiện động tĩnh ;

Diệu toàn bộ di.

6. Xuân tịch tịch sa ao tàn mộng :

Thủ dao dao lung toải hương n ( nê).

7. Độc - Lạc piện trung, tân bằng sơ định hậu ;

Hoàng -Châu lâu hiều, minh -đinh bản tính thi.

8. Trú vĩnh thiên lưu khách cửu::

Âm cao tủ lạc thanh trì,

9. Viện giao dung - thiếp tảo ;

Liêm hứa tiều -đồng khuy.
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10. Doanh thâu đồ giang - sơn bán cục ;

Công danh tiêu đặc thất nhàn kg ( cơ )

17. Hồn bất giác nhất thiên hướng tịch.

Nguyệt tà soi , tên ti triệu, trác tà chi.

12. Lãng uyền thần tiên nhìn trong độ nhạt,

Trạng an công -tư, tủ lý cong quy.

Trong đối xứ kiêmda tàn , kiểm ta học:

kiên , ta bích đề thi.

GIẢI-NGHĨA :

1: Ta thích gì ? - Thích cờ thôi.

Thích vì (đánh cờ giống như ) gió mây biến

chuyện lạ thường:

2. Bên Lĩ như rắn rồng thất thế;

Bên thắng chẳngkhácgì gấu, cọp lúc dường oai.

3. Hai bên xe ruồi, ngựa bay,

Một tốt qua sônglãm vòng ngoài.

4. Nam bắc chia đôi bờ cõi, hình- luế vẫn nương

nhau.

5. Lặng-lẽ vẫn xoay : vuông, tròn, động, tình (1).

( 1 ) Đại Đường Huyền - Tôn ( 712-755 ), Lý - Bật * xin

Trương- Thuyết Kở cho nguc khái- niệm, về Phương, Viên ,

Động, Tĩnh. Thụyết đọc : Phương nhirọc kỳ-cục , viên nhược

kỷ tử, động nhược kỷ- sinh , tỉnh nhược kỷ tử B • DỊk &

3 • sh * * * ** * ft. Nghĩa là : Vuông như bàn cờ , tròn

như quân cờ, động như quân còn , tỉnh như quần chết. Bật đọc

luôn : Phương nhưnợc lành nghĩa, viên nhược dụng trí , động nhược

sinh tài,tĩnh nhược đắe ý *** * * * 818 : 8 * * * *

đi % % % . Nghĩa là : Vòng như làm điều nghĩa, tròn nhưdùng

tri-khôn , động như trở tải , tĩnh như đắc ý, (theo Viên -Cơ ).
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Toan tính nhiệm mầu, không đề sót nước.

6. Chiều xuân yên -lặng, chợt khua tỉnh giấc mơ

tài ;

Tay lay -động đánh tan mùi thơm (ở quân cờ )

(1 ) .

7. Trong vườn Độc- Lạc ( 2), bạn bè vừa ngồi

xuống,

Buổi sớm trên lầu đất Hoàng - Châu (3), rượu

say mới nửa tỉnh.

8. Ngày dài , trời lưu khách ở lâu

Am cao, tiếng quân rơi chận-chạp.

9. Nhà để cô hầu quét ;

Rèmđề bà vợ ngấp- ngỞtrông.

10. Cá cuộc hơn thua, tranh- giànhcủa giang-sơn ;

( 1 ) : Những nhà sang ở đất Quan-Trang dùng lõi cây

tử - đàn làm concờ nên có mùithơm (theo Hợp Bich).Con cờ

vì có nhiều tay người đánh cắm vào làm cho, mùi thơm

phai- lạt .

1

( 2) - Tư -Mã Ôn -Công B B = làm bài kỷ vườn Độc2

Lạc có câu : tồn-tửu lạc dư -xuân, kỳ cục tiêu trường hạ k & T

để k = = k ạ : Nga là : Chén rượu dư -xuân còn đượm

thú , cuộc cờ trường- hạ cũng mau qua. (theo Cô- Văn).

(3) - Vương -nguyen -Chi £ £ làm bài Kỷ lầu trúc ở

Hoàng - Châu cócâu : Hạ-nghi cấp vũ,hữu bộc- bố thanh, đồng nghi

mật tuyết, lữu toái ngọc thanh , nghi vi kỳ tử thanh định định

nhien: 夏 宜 急雨, 有 瀑布 聲 悠 宜 密 雪 , 有碎玉 聲 , 宜 震 子

TT .Nghĩa là :Mùahạ nên mưa rào, có tiếng như thác chảy;

mùa đông nên tuyết dày, có tiếng như ngọc vỡ ; nên đánh cờ,

tiếng quân đập lát-chát... Khi men rượu tỉnh , hương trà hết, tiễn

mặt trời, đón mặt trăng, đều là những thú ở lầu Trúc ( Cô- Văn ).



- 274

Bỏ hết tâm- cơ về sự thành bại trên bước

đường Công -danh.

• 11. Tuyệt không biết đến trời đã xế chiều, trăng

xế cửa, khỏi là ngọn, trúc lá cành .

12. Thần- tiên vườn Lãng. (đánh cờ đề tiêu khiển )

cho qua ngày nhàn hạ ;

Công- Tủ đất Tràng- An, lúc say -sưa (đánh cờ )

quên cả đường về.

13. Cùng đối cảnh ( với tờ ) có cả đàn, cỏ cả họa,

có cả thơ đề trên vách.

ĐỊch văn vần :

도

1. Lấg chi làm thủ ? –Đánh cờ chơi,

Biến đo phong -pẫn thực lạ đời.

2. Bí tựa rắn rồng khi thất thế ,

Thắng nhường gấu cọp lúc dương oai.

3. Đôi hàng xe ngựa ruôi dài,

Một tốt sang sông hãm mặt ngoài.

+, Trận đồ một cuộc ;

Nam bắc đôi nơi.

5. Trù liệu :

Vuông tròn động tĩnh.

Suu tinh không sai.

6. Êm- ả trời cuân khua mộng tinh,

Dập -diu ngón ngọc quét hương phai.

7. Độc-lạc vườn kia, ho- hẹn người chung hội ;

Hoàng-Châu gác họ, sau -sưa rượu nửa vời.

8. Ngày rộng dùng -đằng luu khách lại,
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Am cao, băng -iảng tiếng quân rơi.

9. Ngoài viện có hầu quanh-quản quét ;

Trong rèm bà chủ thập-thỏ coi.

10. Mảng cuộc hơn thua giành nửa nước ;

Lảng đường danh - lợi chả hoài hơi.

11. Cũng chẳng biết khi trời sắp tối,

Khi khói tỏa, khi trăng nghiêng , khi cành trúc

lå - loi.

12. Vườn Lãng thần-tiên, thong -thả choqua ngày hạc;

Kinh- Kg công -tử mê sau quên trở gót hài.

13. Bối cảnh có : nâu đờn , này họa,

Này thơ trên cách một đôi bài.

Lúc đó, lão Tiều đang ngồi ở hiện đá dạy chim vẹt

học nói, bên cạnh có mấy trẻ nhỏ đương đánh cờ.

Lão Tiều thấy Trương -Công đến , kinh-ngạc hỏi

Nơi đây vắng vẻ, đất thẳm rừng sâu , chim nổi

líu -lo giọng hót, thủ rừng chẳng - chịt vết chân. Có việc

chi ông lần mò đến tế-xá , há chẳng cũng khó nhọc

lắm ư ?

Trương -Công thưa rằng :

– Tôi làm chức cung-phụng đương triều. Vì ngài

là bực cao-sĩ, nên tôi vàng chỉ đem mệnh cung-tinh (1)

đến tuyên triệu , sẵn có xe loan , xin ngài chút lòng huệ-cố.

Lão Tiều cười mà rằng :

– Ta là kẻ dật -dân ( 2) trốn đời, lão phu lảnh bụi, gởi

( 1 ) Mời quan Sĩ thì dùng cung -hỏ, mời quan đại - phu thì

dùng có tinh (theo Lễ- Kỷ ).

( 2) – Người có đức mà đi ần gọi là dạt-dân ( Luận-Ngữ).
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tinla- mệnh chốc lều tranh ngô liền ; tìm sinh -nhai nơi

bủa gió rìu trăng ; ngày rồi lối làng say ( 1 ) , cửa không

chân khách tục ; bạn-bè cùng tôm cá hươu nai , dan - diu

với phong hoa tuyết nguyệt . Ta chỉ biết hè đơn mà

động kép, ngủ khỏi lại nằm mây ; bởi núi mà ăn ,

núc khe mà uống , có biết chi đến việc bên ngoài :

triều-đại nào, vua quan nào ? Nhân lưu Trương ở lại

ngủ đêm , cơn thôi bằng hạt điều - hồ (2) , canh nấu

bằng rau cầm-đời , luộm-thuộm bày lên mâm, lại thêm

vài món rau suối nữa. Hai người đối diện chuyện trò

cho đến canh khuya, đều là những điều lý -thủ, nhưng

tuyệt không có câu nào đả -động đến thời-sự cả .

Hôm sau , Trương- Cong lại mời nói :

Những bậc quà -tử đời xưa không phải là không

muốn giúp đời hành đạo , sở dĩ còn giấu -giếm tên tuổi

là cốt để đợi giá cao đó thôi. Cho nên tất phải có tiếu

tượng đi cầu rồi sau đồng Thương mới đẫm nước (3) ;

tất có hậu -xa đi đón mà sau nội Mục (5 sp ) mới thành

( 1 ) – Làng say (Túy Hương) là nói ở ẩn vào một cõi say

sưa riêng biệt . Hoàng-phủ- Tùng k + có soạn ba quyền ( Túy

Hương nhật- nguyệt » . Vương Tích có tập & Túy hương kỷ » .

( 2) - Điều Hồ X 80 cũng là một thứ lục cốc, hạt to mà dẻo

có thể ăn thay cơm.

( 3 ) - Vua Cao- Ton nhà Thương nằm mộng thấy Thượng,

tế cho một kẻ tội hiền, bèn theo trong mộng vẽ một bức ảnh

rồi sai người đem ảnh ấy đi khắp nơi tìm kiếm , sau quả tìm

được Ông Phó- Duyệt , đương đắp đập ở đất Phó- Nlham (nay

thuộc Sơn- Tây), đón về lập làm Tướng ( Tướng Văn) . Vua bảo

Ông Duyệt : « Khi trời đại- hạn, dùng thanh làm mưa rào » . (theo

Thượng Thư ).
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công ( 1). Nay phu tử đem tấm thân kim-ngọc, ôm một

bọc kinh-luân ; giấu thanhh-danh ngoài trường vinh-lợi,

vùi thịnh- đức trong thú ngư- tiều ; tuy hình còn náu

chốn sơn-khe, mà tiếng đã lọt tai thánh -chua. Nay

chính là lúc phu - tử xé áo lá, đốt xiêm sen rồi đây.

Xin sớm bỏ bờ đập Phở Nam (# ), vứt cần câu

Vị- Thủy ( ử k ), để khỏi uống lòng khát vọng của

tàu đen.

-

Lão Tiều đáp :

Kẻ sĩ mỗi người có một chi -hướng, có phải ai

cũng thế đâu. Kia Nghiêm Tử-Lăng ở 4 không màng

chức gián-nghị ở Đông-đô đề phải xa cảnh yên-ba bến

Đồng-Lại đa kW (2) , nọ Khương- Bá - Hoài & đá & không

vì bức họa- đồ của Thiên-tử mà đánh đối thủ non

hước đất Bành -Thành đệ tử ( 3 ). Ta dẫu tài hèn so với

người xưa còn cách bức , nhưng may mà giầu lhơn

(1) – Chu-Văn-Vương đi săn, gặp Lã - Tlượng & B (I5

Vọng) ngồi câu cá trên bờ sông Vị, mời lên xe sau chở về, tôi

lèn làm bậc thầy. Sau ông Lã- Vòng bày trận Bát- Quái phá nhà

An ở Mục-Dã (nay thuộc huyện Hồng tỉnh Hà Nam vào năm 1122

trước công- nguyên, tức năm thứ 13 đời Chu- Vũ -Vương.

( 2) – Nghiêm-từ - Lăng đời Hán , vua Quang-Vũ k mấy

lần vời ra cho làm quan giám- nghị đại - phu, nhưng Nghiêm

không nhận, bỏ đi câu ở núi Phú- Xuân, cạnh sông Đồng - Giang

( huyện Đồng-Lư, tỉnh Chiết-Giang), trên sông có đền câu của

Nghiêm- Tử - Lăng.

( 3 ) - Khương- ba-Hoài đời Hán người đặt Bình- Thanly

k; cùng hai em là Trọng- Sửu kỳg và Quy Ging $ có lòng

hiếu-hữu, tiếng đến Triều- đình, vua Hoàn- Đi sai thợ vẽ hình đi

mời, Khương không đến, vào ân ở cõi Thanh- Châu 11 , xem

bói độ nhật . Đến năm 77 tuổi mới trở về . (theo Hán Cương-Mục).

-
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Kiềm- Lâu Áp (1) , thọ hơn Vệ-Giới Đi B ( 2), no hơn

Viên-Tinh & (3) , đạt hơn Phụng-Thiến đà ( 4 ), kề

ra cũng là được trời đất ban cho khá nhiều rồi. Nếu

còn tham cầu quá phận, mưu-toan vào đường sĩ -hoạn

thì không những thẹn cùng các bậc hiền- giả đời xira ,

mà còn tệ với những loài viênlạc núi cũ . Ông về

đi , đừng nói lời thôi nữa.

Trượng lại nói :

Ngài cho hiện-thời không bõ làm chăng ? Thực

ra . nay thảnh-nhìn ngự -trị , bốn bề trông chờ. Người

Chiên + cắt đất xung thần ; quà Minh B nộp người

1 ( 1) – Kiền Lâu nhà nghèo , lúc chết chỉ có một manh áo,

đắp kín đầu thì hở chân, đắp kín chân thì hở đầu . Lúc ấy Tăng

Tây * 6 lại viếng, trông thấy bảo rằng : đắp lệch đi thì kín

được cả đầu lẫn chân. Người vợ Kiền-Lâu không nghe , nói :

Nhà tôi lúc sống vẫn ngay-thẳng, lúc chết lại để lệch lạc, thế là :

không hợp lý . Đắp lệch mà có thừa sao bằng đắp ngay mà không

đủ. Vợ lại đặt tên thật là Klang. Tăng- Tây nói : Tiên -sinh ăn

không đủ no , áo không đủ kín mình, sao gọi là « khang » được ?

Bà vợ Kiềnu -lâu nói : Vua muốn cho làm Tướng- Quốc mà không

làm, thế là thừa sang rồi ; cho thóc mà không nhận, thế là thừa

giàu rồi, đặt tên thụy là Khang , chẳng cũng đáng lắm ru ? (theo

chuyện Cao- Sĩ ).

( 2) - V - Giới đời Tốn , người đẹp văn hay , thọ được có 27

tuổi thì mất (theo Thị Tộc ).

( 3 ) - Viên - Tinh là học-trò, chết đói ở dọc đường, có kẻ

trộm là Khâu-Hồ- Phú ý đối & nấu hồ đồ cho. Viên hồi tỉnh hỏi :

Có phải người là kẻ trộm không ? Sao lại nuôi ta ? Nói rồi mưa

hết ra , chịu nằm mà chết. (theo Bạch- My Cổ-Sự aỀkỳ) .

( 4 ) - Tuân-Sán đời Nguy, tự là Phụng-Thiến, có người vợ

đẹp lắm. Sau vợ ốm chét . Phụng -Thiến cũng chết theo (theo ,

sách Thị-Tộc).
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( Trần -thiềm-Bình ft) xin rút (1) . Các nước Đại

Lý kg. Lão- Qua A (nay thuộc tỉnh Vân- Nam bèn

Tàu ) tranh nhau quy phục. Hiện chỉ thiếu mặt đất -sĩ nổi

rừng chịu về phò-tá, khiến cho công-đức của-thượng

sánh tây vua Nghiêu , vua Thuấn ở đời xưa . Nếu

ngài định trọn đời xa lánh như Vu - Quangft. Quyến

Tử hở ( 2), thì như vậy mãi cũng không sao, như còn

có chút lòng vì dân, mà bỏ lỡ dịp này không ra thì tôi e

rằng sẽ cùng cỏ, cây cùng mục nát, không còn có cơ

hội - ngộ nào nữa.

Lão Tiều biến sắc nói :

Theo lời ông nói há chẳng là khoe khoang thải

quả sao ? khiến người nghe phải thẹn mặt hồ lòng.

Tôi xin hỏi : Ông vua đang ngự -trị phải chăng người

ho Hồ.

Trương-Công thưa rằng :

Phải.

Lão Tiều hỏi :

( 1) – Nhà Minh sai lũ Hàn - Quan, a , đem quân sang xâm

lắn, mượn tiếng đưa Trần-thien-Bình về nước. Hán - Thương sai

bọn Hồ -Xạ chận ở cửa ải Chi-Lăng, khi quân Minh bèn đưa

trả Thiem- Bình và xin rút quân về (theo Quốc-Sử ).

( 2 ) Vụ- Quang người nhà Hạ, 1 vua Thang $ đánh chúa

Kiệt ở đến bàn với Quang. Quang nói là không phải việc

mình. Khi được thiền -hạ rồi , vua Thang lại nhường cho Quang.

Quang nói : Bỏ qua không phải là nghĩa , giết dân không phải

là nhân ; người phải gian-nan , mình hưởng quyền-lợi , không

phải là liêm . Ta không nỡ trông thấy cái đời vô - đạo này nữa,

rồi tự buộc đá dùm mình xuống sông mà chết. Quyến-Tứ người

nướcTề, cũng là một nhà ấn -dật ở Nham- Sơn.
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Có phải nhà Vua đã bỏ khu Long- Đỗ 4 ( Hà

Nội) mà về đồng ở đất An -Tôn 8 ( 1) không ?

Trường- Công thưa rằng :

Phải .

Lão Tiêu nói : -

Ta tuy còn không biớc vào thành-illi, minh

không ở chốn đơn-tri nhưng cũng từng ngheông vua
trì,

ngày nay là người thế nào. Ông ấy nói hay Hỏi-đá,

tinuli lại tham-lam ; xây cung Kim-Au, kiệt sức nhất

- dâu ; dựng điện Hoa-Nhai cực kỳ xa đi ( 2), đã rẻ-ring

gan-là, lại coi thường cliàu-ngọc. Đông vàng như cỏ

rác, tiêu tiền tựa đất bùn. Ngục tù cỏ của đút là xong.

quan-trớc cótiền mua là đượẻ. Người hiện điều ngay,

chưatốt lời đã bị gia - hinh ; kẻ dáng câu nịnli, lại được.

thưởng mà không tội vạ, Bởi xao-xuyến lòng dân mà

xây việc tràn quàn sông Đáy ( 3) ; gây rối-ren

ngoài cõi phải can bề mặt đất Cô- Lâu 4k (4). Vậy

mà các kẻ đinh-thần ở trên lưới theo hùa, triớc sau

( 1) – Long- Hỗ tức là thành Thăng-Long ( Hà Nội) ; An -Tôn

là tên một làng ở huyện Vĩnh-Phúc (nay là Vĩnh-Lộc) tỉnh

Thanh - Hóa , họ Hồ thiên đỏ tir Tlăng-Lòng vào đấy.

(2) - Kin- Hu, Hoa-Nhai là hai làng thuộc huyện Vĩnh

Phúc, nhà Hồ xây dựng công-tlút, điện -đài ở , đấy.

( 3) – Đảy đây là sông Tiểu- Đáy ở địa-hạt tỉnh Vĩnh- Yên

bây giờ . Tháng 8 năm Kiến -Tân thứ2 đời Trần Thiếu - Đế ( 1399 ),

Nguyễn-nhữ - Cái Đi nổi lênlàm giặc ở đấy, có đến hơn mộtở

vạn quân, tung hoành khắp mấy huyện. Sau do Nguyễn- bằng- Cử

dẹp yên được.

( 4 ) - Nhà Minh sai sứ sang đòi đất Lộc- Châu, tỉnh Lạng(

Sơn. Hồ Quý-Ly cho Hoàng -đối-Khanh ra cắt đất Cô- Lậu cả thảy

59 thôn trả cho nhà Minh (theo Quốc- Sử).
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nối vết. Duy còn lũ : Nguyễn-lắng- Cử Hà, 8 (1 ) tuy có

lượng nhưng mà chàn-chạp ; Hoàng-luoi-Khanh ở Hà

( 2) tuy có học song lại lờ - mờ ; Lê-cảnh- Kỳ % và ( 3)

giỏi mưu-mo lại không quyết đoán ; Lưu-thuc-Kiện I

k (2 ( 4 ) dù quân-tử mà chửa khoan-nhân. Còn ngoài

ra chẳng lũ tham tiền thì phường bẻ rượu ; phi láy

yên -vui tự mãn thì dùng the-lực lượng khuynh ; chưa

thấy ai có mưu cao chuộc lạ để lo việc cho dàn-chi ng

cả. Nay Ta ấn-tich ở chốn núi rừng. lánh đi chưa được,

há còn rấn thân vào nữa hay sao ( 5). Xin ông vui lòng

trở về, làm ơn vì ta mà từ -tạ hộ cho. Ta không thể ein

viên ngọc Côn- Sơn đề cùng cháy chung trong ngọn lua

Con -Sơn & L ( 6) dược.

Trương-Công nói :

Sự xuất-xứ. của hiền- nhân lại cố -chấp đến thế

kia ?

(1) Nguyễn-bằng-cử người huyện Đông-Ngạn , tỉnh Bắc

GiangElàm quan đời Trần đến chức Đông- Lộ An -phủ sứ (theo

Quốc-SD).

( 2 ) – Hoàng hối Khanh đỗ Thái-học- Sinh đời Trần Phế

Đế th% . Cuối đời Hồ làm đến Thị -Lang kiêm lãnh Tiét-độ .

( 3 ) - Là cảnh Kỳ trước tên là Nhân- Thống, làm quan với-

nhà Trần đời vua Thuận-Tôn (1388-1397). Sau nhà Hồ cướp ngói,

Lệ lại làm quen với nhà Hồ đến chức Hành-Khiền (theo Quốc sử )

( 4 ) - Lưu-thúc-Kiệm đỗ đầu khoa Thái- học- Sinh cuối đời

Trần ( theo Quốc-Sử )

( 5 ) Trương-IIoa đời Tăn đón mời ân -sĩ là Vi- TrungỀk.

Trung tác bệnh không ra . Người ta hỏi cớ. Trung nói : « Ta

còn đường lo sóng rớt ở cái vực sâu kia nó tràn đến nhà lại còn

xắnáo mà lội vào ư ? »

(6 ) Trong Kinh-Thư , thien Thuan- Điền = k có câu : Hỏa

viên Côn-Cương, ngọc thạch câu phần kkkkkkknghĩa

là : Lửa đốt non Con, ngọc đá đều cháy ..
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Lão Tiều đáp :

Không phải ta cố-chấp đâu, ta chi ghét những

kẻ khéo nịnh - bợ , đã thất thân vào trong cải triều - đình

trọc -loạn, lại còn toan lôi kéo người khác vào đề cùng

chìm -đắm với mình.

Trương- Công im-lặng không còn biết nói sao được

nữa, bèn xin cảo từ trở về phục mệnh. Trường về đem

hết những lời của lão Tiều tâu lại với chủa . Hồ Hán

Thương tuy không bằng lòng, nhưng còn muốn đem xe

đi cố đón mời cho bằng được, bèn sai Trương- Công đi

lần nữa.

Trương vào đến nơi thì rêu phong của động, gai

góc đây non, dây leo, cành rậm đã lấp mất lối đi bữa

trước rồi. Chỉ còn thấy trên vách đá, chỗ mài nhẵn có

đề hai câu thơ rằng :

奇羅海口 魂斷今

高 望 山頭 客 思 热

Kỳ - La hải khấu ngâm hồn đoạn ;

Cao - Vọng Sơn đầu khách từ sầu.

DỊCH :

KD - La cửa bề hồn thơ dứt (1) ;

Cao - Vọng đầu non dạ khách sầu ( 2).

( 1 )- Cửa lê Kỳ-Ia ở xã Kỳ- !a , huyện Kỳ-Hoa tỉnh Hà-tĩnh

bây giờ. Ngày 11 tháng 5 năm Đinh -Hợi (1407) , Hồ Quý- Ly bị bắt

đấy , (theo Quốc-Sử )

(2) -- Núi Cao-Vọng ở làng Bỉnh-Lễ , huyện Kỳ- Hoa

* #, tỉnl Ila-Tĩnh. Ngày 12 tháng 5 năm Đinh-Hợi ( 1407), Hồ

lán -Trơng bị bắt ở đấy (theo Quốc-Sử )



283

Xem lời văn có giọng trào- phủng như họ Nguyên,

họ Bạch Á • a (1 ) ; nét chữ theo lối triện-lệ của ông

Lưu B , Ông Tư T (2) , nhưng chẳng hiểu là nói gì.

Hán-Thương cả giận, hạ lệnh đốtnói. Nói cháy hết

mà vẫn chẳng thấy gì, chỉ thấy con hạc đen liệug trên

không. lung -lờ bay múa.

Sau hai cha con họ Hồ bị họa, đều đúng như câu

thơ trên. Còn lão Tiều kia , có phải là người đắc đạo

rồi chăng ?

PHẦN BÌNH - LUẬN

Có cái « tuần » đề hay biết việc tương -lai, có cái

& trị » đề ần -làng điều quá vãng. ( 3 ) đó là việc của thánh

nhân. Lào Tiều dẫu là hiền-giả nhưng đâu đã được vào

bậc ấy. Tuy nói việc họ Hồ táng bại rõ như bỏi rủa,.

bởi cỏ, chẳng qua là nghiệm với lẽ trời , xét theo lông

người, nói nhiều may có điều trung là lẽ cố- nhien.

Bậc làm vua-chua phải lấy việc CHÍNH lòng mình

đề làm gốc CHÍNH Triều- đinh, CHÍNH trăn quan và

CHÍNH muôn dân, đừng để cho kẻ xử -sĩ bàn ngang

vào là hay hơn cả.

»

(1) – Nguyen- Chần, in tự là Huy- Chi về đời Đượng,

người tỉnh Hà-Nam, đỗ đầu Chế Khoa triều Nguyên- Hòa (806

820 ) rất hay thơ, làm quan tả -thập-di.

Bạch-Cư-Dị, tư Lạc Thiên , người Thái- Nguyên đỗ tiến sĩ

cũng về triều Nguyên- Hòa, làm quan Ti -thập di , làm thơ rất

nhiều. Thời bấy giờ nói đến Nguyen- Bạch tức là đề trỏ hai ông

này. (theo Thượng Hữu Lục)

( 2) – Thái-sử -Lau nhà Chu chế ra lối chữ đại triển . Thừa

Tướng Lý- Tư nhà Tần chế ra lối riều-triện.

(3) – Câu : Thần dĩ tri lai, tri dĩ tàng vãng ở Aka Ak

khi là câu hệ từ trong kinh Dịch.
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東 潮 廢 寺 錄

ĐÔNG TRIỀU PHI-TỰ LỤC

TRUYỆN NGÔICHÙA HOANG Ở HUYỆNĐÔNG- TRIỀU

" Đờinhà Trần, có tục sùng- hượng quy-thần. Đền,

- chùa chẳng đâu là không có. như chùa Hoàng Giang,

chùa Đồng Cô, chùa Yên - Sinh, chùa Yên -Tử, chùa Phổ

Ninh cùng quan Ngọc- Thanh, dựng lên nhan -nhin khắp

nơi. Những người cắt tóc đi tu làm tăng. làm ni bằng

nữa số dân thường. Nhất là về huyện Đông- Triều ( Hải

Dương), sự sùng bái lại càng thịnh hành hơn nữa.

Chùa chiền xây cất lên, xã lớn cỏ đến trên mười ngôi.

xã nhỏ cũng đến năm, sáu . Ngoài thì lũy tre rậm -rập,

trong chùa thi vàng đặt son to.

Phàm ai có tật bệnh, đều tin theo vào đạo Phật

hư - VÔ. Hàng năm, những tuần - tiết SÓc vọng thì nào

rượu thịt tế lễ, nào cờ dù công vải, nhộn - nhịp không

ngớt. Thần Phật có chỗ tựa -hương, dân gian cầu sao

được vậy, rất là linh ứng. Cho nên ai thấy cũng đều

thành - kinh, tin - cậy, không ai dám khinh thường.

Đời vua Giản -định nhà Hậu - Trần ( 1407), binh -lửa

trong mấy năm liền. Chùa -chiền bị cháy gần hết, mười

phần không còn được một, mà còn ngôi nào cũng bị

mưa rung gió chuyền, vách đồ cột xiêu ; tượng thời cũng

nát cốt, rữa mình. Đến khi quân Ngo (Tàu) rút lui,

dân- gian mới trở về phục -nghiệp.

Hồi ấy, CÓ viên quan làVăn -tư - Lập, đến làm huyện

doãn huyện Đông Triều, thấy cảnh hoang tànđô- nát,
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đôn-đốc dân -đinh đánh gianh, ken nứa, tu -sửa sơ-sải.

Ngồi huyện này được một nắm, thấy dân quanh huyện

khô về cái nạn trộm cắp, từ lợn, gà, ngan, ngỗng trong

nhà, cho đến cả dưới ao, tráicây ngoài vườn, phàm cải

gì ăn được đều bị mất hết, Tư- Lập than rằng

« Ta nay được nhậm chức áp- tê, đã không có óc

sáng-suốt đề xét cho ra kẻ gian, lại không có oai cứng

đắn đệ chế - phục kẻ ác, bởi nhân -nhu nên hỏng việc, thì

ra mình chỉ là cái hư vị ». Song Tu - Lập cho là những

đám trộm vặt, không đáng lo ngại cho lắm, nhưng cũng

chia phiên cho thôn -dân đem đem phải gia tâm canh

phòng. Trong khoảng tuần -nhật canh-gác chẳng thấy chi

cả, nhưng tài vật vẫn mất như trước. Lâu dần, càng thấy

chúng không kiêng- sợ chi nữa. Thậm chí lần vào bếp mà

khoắng cả vò rượu; lẻn vào buồng mà trêu ghẹo vợ con

người ta . Khi đến vây bắt thì chẳng thấy đâu, mit- mờ

như theo giỏ, đuôi bỏng, không bắt được kẻ phạm.

Tư - Lập cười mà rằng :

« Tẻ ra lâu nay vẫn ngờ oan cho kẻ trộm, đây chỉ là

lũ yêu - ma quỉ-quái quấy nhiễu đấy thôi ; những chuyện

rắc-rối bấy nay đều do loại này mà ra cả ».

Thế rồi cho đi khắp nơi tìm kiếm danh- sư , đón mời

thầy pháp cao tay, làm bùa trắn - yềm, dùng thuyền- bè

giấy - mã tiễn đưa. Nhưng càng trấn -yềm, tiễn-tống thì sự

quay-nhiễu lại càng tệ hơn. Tư -Lập sợ lắm bàn họp

người trong thôn xã mà bàn rằng :

Các ngươi ngày thường thờ Phật rất là kinh-cần.

Chỉ vì mới đây gặp cơn binh lửa mà hương -khỏi vắng

tanh cho nên yêu-nghiệt hoành - hành mà Phật . cũng

không cứu giúp cho , saokhông thử đi kêu cầu đến Phật,

tưởng cũng là một cách quyền-nghi, may ra gó thể giúp

mình được .
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Mọi người đều lên chùa thắp hương, lễ Phật mà

khấn rằng :

Bọn chúng - sinh này vẫn thành- kinh Phật Trời,

quy - y đã lâu , dốc lòng trông cậy Phật-pháp. Nay bị yêu

quái quấy nhiễu dân lành, họa lây súc- vật, thếmà Phật

cứ lặng-thinh ngồi nhìn, chẳng hỏa ra từ - bi quả lắm ru ?

Cúi xin rủ lòng thương-xỎt, ra uy trừ -khử, khiến Thần ,

Người khỏi bề hỗn-lạp (1) mà dân -gian cùng vạn-vật

đặng hưởng an -ninh. Hết thảy chúng sinh đều tâm

niệm bảo ơn . Song loạn-lạc vừa yên , sinh-kế chưa

hồi phục được. Từ tấc gỗ, viên ngói trở đi, đều chứa

biết xoay vào đâu. Đợi sau này dân-gian được phủ

túc, sẽ xin xây dựng chùa mới để báo đến công-đức.

Ngay đêm ấy, lại càng mất- mát tệ hơn trước . Tư - Lập

không biết tính sao được, nghe nói có Vương tiên -sinh

huyện Kim-Thành ( Hải-Dương) , giỏi nghề bởi dịch,

, bèn đến bởi một quẻ xem sao.

Bỏi được quẻ rằng :

馬 FR

Hữu mã nhi ky,

褐 ito 披

Hữu hạt nhị phi.

皮 * #

Bì nang tích tiến ,

>

( 1 ) Đời vua Thiếu-Hiệu 24 ( 2597-2514 hước công-nguyen),

rợ Cửu- Lê Lệ làm loạu đạo-đức ; thần, dân hỗn-tạp. Sau vua

Chuyên Húc ĐHĐà ( 2513-2436 trước Công- nguyên ) dẹp yên loạn

Cửu-Le. Thần và người hết xen lẫn vào nhau, muôn vật đều có

thứ -tự, nhân-dân được sống yên-ớn (theo sách ngoại- kỳ 1).



290

的 是 神 , 師

Bich thị thần si ( sư ).

܀
1

DICH :

Có người cưỡi ngựa,

Mặc áo sợi bông,

Túi da, tên thiếc,

• Hủ phép thần -thông ...

Thầy bói lại đặn thêm rằng :

Ông muốn được việc, thì sớm mai do mẻ tả công

huyện, nhằm hướng nam mà đi, hễ thấy người nào ăn .

mặc, mang xách như thế, thì người ấy quyết trừ hại

được đó, nên cố mời cho kỳ được, dù họ cố từ -chối

cũng đừng nghe.

Sáng hôm sau , Tư - Lập bèn cùng các phụ-lão theo

đúng lời của Vương tiên-sinh đi đón xem, thấy người đi

nam, kẻ đi bắc, đông như mắc cửi, mà chẳng một ai

giống thế cả. Xế chiều, ai nấy đều lặng -lẽ, chán nản

muốn trở về, chợt có một người trong núi đi ra, mặc

áo vải bông, đeo cung, cưỡi ngựa đi đến, mọi người đều.

chạy đến trước mặt sụp lạy.

Người kia kinh-ngạc hỏi thì mọi người nói rõ ý

muốn.

.
.

?

Người kia cười mà rằng :

Các ông sao lại quá tin boi-toán như vậy ? Tôi .

từ nhỏ làm nghề săn bắn : thân không rời yên ngựa ; tay

không bỏ cung tên . Hôm qua nghe nói núi Yên - Phụ ".

có nhiều nai béo , thỏ ngon , ngẫu -nhiên ra đó săn bắn,

chứ có biết lập đàn bắt tà là gì đâu ?
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Tr- Lập nghĩ thầm : người này lẳn là thầy Pháp

cao tay, không nuốn nổi tiếng về việc bùa-chủ,để mang
de

lụy vào người , nên ngao-du trong chốn nói khe, mượn

-cung-tên để mà ân tích . Nghĩ vậy rồi nắn -nỉ cố mời,

không chịu bỏ qua .

Người kia xem chừng không thể đi thoát , miễn

cưỡng nghe theo.

Tr- Lập đồn vào ở trong huyện. Giường-chiếu, chặn

màn, đều dùng đồ mới, tiếp-đãi rất châu-đảo , coi như

một vị thần-minh.

Người kia tự nghĩ rằng : Sở - dĩ họ đón tiếp, cung

kjnh minh thế này là tưởng mình có tài trừ quỷ.

Nhưng tự xét minh chẳng biết tí gì về việc ấy cả mà

cử hưởng sự cung-cap quá hậu, đâu có hợp lý người

xưa nuôi kẻ có công. Nếu không sớm liệu bỏ đi , ắt

sẽ bị nhục.

Đến nửa đệm , nhân lúc mọi người ngủ say, người

kia ron -rén ra khỏi huyện. Khi đến phía tây cái cầu

ván gỗ, lúc ấy trời tối lờ - mờ, trăng suôngchưa ló, bỗng

thấy mấy người cao lớn đẩy -đà, từ ngoài cánh đồng

hơn-liở đi vào . Người kia bèn lần vào chỗ khuất, nhìn

xem bọn này làm gì . Giờ lâu thấy chúng thò tay khoáng

xuống một cái ao bắt cá tươi, bất , kỳ lớn bé, đều cho

vào miệngnhainghien-ngấu, nuốt rồi lại nhìn nhau vra:

cười, vừa nói :

C

Phong- vị cá ngon quá chỉ cần phai kỹ ! Tuyệt

hơn những món hương -hoa nhạt-nhẽo mà họ thường

đem cùng chúng mình. Chỉ đáng tiếc là mình biết quả

muộn mà thôi .

Một người cười mà rằng :
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Chúng mình thật to đầu mà dại, bấy lâu bị người

đời lừa dối. Ai đời lại đem lưng thung vực đấu gạo xôi

oản đồ vào cái bụng không -lồ này rồi mình cứ đứng giữ

cửa cho chúng nó mãi bao giờ ? Nếu không được mấy

bữa như hôm nay, thành ra cử bị chúng đem sự ăn chay

mà dõi chúng mình thật là khi mất một đời .

Lại một người nữa nói :

Tôi bình-sinh vẫn được hưởng huyết thực , không

phải ăn chay như các bác. Nhưng hiện nay dân -sự túng

kiết , không ai củng tế ; bụng đói miệng thèm. không thể

nhịn được , không biết đến mùi thịt đã bấy lâu nay, đấu

phải chuyện nằm ở nước Tề ăn chay ba tháng mà thôi

( 1 ) . Song đêm nay trời rét , giá lạnh, không thể dứng

đâulâu được. Chi bằng lần sang vườn mig mà bắt

chước Hồ-đầu tướng-quân ngày trước ( 2).

Đoạn, chúng dắt nhau đi lên, kéo vào vườn mia,

nhỏ mấy cây , vừa tước , vừa hút nước ngọt , tựa như

người uống nước trà .

Người thợ săn bên dương cung, đặt tên , đúng chỗ

cao bắn ngầm, liền trung lại người . Chúng kêu rú lên

rồi co giờ chạy trốn, chừng vài mươi bước, thoắt chẳng

thấy đau nữa, song còn nghe chủng cả tiếng mắng

nhau :

(1 ) Đức Khổng-Tử sang nước Tề nghe nhạc thiều ba tháng,

không biết mùi thịt ( theo sách Luận-ngữ).

( 2) Đời vua Tần An-Đếkỷ(đầu thế-kỷ thứ 5), Cố Khải

Chi t=> làm chức Hồ- Đầu tướng quân, người ta gọi là Cố

Hỏ-Đầu ( BA ). Mỗi khi Cố ăn mía , ăn từ trên ngọn xuống

đến gốc . Có người hỏi thì Cố nói : có ăn như thế thì mới thấy

thú-vị .

1
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Đã bảo gặp ngày giờ bất lợi thì đừng ra đi.

Không nghe lời ta . Giờ tính sao đây ?

Người thợ bắn liền kêu réo rầm-rĩ khắp. xa gần,

dân làng chàng tỉnh dậy, đốt đuốc, clia đường truyển,

theo vết máu còn vấy trên mặt đất đi về phía tây. Đi

chừng hơn nửa dặm vào một ngôi chùa hoang, còn thấy

hai pho tượng hộ-pháp nát, trên lưng mỗi pho tượng

có một mũi tên cắm vào sâu lắm. Mọi người đều lắc

đầu, lè lưỡi, cho là một sự lạ xưa nay chưa từng thấy.

Họ bèn đập phá hai pho tượng. Lúc cốt tượng vỡ

nát, còn nghe thấy tiếng nói rằng :

Những tưởng kiếm bữa no bụng, ai ngờ đến bị

họa nát thân. Chúng ta đành đã vậy, nhưng còn như

lão thủy-thần kia, y chủ mưu vụ này, lại được thoát họa .

Chúng ta chỉ theo y mà bị tai- nạn. thực đáng buồn cười .

Khi sai người sang miếu Thủy-thần, thì thấy pho

tượng đất, bỗng rưng biến sắc, mặt như chàm đồ, trên

mép hay còn dính mấy cái vây cá . Ben đập tan cả pho

tượng ra .

Văn-Tư - Lập đem hết tiền của ra tạ người đi săn.

Người này chất nặng, mang đi. Từ đó yêu -tà tuyệt

không thấy tăm- hởi nữa .

.

PHẦN BÌNH LUẬN

Than ôi ! Thuyết-lý nhà Phật thựckhông ích gì mà

còn có hại. Nghe lời nói năng, có vẻ từ - bi quảng-đại ;

tìm điều báo-ứng lại như trò bắt gió mịt- mờ. Nhân-dân

kinh tin, có người phải sản đem cúng vào chua-chiền .

Nay xem cái dư-nghiệt ở ngôi chùa nát mà còn gớm

ghê là thế. Huống chi thời binh , việc thờ- phung linh
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đình thì còn hại đến đâu mà kể. Vậy mà các vị vua

sáng. chúa hiền có muốn trừ bỏ cũng không thể được,..

bởi các bậc cao - minh quân-tử có nhiều người pho-tá

đại-đề như Tô Học Sĩ (1) đời Tống, như Lương Trang

nguyên (2) triều Lê .

Ước sao có được trăm ông Xương- Lê ( 8) ra đời,

xin lại trừ diệt, đốt hết sách và chiếm hết nhà mới có

thể được.

( 4) Tô Đông- Pha (tức Tô Học- Sĩ) giao -dụ thân- mật với tru

trì chùa Kim-Sơn rồi tặng nhà sư cái đài-ngọc, nhà sư lấy áo cà

Sau để tạ lại (theo Viên - Cơ)

( 5 ) Lương-thế- Vinh & về ổ (tức Vương Trạng-Nguyên triều

-thánh- Tôn rất mộ đạo Phật .

( 6 ) Hàn- Dũ (được phong Xương- Lê báo rất ghét đạo Phật,

có bài biều công-kích đạo Phật dữ lắm.
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翠 趙傳

THỦY-TIÊU TRUYỆN

TRUYỆN NÀNG THÚY- TIÊU

Dư-Nhuận- Chi Mk tên là Tạo- Tản đồ, người

đất Kiến - Hưng ty, cả tiếng hay thơ, nhất là về những

bài hát, Dư lại càng nổi danh ở kinh- sư . Cứ làm được

một thiên thì ca -Công lại đến xin và tặng tiền rất hậu.

Cũng vì thế mà thanh - giá Dư càng lên cao trong

tao -dan..

Cuối đời Thiệu - Phong ở nhà Trần ( 1341-1357 )

Dưnhân Cỏ việc đến yết kiến quân Nguyên-soái Nguyễn

Trung- Ngạn &#8 (1 ) tại trấn Lạng - Giang ta (Bắc

Giang). Nguyễn -Cong nghe tin Dư đến, lật - đật ra đón,

thết tiệc tại Phiếm- Bích - Đường 88% , gọi mười mấy

Cô đào ra ca hát. Trong đó có ả Thủy- Tiều rất xinh

đẹp. Nguyễn - Công đùa bảo Dư - Sinh rằng :

– Đấy, tùy thầy lựa chọn, cô nào vừa ý, xin gió

đông » tự tiện cảng -đáng (2) đi cho.

(1) – Ông Nguyễn-trung-Ngạn người xã Thở- Hoàng kỳ.

huyện Thiên- Thi A (Ản-Thi, Hưng- Yên), 18 tuời đỗ Tiến- Sĩ ,

vào năm thứ 12 đời Trần Anh- Tôn thỀ (1304 ) , người đương

thời gọi ông là thần -đồng. Ông làm kinh-lược -sứ trấn Lạng

Giang, sau lại vào làm quan tại triều, thọ ngoài 80 tuổi (theo

Quốc- S ) ..

Cáng -đáng : lành người hoặc công -việc đề mà lo-liệu,

de chữ A cản - đáng mà ra. Đây nói tùy ý thích cônào thì cứ

việc anh đi mà lo-liệu cho người ấy.
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Rồi âm-nhạc nổi lên, sinh ngâm thơ rằng :

NGUYỄn văn :

1. 建 花 I felt I 酬 ,

2. 對 , 家 玉 慶 哉 ·

推銷 , 衣 時 , 得1 年 起3 . 幹

4. 载 聲 #f 唱 堂
it

Phiên :

1. Liê - hoa đóa đóa ở hồng hàm,

2. Tăng đối tiên-gia ngọc -chủ đàm.

3. Tủy văn tiêu g hồ đắc khởi, ,

4. Số thanh hảo nướng « Vọng Giang -Nam ».)

Giải nghĩa :

1. Mấyđóahoasen dựa vào sắc đỏ như gay-sưa(1 )

2. Từng được kề -cận các tiên -gia cầm đuôi con

Chủ (2), trong khi đàm-luận.

3. Say rượu thì níu áo lụa mà gọi đây: ( 3 )

( 1 ) - Câu này trỏ các ca -kỹ

(2) – Con thu giống con hươu mà lớn hơn gọi là con Chủ.

Sách Bản thảo Cường-Mục đena chú : đàn hươu đi theo

con Chủ thường trông đuôi con này vẫy làm chủần -đich mà đi.

Thế nên ngày xưa những cuộc đàm - luận có tiêu - chuần gọi là

« chủ -đàm » . Sách Thư - Ngôn Cố-Sự tỀkỳ chú : Vương- Diễn

+ể đời Tán, mỗi khi giảng về đạo Lão h đạo Trang 1 thường

cầm đuôi con Chủ có chuỗi bằng ngọc mà nói.

(3 )- Áo lụa do chữ tiêu- y, có ý trỏ vào nàng Thủy Tiêu.

O
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4. Nghe mấy tiếng hát khúc « Vọng Giang-Nam »

(1) thật là hay.

Dich ra tho :

1. Ngay - ngất sen hồng màu đỏa hoa,

2. Diễn đàn góp mặt với tiên- gia.

3. Sau dìu áo lụa tai còn đọng :.

4. Khúc « Dọng Giang -Nam » mấy điệu ca..

Nguyễn -Công cười bảo Thủy- Tiêu rằng :

- Thầy Tủ đề ý tới người đó.Ý

HômẤy Sinh quả chén say ngủ li - bì, canh khuya

-sực tỉnh thì đã thấy Thủy-Tiêu ở bên cạnh, trong lòng

cảm ơn Nguyễn -Công khônxiết. Hôm sau, Sinh vào bải

tạ Nguyễn - Công.

Nguyễn -Công nói :

Cô ta có vẻ phong -lưu đấy chứ ? Thầy nên khéo

thương yêu lấy. Sinh bèn từ-ta đưa Thủy- Tiều về

Kiến- Hưng.

Nàng sẵn khiếu thông -tuệ, mỗi khi nghe Sinh học

sách năng chị lầm-nhầm mà thuộc: hết. Thấy vậy, Sinh

liền đem những sách cỗ kim nói về thi ca, từ khúc ra

-

(1 ) – Nhà sư chùa Nhân- Vương • hay hát khúc « Vọng

Giang-Nam » , sau đi xuống núi đến đáng chú một ngôichùa

khác . Nhưng chưa được bao lâu, nhà sư đã muốn trở về cảnh

cũ. Trong bài thơ nhớ chùa Nhân- Vương có câu : hà tư Nhân

Vương cao các thượng, ỷ lan gian xướng & vọng Giang Nam »

I ext & = E • MI MI 6 9. Nghĩa là : đâu có được

như ở trên gác cao chùa Nhân -Vương, ngồi tựa lan can mà hát

khúc Vọng Giang-Nam » .
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dạy nàng . Mới chưa đầy một năm mà bất luận lối

trường -thiên, đoản-tập nào nàng làm cũng ngang

với Sinh.

Năm Mậu-Tuất (1358) có mở khoa thi hương. Sinh

sắm sửa hanh-trang tiến kinh, không nỡ dời nhau nên

cho nàng cùng đi. Hai vợ chồng đưa nhau vào trọ ở

Phường-Thái + ký ngay cửa sông.

.

Gặp ngày mùng một tết ( nguyen-dán), Thủy - Tiêu rủ

mấy người bạn gái đến tháp Báo - Thiên & dâng hương

lễ Phật. Lúc ấy có quan Trụ-Quốc họ Thân là ngầm

đi chơi phố, ngó thấy Thủy- Tiêu vừa , liền sai bắt

đem về làm của mình . Sinh đem việc này kiện tới

Triều- đình, nhưng chỗ nào Thân cũng có thể-lực ; các

tơ, tòa, hết thảy tránh kẻ quyền - hào, đều gác bút

không dám xét-xử. Sinh đành ôm mối đau thương,

buồn-bã bỏ cả thi cử. Một hôm đang đi tản bộ ngoài

đường phố, Sinh gặp một đoàn người ngựa xem hoa

trở về, tiền hộ hậu ủng hồng tỉa rợp đường, trăm hoa

rơi rắc, gần xa táp- nập. Sau cùng thấy Thủy- Tieu ngồi

trong kiệu che rèm, đi qua dưới rặng liễu. Sinh muốn

chạy tới than -thở nỗi- niềm, ngặt vì trong đám đi đỏ

đều là bậc quyền-quí cả, nên không dám đường-dột,

đành đứng bần-thần mà nhìn, lệ rơi tầm-tã, không nói

được nửa lời.

Nhân Thủy-Tiêu trước có nuôi một đôi chim vẹt,

Sinh về trỏ bảo chim rằng :

– Chúng mi là loài vật nhỏ- mọn còn được suốt

ngày quấn-quít với nhau, không đến nỗi như ta phải

chăn đơn gói chiếc. Ước gì chúng mi đôi cánh tung mây,

vì ta mà đưa thơ cho nàng được chăng ?
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Chim vẹt nghe nói nhay-nhót riu- rít, ra dáng muốn

xin đi. Sinh bèn viết thơ buộc vào chân vẹt. Thơ rằng :

Nguyên văn :

o

1 . 昨 者 :

柳陰 過 ,

道 達 無 由

2. 寄 雙眼 於 片時 ;

曾 咫尺 而 千里

3. 始 信 侯 門 之 似 海 ;

第 嫌 客 思 之 如 秋

4. 衛 述 舊 由

倍增 深感 。

海
秋

5. 憶 普 :

我 倍 詩 序 ,

子 情歌

6. 不 劳 緣 緣 之 寶 ,

辱 荷 紫雲之 惠 。

7. 笑 未 酬 於 繞 繞 ,縫

恨 已 早 於 分 飛

8. 遇到 燕 而 秋聲 ,

雲 愁 素 而 異色
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9. 桃
余

則 跟 流蘇 之 眼 ,

則 寒 糊 紙 之 象

10. 但 食 等 基 之 歌之

宣 念書 樓 之 苦之

11 . 每 態 :

短 塔 濟南

廢 健 寒 響

12. 長 天 霜隔離

寂 風笛 之 唱 晚

13. 每 有 :

“ 合情 不 語 ;不

掩卷 叶 1

14. 對 景 關懷 ,

不能 巴 己 。

:

15. 馆 !

許 虞侯 之 不 作 ;

崑崙奴 之 已 非非

16. 應 無 反 盤無 之二期 ;1

空 負 尋 芳 之 約 .

17. 爱 憑 寸 精 ,

用 寫 哀 寫 。
个
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Phiên - m :

1 . Tác giả :

Liễu -Âm nhất quả,

Đạo đạt pÔ do.

2. Ký song nhân ư phiến thời ;

Tăng chi - tich nhi thiên lý.

3. Thủy tín hầu - môn chi tự hải ;

Đệ hàm khách-tứ chi như thu.

4. Bị thuật cựu-do,

Bội tăng thêm cảm.

5. Ức tích :

Ngã bồi thi -tịch ;

Từ tựuca - diên .

6. Bật lao Lục-chi đàn;

Nhục hạ Tử- Vân chỉ huệ.

7. Tiếu vị thủ ư khiển-quyền ;

Hạn dị táo u phânphi.

8. Hồngbiệt viện nhi thu thanh ;

Vân sầu Tần nhi minh sắc.

9. Nhất tắcnoãn lưu-tả chi trưởng ;

Nhất tắc hành chỉ thi khâm.

10. Đặp tham tu- mạc chi hoàn ;

Khởi niệm thư lâu chi khô.

11 . Mỗi thính :

Đoản tường trệ ,

Phế bich hàn -tương.
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12. Trường -thiên sương -nhan chi chinh lý ;

Tịch - tiêu phong-địch chi xướng vãn.

13. Mỗi hữu :

Hành tinh bất ngờ,

Yếm quyền trưởng hu.

14. Đối cảnh quan hoài,

Bất năng dì dĩ

15. YI

Hứa Ngu- Hầu chi bất tác ;

Côn- Luân nô chi dĩ phi.

16. Ưng pÔ phản bích chi kg ;

Không phụ tùn phương chi ước.

17. Viên bẳng thắn chử .

Dụng tả ai thiên.

GIẢI-NGHĨA :

1. Bữa trước đi qua dưới bóng liễu,

Muốn gởi lời cho nàng mà không có cách nào.

2. Đành rán cặp mắt trong một hồi,

Trong gang tấc mà xa dường ngàn dặm.

3. Mới hay : cửa quyền sâu tựa bề,

Lại điềm lòng khách sầu như mùa thu.

4. Thuật hết nỗi xưa,

Càng thêm cảm-động sâu xa.

5. Nhớ lại ngày trước :

Tôi dự chiếu thơ,
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Nàng hát giúp vui trong bữa tiệc.

6. Chẳng nhọc tiếng đàn Lục- ỷ (1) ;

Luống thẹn mang ơn được nàng Tử - Vân (2).

7. Nực cười tình quyến-luyến chưa được đền - bù ;

Đã mang mối hận sớm phải chia -lia.

8. Chim Hồng biệt chim Yếnmà tiếng buồn như

trời thu ( 3) ;

O

O

(1) Lục- Y là tên cái đàn của Trường - Khanh kim. tức Tư

Mã Tương-Như độ thấp đời Hán. Trường-Khanh đã bảnh trai ,

lại văn hay chữ tốt và gầy đàn rất giỏi . Một hôm, Trường- Khanh

sang đất Lâm -Cung và 8 (ở phía tây- nam tỉnh Tứ Xuyên), vào

nhà Trác- Vương- Tôn »£p gây khúc & Phượng - cầu - hoàng »

mà con gái Vướng-Tôn là Trác-văn -Quân # $ % mới hóa chồng

phải say mê, rồi đến đem nàng lên theo Trường - Khánh: Khi

My Trường-Khanh sắplấy người con gái ở Mậu- Láng ( nay thuộc

Hưng- Bình, Thiềm - Tây ) làm vợ. Trác văn -Quân liền làm bài

« Bạch- đầu-ngâm » đề tự -tuyệt. Trường - Khanh cảm động quá,

thôi không lấy người con gái kia nữa ( theo Thượng- hữu -lục ).

(2) - Đỗ-Mục đời Đường làm quan Ngự-Sử phân-ty ở Lạc

Dường, đến dự tiệc nhà Lý- Thông * . Lýcho nhiều danh- kỹ

ra hầu tiệc . Rượu say , Đỗ hỏi Lý : Nghe đồn nhà ngài có ả

danh - kỳ là Tử - Vân, chẳng hay là cô nào vậy ? - Lý trỏ cho

biết. Đỗ trừng-trừng nhìn hồi lâu rồi nói : Lời đồn không ngoa.

ngài cho tôi quách. Bọn ca- kỳ ngoảnh lại nhìn rồi phá lên cười,

Đỗ nhân làm một bài thơ tức cảnh tiệc « Hoa- Đường ». (theo

Viên- Cơ ).

( 3 ) - Thơ cờ có câu : Cánh văn phong diệp hạ , tích-lịch

độ thu -thanh & B T + k kkk . Nghĩa là : vắng nghe

phong rụng lá, xào xạc tiếng thu sang (theo Vận-thuy )

i
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Áng mây nước Tần sầu mà ám- đạm (1 ) .

9. Một người êm-ấm trong trưởng lưu-tô ( 2) ;

Một kẻ lạnh-lùng trong chăn hồ giấy ( 3).

10. Mảng hàm cuộc vui trong màn gấm, ( 4)

Há nghĩ tới nỗi đau khổ của người trong

viện sách.

11 . Hằng nghe :

Mưa rơi ti -tách đầu tường đồ ;

Tiếng ve rận -rã dưới vách xiêu.

12. Chiếc nhạn bay trong vòm trời bát- ngát ;

Tiếng sáo gió vi-vu trong đêm khuya tịch- mich

13. Thường khi :

Ngậm sầu chẳng nói,

Gấp sách thở dài !

( 1 ) – Sách Viên - Cơ nói : Hàn vẫn như bố, Sở vẫn như nhật ,

Chu vẫn như luân, Tần vàn như mỹ-nhân &#top, #kho

8 • Rob • kfcok : Nghĩa là : Mây nước Hàn trông

như vải ; xây Sở như mặt trời, mây nhà Chu như bánh xe ; mây

nước Tần như người đẹp.- Trong bài phủ Lý- Bạch đưa bạn là

Vương- Viêm #k vào đất Thục 3 cũng có câu : Hồng biệt yến

hề thu thanh, vân sầu Tần nhi minh sắc.

(2 ) - Trường lưu tỏ là điểm mạn có những tua bằng lụa

laiàu kết hình tráicâu hay trái đông -tâm rủ xuống. (theo Vận

Thuy ).

(3) - Sách Thượng - hữu - lục chép rằng : lương- Tục *

đời Hán làm quan Thái-thu hai quận Nam- Dương 6% và Lưu

Giang At , dẹp yên giặc- gia, săn -sóc đến nỗi khô-sở của dân.

làơng thường mặc áo rách, cưỡi ngựa gầy, đắp chắn vải, chăn

rách thì lấy giấy và hồ dán để vả lại .

(4) – Thơ của Lý Hạ * * đời Đưởng có câu : La- vi tu

nhạc vị xuân-phong khôở BA. Nghĩa là Trường là màn

gấu bọc gió xuân (theo Thị học Đại-Thành kỷ kh).
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14. Đối cảnh trạnh niềm,

Không thể dùng được.

15 . Hỡi ôi !

Không người hành-động được như Hứa Ngu

Hầu ( 1 ) ;

Đầy tớ như người ở Con-Luân cũng chẳng

cỏ ( 2 )

16. Đã không trả ngọc bích đủng kỳ (3)

Thôiđành lỗi hẹn tim hoa (4)

17. Bên nhờ tác giấy,,

• Để viết bức thư thươngtâm'này.

( 1 ) Hứa Ngu-Hầu -tức là Hứa- Tuấn (xem chú trong truyện

Người nghĩa phụ ở Khoái- Châu » ) :

(2) Khoảng năn Đại - Lịch X R đời . Đường ( 766 - 779 )

Thôi - Giốc 4 h làm chức khien -ngưu , một hôm vâng lời cha

sang thăm quan Nhất-phầm đương triều. Quan sai một nàng

ca -kỹ mặc áo lụa đỏ ( Hồng-Tiêu t là ) ra rót rượu mời Giốc.

Lúc Giốc ra về, quan lại sai Hồng Tiêu tiễn chân ra đến công.

Giốc về rồi ngơ - ngần buồn rầu, quên ăn quen ngủ. Đầy tớ nhà

Giốc tên'là Ma- Lặc k , người ở Cốn- Luân, biết chuyện, tìm

cách đánh chết con chó giữ cửa viện ca - kỹ bên nhà quan

Nhất-phàm. Đoạn công Giốc sang gặp Hồng- Tiêu, rồi lại công

luôn cả Giốc và Hồng- Tiêu vượt tường chạy hơn mười dặm về

nhà đề ở với nhautrong thư - viện. ( Theo Thiên- Hạ Dị-Kỳ).

(3) Sách TảTruyện chép : Đài LỖ Hi-Công, Tấn Trung- Nhĩ

chạy sang nước Tào ( nay là phủ Tào -Châu , tỉnh Sơn -đông) ,

được Hy-phu- Cơ đãi cơm và tặng ngọc- bích, Trùng - Nhĩ đói quá,

nhận cơm ăn, còn trả lại ngọc cho Hy.

(4) Thơ Đỗ-Mục có câu : Tự hận tầm phương khá hiệutrì .

a R + % # 1 • Nghĩa là : giận mình tìm hoa trễ mất rồi.

.



- 308

Dịch ra văn TP-lục :

1 . Hôm trước :

Qua nhìn rặng liễu.

Kluôn lở ra lời.
4

2. Dù tấc-gang coi tựa ngàn trùng ;

Trong khoảnh-khắc nhin nhau khỏe mắt,

3. Mới biết của quyền sâu tựa bề ;

Mà cui lòng khách thảm dường thu.

4. Kề rõ tinh cua,

Càng rầu nghĩa cũ .

5 . Nhớ lại trước đây :

Tôi lấy văn-tơ bồi tiệc,

Nàng đen giọng hát giúp vui.

6. Chẳng đàn Lụcủ cũng tương tơ ;

Nhớ chuyện Tử - Vân thêm thẹn mặt,

7. Chủa mấy vui niềm cum- họp ;

Sớm đà mang hạn chia-lu .

8. Giã -từ hồng yến nỉ - non ;

Thảm-đạm mầu Tần mờ-mịt.

9. Người ên -ấm lưu-tô trưởng rủ ;

kẻ lạnh-lung hồ-chỉ chăn đơn .

10. Mảng sau- mê trướngi gấm pui-cầu;

Hả bat -xít phỏng văn đau- lớn,

11 . Lắng nghe :

Mưa tuôn tường đồ ;

Ve rộn cách trơ .
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12. Trời cao sương lạnh chiếc chim bay ;

Canh bằng gió reo hồi sảo thôi.

13. Cũng có lúc :

Nuốt sầu lặng -lẽ;

Gấp sách thở -than !

14. Bối cảnh trạnh niềm,

Khốn bề bên dạ.

Oi !

!

15.

Đã chẳng thấg Ngu- Hầu Hóa -Tuấn ;

Lại tìm đâu nghĩa -bộc Côn - Luân ?

16. Nếu không trả ngọc đúng kg ;

Ắt hẳn tim hoa lỡ hẹn.

17. Đành nhờ mảnh giấy,

Đề tả tình thương.

Chim vẹt tức thời bay đi, đến đâu trong màn Thủy

Tiêu. Nàng nhận được thơ, bèn mở giấy Tiết-đào (1) , dầm

ngọn bút Lâm-xuyên ( 2), viết thư trả lời. Thơ rằng :

( 1 ) Nàng Tiết-Đào ở , đời Đường Hiến-Tôn và đề

(806–820 ) là một danh- kỹ ở đất Thục % , hay làm những bài

thơ ngắn, vì tiếc giấy nên cắt những mảnh nhỏ để viết . Từ đó,

tài-tủ đất Thục lấy thế làm tiện, cũng cắt giấy nhỏ để viết thơ

và gọi là giấy Tiết - Đào (theo sách Quần-Ngọc) .

( 2 ) Vương Hi-Chi •kº đời Tấn viết chữ rất tốt , làm

chức nội -sử đất Lâm-Xuyên Bà 21 , cho nên người ta thường

nói ngòi bút Lâm- Xuyên. Bài tựa Đằng-Vương-Các a+1 của

Vương - Bột iso có câu : Nghiệp-Thủy chu hoa , quang chiếu

Lâm-Xuyên chi bút *** • A3 % 21 ] <= … Nghĩa là : Hoa

đỏ ở Nghiệp- Thủy, sáng soi ngòi bút Lâm-Xuyên .
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Nguyên văn :

1 . 安 翠 销

少 街市 門 ,

長 投 典籍

2. 調 歌 接 曲 :徒勞 河 右 之 風流 ;

聚 按 齊眉未 識 孟 光 之 態度 ,

3. 誰知 好

便是 良 媒

4. 綠绮 琴 心 不 假 長卿 之 舞 ;

華堂詩句 酷 博 杜牧 之 才

5. 自 喜 針 芥 之 有緣 ;

深 慶 蘇菲 之 得 托 。

6. 天台 客 逢 客 未 直 深 歡 ;

章 臺 人 送人 載 將 離恨 。(

7. 佳偶 翻成 怒 催怨偶 ;

好 緣 轉 作惡 緣

8.
影 忍 棲 鴉

懼 頻 打 鴨 。

9. 出入起居 之 際 未免, 從 權 ;



311

別離 契 潤 之 懷 不勝 感 菩

10.
惟 餘 :

翠 城 掃

錄製 墙 梳

11.
粉塵 燈 残

傷春 腸

12.
香 套 繡 倦 ,

列 淡 痕 。

13. ° 昨 承 寄 照 之 書承 寄 應 ;

倍 切 離 薯 之 想

14. 雖 韓 柳 暂 折 長 條 ;

然 合浦 之 珠 當 還 故 郡

15 .
悠悠 心緒

書 不盡 言

} Phản Gm :

1 . Thiếp Thúy- Tiêu ;

Thieung this mon,

Trưởng đầu nhạc tịch.

2. Điều ca tiếp khúc, đồ.khoa H - Hữu chi

phong -lu;

Cử án tề mu, vị thức Mạnh- Quang chithải -độ.

3. Thủy tri hảo -tịch,

Tiện thị lương môi.
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O

O4. Lục -ỏ cầm tân , bất giả Trường - Khanh

chi điệu :

Hoa- Đường thi cú. đãn lân Đỗ- Mục chi tài.

5. Tự hủ châm giới chi hữu duyên ;

Tham khảnh đằng la chi đắc thác.

6. Thiên- Thai khách phòng khách, bị tận thân

hoan ;

Chương-đại nhân tống nhân, tái tương lg hận.

7. Giai-ngẫu phiên thành oán-ngẫu ;

Hảo -duyên chuyền tác ác-duyên.

8. Sỉ nhận thê nha,

Cụ tần đả áp.

9. Xuất nhập khởicu chi tế, vị miễn tòng quyền ;

Biệt-lg khiết- khoát chi hoài, bắt thăng cảm

cựru .

10 .
Duy dır :

Thúy nga quyện tạo ;

Lục mối dung sơ.

11. Phấn bích đăng tàn,

Thương cuân trường đoạn.

12. Hương liên tủ quyện,

Biệt lệ ngân đa.

13. Tạc thừa ký nhận chi thư ;

Bội thiết lg loan chi tưởng.

14. Tug Hàn- Hoành chi liễu , tạm chiết trường

điều ;
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Nhiên Hợp- phố chi châu, đương hoàn cố–

quận.

15. Du du tâm tự,

Thư bất tận ngôn.

GIẢI NGHĨA :

1 . Thiếp là Thủy- Tiêu :

Thuở nhỏ tựa cửa đón khách ; (1)

Lớn lên vào số nhạc -quan ( 2).

2. Lựa giọng hát, tiếp khúc nhạc, từng khoe vẻ

phong-lưu đất Hà- Hữu (3) ;

Nâng án ngang mày, chưa hiểu thói-phép nàng

Mạnh- Quang ( 4).

(1 ) - Sách Sử -Kỷ Hóa-Thực tế có câu : thích tủ văn

bất như ý thị môn lý kinh8 • Nghĩa là : thêu-thua

không bằng tựa cửa đón khách, tức là nói người con gái làm ăn

vất - vả không lợi bằng đón khách đến mua cười. ( Theo Từ - Hải ).

( 2) – Số nhạc-quan : Sổ ghi tên những người ca- nhạc.

1 (3) - Thuần- Vu-Khôn *** nói : Trước kia Vương- Báo

+ ở đất Kỳ mà đất Hà Tây khéo ngâm ; Miên - Câu

đất Cao- Đường 85 mà nước Tề có người hát giỏi (theo

sách Mạnh- Tử it ).

(4) - Sách Thượng-hữu-lục chép : Nàng mạnh - Quang xấu

lại béo đen, sức khỏe cất nồi cối đá, nhưng là người có đức - hạnh.

Nàng kén chồng, đến năm 30 tuổi chưa lấy ai . Cha mẹ hỏi thì

nàng nói : Có được người tiết-tháo như Lương- Hồng 3 mới

vừa lòng. Sau quả Lương- Hồng hỏi lấy nàng. Nàng vẫn giữ thói

quê mùa, quần sồi ảo vải. Mỗi khi lấy thức ăn cho chồng, nàng

bưng dâng lên mà không dám ngẩng lên nhìn chồng, cho nên

có câu ( nâng án ngang mày 9.

C
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3. Ai ngờ bữa tiệc tốt,

Lại hỏa mối duyên lành.

4. Cung-đàn Lục- ỷ, không cần mượn điệu của

Trường-khanh.

Những câu thơ Hoa - Đường, rất ưa tài

Đỗ - Mục (1 )

5. Những vui thầm kim-cải gặp duyên may ( 2 )

Lại rất mừng chút sắn - bim được gửi phậg ( 3) .

6. Động Thiên - Thai khách gặp khách, chua mận

ái-ân ( 4)

Chốn Chương- Đài người đưa người, đã ôm.

mối hận li-biệt (5) .

7. Lứa đôi tốt biến thành đối gi- oán;

Duyen may lại hóa ra duyên bí.

8. Nhịn nhục như con quạ đậu ;

( 1 ) – Hai điền này đã chú ở bài thơ trên.

( 2) – Bản thảo Cường - Mục chủ : đá nam-châm hút,kim ;

ngọc hồ-phách chút hạt cải.

(3) - Trong Viên- Cơ có câu : Quân vi nữ-lạ thảo, tiếp tác

thỏ- ti hoa, bách trương tác viễn lùng, chiên- miền thành nhất gia.

君 為 女 華 草 ,妄作 克 綠 花 , 百丈 遠 松 , 经 铸成 一家 · Nghia :

người làm cỏ nữ-la , thiếp làm hoa thỏ-ty, cùng gửi vào cây

tùng trăm trượng, quấn quít nền một nhà.

(4 ) – Xem chú thích trong « Truyện người nghĩa phụ ở

Klioa - Châu » .

(5 ) – Xem chú thích trong « Truyện người Đghĩa-phụ ở

Khoái Châu » .
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Hãi-hùng khi con vịt phải đánh (1) .

9. Nhữnglúc ra vào ăn ở, đành phải tòng quyền ;

Ôm sầu xa - cách chia ly, khôn xiết cảm

người cũ.

10. Những là :

Mày biếc lười tô ;

Tóc xanh biếng chải.

11. Vách phân đèn tàn,

Thương xuân ruột đứt.

12. Hộp hương bỏ mốc,

Nước mắt ly - biệt thành ngắn đã nhiều.

13. Mới đây nhận đượcthơchàng gởi nhạn đến ( 2) ;

2

( 1 ) – Ngụy Tần thi-thoại đồ á chép rằng : Lữ - SZ -Si-Long.

8+(8 hay đánh đập kỹ- nữ trong nhà . Một hôm có người kỹ

nữ ở Hàng-Châu đến , Si- Long rất vừa ý . Hôm ấy các kỹ - nữ

trong nhà có lỗi nhỏ, Sĩ - Long lại muốn đánh. Các kỹ- nữ nói :

Ông đánh, chúng tôi không dám kêu -cagì, chỉ e cộ ở Hàng

Châu mới đến kinh-sợ mà thôi. Sĩ- Long liền, tha, không đánh

nữa. Mai-thanh- Du lệ và làm thơ có câu rằng : Mạc đã áp

kinh uyên - rơng php= $ • Nghĩa là : đừng đánh vịt đề

uyen -xơng phải kinh -sợ.

( 2 ) Hán-Sử chép rằng : Tô-Vũ k sang sử Hung-Nô 3 4

Hung-Nô giữ ở lại , cho ra bờ bề Bắc- Hải chăn dê. Đến lúc

Thuyền- Vu #t lên làm vua nước Hung-Nỏ, trong nước chia

lia , Vệ Luật thứ mưu cùng nhà Hán hòa thân , Hán sai sứ đến

đòi Tô- Vũ. Thuyền- Vu nói dối là Tô- Vũ chết rồi . Thường-Huệ

$$ xủi sử - giả trách Thuyền- Vu rằng : Thiên-Tử vừa bắn trong

vườn Thượng- Lâm được một con nhạn, chân có buộc lá thơ

của Tô- Vũ nói là hiện bị đầy. Thuyền- Vu cả sợ , phải trả Tô

Vũ về nước.

.
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–

Lại càng bội phần xót - xa nhở khúc ly-loan (1) .

14. Dẫu cành liễu Hàn -Hoành, tạm bẻ cành dài ( 2 )

Song hạt Châu Hợp -Phố, mong về cố-quận ( 3)

15. Mỗi sầu rằng -rặc,

Thơ nói không hết.

Dịch ra văn tr -lục :

1 , Thiếp Thúy - Tiêu :

Ngâu -thơ đón khách hào - hoa ;

Khôn lớn vào làng ca - nhạc:

2. Điệu ca tiếp khúc , phong-lưu chỉ biết thú Hà - Tây ;

Nâng an ngang ngày, thói- phép chưa quen le

Mạnh-thị.

3. Ai hay tiệc ngọc,

( 1) - Sách Tây- Kinh Tạp-Kỷ 8 * Mà nói : Trương-An

Thế kt lúc 15 tuổi làm chức Thị Trung triều vua Hán

Thành- Đế hay gãy khúc đàn & SOng phượng ly loan » (theo

Viên - Cơ ).

(2) - Xem chú-thích trang truyện người Nghĩa - phụ ở

Khoái-Châu .

-

(3) Huyện Hợp- Phố ở phủ Liêm-Châu % # tỉnh Quảng

Đồng & X. Quận này không cấy lúa, nhưng bà có nhiều hạt

châu. Đời Đông - Hán, triều vua Thuận-Đế ( 126-144 ), Mạnh

Thường đến làm thai-thủ quận Hợp- Phố. Hạt châu ở quận này

khi trước gặp quan thái-thú tham-tàn bỏ sang quận Giao - Chỉ

cả . Mạnh - Thường đến trị nhiệm chức được một năm, hạt châu

lại trở về quận Hợi - Phố (theo thượng-hyu -lục ).

.
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Đem lại duyên mag.

4. Đàn Lục- ỷ phi công, chẳng lọ Trường- Khanh

lựca khúc ;

Thơ. Hoat- Đường may cận, chỉn tra Đỗ- Mục

khoe tải.

5 . Đi mừng lòng kim-cải bén duyên ;

Lại phỉ nguyện sắn - bim nương bóng.

6. Động Thiên- Thái khách gặp khách, chưa thỏa

ái ân ;

Chốn Clương - Đài tay chia tay, đa sầu lg-biệt .

7. Bạn tốt phút thành ra bạn oán ;

Duyên may đâu bỗng hóa duyên ôi.

8. Nín đường quạ gửi thân,

Sợ khi bịt phải đánh.

9. Những lúc ra vào ăn- ở, tạm phải tòng quyền ;

ôm sầu gian khổ chia -lg , tiết bao nhở bạn !

Có lúc :

10. Tóc mâu biếng chải ;

Mày biếc ngai tô.

11. Vách phấn đen tàn ;

Thương cuân ruột đứt.

12. . Hộp hương bỏ mốc

Lệ biệt thành quầng.

13. Xem thơ chiếc nhạn mới đưa tin ;

Tưởng khúc lg-loan thêm xót dạ.

14. Cành liễu Hàn- Hoành tuy đã bẻ ;

Hạt châu Hợp- Phố vẫn mong về.

15. Tâm sự còn dài

Thơ. không nói hết.

.
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Từ đỏ Thủy Tiêu nhân buồn thành bệnh. Trụ-Quốc

hỏi nàng :

.

Chắc là ải-khanh lại nhớ thằng cha bán thơ

phải chăng ?

Thủy- Tiêu đáp :

Vâng , quả có thể. Thiếp cùng chàng tình sâu đôi

lứa, hờn nặng chia ly ; nguyền chung sống chưa phai, .

hẹn trăm năm đã phụ . Ngày nay Yên Lạnh Sở'mưa, đào

tươi liễu ủ ; cách xa mờ - mịt, ôm hận ngàn năm. Cho

nên người trước coi nhẹ giầu sang trước mắt, mà

không quên người bán bánh năm xưa (1) ; xem thường

cảnh phồn -hoa quá phận, cam gieo lầu tự vẫn ( 2). Nói

rồi nàng toan lấy khăn là thắt cổ.

Trụ - Quốc bèn nói gạt rằng :

Ta cũng đang suy-nghĩ về việc đó. Nàng cứ yên

tâm bảo dưỡng thân-thể, gắng mà ăn uống, sớm muộn

thế nào rồi ta cũng cho gọi Dư -lang đến đây để cùng

nàng nối lại mối nhân-duyênnợ cũ, can chi coi rẻ sinh

mạng mà hấp-tốp chết một cách không đâu như vậy.

:

( 1 ) - Đường Ninh- Vương $$$ ( ?) thấy vợ người bán

bánh ở gần có nhan-sắc xinh đẹp, liền chiếm lấy. Được một

nam, Vrong hỏi nàng có nhớ chồng cũ không thì cho gọi đến

để nàng được thấy mặt. Khi người chồng cũ đến, vợ trông.

thấy khóc suốt- mướt. Vương bèn cho về với chồng (theo Bản

Sự tật kỳ4) •

( 2) Thạch -Sùng & đời Tốn, nhà giàu lắm, có người

thiếp là nàng Lục-Châu kº nhan - sắc rất xinh-đẹp. Triệu
Vương-Luân •ta trông thấy , sai Tôn- Tủ đến cầu mà không

được. Tú xui Luận tìm cách giết Thạch - Sùng . Sùng bảo Lạc-Châu

rằng : Ta vì nàng mà phải tội.- Lục- Châu nói : Vậy thiếp xin

chết trước mặt chàng. Nói rồi đứng trên lầu gieo đầu xuống tự

tử (theo Văn-Uyên) .



319

Thủy - Tiêu nói :

- Nếu thực được như lời, thiếp xin vâng mệnh

Bằng không tỉnh- mệnh thiếp đến hôm nay là hết.

Trụ- Quốc không dùng được, sai người đi triệu Dư

Sinh đến, dẫ– dành ngỏ ý sẽ trả châu về chủ cũ ( 1 ) và

bảo rằng :

-Ta ngồiở chức thượng-công, quyền cao lộc trọng,

hàng ngày tổn -phí vào việc khoản đãi khách - khứa có

đến ngàn chung. Nay ta mời thầy đến là do hậu-tình,

chứ không phải vì bạc - ỷ đâu. Huống chi ở đất Tràng

An gạo châu củi quế (2) này, thầy khó lòng tự cung

cấp lấy được. Nếu thấy không ngại tiếng -tăm, thì cứ ở

đây cho đỡ tốn về khoản gạo nước, củi lửa . Nói rồi cho

1

>

1 -( 1 ) - Sách Thượng - Hữu - Lục chép rằng : Lâm- Tích 4% 4 .

thuở nhỏ đến kinh-sư , dọc đường ngủ trọ tại một nhà hàng ở

Sái - Châu ÁÁ • bắt được một túi ngọc châu đến mấy trăm hạt

Tich hỏi chủ quản ai đã đến trọ trước: Chủ quán đáp là trước

có Chu-trong-Tân, BỊ ** người ở Tầm-Dương trọ ở đây . Tích

kể họ tên cùng chỗ ở của mình và dặn chủ quán hễTrọng- Tản trở

lại thì bảo đến tim , vì mình muốn gặp. Sau mấy hôm, Chu -trong

Tân quả đếntìm châu , Chủ quán bảo Tàn tìm đến Tích. Tích

hỏi thi Tân trả lời đúng số hạt châu đã mất , bèn đưa ra trả tất

cả . Trọng-Tản muốn đưa lại một phần để tạ ơn , nhưng Tích

nhất định không lấy. Trọng-Tân bèn bỏ ra hơn trăm quan tiền

làm lễ cầu phước cho Tich. Sau đích thi đỗ làm đến chức Thái

Trung đại- phu. Con Lân- Tích là Lâm Đức- Tân cũng làm đến

lii - Bộ Thị -Lang. Nhà ấy kế-thế trâm-anh không bao giờ hết .

)(2) - To- Tin hồ đến nước Sở, ba ngày không được yết

kiến vua Sở, bèn , lên ngựa về nước Triệu. Sở - ly -Vương nghe

tivi , thân hành chạy theo xin lỗi. Tô-Tần thưa : Gạo ăn nước Sở

quỷ như ngọc châu, củi quí như cây quế. Kẻ đến xin bái-yết

khó lòng được thấy một nhà vua, chẳng khác loài tiều- quỷ

không được thấy Thượng-Đè. Sở-Vtrong tái tam xin lỗi rồi đón

Tần về triều mời ngồi để thỉnh giáó (theo Sử -Kỷ Thế- Gia ).
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dọn cái gác nhỏ làm chỗ cho sinh đọc sách. Hàng ngày

đề một đứa tiều -hoản ở hầu- hạ luôn bên cạnh. Mỗi khi

yến âm gặp Sinh , Trụ - Quốc lại lấy lời lẽ dịu-dàng mời

mọc, nhưng tuyệt không đả-động gì đến việc Thủy-Tiêu

cả. Hễ Sinh lân-la muốn hỏi tới, thì Trụ - Quốc Vội gạt

đi mà rằng :

Chút lòng luyến-ải ai ai cũng lòng. Thầy nhở

nàng làm sao thì nàng nhớ thầy làm vậy. Nhưng nàng

đương khó ở, chưa thể cùng thầy tường kiến được.

Việc đó hãy thong-thả rồi sẽ bàn tới.

Về phần Thủy- Tiêu nghe Du-sinh đến, cũng muốn

gặp mặt hỏi-han , nhưng trong nhà hầu thiếp rấtnhiều,

lại phòng-giữ nghiem-nhặt, chưa có dây lát nào được

dịp thuận-tiện để lại chỗ Sinh .

Một hôm, thừa cơ Trụ-Quốc đi chầu sởm chưa về,

hầu thiếp hãy còn ngủ cả, nàng lên đến thư - phòng,

nhưng lại phảilúc sinhra ngoài nên không được gặp.

Nàng trông lên vách thấy có đề hai bài thơ như sau :

BÀI THỨ NHẤT

1 .

2.

小 皆 破 履 落 苔 衣

客舍凄凉 獨 掩 扉

3. 青鳥 不 來 春 信 晚Be

# The莎 庭 漠漠 又 斜 暉

o
r
i

4.

Phiên Ấm :

1. Tiều giai phá lị lạc đài g,

2. Khách có thê-lương độc gều phi.

3. Thanh điều bất lại quân tin văn,

4. Sa đình mạc- mạc hu tà hug.
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GIẢI NGHĨA :

1. Thềm nhỏ , dép nát vết in trên rêu ,

2. Một mình khép cửa ngồi trong thư - phòng

hiu-quạnh .

3. Chim xanh không đến tin xuân muộn (1 ) ,

4. Sân cỏ um-tùm bóng xế chiều .

Dịch ra văn vần :

Quanh thềm dép nát gót in rểu ,

Khép của phòng văn cảnh quạnh hiu.

Mong mỏi chim canh tin bắng ngắt,

Có sân san -sát bóng nghiêng chiều .

BÀI THỨ HAI

9

1. 月 嚴 長 寒 鎖 翠 眉 ,

2. 懷 織 何 日 是 歸期 ?

3. 相思 是 直 無 佳句

4. 不 把 文章 怨 別離 ?不 ?

Phiên Ân :

1. Nguyệt-điện trường hàn tỏa thủy - mi,

2. Tiên-nga hà nhật thị quy ko ?

( 1 ) – Hán Vũ-Đế ( 140-87 trước công- nguyen ) đương ngồi ở

tiền Thừa-Hoa, chợt có hai con chim xui từ phương tây bay

lại , đậu ở trước điện. Đông-phương- Sóc nói : Bà Tây- Vương

Mẫu sắp đến chơi, cho nên chim lại báo tin trước . Một lát , quả

thấy Vương-Mẫu đến , có hai người thị-nữ áo xanh theo hầu.

Người ta nói hai tên thị- nữ này tức là hai con chim xanh

lúc trước.
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3. Trơng tự khỏi trực có giai cú.

1. Bắt bi pt-charging bán biệt-ly ?

GIẢI NGHĨA :

1. Cung tăng 1,1 mài khỏa ty xanh.

2. Biết 11gy nào Hug- Nga lại trở về ( 1 ) .

3. Nhớ nhau chẳng lẽ không có câu thơ thống

} } it.

1. Clip đen văn -chương oái nồi clia -lia sao ?

Dịch ra và gần 3

1. Kill : tai zin ) 16a 110 tan ,

2. ! ( ( tt : 1 : chưa rành.

3. ) ! g tư ( 3 ) không ít bạn ?

1. ( !? - (1111 vi -tet oán chung -tinh ?

N773 * 1N ) 11 - hoa lơ đề lại , bỗng nghe thấy tiếng

ngọc kha ( 2) về đến công rồi, còn không kịp đề nữa .

( 1 ) Sith thein-hạ vị kỷ chép rằng : Hậu - Nghệ đời nhà Hạ

( trợc luộc rừng sinh bất tử của bà Tày-Vương- Mẫu cho ; vợ

Nghệ là hình 14.1 ly trộm thuốc y uống rồi bay lên cung

trăng. Nghe truy -tui không được. Thơ vịnh-sử có câu : Hằng

Nga thiết trực xuất nhân gian, tiền tại thiềm-cung bất khẳng

lon, Il - Ng! ệ biên tìm và xử lịch, thùy trị thiên thượng diệc

(dung gian. 等號 為 出 人間 ,潛在 婚 宮 不肯 還 , 后 遍尋無處 覓 ,

đi to K+ skf o Dịch nghĩa : Hằng-Nga trộm thuốc lánh

là tin, Nguyệt- điện ngồi lẻ tẻ náu thân . Hậu- Nghệ ra công

tinh cong tlấy, ai ngờ trời cũng chứa gian- nhân.

(2) - Ngọc- klha là thứ đá giống như ngọc, có thứ gọi là Mã

não, trắng trong như tuyết ; có thứ là loài ốc biển . Thơ Quang

Ily b có câu : Ngũ - Lăng quí công-tử, song-song ninh ngọc

kha . 4, k = 23 ; 94 + 8. Nghĩa là : khách

Vương- tỏn cong -tử, rộn -rã tiếng Ngọc-Kha . Đây là nói tiếng báo

liệu Trụ-Quốc đi cluầu về.
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Lại một hôm , Thủy- Tiêu cho con hầu than-tin là

Kiều - Oanh & đến buồng Sinh ngủ, nhưng Sinh không

cho vào, Kiều - lanh liền nói :

- Thủy - Tiêu nương-tử cho thiếp đến đây là vì

người thầy lang -quan không có ai bầu - bạn, nên sai thiếp

đến hầu - hạ chăn gối , cũng như chính người được kế

cậu lang - quản vậy. Sinh nghe nói vậy mới bằng lòng.

Từ đó mới có tin - tức qua lại nhà Sinh được rõ tình

linh chốn buông the.

Sắp đến ngày trừ -tịch, Sinh lựa dị nói với Tri

Quốc rằng :

- Tôi vị có mối - tình mà lặ -lội tới đây làm

người khách trọ . Song non Vu gang-tác mà tin -tức khoi18

lay ; tháng lại ngày qua, năm đã gần hết. Cái việc trả

châu không dán nói đến nữa . Chỉ mong triớc rèm

được thấy nhặt nàng trong cốc -lat để có đôi lời từ- biệt

mà thôi.

Tru- Quốc bằng lòng nói :

Chỉ mấy hôm nữa là đèni tốt lành , ta sẽ lành cái

việc Xung- Lê trả hàng Liễu- Cli ( 1 ) . Nghi- Thieull HP,

buông ả Chin- Khách 4 * (2) , quyết không gian cất

lòng ham muốn của người để thỏa cái vui thì ít riêng

niul . Thầy hãy nán chờ, đừng ngại chậu-trễ.

Sinh vung dạ lui ra.

Đến đêm hôm đã hẹn, Sinh chong đèn khòng ngủ,

ngóng trông hàng giờ, mới thấy tiếng dép đi lẹp - kẹp bên

1

+

(1 ) Xem chủ-thích trong « Truyện cây gạo » .

( 2 ) - Cầm-Khách là thiếp yêu của Liễu Nghi-thành , gây

hìn rất hay. Nghi-Thành cáo lão hồi hưu cho Cầm- Allách về đi

lấy chồng ( theo Lệ- Tinh- Tập).
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khóm trúc, Sinh mở cửa ra đón , tẻ ra là con hầu ảo

xanh. Sinh hỏi nó đến làm gì thì ra nó mang trà lại .

Sau một lúc lại thấy tiếng sột-sạt ở trước khỏm hoa rồi

có tiếng gõ cửa . Sinh xốc áo ra xem, lại thấy thằng nhỏ đi

chân không. Sinh hỏi nó lại làm gì thì ra nó mang rượu

đến . Sinh chờ đến quá nửa đêm chẳng thấy tăm hơi,

rất là thất vọng.

Sáng hôm sau , Sinh bảo Kiều-Oanh rằng :

Ta nhở em về nói với Thủy - Tiêu rằng : Ta bị tinh

riêng cõi dục ràng-buộc mà vui-vẻ nghe lời ngon - ngọt

gạt-gẫm. Có đâu chỉ xin chuốc chén , bày tỏ chút tình

mà còn chưa được , thì mong chi đến chuyện trả con

đòi cho Thôi-Giao * * (1) , hoặc chuyện Xử -Trọng & Ý

mở cửa gác tha người nữa (2) . Sợ khi muốn một thế)

( 1) – Thôi-Giao là một nhà học-giả , ngụ ở Hán-Thượng

#E • nhà nghèo, có nàng hầu đẹp lại giỏi đàn . Giao phải đem

nhờ Vu-Liên-Súy ở tử đi nuôi dưỡng. Súy đem lòng yêu dấu.

Thôi- Giao cũng rất nhớ nàng, liền đến phủ Liên-Súy để tìm cách

gặp mặt . Chàng đứng ở dưới bóng cây liễu , thấy nàng hầu ra,

liền đưa cho bài thơ trong có câu : Hầu môn nhất nhập thâm

như hải, Tòng thử Tiêu-Lang thị lộ nhân : đk 1 - A8408 •

從此 蕭 郎 是 路人 Nghĩa là : Vào thấy cửa quyền sâu tựa

bể, Tiêu - Lang rầy giống kẻ qua đường . Có người không ưa Giao

biết chuyện, viết câu thơ đó lên tường. Liên-Súy sai người tìm

Giao đến. Giao lo sợ và hối-nhận vô cùng, nhưng phải đến yết

kiến Liên -Sủy. Suy chỉ trách qua-loa sao không cho mình hay,

rồi trả nàng hầu cho về với giao ( theo Thiên -Trung-Kỷ Ấ # ).

( 2 ) - Vương-Xử-Trọng được đời khen là bực cao-thượng,(

nhưng phải nết háo sắc . Mọi người cản ngăn thì xử-Trọng nói :

Ta không ngờ các ngươi lại kỳ - quặc đến thế ! Nói rồi mở cửa

gác sau đuôi lết mấy chục tỳ-thiếp ra đường, đề mặc ai muốn

đi đâu thì đi. Người đương thời lại càng kính nể Xử - Trọng

( Uheo Thiên- Trung- Ký ).
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nào, long lang nghi- ky, nết rùa nồi ghen (1 ) thì mũi

gai rất dễ gây tai vạ , cành ngả từng phen chịu búa-rìu

(2) , thế là mình thất cơ, mà họ đắc kế . Về đi thôi ! Về

đi thôi ! Há vì lẽ tìm chau mà lại đến năm trước hàm

con ly-long (rồng đen) bao giờ ( 3).

Thủy- Tieu sai Kiều- Paul đến nói lại với sinh rằng :

-

Thiếp sở dĩ năn - ná lâu ngày, chưa làm được

cái chết như nàng Lục - Clâu là vì lang-quân còn ở

đây, ngày nay nghe nói chàng về , còn có ước hẹn điều

chi chăng ? Thiếp nghe lệ cũ bản-triều cử đêm mồng

một tết có đốt cây bông ở bến Đông-Tân 88. Hầu hết

-

(1) - Xem chủ-thích trong « Truyện yêu - quái ở XIrong

Giang » .

( 2 ) - Hàn-Ngụy-Công đời Tống * * * làm quan tại-

đất Trung-Sơn + L • có người môn-khách đem vượt tường

sang ngủ nhà con hát . Nguy-Công dò biết , bèn làm bài thơ

trồng trục có câu : An cần tây địch gia bồi thực, mạc khiển

cuting chi loan xuittuong 盤 熱 洗滌 加培植 , 莫 遣 狂 枝 亂 出 墙 。

Nghĩa là : Sieng -năng tưới tắm cùng vun bồn , không để cành

ngang vượt khỏi tường. Người khách liền đáp lại bằng hai câu :

Vương-nhân nhược dã liên cao tiết , mạc vị cuồng chi tặng

phi can 王 人 若 也 体 、 高 師 , 莫 為 狂 贈 斧 斤 。Nghia la :

Giỏng cao vị được quan thiêng lại , đừng để cành ngang chịu

búa rìu . Ngụy-Công liền tặng khách một ả nữ- tỳ (Theo Cố-Sự) .

( 3 ) -- Hà-Thượng -Ong nhà nghèo, người con trai lặn xuống

sống mò được một hạt châu đáng giá ngàn vàng. Ông bảo :

Ngọc-Châu này tất ở hàm con ly-long . Nay mày gặp lúc nó ngủ ;

chứ nếu nó thức thì đã chết với nó rồi, còn đâu mà lấy được

ngọc nữa , ( Theo sách Quần- Ngọc).
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nhân- dân trong thành kéo nhau đi xem động như kiến

cỏ. Nếu chàng ctra nỡ rẻ bỏ tiếp, thì đến đêm đó

xin chờ đợi nhau. Loan chia, pluợng hợp, quyết ở

phen này. Thiếp xin hoãn cái chết để cho chàng .

Ý Sinh bèn nhát- quyết . Tru - Quốc thấy Sinh xin đi.

lấy làm vừa lòng, tặng cho rất hậu, vàng bạc, tơ lụa

không tiếc chút gì . Sinh chất đầy lên xe chở về . Giữa

đường. Sinh gặp người lao -bộc.

Lão hỏi Sinh :

Hẳn cậu có điều chi buồn thì phải ? Sao người

gầy võ hẳn đi, không được như ngày xưa ?

Sinh nói rõ duyên cớ" và bảo cho biết lời ước- hẹn

của Thủy- Tiêu.

Lão -bộc nói :

Việc này rất dễ, tôi xin hết sức giúp cậu.

Đến hôm mồng một tết , thầy trò cùng nhau ra bến

Đông- Tân, quả thấy trong đám mây cỗ xe có Tây Tiêu

đang xem ở đó. Lão- bộc rút đùi sắt cắt sẵn trong tay ()

ra đập bia vào đám người hầu cậu , khiếp , i phí

kiệu , phu tàu chạy tán loạn rồi lẻn vào cuở Thuy Tieu

giữa đám rừng người đem đi . Dư -sinh và Thủy Tiêu

được thấy nhau, nửa phần thưởng-xót, nửa phần trong

vui. Nhưng còn sợ bọn kia biết, đuổi theo bắt lại .

Thủy- Tiêu bàn rằng

Hẳn là kẻ tư -cách đê -hèn nà nắm quyền Vệ HT
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Huy : 0 { } } + y 2 ) thi-c : , cl : ( ột nên trong nhà và
Hoed i у

nlin-ri icl ra vào . Vàng bạc, chào bán chứa- clít

dày 1c19 , Ngoài sự gp hỏa tại dĩ - ội, thi của cải nl à

ấy tay không có cách này tá -tin được. Nhưng y

tội ác su cay, oá: lit! 1 ty dây, thẻ tốt chẳng được

iti ( , Chỉ e bin gió !!! -yi-vận của y như là thể lử:

điữ tinh, sức hi site trời. Chỉ bằng ta hãy tìta

ân li li nó 1 vết , rất 3 ( 1111 ( 4th co kiu mắt L )

n ;tri, vi khỏi :" VD: tai 21,

Sit : theo kế , E -Yah ? tra nhat xuống Thiên

Truột (Xuâ!-Thing, N -Địn °) ở đỡ tại nhà người

Ninh - số 2 1 0 } } + 3 )tử 7 (134)

Trụ- Quốc vì a - xivàbị tội , Sil : in trở về kinh -sử,

thi ? ỗ kia sĩ, vợ chồng thì ở vị 11 ta đến giả.

PSA BINH - LU

"Tan : Trái bả " tig, 01 : Vi: fruit -chính xác

( 1 ) - , loác : tiếc vệ Titan ở ổ vi hoắc -khứ-Bệnh

.. 6 1.2at it is tự ti Trong Ki anh kỷ , người đời Hán, ở

tải tiền. * f • có người chị là Vệ Tử Phu Bi ở k

được lát Vi- rế sủng ái, VẬ-11:13h nguyên trước họ Trịnh,

nào ra họ nhẹ. Kai Han Vii -lẻ lái { { ung-Nô độ 4 , Thanh

làtủ đại-tướng -Lân, lập được nhiều công và được phong

Trường Binh Hà (theo Từ IIải).

foác Ki - Bạnh, cùng người đời Hán, quê Bình- Dương, là

con bà chị Vệ Thanh, Thu Hán Vũ- Đế làm chức Phieu - ky

Tướng- quần, sang đánh lửing- wo 6 lần , có nhiều công - trạng,

được phong Quán-qua hầu, và được nhà vua rất trọng -vọng.

( Theo Từ - Nguyên) .
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hồ lấy làm bày tôi ; gái bất chính , kẻ sĩ trung -chính

xấu hồ lấy làm vợ.

Ả Thủy - Tiêu xuất thân ở nhà hát, vốn không có

rc đoan-trang ; chẳng hiểu sao Du Nhuận- Chi lại lấy ả

và mè - iệt đến thế được . Tại ả hiền chăng ? Thời

hết lấy chàng Trương 38 lại ga họ Lý (1 ) $ . Tại nàng

đẹp chăng ? - Thời đã làm mè Dương-Thành k lại13

hoặc Hạ-Sái * Á (2) .

Dư lại coi thường cả sự lui tới, nhẫn nhục đem

thìn vào ở với người, sờ đầu cọp, vuốt râu cọp, thiếu

chút nữa là không thoát khỏi miệng hùm.

Như chàng Dư Nhuận - Chi thật là người ngu

xuân vậy.

( 1 ) - Bài tự -sự của La Ái -Khanh # $ # có câu : Đồng

gian thực nhi tây-gia túc , cửu tập di phong ; Trương-Lang phụ

nli Lý-lang thẻ, bản vô định-tinh k & to 6 * *

A 4 | 5 , 4 ep 4 đo $ is t , đếkỷ. Nghĩa là : Ăn nhà

Lòng lại ngủ nhà tây, quen tuồng lũa-lận ; Vợ họ Trương còn

hầu họ Lý, vốn tính đong- ra.

Lại có truyện : Lý- Quỷ $$ có hai vợ, lại hay đi chơi xa .

Vợ có tư-tình với người khác . Một hôm Quỷ về, gian -phu còn

trong nhà. Vợ cả sợ hãi quá . Vợ lẽ bày mưu rằng : Bảo

chàng (tức gian-phu) cởi trần, xõa tóc đi thẳng ra công, Bọn

mình giả tảng không trông thấy gì . Gian-phu theo kế ấy, cởi

trần xỏa tóc chạy nhanh ra cồng. Quỷ trông thấy vội hỏi : Ai

chạy ra đó ? Mọi người đáp : Có ai đâu , chúng tôi chẳng thấy

chi hết.- Quỷ nói : Vậy ra ta trông thấy quỉ ư ? Bây giờ làm

thế nào ? - Vợ nói : Vậy phải lấy nước ngũ-tính - mà

tắm gội . Quỷ nghe theo .

)(2) - Dương -Thành, Hạ- Sái là hai huyện thuộc nước Sở

đời Xuân-Thu, là nơi các quí công-tủ được phong đến đấy. Bài

phủ của Tống- Ngọc: $ { có câu : « Hoặc Drơng- Thành mê Hạ

Sái » . Đây ý nói sắc đẹp làm mờ cả các bậc công-tử Vương- Tôn.

-



Truyện nàng Thuý-Tiêu
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沪 江 夜 飲 記

ĐÀ . GIANG DẠ ẨM KÝ

CHU'YỆN BỮA TIỆC ĐÊM ở SUNG ĐÀ

Năm Binh - Dần ( 1386), Trần Phệ- Đế và8 ( ! ) đi

săn, đóng hành -cung ở bắc-ngạn sông Đà, dèm mở

tiệc yến -ầm ở trong trưởng. Có con cáo từ châu núi

đi về phía nam, giữa đường gặp một con vượn già . Cáo

bảo virợn :

Vua tội Xương-Phú B (tức Trần Phệ-Đế) đến sẵn

núi này, để ý đến bọn ta lắmđấy. Tinh- mạng các loài

chim muông, thật như treo đầu dây cung, miệng lưới .

nếu thần Đằng-Lục B còn chậm xuống tuyết, thần

TỐI-Nhị đa (2) không mau nồi giỏ thì nguy đấy. Mình

( 1 ) - Trần Phả - Đó là cliu Trần Nghiệ- Tôn k & %

con Trần Duệ- ròn 2 * * Duệ- Tòn đi đánh Client - Thinh rồi

không trở về . Nghe-1òn liên dựng Phế - Đế lên tay (theo

Quốc-sử ).

( 2 ) - Đảng-Lục là thần tuyết , Tốn-Nhị là thần gió . Sách

Văn-Uyên chép rằng : Quan li -sử Tín - Châu # # là Tieu

Chí-Trung £ $ lúc sắp đi săn, có người tiều- phu ở Hoắc

Sơn | L (thuộc tỉnh Sơn - Tay . 5 ) thấy một người lớn ,

quay vào hang núi hú lên một hồi, rồi bỗng thấy hơi, ăn1 con

thủ ty tới . Ngtrời đó nói : T : là Huyền -Ninh Sử- Giả 8 BF] # #

vâng mệnh vua Bác - Đế báo cho chúng tai biết : Tagày mai Tiêu

Su -quầua đi sản, bọn mi sẽ phải chết, có con hươu già qui gối

xin cứu mạng. Si-giả bảo chúng đến xin thần Nghiên Tứ A và

hang bèn đông giải-thoát cho. Người tiêu -phu lại theo đi ngủ

trộm thì thấy có người đội nhũ vàng ra nói : Tieu Su - quản là

người nhậa-đức mỗi khi sai khiến ai , vẫn thường người phục

dịch bị đói rét , tiếu được tiền Đằng-Lục làm mưa tuyết, thần

Tốn- nhị nói gió : 1 , tin : Tieu Su -quân sẽ loại cuộc sàn, floại sau ,

quả nhiên nổi gió , tưa tuyết lớn . Tiểu Sử -quản không đi

Sän ntra .
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.

mà không đi cầu - cạnh, thì đến sào huyệt cũng bị phá

tan . Tôi định ngang -nhiên vào kiếm lời ngăn cản . anh

cỏ vui lòng đi với tôi không ?

Vượn già đáp :

Nếu anh có thể đem lời lẽ sắc bén mà giải vây

được , thì thật là thú quá . Nhưng chỉ sợ nói không ăn

thua gì , họ lại sinh nghi , thì sao cho thoát khỏi nạn cháy

thành vạ lây ( 1 ) , lá không nhớ chuyện Hồ-tinh, hoa

biểu đó ư (2) ?

Cáo nói :

Những người theo nhà vua đi săn, phần nhiều là

hàng vô-biền, bụng đã không có tài bác-học như Trường

Hoa&# , ( 3 ), mắt lại chẳng thấy xa như Ôn-Kiệu (4)

thì còn có điều chi mà ngại.

( 1 ) Cháy thành vạ lây là do câu “ Thành trung thất hỏa , họa

cáp trị ngư Đà , * * * * * & » . Nghĩa là trong thành

xảy việc hỏa-tai, tai vạ lây đến đàn cá dưới ao . Sách Bách- Gia

Tư 3 k + chép rằng : cửa thành nước Tống phát hỏa ,

người ta lấy nước ao chữa cháy . Ao cạn hết nước làm cả phải

chết khó.

(2) Sự- tich Io-ly, loa - biểu đã chủ -thích trong “Truyện

veu- quái ở Xương- Giang ).

(3 ) - Trương-LIoa đời Tun , tự là Mậu - Tiền kề, p người

đất Phương -Thành ở là lọc nhiều xem rộng, sách nào cũng

nhớ , lại có tính thành nhân chi nữ, gặp người nghèo hèn mà có

chút sở-trường đều được ông tán thưởng, cất nhắc. Trường có

công trong việc đánh Ngò , được phong Quảng-Vũ- Hầu A A tỷ

Nam Vĩnh- Hy Á Á ( Tín Huệ- Đè) (290) , con Trương-Hoa là Đề

Mã thấy sao Trung- Thai si xuống, khuyên cha tạm lánh đi ,

nhưng Hoa không nghe , sau bị Triệu-Vương- Luan sát hại . Phàm

sach bi - mật, kỷ-1, đều lo tay Trương - loa chép cả, Hoa còn làm

Ta sách Bác- Vật - Chi. Người thời bấy giờ vị Trương-Hoa như Tử

Sản nước Trịnl đời xưa.( Theo Thượng -Hữu- Lục ).

( 4 ) - Sr-tich On - kieu ta chủ-thích trong “Truyện yêu

quái ở Xương- i: gº .

?
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Chủng bèn hỏa ra hai người đàn ông mà đi : một

người xưng là tủ -tải họ Viên (1 ) , một người xung

xử -sĩ họ Hồ An (2) , đang đem đến gõ cửa hành -cung.

nhờ kẻ nội -thị đè lời tâu vào rằng :

Chúng tôi nghe : Thánh-nhân trị vì thì càn- khôn

trong lặng ; minh-vương sửa đứcthì chim-muộng hoà vui.

Nay Chúa -thượng đường thời hạnh-thái, làm chúa muôn

loài, chỉ nên quăng lưới vét người hiền, dăng chài thu

kẻ sĩ, đường gội đầu thì vội quấn tóc ( 3 ), ngồi trong xe

thì dành bên tả (4) ; đem xe Bồ ngựa Tứ mà săn người

hiền nơi thôn-dã, (5) , lấy lẽ hậu lời khiêm mà đòn kẻ

( 1 ) - Viên ở đây là họ Viên, đồng âm với Viện đồ là)

con Vượn .

( 2 ) Hồ đã là họ Hồ, đồng âm với hồ S là con cáo ,

(3) Chu- Công đã là bậc đại -thánh mà tất -tả tiếp- kiến

người hiền. Có lần gội đầu mà phải vội quấn tóc đến ba lượt đè

chạy ra tiếp khách ( Theo sách Tính - Lý là ) .

( 4 ) - Đời xưa Ngụy Công-tử là Tin - Lắng- Quân Vô-Kỵ

là 5 & 6 % , có đức yêu người tài , kính kẻ sĩ . Trong nhà có

đến ba ngàn thực khách , nghe trong nước có bậc ân -sĩ là Hầu

Doanh tỀ , đã 70 tuồi lại nhà nghèo, Vô- Kỵ đặt tiệc lớn, họp

đủ tân-khách. Ai nấy an-toạ rồi Vô- Kỵ tự cưỡi xe ra đi , bỏ trống

chỗ ngồi mẻ tả , để đi đón Hầu-Doanh. Hầu- Doanh đến , công-tử

mời ngồi chỗ cao : Tên khách đều kinh-ngạc. Chú : Theo phép

ngồi xe, người được tôn-trọng nhất ngồi mẻ tả . Sỡ - dĩ Nguy- Cong

Tử ngồi xe mà để trống mè tả là để tỏ lòng tôn-kinh người hiền

(Theo sách Clu- K ) ,

(5) Bồ đề là thứ có ở dưới nước, có thể dùng làm

chiếu được. Xe Bồ là lấy cỏ bồ bọc bánh xe để ngồi cho đỡ xóc.

Tứ mã gen B là cỗ xe có bốn ngựa kéo. Tây Hán-Sử chép rằng:

Hán Vũ-Đế (140-87 trước công-nguyen) dùng xe bồ đề đón Mai

Sinh , lại sai sứ đem lụa là , ngọc bích , xe êm , ngựa tử đi rước

* * Thân Công,
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cao- sĩ minh-hồng (1 ) , đề trong triều sẵn người gương

mẫu mà bạn ân - trạch cho muôn dân, đưa cuộc đời

chủng sinh vào cõi nhân-thọ (2) . Có sao lại đi săn gấu

bắt thỏ, tranh cả công việc của chức sơn-ngu (3) như

vậy.

Lúc ấy nhà vua đang say rượu muốn đi nằm, bèn

sai quan thủ -tưởng Quý-Ly # # mời hai người vào tiếp

kiến, bày tiệc ở thềm khách và hiểu-dụ cho biết việc săn

lyắn là phép tắc đời xưa, không thể bỏ được.

Hồ xử-s nói :

Những việc đuôi loài tê , tượng là đề trừ tai, mờ

lẽ sưu-miêu (4) là để giảng võ . Cuộc săn ở đất Vị-Dương

( 1 ) Vua Chiều- Vương đã £ lên làm vua rồi, đi thăm

viếng người mệnh- một, sản-sóc kẻ mô-côi, chia sướng khổ cùng

trăm l } ; nhún mình, hậu lễ để đón người hiền (Theo sách Chu

Ky) .

Bổn vị ân- giả ở Thương -Son môi , thường gọi là Tử hạo,

được Hán Cao- Tổ 1 lời ra giúp nước, Tứ-hạo không chịu ra ,

làm bài hát có câu rằng “ òng phi minh minh, dặc giả hà tư ?

3 để gỡ , fet . ? - Nghĩa là : Chim Hồng bay cao

tít , người sản nghĩ thế nó ? ( theo sách Hán - Thr) .

(2) Nhân-tho là nói chúng -sinh được yen-nghiệp và

sống lâu ( The Tir- Nguyên) .

(3 ) Son- ngu : tên một chúc quan đời Chu , trông nom

to - đạc, xcuu núi lớn nhỏ và sản -vật có những gì (Theo Từ

nguyên). Thiên Thuấn- Điển kinh Thư chú : Vua Thuấn đ # sai

Bi-ich Ka đã làm chức Ngu- Công để coi công việc núi chằm.

( + ) Sưu & là lễ đi săn về nhùa xuâ11 ; Miêu. ai là lễ đi

sin về mùa lìa .
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W 1 % là vì « ông già không phải gấu » ( 1 ) . Vì tillối khoa

trương sĩ -tốt mà có cuộc săn ở đất Hồng Án ( 2 ) ;

muốn kỳ -thị rợ Hồ án mà có cuộc ít ở Trường

Dương & 4 % (3) . Nay thì không thể, #tilg iltia hè lại

bày việc làm khô dàn là không phải thời ( ! ) ; giải lên

lúa - má cho thỏa cái thích đuôi chim là khung phai chỗ ;

quanh chẳm mà vây, bọc núi nhà đó là không phải lỗ

(6) . Sao ngài không tậu thánh-của tạm lui xa- giá đề

người cùng loài vật đều được yê -ôn.

-

HubC LD) der

( 1 ) - Cảnh-Hồi % 30 ăn ở bến sông Vy: (sông này(

phát nguyên ở Điều- Thử-Sơn , Can- Túc, chảy qua tỉnh Tlient

Tây rồi đổ vào sông Hoàng- Hà ). Chu Vàn- Vương sắp đi săn

đến xin Cảnh- Hồi xem bói cho. Cảnh- Hồi bói rồi nói : chuyến

này nhà vua sẽ săn được không phải gấu cũng chẳng phải hùm ,

mà được người về phò-tá nên nghiệp Bả- Vương. Quả - nhiên gặp

Thái - Công k 2 (tức Khương-Tử- Nha), rước về tôn làm thầy ,

(Theo sách Sử - Kỷ The- Gia) .

(2 ) Sách Tả- Truyện # # có ghi việc Lỗ-Cliệu-Công

魯昭公ở đã 3 , năm thứ 8 (534 trước công- nguyen ), đi săn ở đất

Hồng, ( nước Lỗ) đem đi đến hàng ngàn cổ xe.

(3) Sách Thiền-Trung-Kỷ chép rằng : Trường- Dương vốn

là cung nhà Tần, nhà Hán sửa lại làn nơi nghỉ chơi . (Vì ở đây

có nhiều cây thủy-dương nên gọi là Trường-Dương) . Hán Bình

Đế * * ( 1-5 ) muốn khoe khoang chim muông với rợ Hồ, mà

đến sản ở đây, có đen theo đi rất nhiều chim muông .

(4 ) Đang mùathịnh-hạ,cây cỏ đường lớn, nếu đi sàn bắn-
nát lúa má và hại cả khí tương đương lên , thế là làm

việc khôngđúngthời.Sách Vũ -Kinh Tư- Mã pháp k a 15 k

có nói : mùa đông, mùa hạ không dây quân là vì lòng kiểmộái

muôn dân .

(5 ) Sách IỄ-Kỷ chép : Chớ tát khô chằm lạch , đừng

đốt hết núi rừng. Lại theo Vương-Chế + % thì Thiên-Tử không

nên vây kín; Chư - hầu không úy cả đàn , côn-trùng chưa ân-nấp

thì đừng đốt ruộng.

thì gia
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Quý -Ly nói :

Không được.

Flồ lại nói :

Đó là tôi thương chim con, thủ nhỏ mà nài xin

cho chúng, chỉ còn những giống tài cao , chân lẹ , thi

lá chúng lại chả biết xa chạy cao bay đến mé nam núi

nam, me bắc núi bắc ( 1 ) , đàu cỏ dại như hạng ấp cây

đợi thỏ nữa (2) .

Quý -Ly nói :

Nhà Vua đi săn chuyện này, không phải vì ham

mê thú nội, chim rừng (3 ) , mà chỉ vì lòng nghe ở đây

có con hồ- tini ngàn tuổi , cho nên ngài muốn một phen

đại-cử để tiễu - trừ, khiến loại gian hết đất dong thàn,

khỏi bề tác quái , còn ngoài ra không can chi cả .

Viêu đưa mắt cho Hồ và mỉm cười. Quý- Ly hỏi tại

sao mà cười, thì Hồ chợt đáp rằng :

(( 1 ) - Tiêu- Đại- Viên * * 40 người thời Nam- Bắc Triều ,

11tới lên 4 tuổi như đã đọc trực bi phá Tam- Đô cùng sách Luận

Ngữ và sách 1lieu-Kinh, lòng rất an- luan, phóng -khoáng. Tiêu

thường nói : Đồng (III có cái thú tiêu -dao, triều- đình phải cái

huy cài trùai. Phía bắc núi bắc nét vết chân người, phía nail

núi naul , ngoài vòng trin-tuc. ( Theo sách Thượng-Hữu- Lục)

(2 ) - Đời Tông có người cy ruộng, đèn kia thủy lột

Con thỏ chạy lung tu vào gốc cây mà chết. Từ đó anh bỏ

nghề cày bừa, củ ra ngồi đợi cưới gốc cây cho thỏ chạy và đầu

vào gốc cây để bát, nhưng chẳng bao giờ được thỏ cả . Ai cũng

cười anh là đồ thậtu -ngốc. ( Theo sách iu- lọc kỳ 8 )

(3 ) – Sách Ngoại- Ký - 2 chú : Hậu- Nghệ, đời nhà Hạ ,

cậy tài bắn giỏi; không nghĩ tới việc trị dân, chỉ lam- mê săn bắn .
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Hiện còn giống sài-lang đầy đường, sao đã hỏi

đến giống hồ -ly làm chi (1) ?

Quý - Ly hỏi :

- Ông nói vậy là ý thế nào ?

Hồ nói :

- Nay thánh – hóa chưa khắp, bờ-cõi chưa yên ;

Bồng-Nga = 4k (2) là con chó dại cắn càn ở phương

nam ; Lý-Anh * :* (3) là con hồ đói gầm thét ở tây

bắc ; . Ngo-Bệ % (4) củ kia dù tuyệt-diệt, song#

Đường-Lang = t (5) chuột nọ vẫn rình - mò. Sao không

( 1 ) Hán Thuận- Đế # Mã = (126-144 ) sai bọn Đỗ- Kiều

} } da và Trường-Cường đk k đi tuần- hành các châu quận ,

bọn Kiều thì tuân mệnh nhà vua ra đi , còn Trương- Cương nằm

li ở Lạc- Dương và nói rằng : hiện giống sài-lang còn đẩy-dây,

chưa trừ, đi hỏi đến Hồ-ly làm chi ? Bèn bắt chước Đại-tướng

quân là Lương-Kỷ # # ăn ở ra dạ vô-quân. (theo Đông- Hán

Sir 東漢 史 ),

(2) Vua Chiếu-Thành 8 k là Chế Bồng-Nga hồi ấy

thường đem quân vào quấy rối nước ta . ( Theo Quốc-Sử ).

( 3 ) - Nhà Minh sai quan Cần-y -vệ là Lý-Anh đến mượn

đường sang đánh Chiêm-Thành. Lý-Anh đòi phải cho 50 con

voi . Từ phủ Nghệ- An x k phải đặt đường dịch-lộ và phải cấp

lương-thảo đưa đến phủ Vân-Nam * # (Theo sách Quốc-Sử ).

(4) Năm Mậu-Tuất đời Trần Dụ- Tôn (1358) , mùa thu

tháng 8 , Ngô-Bệ, người làng Trà-Hương - Tập họp đảng làm

loạn ở núi Yên-Phụ, dụng cây cờ lớn ở trên núi , tiếm vị xưng

Vương, yết bảng rằng : “Chần cứu dân nghèo) . Từ đất Thiên

Liêu k g ( ? ) đến huyện Chí-Linh & 6 (Hải-Dương) đều

thuộc về y, sau bị quân địa-phường bắt được, đóng cũi đem về

Kinh chém. (Theo Quốc-Sử) .

Đời Trần Phế-Đế năm thứ 3 (1379) , Nguyễn -Bỏ

lộ Bắc-Giang, tự xưng là Đường- Lang Tử - Y Ở V = k dùng

pháp-thuật tiếm hiệu xưng vương, làm loạn , rồi sau bị giết .

( Theo Quốc-Sử).
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đường y clip lánh- nhân , tuốt lưỡi gươm thiên-tử ;

1 liu lành luới là giàn, lấy nghĩa làm phên làm

100 ; lấy trung -tin làlại giá làm rụ, ( 1 ) , lấy hào- kiệt

lùn vốt 13 n naul ; kyền lồng cài đ cần chân những

tỞ, ló cli - 1gr, (2 ) chuột cll1g ta để thị uy những

},{ ) chưa luc lòng. Nói che jil cung khấu, bắt

Cài Đí) 11 lullg-đồ. Hình chẳng biết lộ nhũi tèi, nhà giặc

: 011! còi thì mình: giá 1 ) . Cô ta bỏ những việc đó

không làm nhà chỉ quanh- quản trong việc săn bắn thì

( có tộc chim muông chất đầy như tuii, tôi cũng cho

là không thua kể vậy.

Quy- y bảng lòng nghe theo.

Hai người hùng thầm rằng lời thỉull -cầu của mình

đã đi rồi. Bèn nâng chén rượu lên uống, rồi bản luật

đâu ra đấy , Inói trội như nước chảy, không hề bị đuối lý.

Quý Ly giận nói :

Ta từng lên mặt cùng Mini- Quốc (người Tầu) ,

đấu khẩu với Chiên- Thành, hùng biện kinh cả đám ,

( 1 ) Kinh Lễ, thịèn Nho- hạnh 15 % gli : Nhà nho có

trung - tin để làm giáp trụ, có lễ-nghiã để làm phiền-mộc . Chú :

Trung , tín , lễ , nghiã để chống lại kẻ khinh- nạn, cũng như giáp,

trụ , plen, mộc để che đỡ khi gặp nguc- cấp.

(2 ) Vua nước Tiền Tần là Kiên (+ ) muốn cho Mộ

Dung-Thùy * * * ( Vua nước Hậu-Yen ) ra ở biên-giới phiá

bắc . Quyền-Dực 4 % 4 can rằng : Thùy vốn là kẻ đãng -lược hơn

người, là thế- gia đắt Đông- Hạ , chỉ 1 lánh nạn mà đến, bản tâm

đâu có phải chỉ muốn làm một chúc quán-quân mà thôi . Nuôi

y cũng như nuôi chim ưng, chỉ lúc đói thì theo người, mỗi khi

nghe gió to nổi lên , lại muốn bay bổng trên máy từng mây. Ta

phải riết giây lồng cho chặt, hả lại thả lỏng cho y muốn đi đâu

thì đi hay sao ? Kiên không nghe. (theo Tăn-Sử ).

à
u



339

chưa từng chùn -nhụt bao giờ, mà nay lại chịu thua các

người. Nếu không phải là yêu rig quỷ nội, thì sao lời

lẽ lại sắc nhọn và có sức munli đến thế ?

Hai người cũng nổi giận nói :

Ông là một vị thủ tướng, đáng lẽ nên tiến - dẫn

liền-tài để làn đồ dùng cho Nhà-liuộc ( 1 ) . Sao lại ghen

người hiền, gluét kẻ có tài , lá không nhớ Kinh Thư đã

có câu “ thấy người có tài cũng như mình có 2 đó du ?

Quý-Ly bèn đỏi sắc mặt xin lỗi và an- ủi rằng :

Tôi nghĩ hiện nay không có nhân-vật nào được

như các ông, sao không đốt bỏ áo lá , từ - giã cá tôm ;

như : đất Nam - Dương # % rồng nằm chỗi dậy ( 2 ) ;

Bàng Sĩ- Nguyen Hºt vó ký ruồi-rong (3) ; bỏ ẩn -dạt

ra làm klian -trớng. thay áo vải mà và xiêm -y ; Làm

nên càng cao một thời, anh vang muôn thuở, lại nằm

chết khô trong hang núi, còn ai biết đến nữa ?

( 1 ) Tây- lan-Sử chép rằng : Thừa -tường Điền- Phần

Mà đời Hán đón mời tàn-khách, tien-cử hiền -tài, dựng nhà lớn

để chữa khách. Vương-Bao + k làm thơ ca-tụng, vua thánh

được tôi hiện có câu : Hiền - giả quốc - gia chi khí-dụng

賢者 ,國家 之 器用 。

( 2) - Từ -Thứ 4 X yết kiến Lưu- Bị mà thưa rằng; Chư

Cát Không- Minh đã ở đk HH ( thường đọc là Gia - Cát, là con

rồng đương nằm ngủ ở Nani-IDương. Lưul - Bị thân -liành đến cầu

12 : 1 lần mới được Ki - Cat- Lượng dậy ra giúp ( lậu -Han- Sủ ) .

)(3 ) - Lưu- Bị đặt Bàng- Thống Â B (tức Bàng - Sĩ - Nguyen )

lành chức lệnh ở Lỗi- Dương, Thống không chịu làm việc gì hết.

suốt ngày chỉ uống rượu. Lưu- Bị nghe tin giận lắn. Không- Minh

nói : Bàng-Si-Nguyên không phải là tài một trăm dặm, nếu cho

chức trị-trung biệt -giá , thì người đó mới chịu tung chân ngựa

Kỷ. ( Hậu- Han- Sử ) .
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Hai người cười mà rằng :

Chúng tôi gửi mình nơi ngọn khỏi, nấu vết chốn

hang mây ; ngủ thời lấy cỏ làm đệm êm , khát thời có

suối đưa rượu ngọt ; mây khói quần chân , hươu nai

kết đảng ; bạn lâu ngày cùng lũ khỉ, bạn vong-niên với

đàn dê. Chỉ biết ăn bách nhai tùng, ngâm trăng vịnh gió ,

ngõ hầu khỏi vướng lưới trần, hoài công đâu lo việc

thiên - hạ, dù là chỉ phải nhồ một mảy lông (1) . Rồi

bảo nhau :

Chúng ta quen tuồng phòng - lãng, không chịu

được trong vòng trói buộc. Trước vẫn hay thơ, ngâm

vang hang động, đêm nay hầu tiệc, chẳng lẽ lại không

có câu nào để kỷ-niệm sao ?

Hồ bèn ngâm rằng :

Nguyên văn :

1 .

飲 了 清泉 又 碧 滩

悠悠名利不相干

2 .

3 .

雲 邊 石窟 跳 身 易

世上 塵 龍 著 難

日 落眠,遊山 時殘 山崎

更 蘭 廳 倦 夜 冰寒

煙霞 此 去 無 踪跡

子 我 相 期 久遠 看

4.

-( 1 ) Dương -thị 4 % k chỉ biết mình, không nghĩ đến ai ,

dù chỉ mất một sợi lông mà có lợi cho thiên-hạ cũng không chịu

lini. (Theo sach Manh-Ti 孟子).
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Phiên Âm :

1. Du liễu thanh loun ru bích than,

Đ - lu danh lợi bất tương can .

2 . Vàu biên thạch quạt chiêu thân dị ;

Thế trọng trần lung trước cước nan.

3. Nặt lạc miễn tàu sơn trĩ quýnh,

Canh lan thính quyen dạ băng hàn.

4 . Y he thử khi cô tung-tích ;

Từ ngã tương kị của biển khan.

GIẢI NGHĨA :

Đại ý.– Bài thơ này con cáo tự-sự , đồng thời đề từ

biệt con vượn.

1. Lúc uống nước suối trong, lúc lại uống nước

thác biếc.

Không vương- víu vào vòng danla-lợi nhieu

khč.

2. Trong hang đá bên mây muốn nhảy ra rất dễ ;

Còn ở lồng bụi trần thì khó lòng mà nhấc

clần ra được.

3. Mặt trời lặn, tỉnh ngủ rồi nhìn chỉ thấy núi

cao tuy đó ;

Call tàn, đem lặng, lắng nghe tiếng băng tall

tlinli nước cho ( 1 ) .

( 1 ) Sáchi Viên -Cơ bài Thuật- Chinh l # #E 7 chú :

Tuyết ở sông nuới động lại thành bing, cần cho con cáo qua

sóng trước, tôi quân mới qu: sau , vì loài co muốn sang sông

nước đóng thanh loting, nó phải lúng tai nghe không có tiếng

bang tan ra nước chảy , rồi nó mới sang .
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4. Ra đi phen này vào chốn khói mây biệt tích

Xin hẹn cùng anh sau này còn nhiều phen

gặp gỡ.

Dich ra van-van

1. Suối trong , thác biếc uống quen mui,

Danh- light nlieu knee chang ben mui.

2. Hang đá bên mây ninh dễ tếch,

Vòng trà dưới thẻ btrớc khôn lui.

3. Tình mơ , ác lặn, non trơ- trẽn,

Mỏi lắng canh khuya tuyết tập -gùi.

4. Mâu khói phen này đi biệt tích,

Còn nhiều gặp gỡ đẻ chung vui.

Viên cũng ngam rằng

Nguyên văn :

1. 萬 堅 千 溪 有 徑 通

悠然拂袖 任 西 東

2. 與 來 逐 , 伴 表 山 雨

热 去 分然 分 携 列 浦 風

3.
湘 员 無聲 啼無聲 啼落日

楚天 有淚 泣 露 与

4. 我 投 林 : 木 君 凝 穴

堪 笑 求 安 計 不同
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Phiên An :

;":ܐ

Vinhan thin the hath thu ,

unrhit tu n ' it lay iloxi7.

11.11 !: ar ban on vi ,1 - :

Siu ? ? i?n luc -Thố - (21 .

? !!! :pink vo thuanlı di luc nhul ;

Só- ilien biili liháp loan -cung..

Vijestin lam ,moc', quae rham hut,

nhat li 1 cầu ( lẻ ! it lồng.

GIẢI NGHĨA :

Đại- Ý : Bi 1 : con vượt lim để tự -Sự hình và

cũng đi từ - biệt con cáo.

1 . muô11 ng ch ngan kle có lối thông ( 1 ) .

Vụt một cái, phất tay áo, niặc lòng muốn đi về

phương nào thì đi .

2 . Tinichi lên theo bạn trẻ núi Xuân-So!1 lúc trời

m'ra (2 ) .

( 1 ) Ý nói con vượn ii khe sich nào cũng lọt .

(2) - Tin Khác Ả Rổ lấy Vien-thị ở Ấ , một hôm theo

vợ về Nul-lli thìăn nhà, qua đút Thuy- châu Âu l} , ghé vào

cinia Tinh - Sơn ra 1 đề thăm người học trò cũ . Đến

nơi, nhìn kỹ đường lối , cầm vòng bích-ligọt dâng nhà sư . Sau

khi 1 cont : Xon , tly 11011 clục con vua ) khoác fily nhau đi

xuống. Viên- li động lòng đỏ thợ rằng : bit như trực Đản quy

sơn klit , trường khiếu nhất thanh yên vị tham 4 kg 5k +

N 4 ; # - 4 5. Nghĩa là : S:10 bằng ilheo bạn đi

về núi , một tiếng kêu vang đun klhói mày Đề xong quảng bút

rồi hóa ra con vượn mà đi ( Theo Ti-lọc đại - thành).
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Buồn lúc chia tay cùng kẻ nhang đồ-vật cho

mình (1 ) trong khi gió thổi bên sông .

3. Tại đỉn } 13ti Tương không gio lúc mặt trời

lặn (2 ) .

Ở nước Sở có lần sa lệ khóc lúc giường cung ( 3 )

4. Tôi về rừng cây, anh về hang núi, Nực

crời cho cái chước cầu yên của chúng ta

thực khác đời.

Dịch ra văn vần :

1. Ngàn ngách muốn khe có lối thông,

Phất ta nào ngại bước tây đôing .

2. Vui khi theo bạn cơn mưa núi ;

Buồn lúc chia tay ngọn gió sống .

Trong Cu- Thư có chữ : tả hữu huề bộc * * * *

là nói người đầy tớ đem đồ-vật cho mình.

( 2 ) - Vận - Thụy có câu : Đề thời mạc cận Tiêu - Tương

lĩnh, Minh nguyệt có chi hữu ! ữ -nhân vỡ lở 4 B = ?

BỊ N 3- 4 đỏ Ảo Nghĩa là Vượn có kêu thì đừng đến gần

núi Tiêu-Tương mà kêu , vì dưới bóng trăng, trong chiếc thuyền

lẻ-loi có người khách phương xa ngụ. Câu này ý nói không

muốn cho người nghe vươn kêu buồn mà thèm trạn : niền1 cố

quận (theo Viên - Cơ ). Núi Tiêu-Sơn nay thuộc đạo Cối-Kè ( - )

tỉnh Chiết - Giang ( x ) . Núi Tường-Sơn còn gọi là Động- bình

sơn vị ở trong hồ Động- Đình 3 k , về phía Tây -Nam huyện

Nhạc- Dương # 1 % , tỉnh Hồ- Nam SH # (theo Từ - Nguyên ).

(3 ) - Sách Ấu-lọc Kỹ - Nghệ loại ) + 3+ 4 3ị chép rằng :(

Sàn nước Sở có con Vượn trắng gọi là thần Bạch- vien, bao nhiêu

tay thiện-xạ đều không bắn trúng được. Sau Sở Trang - Vương

sai Durững-Do-Cora bắn. Dưỡng- lo - Cơ K + vừa xách

cung tên ra chưa bắn , Vượn tròng thấy đã ôm cột mà khóc.

Khi vừa bắn ra thì Vượn theo tên rơi xuống.
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3. Tiếng bặt trời Tương khi hết nắng ;

Lệ tràn đất Sở lúc dương cung .

4. Tôi về rừng rậm , anh về núi,

Cười chước an thần thực lạ lùng.

Ngâm rồi , hai người cao từ xin đi. Quý-ly mật sai

người theo rõi . Đi gần đến lưng chừng núi , chúng hỏa

thành con cáo và con vượu mà đi mất ,

PHẦN BÌNH - LUẬN

Than ôi ! Trời đất sinh ra muôn vật , mà hậu đãi

riêng có loài người ( 1 ) , cho nên người khôn hơn loài

vật, dẫu phượng - hoàng là chim thiêng, kỳ-lân là giống

thủ có nhân, cũng chỉ là loài vật mà thôi.

Cuộc nghị - luận ở sông Đà, cớ sao loài người lại

chịu thua loài vật ? - Ôi ! thực có lý do thay ! Bởi Quý

Ly tâm – thuật bất chính, nên loài vật thành yêu mới

dán dở thải khinh nhờn. Giả -sử ngay thẳng như Ngụy

nguyên- Trung 4 x 6 (2 ) tận trung như Trương-Mậu

Tiên & * * (3) , thì chúng nghe giảng sách giữ bếp

lửa chưa xong, còn dám đấu tranh-biện gì nữa.

-

( 1 ) Trời đất sinh muôn vật mà riêng hậu với loài

người ; trời đất sinh loài người mà riêng hậu với bậc thánh

nhân . (Theo Kinh Thư, thien Thái- Thệ).

(2 ) Ngụy-Nguyên-Trung đời Đường vốn tính cương

trực lúc còn hạn vi , nhà nghèo, chỉ có một đứa hầu gái , nhân

lúc nó phải bỏ bếp để ra ngoài múc nước, có con vượn gia vào

ngồi coi bếp . Con hầu trở vào bếp trông thấy sợ quá , lèn bầm

với Ngụy- Nguyen -Trung. Trung nói : Ý hẳn nó thấy ta thiếu

người sai klhiên, nên vào coi bế hộ. Như vậy càng hay chứ

sao ? Sau quả không có sự gì khác. (Theo Văn-Uyên).

( 3) - Trương Hoa tự Mậu-Tiền đời Tán, làm chức Thị

Trung, hết lòng trung-trực giúp vua, tiếng vang một thời . Sau bị

Phùng- Thống giên-pha, phải đồi ra làm đô-đốc U-Châu đề

vỗ yên Di Hạ & R , tiếng-tăm lại càng vang-dội, Giả-Hậu là

người hiền-ác mà vẫn phải kính-trọng Trương-Hoa. (Theo sách

Thượng - Hữu- Lục).
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Ôi ! trức sòng Ting ! (1 ) bing thi

tề giật nữ, đục thì để tỉacà (2). Việc gì cũng là tr

xinh hết ,

( 1 ) - Sở Thươ11g- Lang này gọi là sºn lì , k là

1tội clip của sông Gi10g ( 18-1-1 tỷ 1 * * )

hát livi , vì thiá bắc ri rỉ: 1,5 $ 1 , 1 : Nit} .11g, tỉali

Thiền Tây, chảy qua đị: - ới sát : P. 11, 1, 1 , 1 , P. ' ligns

An , Vau Dirong , Tun Due 5 , An -Luc

& , vật liải 20 tl5 * * , rồi đi vì , , , Gi 11g (Từ

Ngay , } ,

(:) - Trẻ con !!! :ng : 1 : Nir sỏi , Trưng- Lang

c! ! ! ! thì để giải q 14 , nuôi 1 ng - aits ( it i tiục

thi để ra ta . Đức Khổng Tử 11. he tin bảo hộ -tri) rằng :

( ác con nghe đấy. Nước : 18thi giải ngủ, lư đề rửa

chân. ( còn hiệu mà khi mình { } } } ). ).



Truyện bửa tiệc đêm ở Sông Đà
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TÂNTAI- BIÊN TRUYỀN-KÌ MẠI-LUB

QUYỀN THỨ IV

南昌 女子 傳

NAM -XƯƠNG NỮ-TỬ TRUYỆN

TRUYỆN NGƯỜI CON GÁI Ở NAM -XƯƠNG

Vũ - Thị-Thiết, k k & quê ở Nam-Xeơng (Nam

Xang. Ha -Nam), đã dịu-dàng hiền-thục , lại nhan-sắc

xinh-tươi . Trong làng có Trương-Sinh 4 4 say nết yêu

người , xin với mẹ đem trăm lạng vàng cưới nàng làm

vợ. Nhưng chàng có tính cả ghen, phòng ngừa thái quá ,

song nàng vẫn một mực khuôn phép, không hề nặng

mặt sa mày .

Cuộc đoàn-viên chưa được bao lâu, trong nước có

việc đi đánh Chiêm-Thành , bắt nhiều binh lính . Trương

-Mẫu vốn dòng hào-trưởng, song không theo nghiệp thi

thư , lại đương tuồi nhập-ngũ. Theo tên trong số đầu

quân , chàng phải ra lớp dầu . Lúc chàng ra đi , mẹ

dặn rằng :

Nay con ra tòng quân, xa lìa dưới gối , dẫu là

hội công-danh từ xưa hiếm có , nhưng trong vòng tên

đạn , phải lấy sự giữ mình làm trọng ( 1 ) , cần phải biết

(1 ) – Sách Mạnh- Tử có chữ : Thủ thân vi đại # # # #

nghĩa là việc giữ thân mình là trọng đại .
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i

đường tiến -thoai, liệu sức giao - phong, chở nên tham

miếng mồi thơm, để mang vạ mắc vào lưới cá ( 1).

Quan cao, tước hậu, để nhường bạn khác, có thế mẹ

mới đỡ lo- đầu .

Clip (! ỳ mạ vàng lời mẹ dạy.

11-11 (11g cũng lót chén rượu đầy mà thưa rằng :

La S-( tuần ra đi plen này, thiệp chẳng giám

1long clip đeo ấn phong hầu (2) , mặc áo gấm về quê

( 3). Chỉ xin ngày nào hát khúc khải hoàn mang theo hai

( : ữ limili - au là đủ. Chỉn e việc linh kió liệu , thế địch

còn đó ; nha11-1ọi là còn lần-lút , vương-sư phải dẹp

liu -lai ; còng- làn đầu có dễ-dàng. kỳ- hạn còn nhiều

1c-frở , khiến cho vợ trẻ nhớ mong, mẹ già khắc

( 1 ) Sili Si-linh Văn - Thao N 2 * i chú : Trọng

lộc chi hạ , tit hữul tử sĩ ; 1 lưỡilg- nhịchi 114, tất hữu huyền ngư

重 祿之下必有死士 , 劳 碑之下必有 腾 魚 Nghia la :ik T to * f 6 6 :

dưới bủ lồng-lộc, tất có kẻ sĩ phải chết ; t t ái miếng mồi thoin ,

tắt có cả phải nhắc cậu.

(2 ) - Vương Xương- Linli + B tài Đường làm bài(

( Khuê oán thi k] : * ) ( mỗi bán lại c ! ốn phòng the ) có

cầu : Khuê trang thiếu hụ bất tri sầ :, xn- lật người trang

thưởng thúy lâu, Hot k1 1; chi đầu tro 14 -liễu sắc, hội giao

phu -tế nịch phôi! g luầu : * * 4 | 0 ; i a x 4

上 翠 樓 ; 忽見 百 頭 楊柳 色 ,梅费夫 竟 封侯 。

Nghĩa là : Người thiếu phụ chối buông thì chưa hiểu nỗi buồn

thảm, ngày xuân lên trang điểm trên gác Thủy, chợt trông thấy

liễu đủ bên đường, mới hối-hận để chồng ra đi tìm bước công

danh.

( 3 ) Liễu -Khánh - Viễn 99 % k làn thu-sử châu Ung

( vùng Thiểm-Tây, Cam -Túc, Thanh- Hải ngày nay ). Lương Vũ - Đế

về đ = (502-549) nói : khanh đã mặc áo gấm về quê, trẫm

không phải lo về phía tây nữa. ( Thượng- hữu -Lục)
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khoải. Nhìn tỉnh trăng kinh-địa , tra 1 nhớ người

quan - hi lạli -ling ; trong bóng liễu tha - ma, thèm thuồng

kẻ chòi canh tịcli- mịch . Dẫu rằng : ngân hàng kể lể gần

xa , cánh hồng thì cá đâu mà nhăn - nhe ? Nàng nói đến

đó, mọi người đều bùi-ngùi sa lệ .

Rồi đó, chén đư: vừa cạn, dt áo ra đi . Đoái

trong phong - cảnh y - nguyên, mà người đã qu:all -sau

cách-liệt.

.

Bấy giờthì đã có mang ; sau khi tường biệt , vừa

đủ tiep-tuân • hội? 16ày), nàng sinh con trai, đặt tell

là Đản 2. Ngày ( { 4 tháng lại , thoắt đã nửa năm. Mỗi

khi thấy : http : 1 bay vườn trước , núi phủ này Tân ( 1 ) ,

tranh nhớ người gốc ở bên trời , càng thèn chua xót .

Bả me co vi 12 ở Singh lâu ngày thành bệnh. Nàng

hết sức thu -thp? g lễ - bai, xem bói cung lề và tìm lời

ngọt- lug () đủ tịch kitty en lơn mẹ chồng. Song bệnh

tình ngày the 12 :-1,1g, khỏi bề qua khỏi. Bà thôi

lại nàng vàng :

– Tươi héo khi trời, ngắn dài có số . Ví, không phải

là không muốn lợi chồng con về, mà gắng -gợng

thuốc thang cơm cháo ; nhưng dẫu lòng còn muốn sống

mà hạn đã đến nhi ; số tận mình cùng, cauli tàn công

( 1) - Trong bài thơ Tư-bien thi R = f (nở người1

biên thú) của Lý- Thái- Bạc $ a có câ ¥ ; Khu tuế hà thời

quân biệt thiết ? nam viền tuyến thảo:phi hồ- điệp. Kinhtếhà

thời thiếp íc quàn ? Tày -sơn bạch tuyếtánTân- Vân } { for 3*

君 别 来 了 南 園 總 草 飛 蝴蝶 ; 今 我 何時喜 德 君 ?

西山 白雪 暗 表 Nghĩa là : Năm ngoái hôi nào

chàng giả thiếp ? Hồi đó bướm vờn lối cỏ vườn nam ; Năm nay

hồi nào thiếp nhớ chàng ? Nhớ chàng những lúc mây Tần phủ

đầu non Tây đầy tuyết trắng . ( theo Cô-văn ).

o



352

điểm (1 ) . Tấn thân tàn -tạ, ngay tại hôm mai , không

khỏi phiền lụy đến con. Chồng con xa vắng, sống chết

nơi đâu , không thể đền ơn con cho phu được . Sau này,

trời giúp người lành , ban cho phúc trạch , giống-dòng

tươi-tốt , con đống cháu đàn. Mẹ cầu đắng cao xanh kia

chẳng phụ con, cũng như con đã không nỡ phụ mẹ

vậy. Bà cụ nói xong thi mất. Nàng rất đỗi đau thương,

plàm việc nua-chay , tế-lễ , nàng nhất-thiết lo-liệu như

đối với cha mẹ đẻ vậy.

Đến năm sau , giặc Chiêm hàng phục, quân lính

khải hoàn . Trường- Sinh về đến nhà thì mẹ đã từ trần,

con đường học nói. Sinh hỏi mồ mẹ táng ở đâu , rồi

một mình ẵm con đi thăm . Đứa trẻ khóc khôug chịu

theo cha . Sinh nựng con :

– Con ơi ! Tôi con nên ngay, đừng khóc nữa .

Lòng cha cũng đang đau-đởn cảm thương đây.

Đứa trẻ hỏi :

- Ồ ! Ông cũng là cha Đin à ? Sao ông lại biết nói

nhỉ ? – Ông không giống cha Bản khi trước, chỉ ngàn

miệng chẳng nói tiếng nào.

Clàng lấy làm lạ, gạn hỏi cho tường, thì đứa trẻ

nói :

( 1 ) – Điền - Dự 4 đi đôi Ta - Quốc làm quan ở nước

Ngụy , sau lãnh chúc Thú ở Nai11-2ương (thuộc tỉnh Hà- Nain ) ,dẹp

tan đạo -tặc, dân -cư yên - ôn, mấy lần cáo quan không được , nói

rằng : Tuổi đã 70 mà còn làm quan thì chẳng khác chuông vắng

lúc canh tàn, đèn đi không nghỉ, thế là tội -nhân, bèn cáo bệnh

bỏ đi. (theo Thượng-Hữu- Lục). ( Chú thèm : Nước Ngụy thời

Tail - Quốc gồm những tỉnh : Trực- Lệ, Hà - Nam, Sơn-Đông , Sơn

Tây, Cam- Túc, trung bộ tỉnh Thiển - Tây, Hồ-Bắc, Giang-Tò, bắc

bộ tỉnh An- Huy, trung-bộ, tây- lbộ tỉnh Phụng- Thiên và tây- bắc

bộ Triều-Tiên ngày nay ).
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Lúc ông không ở nhà thường có một ông đêm

nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng

ngồi, nhưng chẳng ẵm bản bao giờ cả .

Sinh bản tính hay ghen , khi nghe con nói vậy, thì

mối ngờ - vực càng thêm thắt chặt, nỗi giận sâu cay,

không còn cách nào cởi mở ra được nữa. Sinh về nhà,

buông lời mắng nhiếc vợ cho hả giận.

Vũ -nương khóc -lóc mà rằng :

– Thiếp vốn nhà nghèo may được vào làm dâu

lệnh tộc. Tinh gối -chăn đường lúc mặn -nồng, cơn binh

lửa chia đường rong-ruồi. Ba năm cách- biệt, một tiết

vẹn -tròn . Điểm nhấn thoa hướng, lòng đà nguội lạnh,

đường hoa xóm liễu, chẳng đặt vết chàn , có lý đầu

sinh lòng bạc -hãnh như lời chàng nói. Vậy xin biện

bạch khúc nhôi đề giãi lòng ngờ -vực. Xin đừng coi thiếp

tựa Huyền-The * 8 (1 ) đề phải hàm oan như Tiều

Ngọc.. i ( 2).

( -(1) – Sách Tả -Truyện chủ rằng : Đời xưa, Những- Thị B k

sinh được người con gái tóc đen rất đẹp, lóng - lánh soi

gương được. Vì mái tóc đen nhánh nên gọi nàng là Huyền- Thè.

Quan nhạc-chính Hậu- Quỳ 6 8 lấy Huyền- Thẻ sinh ra Bá-Phong

đó k là người có thú tính, lại tham-lam, sau bị Hậu-Nghệ ở

Ilữu - Cùng 6 8 tuyệt diệt, nên Quý không có người thờ cúng.

(2) - Đời Đại-Lịch k # nhà Đường ( 766-779 ), Hoắc Tiểu

Ngọc là con gái người ty-thiếp của vua nước Hoắc | (nay thuộc

luyện Hoắc, tỉnh Sơn-Tây, em Chu-Vũ-Vương được phong ở

đây, từ đó lấy chừ Hoắc làm họ ), nhan-sắc mặn mà, thường

hay ngâm cau “ khai liem phong động trúc đi , fở •

nghi thị có nhận lại R + 84 A & Ý nghĩa là : lật rèm gió

lay-động, lại ngỡ cố nhân sang. (Câu này của Lý Thập Lang *

+ Hs • tức Lý -ich * * người ở Lũng- Tây A W ) Tiểu

Ngọc cùng Lý -ich mè nhau lắm, lại có lờinguyền-lớc cùng nhau.

Nhưng sau lý bội ước, không đến với nàng . Vì tương-tư Lý mà

Tiều-Ngọc thành bệnh. Một hôm, Hoàng-San-Khách đó

bắt Lý phải đi . Lý tới nơi, Tiểu- Ngọc vừa thấy mặt Lý thì khóc

nức một cơn , rồi rũ ra mà chết. Tưởng-Phòng K viết thành

truyện để ghi sự-tích .
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Sinh vẫn không tin , nhưng vợ hỏi chuyện kia tự

đâu mà ra thì chàng giữ kín không kể lại, chỉ kiếm

chuyện khác dẫn chứng đề si -nhục nàng đủ điều, thời

thường xua đuổi nàng đi. Dù xóm làng phân- giải, thân

thích cản ngăn, Sinh cũng chẳng để vào tai.

Nàng bất đắc dĩ nói ;

- Thiếp Sở -dĩ lấy chàng là mong có lạc -thủ gia

đình và có chỗ tựa -nương cao- cả . Ngờ đâu : An -tình tựa

lá, si -nhục như non. Nay đà trâm gẫy bình rơi (1), mây

tan mưa tạnh ( 2). Ao lạnh sen vàngủ-rũ, gió tây dương

liễu tơi -bời ; khóc sương hoa phải lìa cành, kêu xuân

ản đành bỏ trướng. Nước thẳm, buồm xa, chẳng lẽ lại

lên núi Vọng-Phu 1 k lần nữa ( 3 ).

(1 ) - Trong bài thơ Người dâm- phụ bị chồng bỏ ( Dàm

phụ kiện khí thi * * * * * ) của Bạch Cư Dị có câu : Tỉnh

đề dẫn ngân- bình, dục thượng ty thằng tuyệt. Thạch thượng ma

ngọc trâm, dục thành trung -ượng chiết . Bình trầm trâm chiết

tri nại hà, tránh tự tim trieu dữ quân biệt. # A 4 4 8 •

欲 上 练 组 锐 , 石 上 磨 玉 音 , 秋成 中央 折 ,氣流

登折扣奈何 ? 争 个 朝 典 看到知 fit # • Nghĩa là : Kéo

bình từ đáy giếng, gần miệng lại đứt dây. Lấyđá mài trăm ngọc,

gần xong lại gãy ngay. Trâm gãy bình rơi đành sự thế, bữa nay

chàng , thiếp phải chia tay.

( 2) Thơ Đỗ- Phủ có câu: Lộ minh tàn nguyệt tại, sơn

tĩnh túc vẫn thu 2 3 4 3 2 1 3 * * * Nghĩa là :

Đường rõ , vừng trắng lợt, núi lạnh bóng mây tan . (theo Vận

Thụy ) Đại ý nói tình ân - ai vợ chồng không còn nữa.

( 3 ) - Trên núi phía bắc huyện Vũ -Xương ( nay thuộc

huyện Ngọc- Thành, à tỉnh Hồ- Bắc) có phiến đá (Vọng phun

trông như người đứng. Tương truyền đời xưa có người trinh

phụ ra núi này tiễn chân chồng đi hành địch ở nơi xa . Chồng đi

rồi, vợ đứng trên núi đó trông chồng rồi hóa ra phiến đá cho

nên gọi là đá Vọng-Phu: ( Theo Tam- Chủ CÓ SỰ).
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Đoạn nàng trai-giới, tắm gội, đến sÔng Hoàng- Giang

(thuộc huyện Nam-Xang, Hà Nam), ngửa mặt lên trời

mà than rằng :

– Kẻ bạc mệnh này ; duyên kiếp lỡ– làng, chồng

con ruồng-rẫy. Oan tình chịu tiếng không đâu, nên nỗi

mang danh bất - chính. Thần Sông có thấu, xin chứng

giám cho. Nếu thiếp ở ăn càn-nguyện, một dạ trung

thành, thì xin : ở dưới nước cho hỏa làm hạt ngọc My

Nương (1 ) ; vùi xuống đất cho hóa làm cỏ thơm Ngu

Mỹ 5 4 (2). Vi bằng nét không trinh - bạch hay lòng

chẳng thủy-chung thi : ở dưới SÔng cam phân giải lời

cá nuốt, ở trên bộ xin đành thân quạ mô liều tha, phi

(1 ) My- Châu Á 8 (Mị - Nương ), con gái Thục An

Đương- Vương $ % % , là vợ Trọng Thủy t đã bị chồng lừa

đem nỏ thần cho chồng xem, rồi chòng thay đổi cái lẫy nỏ. Sau

Triệu - Đà à à (cha Trọng- Thủy) sang đánh. An- Dương-Vương

bi thua, đem cả -Cháu lên ngựa chạy về phía nam. Đến bờ

Điền, Thần Ki - Quy hiện lên bảo : “ Giặc ngồi sau lưng nhà vua

đó, sao không giết đi? • Vương giơ gươm lèn sắp chém My-Châu

thì nàng khán rằng : “ Thiếp vốn trung-thành một dạ, bị người

lừa dối , chết xin hóa làmchậu-ngọc đề rửa mối hận này. » . Vua

chém My-Châu rồi, máu chảy lenh-láng trên mặt nước, các giống

hàu, trai, ngẫu huyết nàng mà hỏa ra những hạt minh- châu

( theo Quốc-Sử ).

( 2) – Ngu Mỹ- Nhân ( Ngu -Cơ) là vợ Sở -Vương Hạng- Võ #

1 1 1 . Khi Ilạng-Vò thể cùng, chạy đến Cai-Hạ (nay ở phía

đồng-nan huyện Linh- Bích ở 3 tỉnh An-Huy & H ), nàng

rút gươìn ra tự vẫn. Tương truyền hương hồn nàng không tan,

hóa thành hai không có trên mồ, ngày đêm cứ quấn -quít vào

nhau, người ta gọi là cỏ Ngu- Cơ. Sách Thành-ngữ điền-tích cũng

chú : Ngu Mỹ - Nhân thảo là cỏ mọc trên mộ Ngu- Cơ, gần sông Ô

Giang, tương truyền cỏ này màu xám úa.
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chỉ bị người đời phí-nhô là gái Hà-Gian + 1 dâm-đãng

(1 ) . Than rồi , nàng gieo mình xuống sông mà chết.

Sinh dẫu giận nàng thất tiết, nhưng đã âm-dương

cách-biệt , cũng động lòng thương, cố công tìm vớt thay

nàng , nhưng chẳng thấy đâu cả.

Đêm đêm phòng không chiếc bóng, Sinh ngồi khêu

ngọn đèn khuya, thao -thức không sao ngủ được, chợt

đứa con nói ;

- Ở ! cha Bản lại đến kia rồi !

Sinh hỏi đâu, thì nó chỉ bóng chàng trên vách

mà nói :

Cha đây này !

Vì bình nhật vợ chàng ở nhà một mình thường chỉ

bỏng nàng trên vách mà bảo đùa con : đó là cha nó.

Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ ra nỗi oan-khuất của vợ,

nhưng không làm sao được nữa .

Hồi đó, có người cùng làng với Vũ -nương là Phan

Lang về sự, trước làm lái đò bến Hoàng - Giang, một

đêm nằm mộng thấy một người con gái mặc áo xanh

đến van xin tha mạng. Sáng hôm sau, có gã thuyền chài

đem biếu Phan một con rùa mai xanh , Phan sực nhớ

đến giấc mộng vừa qua , bèn phòng sinh con rùa ấy.

Cuối đời Klai-Đại nhà Hồ (1403-1406) , tên phản

nghịch Trần Thiềm - Bình ( 2 ) về nước , phạm vào cửa

(1 ) – Liễu -Tôn-nguyen ly c đời Đường viết truyện người

dân-phụ ở Hà - ian ( nay thuộc tỉnh Trực- Lệ), từ đó hàng quốc

thích mới nghe đến tên Hà- Gian | Pa] đều bịt mũi nhăn mặt

không muốn nói lọ tên người đó, nên chỉ nói tên đắt mà thôi.

(2 ) Trần-Thiên - Bình là gia-nô Trần-Nguyen-Huyk L %

tên gọi Nguyễn-Khang = 2 . Thiên - Bình được quân Minh đưa

về nước ( sự -tích đã chú trọng «Truyện Đối đáp của lão Tiều núi
Na» ) .

-
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ải Chi- Lăng & đ (tức ải Nam- Quan, Lạng - Sơn để ch ).

Plan - Lang cùng người làng vượt bể lánh nạn . Thuyền

gặp gió to , bị vỡ, người đều chết đuối . Xác Phan-Lang

trôi dạt vào qui-động (động rùa) ngoài hải-đảo . Linh

Phi & ke trông thấy chàng. nói :

Đây là vị ân - ulhân đã cứu sống ta ngày trước .

Nói rồi sai lấy khăn hồng cho chàng lau, và cho

uống viên Hỏa-lục thần-đan. Chỉ trong giây lát , Phan

Lang hồi tỉnh. nhác thấy cung gấm, cửa ngọc , nhưng

còn thần loạn, mắt mờ, không biết là mình đã lạc vào

cung thủy-tinh . Lúc đó , Linh - Phi mặc áo cầm-ván dát

ngọc, đi giầy tản - hà nạn vàng, cười bảo Phan rằng :

Tôi là Linh - Phi ở Quy-động, vợ Quảng-Lợi

Vương # # # (1 ) ở bể nam đây. Nhớ hồi còn nhỏ ,

thường ra chơi bên sông, bị người thuyền chài bắt được,

ngẫu -niên báo mộng , quả được nhờ ơn. Nay lại gặp

Ông đày, há chẳng phải lòng trời dun - dủi cho tôi được

dịp đều ơn ông đó sao ?

Linh - Pli sai đặt tiệc ở gác Triệu -Dương thết-đãi ,

có mặt không biết bao nhiêu là phi-tần, vị nào cũng

quần là, tóc rủ . Trong đám này có một người , mặt chỉ

phớt qua một chút phấn hồng, trong hệt Vũ - nương

( 1 ) Trong bài văn bia ở đền thờ thần Nam-Hải , Hàn-Dũ

nói rằng : Thìn Nulll - Hải ở trên cả các hải-thần , hà-bá tại các

phương bắc, tòng , tây , hiệu là Chúc- Dong + 4+ . Đời Thiên-Bảo

* * nhà Đường (712-755) , Thiên- Tử phán rằng : Theo cô-tước

thì Công, Hầu là trên hết, nên việc thờ thần núi, thần biển cũng

phỏng theo tước đó, hiện nay Vương cùng là tước mà việc phong

sắc thì Sơn, Hải-thần vẫn theo tước Công, Hầu, còn tước vương

chỉ để hư - vị không dùng đến, thế là chưa tỏ được hết ý sùng

thượng thần - minh. Từ đó mới tôn phong sắc Nan-Hải-Thần lên

là Quảng-Lợi-Vương .
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(tức Vũ-thị- Thiết, vợ Trương - Sinh ). Phan thường nhìn

trỘm , nhưng không dám nhận.

Tiệc tan, người ấy trách Phan-Irang rằng :

– Tôi với ông vốn cùng làng mạc, vira mới cách

mặt , đã ra người rưng, sao ông vô tình đến thế ?

Bấy giờ Phan mới tỉnh ngọ biết đích là Vũ -nương

rôi, liền gạn hỏi ngọn-ngành.hói

Nàng đáp :

Khi trước tôi chẳng may bị người vu cho những

chuyện xấu-xa, phải gieo mình xuống sông tự-tử. Quần

tiên ở thủy- cung thương tôi vô tội, mở đường thủy-lộ,

cứu cho khỏi chết. Nếu không thì thân đã chôn bụng

cả , đâu còn được gặp ông nữa.

Phan-Lang nói :

- Nương-tử : nghĩa chẳng giống Tảo- Nga | (1) ,

hờn khác xa Tinh-Vệ + B ( 2), vì giận chồng mà gieo

(1) Nàng Tảo-Nga, đời Đông - Hán, người đất Thượng

Ngu } $ , là con thấy đồng-bóng tên gọi Tào- Hãn # #

Ngay mồng 5 tháng 5, Hãn uống rượu say, đứng trên thuyền múa

may, rủi té xuống sông chết, năm ấy Tào-Nga mới 14 tuổi, đi

dọc theo mé sông kiếm thấy cha, suốt bảy ngày, đêm dòng-da

khóc không dứt tiếng, ma kiếm không được, nàng gieo mình

xuống sông tựtử. Sau ba ngày, nàng ôm được thay cha mà nồi

lên . Người làng cho là việc thần-kỳ, lập đền thờ nàng. ( Văn- Uyên )

( 2 ) Con gái vua Viêm - Đế ( họ Phục- Hy) vượt bề bị sóng

đánh, chết đuối ngoài khơi. Sau hòa làm con chim Tinh- Vệ ngậm

đá ở núi tây, quyết lấp cạn bè đông đề báo cải thù đã làm mình

chết đuối. Do tích này mà người ta thường lấy câu “ngậm đá

lấp biển để tỏ mối hờn sâu xa . ( Theo Từ Nguyên)
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mình xuống sông. Đến nay thấm-thoát đã một năm trời ,

chẳng lẽ lại không có lòng nhớ quê hương nữa sao ?

Vũ-nương nói :

– Tôi đã bị ruồng bỏ , đành già đời ở trong làng

mây nước này, không muốn gặp mặt chồng nữa.

Phan-Lang nói :

- Tôi trộm nghĩ về phần tiền -nhân nương-t : sân

nhà dâu tốt thành rừng, mô - mả cây lên ngập mắt.

Nương -tử dù chẳng nao lòng, nhưng tiền -nhân vẫn

mong nhớ Nương-tử thì sao ?

Nghe tới đỏ, Vũ -nương cháu rơi tầm-tã, biến sắc

đôi giọng nói :

- Dễ thương tôi không thể ăn - dấu tông -tích được

nữa, vì đã lâu ngày mắc vòng trần-tục. Lại nhớ câu :

« Ngựa Hồ gần gió bắc, chim Việt đậu cành nam » (1 )

mà xúc động can -trường, bất nhật tôi sẽ tìm về quê

quản.

(1) Ngựa Hồ sinh ở đất bắc, cho nên thấy gió bắc nồi

thì hý lên vì bỏ nhở đất cũ.

Chim Việt sinh ở đất Việt , cảm thụ khi án - áp đã quen, cho

nên khi sang xứ khác, khi đậu, tắt đầu ở cánh tphía nam là phía

có khi ấm hơn. ( Theo Viên-Cơ). Theo sử nước ta, Đời Hùng

Vương 4 { tell cống Trung-llo: niọt (con bịcli-trĩ (claim trĩ

trắng). Chim bạcli-trĩ ti nhánh cây ngô và hươu nai tiới chịu

đậu. Lại có tích : rợ Bắc- Hồ trai đang láu Vũ - Đi một con ngựa

hay. Từ khi ngựa qua tới Ilá , thì klhòng ăn, bỏ uống ; đợi khi

có gió bắc mới lý lèn nuột cách buồn thảm. Theo nghĩa bóng

thì thành - ngữ Cli Việt ngựa này là nhớ cảnh, ulở nước non .

Có câu : Chim Việt ngựa Hồ ngơ - gio đo, Iliru Tin yến Tạ lạc

loài mô ? ( Theo Thành -Ngừ C -Tich).
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Sáng hôm sau, Linh- Phi lấy một cái khăn là sắc tia

gỏi mười hạt minh- chan, sai Xich- Hỗn Sử - giả sử

(1), đưa Phan - Lang lên khỏi mặt nước, Vũ- nương

cũng đã gửi một chiếc hoa cảnh bèo bằng vàng đề

làm kỷ vật mà dặn :

Nhờ ông về nói với Trương- Lang rằng : Nếu

chàng còn nhớ chút tinh xưa , thì nên lập một đàn giải

oan bên sông, đốt cây đèn thần soi xuống nước, tự

nhiên, tôi sẽ hiện lên.

Về đến nhà, Phan sang nhà Trương - Sinh thuật lại .

Lúc đầu Trương còn không tin , nhưng khi trông thấy

chiếc hoa vàng chàng mới kinh-hãi mà rằng :

- Đây quả là hoa vàng của vợ tôi đeo lúc ra đi !

Thế rồi, chàng theo lời lập một đàn -tràng ở bên

Sông Hoàng-Giang, củng lẽ suốt ba ngày đêm. Quả thấy

Vũ -nương ngồi trong kiệu hoa đứng ở giữa dòng sông,

có đến hơn năm mươi cỗ xe đi theo, cờ quạt phất-phởi ,

chói lọi bên sông, lúc ẩn lúc hiện . Thấy nàng, Trương

vội gọi, nhưng nàng vẫn ở giữa sông, nói vọng vào :

- Thiếp đội ơn đức Linh - Phi, đã thề ở cùng bà

cho hết kiếp. Đa tạ lang-quân, thiếp chẳng thể trở về

nhân-gian được nữa. Nói rồi thoắt đã biến mất.

-

PHẦN BÌNH LUẬN

Những sự-kiện « giống như thực » thật là rắc rối :

Nó dễ làm cho người ta mu thêm , mà khó làm cho

người ta sáng-suốt. Cho nên , mẹ bậc đại-hiền, còn có

Hỗn là một giống cá hay ăn cỏ, nên còn gọi là Thảo(1)

ngư # 8 -
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lúc quặng thoi ngờ -vực (1 ) ; con nhà hàng xóm , mắc

phải điều trỘm bủa khôn phân (2) . Quả thực chở ý - dĩ

đầy xe , mà Quang-Vũ sinh ngờ lão - tưởng (3) ;

thoảng nghe câu « trói lại chọc tiết » , đề Tào- Man + n

phải phụ ân-nhân ( 4). Việc nàng Vũ-Thị-Thiết cũng na

ná như thế. Nếu không được trời chứng - giám tấc thành ,

nước không gia hại, thì mình hương vc ngọc đã chôn

vùi bụng cá di i sông, đâu có được lại thông tin-tức đề

đức trinh-thuần được bộc bạch ra nữa . Những kẻ làm

chồng, tưởng đừng nên đề giai-nhân hàm oan nhường

này.

( 1 ) - Chi 1 - Quốc -Sách chú : Nước Lỗ có kẻ trùng tên họ

với bực đại- hiền Tăng-San # A giết người. Người ta tưởng

chính ông, đến báo tin cho mẹ ông biết . Hai người đến báo , bà

nhẹ vẫn thản nhiên ngồi dệt cửi , vì tin là con mình không khi nào

là việc sát nhân . Nhưng khi có người thứ ba đến báo , bà cũng

đàm ngờ con mà quặng thoi đứng dậy ( Ngữ - Vận ).

(2) Ngọi thầy bùa mất cái búa , ngờ cho đứa con nhà

làng xóm. Nhin cách cử -động, ăn nói của nó, nhất nhất đều thấy

tỏ ra là nó ăn trộn búa . Nhưng rồi lại tìm thấy búa , hôm sau

lại nhìn đứa nhỏ đó, thì thấy cách cử -động của nó chẳng có cái

gì tỏ ra nó lấy trộm búa cả . ( Theo sách Liệt-Tử )

( 3 ) Đời Đông-Hán, Mã-Viện 8 sang làn nước ta ,

thích ăn ý- dĩ. Khi về Tàu , Viện chở một xe đầy ý-dĩ về . Sau Mã

Viện chết rồi , có người dâng thơ gièm Mã- Viện lên vua Hán

Quang-Vũ là xe đó chở châ !-ngọc và da văn-te. Hán Quang-Vũ

bừng - bùng nổi giận ( Quang-Vũ Sử-Ky) .

( 4 ) Tào- Tháo trốn nạn , đến nhà người bạn của cha là

Lữ- Bá- Xa 3 đá * Bá-Xa sang tây-thon mua rirợu về thiết .

Tháo nghe sau nhà có tiếng mài dao, liền lén vào hậu-đường đề

nghe động tĩnh, lại có người nói “ trói lại mà giết) . Tháo công

vào, bất luận đàn ông , đàn bà , giết cho kỳ hết. Vào đến trong

vườn, thấy một con lợn trói để đó. Trần - Cung báo Tháo : Thôi :

ông giết lầm người tốt rồi! Bèn vội-và kéo nhau đi , được vài dặm,

bọn Tháo gặp Lữ Bá-Xa cưỡi lừa đèo hũ rượu trở về . Tháo lại

giơ đao chém luôn , để khỏi lo về chuyện B -Xa báo thù . (Theo

Tam-Quốc-Chí) .

.





Truyện người con gái ở Nam- Xương
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李 將 軍 傳

LÝ TƯỞNG-QUẢN TRUYỆN

TRUYỆN LÝ TƯỞNG-QUÂN

Vua Giản-Định M 2 nhà Hậu -Trần lên ngôi ở Mỏ

Độ 4 × (1 ) . Các hảo-kiệt bốn phương, gần xa đều

hưởng -ứng, chiêu - tập đồ-đảng làm quân cần-vương.

Bây giờ có Lý Hữu-Chi $ kº ở Đông-Thành * *

xuất-thân là người điền-phủ (làm ruộng) nổi lên, vốn

tinh hung-tợn , nhưng có sức khỏe mà thiện-chiến . Lý

được Quốc-Công Đặng- Tắt SP 4 tiến-cử cho làm chúc

tưởng-quân và sai lãnh một đạo hương - binh đi đánh

giặc. Trong tay đã nắm quyền-hành , Lý đâm ra làm điều

trái phép : 0 - bế phường trộm cướp, thù ghét mặt văn

nho, ham sắc mê tài , lòng tham không đáy ; tậu lắm

ruộng vườn, xây nhiều dinh-thự ; đào đồng-nội để làm

ao, đuối xóm-thôn cho rộng đất. Lý lại còn bắt sang

huyện -hạt lân-cận lấy hoa thơm, đá lạ . Nhân-dân phục

dịch thật là vất-vả ; anh về em phải thế, chồng nghỉ vợ

thay phiên . Ai nấy vai phồng, tay nát , cực nhọc vô

cùng. mà Lý vẫn thản- nhiên chẳng chút động tâm .

Một hôn có người thầy tướng đến cửa ăn mày,

biết xem đường họa-phúc . Lý bảo lão xem tướng cho

mình . Thầy tướng nói :

( 1 ) - Hồ Qúy-Ly chiếm ngôi nhà Trần. Con thứ vua Trần

Nghệ- Tôn k h lên ngôi ở Mô- Độ ( nay thuộc huyện Yên

Mô, Ninh - Bình ) ngày 12 tháng 10 năm Đinh- Hợi ( 1407) , xưng là

Giản- Định- Đố.
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-
Không có gì lợi cho việc làm bằng lời nói thẳng,

không gì chữa khỏi bệnh cho bằng liều thuốc đắng (1) .

Nếu ngài rộng cho, tôi xin nói hết, đừng vì nói thẳng

mà mất lòng, khiến tôi phải dè –dặt, kiêng -kỵ mới được.

Lý nói :

- Được, cứ nói, không hề chi.

Thầy tướng nói :

Điều thiện-ác tích lâu mới rõ, cơ báo- ửng chẳng

chút sai-lầm, cho nên bàn lý trước khi luận số, tưởng

diện không bằng tưởng tâm . Nay tưởng-quân chỉ có

bạo-tàn mà không nhân -đức, khinh người trong của ,

mượn oai -quyền ngược - đãi sinh -linh, buông tham-dục

lừng danh kiêu -hãn . Đã trải lòng trời, tất bị trời phạt,

còn cách nào trảnh tai-ương được nữa !

Lý cười nói :

– Ta đây, đã sẵn binh -quyền, lại xây đồn -lũy, tay

không rời kiếm- kich, sức lướt kịp phong-vân, Trời dù

có giỏi, cũng phải tránh ta không kịp, còn giáng họa

cho ta sao được ?

Thầy tưởng nói :

Tưởng-quân ỷ sức ngang-tàng, chưa thể lấy lời nói

cho hiệu được. Tôi có chuỗi hạt châu nhỏ bé, trông vào

-

( 1 ) - Bái - Công vào Quan- Trung thấy cung-thất nhà Tần) .

đầy đủ màn -trưởng , chỏ ngựa, châu báu và rất nhiều phu-nữ ,

muốn đóng lại đó . Phan- Khoái 4 + can ngăn và xin rút về Bá

Thượng tá P , không nên ở lại , nhưng Bái-Công không nghe.

Trương-Lương tâu : Lời ngay-thẳng trải tai những lợi cho việc

làm ; thuốc đắng khó uống nhưng chữa khỏi được bịnh, xin

chúa-công nghe lời Khoái. Bái-Công bèn rút quân về Bá- Thượng.

( Hán - Kỳ ).
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sẽ rõ cát hung, tưởng - quân có muốn xem không ? Vừa

nói vừa lấy chuỗi hạt châu trong tay áo ra. Lý đưa mắt

nhìn xem thấy trong đó : nào lò lửa, nào vạc sôi, bên

cạnh có những người đầu quỷ ghê-gôm, kẻcầm thừng

chão, kẻ cầm dao cưa , còn mình thì bị gông xiềng, bò

lẽ đến bên vạc -dầu, nhớn - nhác sợ -sệt. Lý hỏi có cách

nào cứu được chăng thì thầy tưởng đáp :

Gốc ác đã sâu, mầm họa sắp nảy. Cái kẻ gấp

rút ngày nay là không gì bằng thải hết cơ -thiếp, phá bỏ

vườn ao , trút hết binh-quyền. nương nhờ cõi phúc. Tuy

chưa thể sạch hết tội được, cũng có thể giảm trong

muôn một.

– Lý trầm-ngam hồi lâu rồi nói :

Thôi thầy đừng nói nữa. Tôi không thể theo kế

ấy được . Có lý đâu lại vì lo cái vạ mai sau chưa chắc

đã có, mà vội-vàng vứt bỏ những công -cuộc xoay-xở

trong mấy năm trường đến lúc sắp thành công đi bao

-

giờ ?

IRồi từ đó, Lý càng thêm dam-dật càn -dỡ, chém

giết sướng tay. Bà mẹ Lý tức - giận bảo :

– Ham sống ghét chết, lòng người ai ai cũng vậy.

Đạo trời sáng tỏ , sao một mình mày dám đa -sát đến

thế được ? Không ngờ ta đến lúc tuổi già, lại phải nhìn

thấy cái cảnh con bị hình -lục.

-

Con trai Lý là Thúc - Khoản k k cũng thường

can - gián cha luôn, nhưng vẫn chẳng hối cải chút nào.

– Sau Lý chết ở nhà vào năm 40 tuổi. Người đi

đường xôn-xao bàn - tản : “ Người làm điều lành có khi

phải bỏ mạng dướigươm đao ; còn kẻ làm điều ác, lại,
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được chết toàn mạng ngay trong nhà. Không biết đạo

Trời đâu nhỉ ? »

Trước đây có người cùng hạt là Nguyễn-Quỷ

i =, tính tình khủng-lolhái , lại chuồng khí -tiết, vốn chơi

thân với Thúc- Khoản, nhưng chết đã ba năm rồi. Một

hòm Thúc-Khoản đi chơi sớm, bỗng gặp Quỳ ở ngoài

đường. Qùy bảo Thúc-Khoản rằng :

Sắp có việc tra hỏi plu-thân anh đó. Tôi vì tinh

quen thân đến báo cho anh biết trước. Nếu anh muốn

đi xen. tối mai tôi cho người lại đón, anh xem sẽ rõ .

Nhưng anh nhớ cho : xem rồi phải bưng kín miệng

bình, một lời tiết-lộ ra là vạ tới tôi ngay đó . Nói rồi

biến mất.

Đến hẹn, Thúc -Khoản ngồi trong trai-phòng

ngóng đợi. Tới nửa đêm, quả thấy mấy người đến đón ,

đưa tới tòa cung-điện lớn. Có vị Vương- giả đã ngồi

trên điện. Người thi -lặp đôi bên đều giáp sắt, trụ đồng.

tay cần gươm đao, phủ -việt, hàng ngũ tế-chỉnh, oai

nghien.

Một lát thấy bốn viên phán-quan từ dãy hành

lang mẻ tả rảo bước đi ra , trong đó Nguyễn-Quỷ là một,

đến quỳ trước án, trong tay đều có bản tâu .

Một viên phán -quan tuyên đọc :

Vị quan tên Mỗ, ở trên trần -thế, giữ nết cương

cường, ngay thẳng , không sợ quyền-quý, càng cao tước

vị lại càng khiêm-cung, còn biết vì nước bỏ mình , làm

rạng -rỡ cho quốc-gia . Thần củi tâu bệ ngọc, xin cho y

viên đăng tảnh tiên .

Một viên tàu :
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nha nọ có tên Mô, vốn tính tham-ô, người đến

hối-lộ đầy nhà, lại cậy quyền-lộc, rở thỏi hợm đời,

khinh người đức-độ, chưa từng cất nhắc liền tài cho

ra giúp nước, thần xin chuyên báo Nam-Lào, tước bớt

tuổi thọ .

Một vị tàu :

-

Ở châu kia , có người họ Hà gắng làm điều thiện,

cặm-cụi suốt ngày. Mới đây, sau cơn binh-lửa , nạn tật

dịch hoành hành, y lại cho đơn cấp thuốc, cứu sống

đến hơn ngàn người. Thần muốn tâu xin cho y được

đầu thai cửa phúc, hưởng lộc ba đời, để đền ơn đã cứu

sống nhiều người.

Vị thứ tư tâu :

Trong thôn nọ, có gã họ Đinh bất mục với anh

em , bất hòa cùng tôn -tộc, bắt nạt lũ cháu thơ- dại, thay

đổi chúc -thur để chiếm ruộng nương, khiến chúng không

còn có chỗ cắm dùi ( 1 ) . Thần tàu xin bắt gã ấy thác

sinh vào nhà tắng-đói, hèn - hạ, sống vất-vưởng bên

ngòi, bờ lạch , để đền tội ác tranh-đoạt của người.

Vương-gia đều chuẩn tấu .

Kế đó , có người mặc áo lụa đỏ, từ bên hành

lang mở hữu đi ra . quỳ xuống tàu rằng :

- Tòa-sở do thần cai-quản , có tên Mỗ , họ Mô ,

ngang ngạnh bất- pháp, giam-cầm trong ngực đã một

năm nay chưa kết án, thần xin đưa ra thỉnh mệnh

trước Vương-đình .

Tàu rồi tuyên - đọc bản văn hặc tội sau đây :

( 1 ) – Ý nói không còn được tỷ đất -cát nào.
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Nguyên văn :

1 .

伏 聞 :

玄 黄 擎 判分清 陰 演 之 形

民 物 裏 生 有 惡 業 ,善缘 之 異

形
異

2. 如斯種種

国 可 枚

3.
盖 :

天 能 以 理财 人 不能使人 皆 賢

聖

人 能 以 身 率性 不能無性 或 寄

明

4. 故 :

有 侍 而不 中

有 流 而 為惡

5. 吉凶 之 動 判感化 世 黄

因果 之 來 必 爾 形 聲 影響

6. 顧 此 理 本來 顯著

奈夫 人 是 頑 愚:

7. 競 怒 舆

安 生物 我
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8. 河 落井 泪 泪 何 深

塞 並 填 坑 滔滔 皆 是

9 . 曲 流 至此

買 越 堪 博

10. 此 :

九天 垂 技 度 之 科 將 警 迷 而 覺

暗

十 地 具 輪迴 之 獄 欲 戒 往 而 感

來

11 . 過 而弗 悦 ,

刑 之 必 至

12. 今 李某 :

基沙 之 質之

线 强 之 驅

13. 缔交 時 覆雨翻雲

萌 心 處 妖精 厲鬼

14 . 視 文學 實 同 构 繁

重 貨財 若 丘山

15. 占人類漢 紅 陽

縱 虐殺 遭 隋 楊素
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16. 找 人 扇 禍 較 射 狼 猛獸 有 加

縱欲 窮 奢 雖 漢 家 丘 山 不足溪 安丘

17. 畢竟 貪心 所 使

真是 好人 之 雄

18. 蓋 真 嚴 條
. 蓝 寞

用 邀 來 者

Phiên âm :

1 . Phục văn :

Huyền-Hoàng triệu phán, phấn dương thanh

ann troc chi hink ;

Dân- Vật bẩm sinh, hữu ác nghiệp thiên duyên

chi di.

2. Nhur tr ching ching,

Cố liả nai mai.

3 . Ct :
.

Thiên năng dĩ lý phu nhân, bất năng sử nhân

giai liền thân ;

Nhìn năng dĩ thần suất tính, bất năng vô tính

hoic lon minh.

4. Có :

Hìu j nhi bất trung ;

Iừu lưu nhi vi ác .

5. Cát lung chi động, phản nhiên lẫn, mẫu, ly ,

hoding ;
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Nhân quả chi lai, tất nhĩ hình , thanh, ảnh,,

hướng.

6. Cố thử lí bản lai hiền -trứ ;

Nại phủ nhân nhất thị ngoan-ngu.

7. Canh khởi nộ -san,

Vọng sinh vật- ngã.

8. Yên hà lạc tỉnh , mich-mich hà thâm :

Tắc tạm điền khanh, thao-thao giai thị.

9. U - trầm chí thử,

Vẫn-biệt kham liên.

10. Thử :

Cửu thiên thu bạt-độ chi khoa, trong cảnh

mê nhi giác ám ;

Thập- địa cụ luân- hồi chi ngục, dục giới cũng

nhi trừng lai.

11. Quả nhi phát thuận,

Hình chi tất chí.

12. Kim Lý-Mỗ :

Trung-sa chi chất,

Nghĩ -sắt chi khu.

13. Đề giao thời phúc-oũ phiên -Dân ;

Manh tâm cứ yêu -tinh lệ-quy.

1. Thị văn-học thực đồng nhuế -tạc ;

Trong hoà-tài đãi nhược khâu -sơn.

15. Chiếm nhân điền loại Hàn Hồng- Dương ;

Túng ngược sát mại Tig Dương - Tố.
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16. Tường nhân phiến họa, hiệu sài-lang mãnh -thu

hữu gia ;

Túng dục củng ca, tuy khê- hác khâu -sơn bất

túc .

17. Tất cảnh tham -tân sở sử ;

Chân thị gian - nhân chi hùng.

18, Hạp trí nghiêm - điều.

Dụng trứng lai -giả.

GIẢI-NGHĨA :

1. Kinh nghe :

Từ thuở bắt đầu phân ra sắc đen , sắc

vàng (1) , đã chia hình-thề : khi dương trong

khi âm đục ;

Muôn dân và loài vật được trời sinh ra , khác

nhau ở chỗ người hưởng duyên lành, kẻ

cam nghiệp dữ.

2. Sự -trạng là như thế,

Có thể trình bày từng việc.

(1) - Sắc đen sắc vàng do hai chữ huyền- hoàng * *-

Kinh Dịch có câu “Phù huyền -hoàng giả , thiên địa chỉ tạp dã,

thiện sắc huyền nhi địa sắc hoàng * * * * * * à

2 • A = 0 9 8 Y ». Nghĩa là : Nói đến huyền-hoàng

tức là nói lúc trời đất hãy còn hỗn-tạp ; trời sắc huyền (đen) mà

đất sắc hoàng ( vàng). Bài của Dương- Hùng 48 h cũng có câu

Huyền -hoàng phẫu phán tự 8 |». Nghĩa là sắc đen (trời),

sắc vàng ( đất ) tách riêng ra . Đại ý câu này là nói thuở khai

thiên lập địa.
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3. Bởi lẻ rằng :

Trời chỉ lấy lý phi cho người, không có thể

khiến cho người thành thánh hiền cả được ;

Còn con người phải nói theo tính, nhưng tinh

tình không khỏi có kẻ sáng người ngu.

4. Vì thế mà :

Có kẻ thiên-lệch, không giữ đạo trung ;

Lại có người xoay-xở làm điều ác- nghiệp.

5. Mọi việc lành dữ, rõ -ràng như con đực, con

cái, sắc đen, sắc vàng (1) ;

Nhân -duyên, quả - báo, chẳng khác tiếng.

vang. hình, bỏng.

6. Ngẫm lẽ ấy vốn là rõ-rệt ;6

Nhưng người đời thật đã ngoan -cố, ngu muội.

7. Tranh đua nỗi lòng ghen tức ;

Càn -rỡ sinh chuyện tây -riêng.

( 1 ) - Tần Mục - Công Á ở 3 hỏi Bá-Nhạc tế A : Khanh( )

già rồi , còn ai có thể tìm được ngựa tốt không ? – Nhạc tâu :

Cửu-l’hương - Cao 4 * | coi tướng ngựa còn giỏi hơn thần

nhiều. Mục- Còng bèn sai Cao đi mua ngựa. Ba tháng sau, Cao về

trinh là đã kén được ở Sa-khâu Ý một con ngựa cái , sắc

vàng. Đến khi cho người đi lấy ngựa thì lại là ngựa đực, sắc đen,

Tin Mục- Công không bằng lòng, vời Nhạc đến bảo : Hỏng rồi ,

khanh ạ ! Người khanh sai đi mua ngựa , màu sắc không biết ,

đực cái không hay, thi còn nói chi đến chuyện xem tính ngựa

nữra . Nhạc tâu : Điều Cao xem giống như thiên-cơ vậy : biết

việc , tinh -tế mà quên điều thô -sơ, trong rõ bên trong mà quên

bên ngoài. Quả -nhien con ngựa đó là ngựa hay thật . (theo Văn

l'yen)
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8. Dìm sông ngã giếng, đắm -đuối càng sâu ;

Lấp hào vùi hố, đầy-dây khắp nơi.

9. Đắm chìm đến thế,

Trụy lạc càng thương.

10. Vì thế nên :.

Chín từng trời mở đường bạt-độ, đề răn kẻ

u-mê, thức tỉnh người mờ tối ; (1)

Mười phương đất có ngục luân-hồi để răn kẻ

trước, klhuyên người sau . ( 2).

11. Lỗi mà chẳng sửa ,

Tội đến không sai.

Nay Lý-Mỗ :

Sâu-cát thản hèn (3) ,

12.

-

( 1 ) - Chín từng trời là : 1 ) Uất-Thiền Vô-Lượng thiên

# # # # A – 2) Thiền - Bồ Vò - Lượng Thọ - Thiên để ý

= = = x - 3) Phạm-Giám-thiên # # A – 4 ) Đầu-Suất– * *

thiên t * f = 5) Kiêu-Lạc thiên lý và x - 6) Hóa- hºng

thiên đt 3 x − 7) Phạn-bảo thiên * * * - 8) Phạm-Ma– -

Gia - Di thiên # # # 34 x - 9) Ba-Lê Đáp-Thứ thiên # #

* * * Mỗi từng lại dẫn thêm 3 từng nữa . Cả thảy là 36 từng

(Thiên-Trung Kỳ)

(2 ) - Durới địa - phủ có mười điện gọi là Thận- Điện -Minh

Vương + 2 = { : 1 ) Tin- Quảng Vợng £ - 2) Sơ

Giang Vương + t + - 3) Tống- Đế Vương = 4 - 4 )
* * * -

Ngủ - Quan Vương đã = + −5 ) Diêm- La Vương ] <<6)
-6

Biến-Thành Vượng 3 & 4 – 7) Thái-Sơn Vương K L +E

- 8) Bình-Chính Vương * * $ - 9 ) Độ-Thị Vương đ *

10 ) Chuyên -Luân Vương # b + o

( 3 ) - Sự- tích đã chú trong truyện Yêu - Quái ở Xương

Giang.

.

1
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Kiến giun phận mọn.

13. Kết bạn thời trao - trở như là bóng mây, cơn

mira ;

Trong tâm thời toàn những chuyện gớm -ghê

như loài ma-quái.

14. Coi đạo học như mộng tròn xả vuông (1) ;

Trọng của-cải như núi như non .

15, Chiếm -đoạt ruộng người như Hồng - Dương

đời Hán ( 2 ) ;

Giết mạng người hơn Dương- Tố đời Tùy ( 3 ).

16. Hai người gieo vạ , so với chùm beo , thủ dữ

còn tệ hơn ;

( 1 ) Hán Cao-Tổ ngồi trên lưng ngựa lấy được thiền- ha

rồi , coi đạo học như là đồ bỏ, khác nào và vuông và lỗ muộng

tròn ,không in klhớp với nhau, klhòng ích gì . (Tây Hán- K )

(2 ) - Đời Hán Thành- Đế , k = ( 32-7 trước công

nguyen ), Hồng- Dương Hậu là Vương- Lập { ở chiếm đất đỏ

người khần ruộng cho mình rồi cho quan-trớc, có đến mấy trăm

mảnh ruộng tốt bán rất đắt. Sau có người phát- giác ra ,

lồng- Dương lầu bị cất chức. ( Theo Cương-Mục) .

( 3 ) – Đời Tùy Văn-1 ế độ xp ( 589-604 ), Dương- Tố mỗi khi ra

quan lại tìm kẻ lằni-lôi đem chém đầu hàng trăm người , máu

chảy lênh-láng trong clonh-trại, mà Tố vẫn cười nói như không.

Đến khi giáp trận, đầu tiên Tố cho vài trăm người ra đối địch ,

nếu không giữ vững được mặt trận quay chạy trở về là đem

chém hết, lại sai vài trăm người khác tiến ra , nếu quay chạy về

cũng lại bị giết . Tướng- sĩ thảy đều sợ -hãi, vì ai nấy đều cảm

vững cái chết, mà phải đánh liều mạng, nên trận nào cũng

thắng. Tố được vua yeu , nói gì cũng nghe. Công nhỏ của Tổ

cũng được ghi sổ , còn các tướng khoác dù có công lớn, phần

nhiều bị bọn văn-thư bỏ qua. Vì thế mà Tố tuy tàn -nhẫn , trớng

sĩ vẫn lối người xin theo. ( Tùy Văn-Huế cương Mục ).
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Lòng ham muốn, nết xa-xi. đến khe lạch, núi

non còn kém.

17. Hết thảy đều bởi lòng tham xui khiến,

Thực là thủ -đoạn của kẻ gian-ngoan (1).

18. Xin khép nghiêm-hình,

Để răn kẻ khác.

Dịch ra văn TP -lục

1. Từ thuở khai thiên lập địa, đã phân hình đi

đục dương trong ;

Đến khi dựng vật sinh dân, đà khác nẻo duyên

lành nghiệp dữ,

2. Sự -tinh Tiết kế

Bày tỏ một hai.

3. Bởi lẽ rằng :

Lụ kia trời phú cho người, người đầu tháng là

hiền, là thành ;

Thân nọ người noi theo tinh, tinh vẫn còn hoặc

sáng hoặc ngu.

1. Cho nên :

Có lần kẻ thiêntư ;

Lai nhiều người gian- ác.

( 1 ) - Mạnh Thường - Quận 5 * 5 thời Chiến- Quốc nuôi-

khách, bất luận hiền ngu , không phân xấu tốt , trộm lộc vua đề

gày bê -đảng cho mình ; khoa-trươngdanh lão, trên khinh - mạn

nhà vua, dưới là sâu-mọt hại dân. Đó là thủ -đoạn của kẻ gian

hùng, không nên bắt chước (Tleo Chuu-Sử )
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5. Dữ lạnh việc trước, rõ như đực, cải, đen, vàng ;

Nhân quả duyên sau, giống hệt tiếng, Đang. hinh.

bóng.

6. Ngẫm lẽ ấy rất là rõ-rệt ;

Song người nau thật quá ngoan-ng.

7. Nổi tính hờn ghen,

Sinh lòng hơn thiệt.

8. Chim Sông ngã giếng, đắm- đuối cùng sâu ;

Vùi hố lấp hào, tơi- bời thế cả.

9. U - rần quá đỗi,

Trụy-lạc đáng thương.

10. Vì thế nên :

Chín tieng trời bat-độ mở đường, thrc -tinh

người mê-nuuuội ;

Mười phương đất luân- hồi sẵn ngục, khuyên

rắn kẻ trước sau.
1

11. Không sửa lỗi-lầm ,

Tất mang tội - p .

12. Nay L -Mỗ :

Thân hen sâu-cát,

Phận mọn kiến- giun.

13. Kết bạn - bè trao -trở mây mura ;

Mang tâm-địa gớm-ghê gêu-quái.

14. Coi păn- học như ngàm-đô lệch,

Trọng bậc tiền tựa núi non cao.



380

15. Chiếm ruộng người ta Hán Hồng - Drơng ;

Giết sinh - mạng quá Tu Drơng-Tố.

16. Gieo tai rắc lạ , so huu beo lang sói khôn tàu ;

Cực dục cùng xa, du khe suối núi non chưa đủ.

17. Chỉ tại lòng tham thúc- đầu ;

Mà sinh thủ -đoạn gian- ngoan.

18. Phải khép trọng- hinh,

Đề rắn kẻ khác.

Tuyên đọc xong, thấy người lại-dịch giải Hữu

Chi ra, để nằm phục trước cửa , rồi lấy roi quất dữ

dội, máu tươi bắn ra nhầy -nhua. Hữu-Chi giãy-giụa ,

rên-rỉ , đau không chịu nổi . Clọt trên điện có tiếng

phan -truyền :

Chia tòa giữ việc là chức- phận của lũ ngươi . Cở

sao việc này bỏ bề- trễ hàng năm nay ?

- Người mặc áo đỏ tàu :

– Vì y tội ác đầy -dây, thần không dám luận tội

một cách sơ - suất. Nên nay mới tàu trình ngự -duyệt

đề nghiêm hình - pháp. Rồi tâu kề các tội sau đây :

Y cướp bắt vợ người , hiếp -dâm con người, nên

xử thế nào ?

Diem- Vương phán ::

Đó là y đắm chìm trong bề ái (1 ) , nên lấy nước

Sôi rủa ruột , để lòng dục khỏi phát-sinh.

( 1 ) – Kinh Phật có câu : Ái- hà thiên xích lãng , khô hải

vạn trùng ba ; dục miễn luan - hỏi khô, cấp-cấp niệm Di -Đà 8

千尺 浪 ,苦海 萬 重 波 ; 欲 免 輪迴 苦 , 急急急

30 % • Nghĩa là : Sông Yêu ngàn thước sóng , bề Khở rộng

bao la ; Luân-hồi như muốn tránh, kín niệm phật Di- Đà .



381 -

- Tả hữu liền lội Hữu-Chi bỏ vào vạc nước sôi ,

mình - mây đều nát rữa ra. Nhưng đem nước thần vẫy

vào , phút chốc lại trở lại lành-lặn như người thường.

Người mặc áo đỏ lại tâu :

– Y chiếm ruộng nương và phá -hủy tài sản của

người, nên xử thế nào ?

Diêm-Vương phản :

Đó là vì suối tham dìm nỏ (1) . Nên lấy lưỡi truy

thủ ( 2) moi ruột, để lòng tham khỏi nồi dậy.

Tức thời , tả hữu mổ bụng. moi hết phủ-tang ra

ngoài , rồi lại lấy nhanh dương sẽ phất, chỉ trong giày

lát, thân-thệ lại nguyên-vẹn.

Người mặc áo đỏ lại tâu :

- Đến như việc phá - hủy mô-mả cô -nhân, mất cả

luân-thường với người ruột thịt, nên xử cách nào ?

-

. ( 1 ) Xưa tướng Nam- Việt là Lữ - Gia chứa đá ở sông để

ngăn , quận Hán nên gọi sông đó là Thạch -Mòn (ở phía bắc

Phiên - Ngung, Quảng- Đồng) Người già -cả đời xưa truyền lại rằng :

nước sông Thạch- Mòn “ gọi là suối Tham. Uống nước đó , kẻ sĩ

thanh- liếm cũng đổi ra lòng tham-lam. Ngô-ẫn gi đời Tấn,

bản - tính thanh -liem, làm quan Thứ -Sử Quảng- Châu * *

( Quảng- Đông) uống thực sông Thạch-Màn rồi làm thơ rằng :

Cô-nhân vân : thử -thủy, nhất ầm hoài thiên câm ( kium ) ; thí sử

Di , Tề ầm, chung đường bất dịch tâm ; A = t k

飲 健 千金 ; 式 使 夷 毒 飲 , 終 當 不易

Nghĩa là : Cô- nhân nói : nước này , ai uống vào đều muốn có

ngàn vàng ; thử lấy cho Di, Tề ( Bà - lôi Thúc-Tề) uống, thưởng

suốt đời cũng không đổi dạ. Từ đó Ngô-ẫn càng thanh-liều hơn

trước ( Hán Vũ- Đế Cương-Mục ) .

(2 ) - Lưỡi dao ngắn, mũi giống hình cái thìa nên gọi là

truy-thủ t = ( Sư - Cô tỷ 6)

o



Diem-Vương trần-ngâm hồi lâu rồi phản :

Đây là một sự bạo ngược Vô công, thì cho xử hình

núi đao cây kiếm (1) , nước đồng gậy sắt cũng chưa

vừa. Phải đem giam vào ngục Cửu- U ( 2), lấy dây da

chủng dầu, lấy dùi lửa đóng vào chân cho chim cắt

mồ vàº ngực, rắn độc cắn vào bụng, trầm-luân khô –ải,

đời đời kiếp kiếp, không bao giờ thoát khỏi nữa . Quỷ

sử lại điệu Hữu - Chi đi .

Lúc đó , Thúc- Khoản đứng ở khe tường ngó trộm

cơ - hồ phát khóc thất-thanh. Mấy tên quỷ Vội lấy tay

bưng miệng y lại đưa về , rồi từ trên không quăng

xuống. Thúc-Khoản sợ quá , giật mình tỉnh giấc, thấy

người nhà đang ngồi quanh mà khóc và kể lại là mình

chết đã hai ngày rồi Nhưngsờ ngực hãy còn thoi-thóp.

nên chưa thu-liệm và mai-tảng.

Thúc-Khoản liền bỏ cả vợ con, đốt hết văn-ự nợ,

bỏ đi vào rừng hái thuốc tu -luyện. Câu chuyện này giữ

kín không tiết-lộ cho ai hay. Chỉ có Thúc- Khoản và

mấy người nhà được biết mà thôi, cho nên ít người

biết mà truyền lại.

1

( 1 ) – Đã chú-thích trong truyện Yêu-quái ở Xương- Giang.

(2) - Cửu- U là 9 địa ngục : 1 ) Vô- gian a-tụy địa-ngục -

B + 2 2 – 2) Đạo- Sơn Hỏa- Luân địa-ngục x 1 x

le P – 3) Kiếm -Thụ Nhập-Hàn địa-ngục ở 2 A = 9 tỷ某 见状

– 4 ) Nhập- Nhiệt Hỏa- Vũng địa -ngục A # 0

- 5) Đỏ- Cát Thân-Ngâm địa-ngục 488 – 6) Thiết

Sách Thiết- Thành địa - ngục là đã 2 – 7) Thiết -Xa Thiết

Hoàn địa-ngục t 2 x + x - 8) Thiết -Sàng hội - hà địa

ngục kg M – 9) Trảm - Chước Hắc-ểm địa-ngục &

惠 时 地狱 。
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PHẦN BÌNHLUẬN

Than ôi ! Đạo Trời chỉ công, vô tư ! Lưởi Trời dẫu

thưa mà chẳng lọt ! Cho nên có người tuy lúc sinh thời

không mang tai-vạ, nhưng chết rồi mới bị cực- hình..

Chỉ cả điều : tai- họa lúc sống đã không ai thấy, cực

hình lúc chết lại chẳng ai hay. Vì thế mà ở đời có nhiều

loạn -thần tặc- tử . Vi thử, đề đời trông thấy thì dù có

giục làm điều ác cũng chẳng ai dám làm. Thế mà Lý

Mỗ, mắt đã trông rõ còn cứ làm càn -dỡ, thì thật là hạng

mặt sửa gan lim, không cần bàn đến vậy.



-
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麗娘 傳

LỆ - NƯƠNG TRUYỆN

TRUYỆN LỆ - NƯƠNG

Nguyễn -thị- Diễm = R IỂ , vốn dòng họ cả ở huyện

Đông-Sơn & L , là em họ ngoại Trần-Khát-Chân tề ,

cùng Lý-thị, một thương-gia ở Cẩm-Giàng A < ( Hải

Dương) , đều mở tiệm bán phấn tại ngoài thành Tây- Đô

88 Ấp ( Thanh- Hóa). Hai nhà là chỗ xỏm-diềng gần-gũi ,

đi lại với nhau ngày thêm than-mật , nhưng đều chưa

cỏ con cái gì .

Một hôm, đến động Hồ-Công & A (1) lễ thần cầu

tự, Lý-tlị bảo Nguyễn -thị :

Chúng ta ở ngoài phố đã là chỗ quen thân , cả

việc hôm nay cũng không hẹn mà gặp. Vi bằng phải

duyên hương-lửa, quyết cho con trẻ sau này thành bạn

lứa-doi , theo kiểu gả bán cho Trần- Bình * , hà tất

phải bắt -chước Thôi, Lư , Lý , Trịnh * * * :盧 , 李 , 那

(2) . Nói có sơn-thần chứng- giám, quyết chẳng sai lời.

-

7

.

( 1 ) Động Hồ-Công ở xã Thiên-Vực A là huyện Vĩnh

Phúc k in .

(2) – Trần- Bình muốn lấy vợ, người giàu -sang không ai

chịu lấy chàng. Trái lại , người nghèo hèn thì chàng lại không

lấy . Sau nuột phú-gia là Trương- Phụ 4 k có cô gái gả chồng

đã năm lần đều bị chồng chết, nên không ai dám hỏi cô ta nữa.

Bình rắp- ranh lấy cô này . Trương-Phụ nói cho con trai là

Trọng đề hay rằng mình muốn gả cô con cho Bình, thì Trọng

chè Bình nghèo, không chịu sinh cơ lập nghiệp. Phụ nói : « Con

người nỹ- mạo như Trần- Bình không có lý chịu nghèo hèn mãi

sao » . Rồi đem gả con cho Bình. ( Văn-Uyền ).

Đời vua Đường Thái-Tôn có bốn họ Thôi, Lư, Lý, Trịnh là

cao- òn lệnh-tộc , mỗi khi gặp việc hôn-nhân lại yêu-sách nhiều

tiền bạc. ( Loại- Tụ).
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Sau, quả Nguyễn-thị sinh gái , đặt tên là Lệ- Nương

1 0 Lý -thị sinh trai, đặt tên là Phật-Sinh tế 4. Đến

khi hai trẻ lớn khôn, chúng đều bam viec bút nghiên .

Vì lẽ đôi bên thân-mật, đôi trẻ cũng đi lại tự-do , thường

cùng nhau xưởng -hoa văn thơ . Tuy chưa làm lễ nghinh

hôn mà tơ -tinh gắn- bỏ, chẳng khác chi đôi vợ chồng

vậy.

Nien -hiệu Kiến -Tân đ ( Trần -Thiếu - Đế) năm kỷ

mão ( 1399), xảy ra cái vạ Trần-khat-Chân (1) . Lệ

Nương bị bắt vào cung, Phát- Sinh rất là thất vọng. Đến

đêm trừ -tịch, cuối canh năm, Sinh còn đang ngủ , chợt

nghe có tiếng xôn xao, vội vùng dậy mở cửa ra xem

thì thấy hơn trăm kiệu hoa, rầm-rỘ đi qua, Sinh nhìn

lên câu -lơn cửa đã thấy một bức thư viết vào mảnh

lụa giắt ở đỏ , xem ra chính là bút - tích của Lệ-Nương.

Thơ rằng :

Nguyên -vn :

* Ball :

1. 天 有陰陽天道 以 之 而 備

人 有 夫婦人道 以 之 而成 ,Ata u z

2. A fos. B litt

A The
!

( 1) - Hồi Hồ- Quỷ- Ly giết vua, cướp ngôi nhà Trần.

Thượng - Tưởng- Quân Trần - Khát - Chân mưu giết Quý- Ly ,

nhưng việc chưa thành đã bị bại-lộ, Lũ Khát - Chân đều bị giết

sạch. Đàn bà con gái có họ với Khát- Chân đều bị bắt làm tỳ

thiếp. ( Quốc-St ).
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3. 音 時 心事久已相關

今日 此 離 翻成 水 感

4. 竟 落 樓 之棋 影

長 越 院裡 之 春

3. 每 怕 :

「 競 舞 離 夢

琴 操 列 鶴

6. 春城 日暮 斜 寒食東風

流水海洋腸斷 上 陽 宮女

7. 但 有 :

曲 热 種種往往

清淡波波

8. 帳 宿願之多 建

笑 此 生 之 浪 度

9. 柳氏重歸 之 約好 會 難 期

玉 萧 再 合 之 緣 他 生 未卜

10. 願 君 自 变

列 締 良 媒

11 . 無 以 日 之 恩

而 誤 百年 之 計

恩
計
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12 . 悠悠 心緒

書 不盡 言

13 . 未得 釣 音 ,

先 此 申覆

Phiên Ấm :

Thiếp văn :

1. Thiên hữu ấn - dương, thiên -đo dì chi nhi bị ;

Nlâu hữu phu -plụ, nhân -đo lì chi nhi thành.

2. Ta ngũ hà tu ?

Dữ quân bất ngẫu.

3. Tích thời tâm- sự , cửu dĩ tương quan ;

Kim nhật tu-ly, phiên thành vĩnh cảm.

4. Cánh lạc lâu tiền chi án ;

Trường gian viện lý chi xuân.

5 . Mỗi phạ :

Kính gù lu loan,

Cần thao biệt hạc.

6. Xuân-thành nhật- mộ, liễu tà hàn- thực đông

phong ;

Lưu - thủy Ngự - câu, trường đoạn Thượng

dương cung-nữ.

7. Đằn hữải :

U -sầu chúng chủng,

Thanh-lệ ba ba.
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8. Trướng luc- nguyên chi đa vi ;

Tiếu ll -sinh chi lãng độ .

9. Liễu-thị trùng -qui chi ước, hảo-hội nan kỷ ;

Ngọc -Tiêu tái-hợp chi duyền, let-sinh bị bốc.

10. Nguyên quân tự ái,

Biệt đế lượng môi.

11 : Vì lí nhất nhật chi ân ;

Nhi ngộ bách niên chi kế.

12. Di- du lâm tự ,

Thit bất tận ngôn...

13. Vị đắc quan-chỉ,

Tiên thử thân phúc.

GIẢI NGHĨA :

Thiếp tôi nghe rằng :

1. Trời có khi âm , khí dương, đạo trời do đó mà

được hoàn - bị ;

Người ta có chồng có vợ, đạo người do đó

mới nên .

2. Thương mình vì đâu ?

Chẳng được cùng chàng vẹn lứa đôi .

3. Tản-sự ngày xưa , từ lâu cỏ mối tương- quan ;

Ly- biệt bữa nay, chuyển thành mối sầu vĩnh

viễn.
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4. Trước lầu bỏng đã rơi mất,

Trong viện xuân bị giam-cầm.

Những e :

5. Gương chiếu ánh chia loan (1 ) ;

Đàn vang cung biệt - hạc ( 2).

6. Thanh Xuân bỏng chiều , tiết bàn -thực (3), liễu

( 1 ) - Vua nước Kế -Tân Á nuôi một con chim loan,

muốn cho nó hót , làm đủ cách trong ba năm mà nó vẫn chẳng

chịu hót tiếng nào. Phu -nhân nói : loan có thấy đồng-loại mới

hót . Bèn đen grợng treo trước mặt nó. Loan thấy hình trong

gương tưởng đồng-loại đến , quả- nhiên cất tiếng hót rất ai-oán

nuột đều rồi chết ( Theo Viên - Cơ ).

(2 ) – Chàng Mục-Tử ở Thương-Lăng 8 k lấy vợ đã năm

năm mà chưa có con . Cha mẹ chàng muốn lấy vợ khác cho

chàng. Người vợ hay tin , đương đèn khóc-lóc rất thảm-thiết .

Chàng Mục-Tử cảm-thương làm ra khúc hát biệt hạc có câu

rằng : Tương quai tị -duc hề cách thiền-đoan , sơn-xuyen du- viễn

hề lộ nhan- man , lãm khâm bất mị hệ thực vong xan 2 k ht

其 今 隔 天鹅 , 山川悠遠 分路漫漫 , 指 象 不 来

+ = A . Dịch : Lìa cành từ đây chừ, cách bên trời,

núi sông điệu-vợi chờ, đường xa vời, ôm chân trắn-trọc chừ,

ăn quên mùi. ( Văn- Uyên ).

)( 3 ) – Hàn - thực là tiết mồng ba tháng ba âm - lịch..

Ngày xưa trong ngày tết này cấm khói lửa, chỉ ăn đồ nguội, cho

nên gọi là hàn -thực , để truy - niệm Giới-Tử -Thôi - ở A •

một công-tân nước Tấn trong thời Chiến- Quốc, đã tòng-vong

công-tử Trùng-Nhĩ * * . Có lúc đói quá không có gì ăn, Tử

Thôi cắt thịt đùi mình nấu đề dâng chúa ăn đỡ đói. Khi Trùng

Nhĩ về nước làm vua hiệu là Tấn-Văn-Công, lại quên mất công

Giới- Tử - Thôi. Sau có người tìm cách khéo-léo nhắc Tấn- Hầu.

Tín-Hu cùng bọn tùy-tùng đi tìm Tử - Thôi đề bảo ơn . Tử - Thôi

không chịu ra , cõng mẹ vào ẩn trong rừng Miện- Thượng. Tấn

Hầu nghe lời cận-thần, hạ lệnh đốt rừng đề Tử- Thôi phải chạy

ra . Nhưng mẹ con Tử - Thôi vẫn không chịu ra , ôm nhau ngồi

chết cháy ở trong rừng. (lược theo Thành-Ngữ Điền- Tích). Về

sau ngày Hàn-Thực thành lễ vui chơi . Theotruyện Tiên - Hiền

* * * , ở Tinh- Châu * * ăn tiết hàn-thực trong một

tháng mùa đông. Lại có chỗ nói : Sau tiết đòng-chỉ 105 hay 106

ngày, có mưa to gió lớn , ngày đó là tiết hàn-thực.

.

>
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lá cành trước ngọn gió đông (1) ;

Nước chảy ngòi Ngự, khiến người cung-nữ

trên điện Thượng- Dương (2) phải đứt ruột (3) .

Luống những :

Mỗi sầu thầm kín dài dằng- dặc.

Mạch lệ chan-lhòa .

7 .

8. Đã xót duyên xưa bao lỡ -dở,

Lại nực cười kiếp này uồng-phí.

.

( 1 ) Hàn - Hoành đời Đường Đức-Tôn ( 780-804 ) có câu

thơ : Xuân -thành vô xứ bất phi hoa , hàn -thực đông-phong ngự

lituta 春城 無處不飛花 ,寒食東風 御 柳 斜 。liễu tà tipa .

Nghĩa là : Khắp thành Xuân , không chỗ nào là không có hoa

bay ; ngày hàn -thực , gió đồng thời, cây liễu trong vườn ngự là

cảnh. ( Thượng- Hữu-Lục ).

Cung Thượng- Dương này thuộc huyện Lạc- Drơng,

tỉnh Hà-Nam.

(3) Chuyện Cổ-Huống đi Ý đời Đường bắt được trên

ngòi , Ngự một chiếc lá cây đồng có đề bài thơ rằng : Nhất nhập

thàn-cung lý, niên-niên bất kiến xuân ! hoàn bằng nhất phiến

diệp, kỷ dữ hữuHinh nhân. -A8 % , * * * 1 B. 1

4- * * * * * * A –Dịch nghĩa : Đi vào trong是 茶 、 寄 與 有情人

chốn cung vi, năm năm còn có thấy gì là xuân . Lá thư mượn

gửi đòi vần , Hữu-tinh với khách hồng quần là ai ? Có-Huống

cũng lây là viết bài thơ sau đây thả xuống ngòi Ngự : Hoa lạc

thảm-cung loan diệc bi , Thượng- Dương cung-nữ đoạn trường

thi . Đế -thành bắt cám đông lưu thủy. Diệp thượng đề thi kỷ dữ

thay ? 花落深宫 男 亦 悲 , 上身富士 断肠 时 ,& * h * * •

# B F # * s * f t t n ?? Dịch

là : Thảm-cung loan thảm lúc hoa rơi, để khách cung-phi dạ ai

hoài. Dòng Ngự ở-đồ còn chảy mãi, Lá thư tâm sự gửi cho ai ?

(Văn-Uyên)

.
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9. Ước hẹn như Liễu- Thị (1 ) còn trở về , nhưng

khó mà gặp dịp ;

Còn chuyện Ngọc- Tiêu tải-hợp nhân-duyên(2) ,

kiếp sau chưa rõ (3) ,

:
:
:

10. Xin chàng bảo- trọng lấy thân,

Kết mối lương-duyên chỗ khác.

11. Đừng vì một chút ân-tình,

Để lỡ mất kế trăm năm.

>

( 1 ) – Tích Liễu-Thị sau lại trở về với Hàn - Hoành đã chu

thích trong truyện người Nghĩa-phụ ở Khoái- Châu.

( 2 ) - Vi-Cao # # đời Đường thuở nhỏ qua chơi Giang

Hạ 3 1 , có mối tình khăng - khít với Khương- Ngọc- Tiều . Lúc江夏

chia tay, Vi có hẹn nàng : chóng thì năm năm, chầy là bảy năm

sẽ trở lại đón, để lại tặng cho nàng một cái nhẫn ngọc và một

bài thơ . Sau bảy năm Vi không đến, Ngọc- Tieu nhịn ăn mà

chết . Vi được tin , rất đỗi thương tâm , khắc kinh tô tượng đề

đáp nghĩa nàng. Đèn, Vi mơ thấy Ngọc-Tiêu đến bảo rằng :

Đa tạ ơn chàng, thiếp xin đi thác-sinh lèn trần để làm nàng lầu.

Sau Vi làm đến chức trung -thu -lệnh, nhân ngày làm lễ sinh

nhật , các tran-thuộc đều đem tiến quỷ-vật rất nhiều, duy trán

Đông- Xuyên & Il dàng một người con hát cùng tên là Ngọc

Tiêu , ngón tay giữa có một vòng thịt giống hệt hình chiếc ngọc

mình tặng ngày trước. (Thiên-Trung-Kỷ)

(3 ) - Lý Thương-in + h 3 đời Đường làm bài Ma(

Ngôi -thi 5 % đã có câu : Hải-ngoại đồ văn cánh cửu châu,

tha sinh vị bốc thử sinh hữu 4 + 4k B & B , e } *

+ t + 4k – Dịch là : Ngoài biển nghe đồn có chín châu,

Kiếp sau chửa biết kiếp này âu . Đây là nói Dương Qui-Phi

++ t kº chết rồi , sau lại cùng Đường Huyền-Tôn * *

kết làm vợ chồng trên đảo Bồng- Lai, việc đó chưa rõ có hay

không, còn kiếp này thế là hết rồi ( Theo Đường-Thi Cô-Xúy

唐詩 鼓吹 )
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12. Tâm-sự còn dài ,

Thơ không nói hết .

13. Chưa biết tôn - ý thế nào ,

Xin gởi chàng trước bức thư này .

Dịch ra văn tỬ lục :

Thiếp nghe rằng :

1. Trời có âm-dương, luật tạo-hóa mới mong

hoàn- bị,

Người vì chồng vợ, đạo nhân-luân do đó

vuông-tròn.

2. Phần thiếp hầm- hiu,

Cùng chàng lỡ -dở.

3. Tâm-tinh buồi nọ, khăng khít bấy lâu ;

Lu - biệt hận này, đắng -cap pô hạn .

4. Trước lầu bóng đã rơi đâu mất ;

Trong piện Tuân còn đề đó giam.

5. Những băn- khoăn :

Giương rọi ánh lg-loan,

Đàn oang cung biệt- hạc.

6. Thanh Xuân bóng có, ngày hàn -thực tiễu lả

trước nồi đông ;

Kle Ngư nước muối , cung Thượng - Dương,

người đít ting khúc ruột.
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7. Chỉ những :

Mối sầu chồng -chất,

Mạch lệ chứa -chan.

8. Đã đau lòng duyên trước lờ - làng,

Lại cười nỗi kiếp này uồng - phi.

9. Nguyền - Lớc trùng - phòng Liễu - thị, dịp tốt

khôn mong ;

Nhân - duyên tải - hợp Ngọc – Tiêu, kiếp sau

nào biết..

10. Xin chàng bảo trọng,

Kiếm chốn xé duyên.

11. Xả chi một buổi tinh chung ;

Đề lỡ trăm năm piệc lớn.

12. Còn nhiều tâm-sự ,

Thơ chẳng hết lời.

13. Tôn ý chua hay,

Mấy lời thưa trước.

Sinh được thì lại càng thương xót, bỏ ngủ quên

ăn . Sau thấy hôn -sự hỏng rồi , liền dời chỗ ở sang miền

đông. Vì nặng tình với Lệ - Nương, chàng chưa chịu

lấy ai.

Cuối đời nhà Hồ, tưởng nhà Minh là Trương - Phụ

h chia quân vào lăn cướp, chiếm đóng kinh-kỳ (1 ) .

( 1 ) Tháng 9 năm Bính Tuất (1406 ), nhà Minh sai Phỏ

Trớng Trương-Phụ Tĩnh 40 vạn quân phạm vi Pha- Lũy kM.

Tháng 12 năm ấy, quân Minh vào tới Động- Đô ( Hà -Nội ) cướp

bóc con gái , châu -ngọc, lụa-là . ( Quốc-Sử ).
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Sinh nghe tin Hán - Thương $ 8 phải bỏ thành mà chạy

(1 ) , đoán chắc là Lệ- Nương cũng bị đem đi theo, bèn

từ - biệt mẹ vào nam , mong được gặp mặt. Lặn -lội hàng

tuần mới đến cửa bề Thần-Phù, lại được tin tưởng giặc

Lã-Nghị & Ế cướp mấy trăm phu -nữ, đóng ở phủ

Thiên-Trường, hiện lâm vào thế cô, không quân tiếp

viện, Sinh đoán hẳn Lệ- Nương có ở trong đó . Nhưng

tay không ở chốn quê người , không làm cách nào được .ở

May vừa gặp khi vua Giản - Định dấy quân ở châu

Trường-An , nhưng vì quân mình ít không thể địch lại

với quân giặc quá nhiều, muốn lui về giữ Nghệ -An.

人 安* * . Sinh muốn mượn thế quân nhà vua, đánh úp

đề cướp lại Lệ-Nương, bèn đến trước ngựa dâng một

bài sách đại lược như sau :

Nguyên văn :

1 . 臣聞 :

採 澳 成功 興 運

我 得靠 實 本 願 践實

2. 故 攻 人 必 審 於 致 人|

而 破 敵 當 明 乎 料敵

3. 作者 :

胡朝失、 御

吳子生 心

4.轉乘 托 之 成 姆 争 遠 微(

最 逗 张 之 嘉峰 警 郊 畿最 逗 蜂

( 1 ) - Hồ- Hán -Thương bỏ thành chạy vào tháng 5 năm

Đinh- Hợi ( 1407).
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5.

致令 百餘 年 安樂 之之 區

轉 作 數十 款 史 地

6. 析 競 供 變

粉 骨 為 根

7. 沿河之 億萬生靈 誰 無 切齒

據 之 四方豪傑, 咸 有 發 心

8. 必須 撥 亂 宏 材

方 建 扶 顛 偉 續

9. 个 大王 :

情 陳家 之 不 造

意 夏 旅 圖 回

10. 持 二千 不滿 之 兵

當 五 道 莫 舞 之 宠史

11 . 雷轟 電掣 從 天 之 勢 方 张天 永

赛 朗雲清 復 土 之 功 , 可 必

12. 方 望 還 都 而 階 迹

如何 遇敵 以班師

13. 因 宜 ;

浅 、 刑招 鄧 於 浅 , 用

留 聲基於 讓 波
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14. 海道 犀 舟 劲 掉 直抵 平 灌

步 軍長 較高 鋒 徑 趨 鹹 子

15. 或 命 將以 拒 木 丸 之命 口

或 分兵 以 撞 古 弄 之 城

16. 雙 賊 牙 於 白鶴 灣 頭 無 今 轉 食

植樹 木 於 慢 厨 津 尾 用 奔波

17 . 陸 容 方 軌 之 車陸 軌

水 莫 共 長江 之 險

18 . 夜 則 燃 务 相接

畫 則把 鼓 相間

19. 西 都 之 形勢 既 張

東 土 之 善 維 自 固

20, 將 見 :

韓 攻 則 趙 應

從 合 則 衡

21. 我 轉戰 而無 前 ,師 行 座上

彼 扶 傷 而 不暇 敗 在 眼中

22 . 縱 猶豫 而 狐疑

热狗 與 鼠 宽
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23. 時 難再 得

王 請勿 疑

24. 伏 望 :

樹 漢 之 旗

反 唐 之 遊

25 .
吾 軍 聖 擊 同時合力 以 併 女

彼 房 天 亡 將 馬 复 輪 之 不 返

Phiên đi !

Thần văn :

1. Chủng hoàn thành công, cố nhân hàng tận ;

Ngự nhung đọc sách, thực bản miếu mô.

2. Cố công nhân tất thầm ư trí nhân ;

Nhi phả địch trong minh hồ liệu địch.

3. Tạc giá :

Hồ-triều thắt ngự,

Ngô-tử sinh tâm,

4. Hàn- Quan thừa hồ thác chi up, oa tranh

Diễn-khiếu ;

Mộc-Thanh sinh trương chi 4c, phong thích

giao-k.

5. Tri link bach du nien an-lac chi khu;

Chuyền tác số thập hợp phân nô chi địa.



- 401

6. Tích hài cung thoản,

Phần cốt pi lương.

7. Duyên hà chi ức bạn sinh – linh, thu pộ thiết

xi ?

Tủ quần chi tứ phương hào kiệt, hàm hữu

chiến tâm,

8. Tắt tu bát loạn hoành tài,

Phương kiến phù điên rĩ tích.

9. Kin Đại -Vương :

Phẫn Trần -gia chi bất tạo ;

Phấn Ha-lẽ dĩ đồ hồi.

10. Trì nhị thiên bất mãn chi binh ;

Đương ngũ đạo mạc cường chi khấu.

11. Lôi oanh điện đế ( Tiết), tòng thiên chi thế

phương trường ;

Vụ lăng cân thanh, phục thì chi công khả tất.

12. Phương cong hoàn đô nhi trắc tích ;

Như hà ngộ địch di ban sur ?

13. Có nghi :

Chiêu Đặng - Tất r Diễn -Châu ;

Lưu Triệu -cơ ư Mô- Độ.

14. Hải-đạo tê chu kính trao, trục đề Binh- Than ;

Bộ-quân trường cốc cao phong, kính Tu Hành

Tir .
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15. Hoặc mệnh tưởng dĩ at Mộc- Hoàn chi khâu ;

Hoặc phân binh dĩ chàng Cô- Lộng chi thành .

16. Ngành tặc-nha tư Bạch - Hac loan đầu, cô linh

chuyền thực ;

Thực trạng mộc : Mạn-Tri tân vĩ, dụng át

bôn- ba.

17. Lục vật dụng phương quỹ chi ca ;

Thủy mạc cộng Trường- giang chi hiên.

18. Da tắc nhiên số trong tiếp ;

Trú tắc phù cô tượng văn .

19. Tây- Đô chi hinh-thế kỷ trương ;

Đông-thở chi phiên -duy tự cố.

20 . Tương kiến :

Hàn công tắc Triều ng ;

Tung hợp tác Hành cô .

21 . Ngũ chuyền chiến nhi pô tiền, sư hành tịch

thượng ;

Bỉ phủ trong nhi bất hạ, bại tại nhãn trung.

22. Tổng do-dự nhi hồ- nghi ;

Khủng cầu tiêu nhi thử thoán.

23. Thời nan tái đắc ,

Vtrong thỉnh vật nghi.

24. Phục vọng :

Thụ Hán chi kg,

Phản Đường chi bái.
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25. Ngô quân định kích, thảng đồng-thời hợp lực

dĩ tinh công !

Bỉ lỗ thiên long, tương thật mã chích luân

chi bất phản.

GIẢI-NGHĨA :

1 . Thần trộm nghe :

Cửu được cảnh nghiêng - đồ, đành nhân có

thời -vận ;

Chống giặc đọc sách , thực gốc ở mưu-mẹo

chốn miếu -đường.

2. Cho nên : muốn đánh người phải biết như

người ( 1 ) ;

Mà phá giặc phải tỏ-tường bề liệu sức giặc .

3. Mới đây :

Nhà Hồ sụp đổ .

Quận Ngô sinh lòng .

( 1 ) - Tôn- Tử để ở nói : kẻ thiện-chiến phải dụ địch đến,

con trung đi. địch dụ minh đi , vì dụ địch đến thì mình được

thun-lh:3, nhà đẻ địch dụ mình đi thì mình mệt-nhọc. Tỉ như

Cảnh- Yêu vk sai chặt cây , phạo ngôn là để lấp hào sang

tiuli Cr-Ly, cốt nhử cho Tritong -Bộ đến rồi đánh tan .

(Vũ- kinh tế Mỹ )
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4. Hàn Quan như cáo mượn oai thiêng (1) oa

tranh bờ cõi ( 2) ;

Mộc -Thạnh giương cải dữ con c - mèo, nhở

chuyện ong đốt chốn kinh-kỳ ( 3).

5. Làm cho khu-vực yên vui hơn trăm năm nay ;

Biến thành đất nước mấy mươi nơi rối loạn.

6. Chẻ xương làm củi đun,

-

(1) - Hàn - Quan lãnh tướng- sĩ và 40 vạn quân vào xâm-lắn

nước ta tháng 4 năm Bính -Tuất (1406) ( Quốc-Sử ). Phương ngon

có câu “Cáo mượn oai hùm là nói mượn thế người khác để đi

nạt người. Vua Sở hỏi quần thần : Phương bắc sợ Chiêu- Hà- Tuất

và ý là như thế nào ? » - Giang-Ất tâu : “Có con hùm bắt

được con cáo . Cáo bảo hùm : Ngươi chớ ăn thịt ta . Trời sai ta

xuống làm anh cả các giống thú. Chả tin thì người để ta đi

trước, người theo sau mà xem sẽ rõ , thế rồi hai con cùng đi .

Các giống thú trông thấy hùm đều chạy trốn . Hùm không biết

là chúng sợ mình mà lại ngỡ là sợ cáo thật . Phương Bắc ngày

nay có sợ là sợ quân nhà Vua, chứ có sợ gì Chiều- Hà- Tuất » .

( Chiến- Quốc-Sách 4 5 6).

(2) – Oa đây là con oa-ngu (sên ), một loài côn -trùng nhỏ

có hai sừng. Kinh Nam - Hoa b + chú : Họ Man . À và họ Xúc

đi ở hai sừng con oa-ngu cũng đánh nhau để tranh giành đất

cát . Hán -việt tự -điền cũng chú : oa-giác vị danh là để %

(cái danh nhỏ xiu ) là nói khí-cục nhỏ bé.

(3) - Niền - hiệu Nguyên-Gia * (Hán Hoàn- Đế M là %)

năm đầu (151) có bọn thảo khấu hơn trăm tên ở quận Kiến -An

$ vào quận-lỵ cướp bóc tài-sản, bắt-bờ con gái lại chực

vào kho vơ - vét của quỷ. Quận-Công cỏ nuôi ong đề riêng một

nơi , lúc giặc đang phá cửa, thì có đến máy vạn con ong mật

xông ra đốt . Đám giác thân-thề đau nhức, mắt sưng húp không

mở ra được, đành bỏ hết đồ-đạc mà chạy lấy người.

-

-
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Tán xác làm lương ăn (1 ).

7 . Hàng ức vạn sinh -linh rẻo duyên- giang, ai

không nghiến răng căm giận ?

Hào - kiệt bốn phương giữ các quận huyện,

thảy đều muốn đánh.

8. Phải có những bậc tài cao dẹp loạn ,8

Mới lập được kỳ -công trong khi thế nước

chong-chênh.

9. Nay Đại- Vương :

Ôm mối bận nhà Trần gặp cơn chuân - bĩ,

Phấn- khởi lòng quân nhà Hạ ( 2) để mưu đồ

khôi- phục.

10. Cầm toán quân chưa được hai ngàn,

Đương đầu với năm đạo binh giặc không ai

mạnh bằng.

( 1 ) - Lộ Tuyên - Công & # 3 năm thứ 14 ( 595 trước

Cong-nguyen ) tháng 9, quận Sở vây quân Tống ; người nước

Tổng sợ hãi . Vua Tống sai Hoa- Nguyen # i đang đem lẻn vào

trại Sở, đến tận giường Tủ-Phản 3 & lay dậy mà nói rằng :

« lúa còng tôi sai tôi sang cho lão- gia hay về tình-trạng đau

thương bèn t - quốc : dân phải đối con để ăn thịt , chỉ xương

khò làm củi đun ; tuy nhiên cuộc ninh - lệ cưới chân thành, dù

chết cả nước cũng đành chịu, không thể theo được . Lào- Gia có

chịu lui binh ra ngoài ba litroi lai thi bảo sao chúng tôi cũng

xin theo” . Tử - Phản cả sợ , ước hẹn lui binh . Đoạn tàu Sơ - rơng

lui binh ra ngoài ba mươi lặn. Thế rồi hai lan giaohước bài

binh ( Tả - Truyện ).

(2) - Vua Thiếu-khang 2 3 ( 2012-2008 trước Công nguyên )

hỏi quản trung- hưng cơ -nghiệp nhà II .
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11. Sấu vang chớp giựt , phải làm như thế mạnh

tự lung trời mới buông ra (1 ) ;

Mù sáng mây quang, việc lấy lại đất-cát có

cơ thành-tựu .

12. Đã rắp mong trở về kinh-kỳ gây lại nghiệp cũ ;

Cớ sao thấy giặc lại rút quản lui ?

13 . Trởng nên :

Với Đặng-Tất ở Diễn- Châu sang (2) ;

Lưu Triệu - Cơ ở lại Mo- Độ ( 3 ).

1.4 . Đường bể thì lùng thuyền bền chèo cứng . đến

thẳng Bình - Tlan (4) ,

( 1 ) – Chu- i -lºlhu đời lán hồi đánh nhau với bảy nước, đem

quân từ luỷnli-I2Irong k % đến Bi- Thượng 6 + Triệu

Thiệp 8 ở ngăn lại nói : “ Sao tướng quân không đều quân

đi về phía lùi, qua Lam- Điền - ra ải Vũ-Quan , rồi đến

Lạc- Dirợng. Vào thẳng Vũ -Khố k # . Có thế thì chư - hầu nghe

tin mới hoảng hồn, tưởng chừng nhìn tướng- quân tự trên trời

sa xuống ( Tây -llin k ).

( 2) – Đặng Tắt người xã Đông -Thành k phủ Diễn

Clâu, lại có chỗ nói Đặng-Tất là người huyện Hải- Lăng và tự海陵

phủ Triệu - Phong # # ( Thuận - Hóa ). Hồi quân Minh sang xâm

lắn, Vua Giản- Định nhà Trần đi đánh phương nam. Tất nghe tin ,

đen quần đến góp sức , plá giặc ở đất Bô-Cô , cá k tiếng

tải lùng-ly, được vua phong tróc Quận- Còng ( Quốc -Sử ).

( 3 ) - Trần Triệu -Cơ nguời phủ Thiên - Trường, xứ Sơn- Nam

( Quốc-Sỉ ).

( 1 ) – Sòng Bali- Than còn gọi là Blu - Than 2 hay Bi

Than đề là ở huyện Chi- Linh (ITải- Dirợng) là lợi -laru sông

Xtrong-King B 1 và sòng Thị- Kiều- Giang ở lối chảy

tới lai rạng núi Chí - Linh và Phi- Lại # #à thì thành một khu

mông-lèn bát- ngat ; đến cửa sông 12ồ- Lỗ ft 8 lại chia lành

hai chi- luru må atô ra bien .
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is

Quân bộ thì xe lớn giáo dài, thẳng tới cửa

Hàm - Tử (1 ) .

15. Hoặc sai tưởng chọn cửa Mộc -Hoàn ( 2) ;

Hoặc chia binh đánh thành Cô- Lộng (3) .

16. Ngăn -chặn đường tiếp-tế lương-thực ở đầu

vũng Bạch - Hạc (4) ;

Đem cọc đóng ở cuối bến Mạn -Trù ( 5) không

để giặc tháo chạy.

17. Đường bộ không để cho xe địch đi sóng đôi ,

Dưới nước không cho địch chia hiểm của

Truờng- Giang ( 6).

( 1 ) – Cửa Hàn- Tử nay thuộc xã Hàn-Tải ink k huyện

Đồng -An 3 k phủ Khoai- Clu:

(2)2 ) Cửa Mộc-LIoàn ở xã Mộc-Iluận, huyện Tiên-Phong

# # phủ Tân - Đội á à ( Sơn -Tây ).

( 3 ) – Thành Cô-Lộng ở xã Cô-Động H huyện Thanh

Liêm | VẼ phủ Lý- Nhàn vi t ( Hà - Nam).

( 4 ) – Vũng Bạchi- IHạc ở sông Bạch- Hạc , huyện Bạch- IIục,

tỉnh Vĩnli-Yên | .

( 6) – Bến Mại-Trù ở xã Mạn- Trù, huyện Đồng - An , phủ

Khoái- Châu, Trung- Yên.

( 6) - Trương-Chiều 4 83 nói với Tòn- Quyền Tp Hà « Sở - đĩ

Tướng- Quần mà chúng được Tạo- Tháo ở đó là nhờ thế hiển

sòng Trarờng- Ging. Nay Tháo lấy được Kinh-Châu để tức là

clit mắt thẻ liền sông Trường- Giang với ta rồi » ( Tail - Quốc ).
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18. : Đêm thì đốt có liên-tiếp ( 1 ) ,

Ngày thì thúc trống vang tai (2) .

19. Hình -thế Tây Đô đã tiến -triền,

Bở-cõi Đông-Thỏ tự-nhiên bền vững.

20. Sẽ thấy rằng :

Hàn bị đánh thì Triệu ứng - cứu,

Thế « TUNG » kết hợp được thì thế « HÀNH »

bị tan (3).

21 , Ta thuyền đánh không kẻ dám đương. quân

đường đi trên chiếu trải ( giải) ;

Giặc cứu nguy không kịp, thất- bại trông thấy.

22. Nếu mình còn do dự (4) hồ-nghi ;

E rằng chó sủa, chuột chạy.

( 1 ) – Trương- Tế-Thiên 3 * * * đời Tống làm quan ở Đại

Châu * * , Trợ Kất-19an 4 + đến sảni-lắn, Trương liền sai

hai tri quan, nuôi tên nang một lá cờ và một bó cỏ. Cờ cắm

rủi-rúc một quãng đường dài ba mươi dặm, rồi đốt lửa lên.

Khát an nhìn thấy ánh lửa sáng có cờ xí la-liệt , cả sợ, đang

đèn kéo quản trốn chạy. Trương đuôi đánh phá tan quân địch.

( Tong -Sir).

( 2) - Điện-Đun ở nước Tề, đánh nước Địch k ba tháng

không hạ được hành, sau nghe lời Trọng-Liên # 3 tự mình

ra trước trận thức trong tiến đánh, ba quân ai nấy hăm-hở cố

đánh , thể là hạ được. ( Chu Noàn-Vương 4 k + ký ).

( 3 ) - To -Tản ti , thời Cliến - Quốc đi du-thuyết sáu nước

( Yên, Triệu, lùn, Nguy , TẺ, Sở) lien- kết lại gọi là thế lliệu

tung để chống Tăn. Trái lại , Trưởng-Nghi 4 bày ra kế

kin-linh- lien-kết sau nước lại để thờ Tân.

(4 ) - Do và Dự là hai giống thú, có tính đa nghi, về sau

tiếng alo- d để chỉ người làm việc ngăn-ngừ, khôngqui-quyet.

)
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23. Dịp tốt khó có hai lần,

Xin nhà Vua đừng nghi- ngờ gì nữa.

24 . Củi mong :

Dựng cờ nhà Hán (2) ,

Trở biền nhà Đường ( 3 ).

25. Quân ta đánh bắt thìnli -linh, đồng thời các nơi

hợp lực tiến công ;

Giặc kia trời bắt diệt -vong, một con ngựa , một

cỗ xe không còn mà trở về

Dịch o văn tr -lục :

Thần trộm nghe :

1. Ciru đặng cơ nguy, vẫn tig thời- uận,

Đánh lui quân giặc, cốt có nurtu - mô.

2. Nên đánh người cần biết cách nhủ người,

Ma phá giặc phải sinh bề liệu giác,

3. Mới đây :

Hồ pira mất nghiệp,

Ngô đã sinh lỏng.

4. Hàn- Quan kia của mượn oai thiêng, sên giành

bờ cõi .

)( 2) - Hàn - Tin 8 tổ đánh Triệu, dùng ky - binh nhỏ cờ ,

Triệu , dụng cờ Hán lên (Tày-IIán sử) .

( 3 ) - Đường Túc-Tòn 5 m = ( 756-762) thu quân ở Linh

Vũ * * trở cờ tiến về phía đông đánh An Lộc Sơn k if

( thco Diròng -Sir).



Mộc - Thanh nọ điều girưng nhỏ dữ, ong đốt

kinh- c .

5. Khiến cho khu- vuc ngoài trăm năm trong cảnh

- ;

Biến thành bờ-cõi mấy mirơi đoạn làm vòng

dieu -ding. ..

6. Che arrong lim củi ,

Tán xác lưu lượng

7. Reo duyên- giang Úc pan sinh-linh, nghiến răng

cân giác :

Khắp châu-quận bốn purưng hào-kiệt, đốc chi

tiêu cru.

8. Muốn lẻ-vung triớc cuộc phỏ nguy ; .

Phải thao -lurực trong cơn cº loẹn.

9 . Nay Đại- Vương :

Buồn vận Trầị gặp cơn truân- bĩ ;

Nói quân II lính cuộc trung- hung.

10. Cảm nghĩa- binh chưa đủ hai ngàn,

Chống cởng-khấu có tra năm đạo ;

11. Sản pang chớp giựt, tự lung trời thẻ mạnh

tung ra ;

Mi lạnh máy quang, lồn mặt đất công cao

thu lại.

12. Đã rắp về kinh tâm nghiệp cũ ,

Cớ sao gặp giặc rút quân lui.
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13. Tưởng nên :.

Qua Diễn-Châu, Đặng- Tất thiệu về ;

Giữ Mô- Độ, Triệu- Cơ lưu lại .

14. Dưới nước thuyền bền chèo cứng, thẳng tới

Bình-Than ;

Trên đường xe rộng gươm dài, tắt sang

Hàn-Tử .

15. Lại chia quân đánh thành Cô- Lộng ;

Cùng sai tưởng chặn của NIộc - Hoàn.

16. Đầu sông Bạch-Hạc đặt quân canh, cản đường

tiếp-tế ;

Cuối bến Mạn - Trì đem cọc đóng, ngăn lối

thảo lui .

17. Bộ chở dung xe địch sóng hàng ;

Thủy không đề quan thu chia hiền.

18. Đến đốt lửa hồng liên -tiếp ;

Ngày khua trống trận bang -ling.

19. Thanh -thế Tâu- Đô nổi bật lên ;

Phên rào Đông-Thô bền vững lại.

20. Phải trong gương :

Hån nguy nhờ Triệu cứu,

« Tung » lập tất « hành » tan.(

21. Nếu mình chuyển thể bất ngờ, tiến binh

mau -lę.;

Hắn giặc trở tay không kịp, thua trận rõ-rùng.
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22. Vi còn bụng ngại lòng nghi ;

E đề cho qua chuột chạy.

23. Thời - cơ khôn gặp -gỡ,

Thánh - Chúa chở nghi - ngờ.

24 . Cúi mong :

Cơ Hán dựng lên,

Biên Đường quay lại.

25. Thế nhường sét đánh, ta đồng -thời hợp lực

tấn -công ;

Trận tựa ngói tan , địch mảnh giáp khốn bề

toàn -on.

Bài Sách dâng lên, vua Giản- Định khen là kỳ -điệu,

cấp cho năm trăm quân, sai đi đánh phủ Thiên - Trường.

Sinh khẳng-khái tuyên lời thệ -sự, đem việc khôi - phục

nghiệp Trần ra đề hiệu-dụ. Ba quân nghe xong thảy đều

hăm-hở nứclòng. Ngay hôm ấy, nhân nước triều lên,

đang đêm tiến đánh . Quả nhiên Lĩ - nghị phải nhờ trại

chạy trốn, lui lên phía bắc, đồng trại trên sông Xương

Giang. Sinh phá luôn trận nữa, giặc lại phải lui lên giữ

Bắc - Nga se bi thuộc Lạng - Sơn. Sinh đóng quân ản

ngữ tại Qui- môn - Quan < n , điều - động tải lương

thảo đến.

.

BỗngYên-Kinhk* (Tàu) có chiếu ban-sư. Trương

Phụ đốc- suất ba quân sắp-sửa lên đường kéo về. Bản

tâm của Sinh là vì việc tìm vợ mà đến đây, không có

chi lập công-danh, nên khi nghe quân Tàu sắp rút về,

liền cùng các tướng-sĩ chia tay từ- biệt. Rồi ngay chiều

hôm đó vào trạm Bắc - Nga, nhưng nhà trạm vắng tanh ,
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không có ai đề tin. Chợt thấy một bà lão đi qua,

Sinh đón hỏi thì bà ta cau mày nói :

Đây là chỗ ba quân mới đóng, sát khi còn đầy.

Trời sắp tối rồi, chàng ở đâu đến đây, còn chưa tìm

chỗ trọ ?.

Sinh buồn-rầu kể rõ sự - ình, và ý định đến đây

làm gì .

4

-

Bà già nói :

Tội nghiệp ! Quả có người họ tên và trạc tuổi

như người chàng nói đỏ, nhưng chẳng may nàng đã

oan-thác rồi . ..

Sinh hỏi lại đầu đuôi thì bà già nói :

Trước đây năm hôm, quân Tầu sắp rút, nàng

Nguyễn -thị ấy có nói với hai vị phu-nhân họ Chu 4 họ

Trịnh ý rằng : « Bọn ta tấm thân bằ -liễu, chút phận

hồng - nhan, gặp phải buồi nước mắt nhà tan, troi -giat

đến đây. Nay mà theo họ sang bên kia quan- ải, tức là

non nước quê người, sao bằng chết vùi, chết dập,

kle ngòi bơ lạch còn được gần -gũi quê-hượng, chẳng.

hơn sang làm co -hồn đất Bắc ». Thế rồi mấy người đều

tự -tử. Tướng Tàu thương là những người có tiết -thảo,

làm lễ an- tảng tại chốn sơn-đầu.

Kệ xong. bà già đưa Sinh đến, trỏ từng ngôi mà

cho biết và bảo :

O

Trinh - thuần cương -liệt duy có mấy người này

thòi, ngoài ra đều bị ô-nhục cả .

Nghe đoại , Sinh bất giác bật tiếng khóc rống lên.

Đêm hôm ấy, chàng ngủ trên mả Lệ- Nương, khóc mà

than rång :
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Tôi vì nàng lặn-lội tới đây, nàng có thể cho tôi

gặp-gỡ trong lúc chiêm- bao để cùng nhau có đôi lời

an-ủi được chăng ?

Đến nửa đêm , Sinh quả thấy Lệ-Nương lững thững

đi đến , khóc-lóc mà tự-sự rằng :

Nguyên văn :

安

1.出自 凡 流

過 蒙 厚 遇

2. 緣 未 豬 於 錦 帳

分 己 落 於 春 冰

3. 時 與 志 而得 違

妾 醉 君 而遠逝

4. 朱 模 有 恨 , 幾 對 斜 暉

青鳥無 媒 誰將來信

5. 帳 容光 之 滅 舊

度 歲月 以偷生

6. 誰料 :

赤 嘴 歌 残

紅顏 禍 起

7. 燕兵 胡騎莫過 陵

禁 柳 宮 花 幾 愁 攀折「
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8. 帳號 驅 之多 誤

哇嗟 厄運 之 重 遭重

9 . 始 , 不能 全 節 以 從 夫

終 又 忍 甘心 而降 虏

10 . 寄隻身 於 萬 ·死

度 日 如 三秋

11 . 涉水 ,蜀山

備 氣管 險

12. 將 隨緣 而 合 則 狼 子雞

欲 出 塞 以 遙 征 則 孤 丘 易感

13 . 是以

不 食 生活

不怕 拘 囚

14 . 冷落 燈 前 魂 , 隨 戰鼓

食 黄 容 裡 命 寄 羅 中

15 . 今 則 :

靈性 , 雖 存

殘骸 非得
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16. te bezit it

ter the first one

17. 敢 述 曲 模

幸 垂 知悉表

Phanh !

Thiếp :

1. Xuất tự ph -lirus,

Quả mông hậu - ngo.

2. Duyên vị hải u cần-trướng ;

Phận dĩ bạc tr run- băng.

3. Thời d chí nhi câu bị :

Thiếp tục quân nhi viễn thệ.

1. Chu-lâu hữu hận, kị đối tá-hung ;

Thanh-điều pô môi, thủy trong lại tín ?

5. Trường dung-quang chi giảm cựu ;

Độ tuế- nguyệt dĩ thấu sinh.

6. Thùy liệu :

Xích -Chủng ca tàn ;

Hồng -nhan họa khởi.

7. Yên Minh Hồ kg, mặc át Tâm- lăng,

Cắm liễu cung hoa, kỷ sầu phan-chiết.
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8. Trong tin- l: hu chi đang ;

Tu scli-van chi tring tao.

9. Thủy bất năng lon li kì lòng tu :

Chung luru nhan com lim rhi hing los.

10. Ky chich thuin ir pu lir :

Dii nail nhil nudom Thurs

• 11. Thich thủy lu SUI .

13ị giu; trong linh.

12. TU11 lun li cần. Tho , tác lung-l

nun Thuin ;

Do đi lại lì lo chul, tắc lồ- 1:háu lị cứu .

13. : Thị lì :

Bit (lau sil -lol,

But phę ciu - lu .

11. Linh- lạc ( tung tiền, lồn tạp chiếu-cỏ ;

Trong -long lách-lý, mệnh lý tat-can .

15 . Kat :

Lid -li uy tồn,

Tan -hui phi cirii.

16. Quý Irong-nhân chi miễn- plỏng,

IPhủ năng sự tin trường ta.

17. Câu thuật tu- lhoài,

linh thuy tui tất.
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GIẢI NGHĨA :

1 . Tiếp tôi :

Vốn lòng -dõi tầm-thường,

Được gặp chàng thật là quá hậu.

2. Duyên của đảm -thắm nơi mài gấm ;

Phận đà tan - rã như băng- giá ngày xuân ( 1 ) .

3. Thời cũng chí đều lỡ -dở ;

Tiếp giã chàng để đi xa .

4 . Lầu son ôm hận, bao phen đối cảnh tà - dương;

Clim xanh (2) klòng môi-lái, ai kẻ đưa tin.

5. Đau lòng long- nhan đã kém xưa ;5

Lần -lừa tháng năm trỘm sống.

6 . Ai tuởng :

Con đỏ-mỏ ( 3 ) khúc hát đã tàn,

Má lồng còn mang vạ.

( 1 ) - Lạnh qui, niớc đóng lại thành băng- gia. Bằng-giá gặp

tiết xin li-áp lại tan ra thành nước. Câu này nói việc hôn

nhân chia thàull tim phải ly -tát như băng- giá ngày xuân .

( 2 ) - Ticl clim xanh chú -thiclo trong truyện Từ - Thức

Táy vo Tien .

( 3 ) - Tháng 11 năm Giáp - Tuất đời Trần Thuận-Tôn ( 1391 )

đức Thượng- Hoàng Trần Nghệ- Tòn nằm chiem- bao thấy vua

Du- Tòn về coc loại thơ trong có câu ( Trung- gian duy hữu Xích

Clủy hầu , hìnhcầu tiến thượng Bịch kì lâu + 1 = 1 ; *

猴 , É 8h ( + a kit 4k o Nghĩa là : (trong đó có con

khỉ đỏ luôn đỏ, lull-le lâu- lầu Bạch- Kẻ » . Độrc Thượng- Hoàng

chiết tự xem biết khi niềng đỏ ửng vào Hồ Quỷ-ly muốn cướp

ngòi. ( Quốc- SD ). Câu Xích-Chủy ca tin là ý nói nhà Hồ nhất, má

hồng lại bị vạ khác.
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7. Quà Yên (Tiu), ngựa Hồ kéo sang, khôn ngăn

cuộcxi-lâu này.

loa và Liều nơi cung-cau. mấy pleu bị vin

bé cay -ding ( 1 ) .

8. Đau lòng một mảnh thân tàu gặp nhiều lần

lõ - tó ;

Thở-tlan vàn- ách cồng-clút mãi là .

92. Trước đã không thể vẹn tiết theo chồng ;

Sau lại 10 can tài liảng giặc .

10. Gui chiếc vo lợi nhubu lịác ;.

Quit cuột ligy xem bus : lu.

11. Lan suoi treo 10n .

Trai gian nom liom .

12 . VID11 ( 1) !!! ::: Đi tu-lợi , lại e lang

sói hmy - hilli

Vu1 qua ti ti 11. culi lời cho chết quay

Til ve nui ( 2 ) .

133 . Cho nen :

Chung lìull silh -sg.

lòng Số 113-11,

( 1 ) - C :1 11 110 111 3 100 bị vi - giun s7-1ấn, các plu

Inữ trong U11-11, li li 10 : 1 :1-011 .

( 2 ) – 1/1 : Col?, k 2 (lượ • log ( ()Un-Khau ( ?) lin

tiếp U11 lợi, tutu vi tus G clit Ciu. Có nhân có câu : “ cáo

chét quant dar la nui » li nhar like you 2 ).
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14. Lạnh-lẽo trước đèn, hồn theo trống trận ;

Bàng -hoàng đất khách, mạng gửi khăn là .

15 . Nay tôi :

Linh -kinh dầu,còn,

Tiê- xác đầu có như xưa.

16. Thẹn cùng chàng lặn-lội đến đây thăm,

Nghĩ chuyện cũ luống những thở dài.

17. Dám bày tỏ khúc-nhôi.

Xin chàng cũng giảm cho .

Dịch ra văn tr-lục

1 . Tiếp nốn :

Dòng lo tần-thucdung,

Đi du liu - đài.

2. Tinh chủ mặt-nồng nơi trưởng gắn ;

Phật di lun -là mảnh băng xuân.

3. Tin cùng chàng hai ngả sản-thương,

Thời với chí oi đường lờ- lở.

1. ) hơn làu tía , lặng ngắm chiều là ;

Jing bóng chim rent, khôn mong tin lại.

5. Tì -tai clung- quang kém cũ,

Lin -liru tué -nguyệt cho quia.

6 . Nio hay :

10 đỏ hết thời,

Má hồng mang mệt .
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7. Yên, Hồ , người ngura , một chuyến xăn-ling ;

Hoa , Liễu cấm cung nhiều phen aơ - Thác.

8. Đã xót thân tàu lầu -lơ niai

Lại rầu vận cúi đuổi theo loài.

9. Trước không hay trọn tiết theo chồng ;

Sau lại nỡ cam tâm hàng giặc .

10. Mệnh bạc gởi vào muôn thác ;

Ngày dài xem tra ba thu.

11. Lặn suối trèo non,

Trải nguy cấn hiền.

12. Toan ép duyên cầu -thả, ngqi sói rừng nốt thì

khôn thuần ;

Muốn qua ải lênh- đênh, nhớ cáo chết đầu quay

lại núi.

13 . Cho nên :

Không nhan sinh -sống,

Chẳng sợ giam-cần.

14. Lạnh -lẽo trước đèn, hồn theo trong trận ;

Bàng -hoàng dặm khách, mạng gửi khăn là .

Nay thì :

15. Linh - tính dẫu còn .

Tài-hai đã nhất .

16. Luống thẹn lòng chàng đeo-đẳng ;

Thêm buồn chuyện cũ thở than.
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17. Giai-tỏ khúc -nhoi ,

Mong người soi thấu.

Hai vợ chồng ái-an , trò truyện như lúc còn sống.

Sinh hỏi :

Chẳng may nàng đã tác đi , vậy để tôi đưa linh

thân về quê , cho khỏi uống một chuyến đi không về rồi.

Nàng nói :

- Đa tạ tấm thảm-tiul ấy , biết lấy chi báo -đáp.

Song tiếp cùng hai vị mỹ - pluân gần-gũi lâu ngày, tình

giao-két . đã nên thàn- mật, không nỡ một sớm xa-rời .

Huống chi ở đây : núi khe tươi đẹp , mây khói lững -lờ,

thần yên phách ôn , lất-tất phiền cliảng di-chuyền nữa.

Đến lúc canh gà chồn-dập , hai người vội -vàng trở

dậy từ-biệt . Hôm sau , Sinh đem máy lạng bạc , mua

quan-tài và nước ngũ- vị cải táng cho nàng cùng hai vị

mỹ -nhàn. Đêm hôm sau , Sinh mộng thấy cả ba hiện về

tạ ơn ; chàng đang muốn giữ lại để cùng trò chuyện,

thì cả ba người đã biến nhất.

Sinh buồn- bã ra về, sau cũng không lấy ai nữa .

Đến khi vua Lê Thái-Tổ dấy binh ở Lam- Sơn : L ,

Sinh vì mối thù cũ chưa trả , đem quản ứng-mộ, hỗ

gặp tưởng-sĩ nhà Minh đều chém giết chết cho hả giận .

Việc đẹp quàn Tàu thuở ấy, Sinh cũng góp công phần

lớn vậy.

PHẦN BÌNH - LUẬN

Than ôi ! chữ tín rất gần chữ nghĩa, vậy nói lời

phải giữ lấy lời . Nếu điều nghĩa chưa ồn, thì lời hứa

lại không cần giữ đúng.
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Clàng họ Lỳ kia , vì nuôi ăn -tinh, giữ bền uớc cũ ,

dầu gặp bác lưu -ly hoạn - nạn, vẫn chẳng quên lời

ước hẹn, tình thật đáng thương, nhưng nói về điều

nghĩa thì chưa được ồn. Tại sao vậy ?

Nếu vì cảm tình mà đi tìm thì nên, liều chết

là đi tìm thì không nên . Huống chi lại không lấy vợ

nữa, để tuyet dong -dõi tổ -tien, liệu có nên không ?

Cho nên người quan-tử phải biết tòng quyền, lòng

nên chấp nhất. Giữ được điều nhỏ để mất nghĩa lớn?,

cling là gì Lý - Sinh này ru ?
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金華 詩話 傳

KIM-HOA THI-THOẠI TRUYỆN

CUỘC BÌNH-LUẬN THƠ ở KIM - HO.1

Ở huyện Kim- Hoa có vị nữ- sĩ họ Ngò ý tên gọi

Chi-Lan » BÀ (1 ) là nội -tuởng giỏi một vị tiên -sinh

họ Phù đ # . Nàng đã chữ tốt văn hay, lại càng sở -trường

về mặt thi- ca.

Đức Tuần Hoàng-đế ở # # ( Thánh - Ton) triều Lê

( 1460-1497) mến tài học rộng. triệu nàng vào cung lẻ

dạy cung - nlhân. Mỗi khi nhà vua đi dự yến -tiệc, hug

lại được mang nó có (2) đứng bên chầu-chực. Hễ vua

truyền làm thơ là nàng vâng mệnh làm được ngay ; văn

thơ nàng không ai có thể sửa được một chữ nào. Nàng

mát nằm ngoài bốn mươi tuổi , táng ở nội Tày - Nguyên

西 原 ,

Cuối đời Đoall - Klánh ở VỀ (150-1508), có một

người học trò là Mao - 1 – Biên # ở đó đến kinle -st

du học đã làu ngày, nhớ nhà, về thăm quê ở huyện

Đồng-Hỷ 5 % , Thái- Nguyên. Trên đường về , phải đi

qua huyện Kim- Hoa, bỗng gặp cơn mưa gió, cách xa

( 1 ) - Nâng Ngô Chi - Lan người xã Phủ - Lô 4k g , luyện

Kium- Iloi , xử Kinh- Bắc, nay là huyện Kial-Anh, tỉnh Phú -

(福安 ),

( 2 ) – (C ) : cái bình rượu hình lục làng hay hình bát - gic. (C )

đây là cái bin lậty cái thẻ bung tre xưa cùng để viết chữ, vị

thể nên người viết lách khinh-xít gọi là « Suit thì lh :10 ( 1 )

* E 4 BÁ » (Hán-Việt Tự -1 in).
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làng - mạc, trời lại sập tối, Tủ-Biên đưa mắt nhìn về phía

nan, thảy thấp -thoáng ánh đèn, bèn rảo bước tới ; đến

nơi thấy mấy gian nhà có, xung- quanh cây- cối um-tùm,

the- pheo Tim-lạ . Chàng bí quả, đánh vào xin ngủ nhờ,

lưng người canh cồng không cao. Càng nhin vào

phía trong thấy một ông cụ già ngồi trên ghế mày, bên

cạnh lẽ một mỹ -nin, hài cườm trâm ngọc, có vẻ một

bậc plai -tin. Mỹ -nhân nói với ta bảo người canh công :

- Canh khuya đêm vắng, trời lại mưa gió tối -tim,

người ta vào xin ngủ nhờ , người còn cự -tuyệt không

clo, thì để họ đi đấu bây giờ ?

Nghe chủ -nhân nói vậy. Tử - Bien vén áo bước vào,

nắn nhờ ở mái hiên phía nam nhà khách.

Gần sang canh hai, chung thấy một người rất này

đốm bạc, lai vai ulô cao , cưỡi con lừa tía đi đến , ông

già vái chào và nói với khách :

Tiên- sinh không quản đường xa lặn-lội, thực

chịu khó quá .

Khách nói :

Trót đã hẹn lời, đâu giám sai ước , chỉn e mua

gió đầy thành mà cuộc ngâm thơ của Ban - Lão Bà đến

phải bỏ giở mất (1 ) .

( 1 ) – Phan đại Lâm 3 % * Bản đời Tống, tự là Ban - Lão có

tiếng hay thơ . Một hôm,nghe tiếng gió Intra ào ạt mới khởi đề

được một câu : Văn thành phong vũ cận trùng -duong * ,

6 tỷ 6 % Nghĩa là : đây thành mưa gió gần đến tết trung

dương. Chợt có người đến thúc thuế, thế là bị cụt hứng, không

là tiếp được nữa ( Nguyệt-lệnh Quảng - Nghĩa ). Đây ông khách

kẻ điển này là có ý nhún mìn! cũng gặp cảnh mira gió đây thành

rồi cùng e bị cụt hứng như Bài - Lão.
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Đoạn clia ngôi chủ khách, ngồi đối-diện bàn luận

văn-chương. Phu - nhân cũng dự cuộc , song ngồi ở chiếu

dưới.

Ông khách tlấy trên bức bìnli- phong bằng đá vân

miu ( 1 ) pluenhan cd dé bon baitir vé bón mia, lián

doc :

BÀI THỨ NHẤT

Nguyên văn :

1 . 初 惠初 晴 惠 人 天 醉人 天 : 似 , 醉

艷陽‧ 樓 臺 浮 暖氣,

2 . 隔 靠 柳絮 度 筒 拔

綫 穩 花 籍 : 穿 蝶翅

3. 階 前 紅線 , 日 添 長

粉 汗 微微 沙 綠 紫

4 . 小子 不知 春、 思 苦

傾身: 含笑 過 牙 , 林牙

Phiên âm :

1. Sơ tinh huân nhân thiện tự tay,

Dien-duringliu-dial phit nodin-khi

( 1 ) - Vàn- Mẫu là thủ đá ngũ-sắc rất đẹp. Sách Kinh-Nam

Chi 荆 、 南志 no : Nui Phurong-bi 方 臺 inoi san-xuitda

vàn - mãn. Thở -dân ở đó rình chỗ có sắc này tn lên , đào xuống

lấy được những tảng rất lớn, có tảng dài tới bốn, năm thước,

đem về làm bình- phong. Nhưng cần nhất là lúc nào phải im,

lặng như tờ. Cũng vì đá này là gốc rễ sắc nuây nên gọi là đá

vin-miu. ( Ban-Thao Curong-Mac本草綱目).
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2. Cách liêm liễu nhớt độ oanh thoa,

Nhiễu hạ loa -tu Tuyên biệt -xí.

3. Giai tiền hồng-tuyến hit thiên trường,

Plên hàn oi - Di tín lục -turờng.

1. Tieu-tử bất tri xuan -tứ hỏ,

Khuynh thân hàm tiếu quá nha sàng.

GIẢI NGHĨA :

1. Nắng mới sưởi ấm cho người, trời như ngày

ngất ,

Ánh lương- quang tươi đẹp ( 1 ) , lâu -đài nội

giữa làn hơi ấm áp

.

2 . Cách rèm, liễu buồng tơ , (2) , oanli đưa thoi (3) ,

Quanh liền nhị hoa cài cánh bướm.

3. Trước thềm lấy dây đỏ đo bóng tlấy dài

thêm ( 4) .

o

( 1 ) – Thơ Đô-lºlhủ có câu : Chịnh trong nuinll- ny sắc , chiếu

nhận diệni - lrong thiên đi Hỷ BH 4 # • Ba Hệ Th 5 o Dịch

là : đua plồ màu tươi- tp , rực rỡ ánh trong - quang. (Đường

Thi ).

( 2 ) – Cly liễu vẻ cuối xuân, lá dài, hoa kết thành những hạt

nhỏ li - ti . Ho: Trung , tơ trung như bàng tung bay theo chiều gió,

hạt dính vào qui io hay đồ vật thì hóa ra còn- trùng, rớt xuống

nước thì hóa ra bo.

(3 ) - Về mùa xuân, chinh oanh bay đi bay lại không ngớt

giữa các bụi hoa lit loi dệt cửi, cho nên gọi là thời oanh .

1 -(4 ) - Vẻ đời Tốn- Nguy # te , lấy dây đỏ đo bóng mặt trời ,

tr ngày (lòng - cli, bóng ngày một dài then?. (Thư-Ngòn) .
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Mồ-hôi dơm-dớp thấm xiêm màu xanh-lợt.

4. Con nít biết đâu đến nỗi lòng ảo-não trong

ngày xuân ,

Chúng cứ ngặt-nghẽo nhe răng ra mà cười .

Đại ý : Bài này nảng Ngô Chi- Lan tả cảnh đẹp

mùa xuân. Mọi vật đều tươi-vui hớn-hở. Nhưng riêng

nàng nhìn cảnh xuân càng thêm áo-não , như nhớ

nhung lay luyến -tiếc đều gì , thật là một người đa sầu

đa cảm. Tâm sự của nng đúng với câu : người buồn

cảnh có vui dau bao giờ .

Dịch ra văn vần

1. Núng tuần bao -phủ lâu- đài,

Đề người int-áp, đề thời sy-sura.

2. Qua liên blớn giòn, hạt tù ,

Liễu, (2 ; tơ rủ, thoi trt cách ru .

:

3 .
Triớc thềm bóng đá đi lên .

Mô-lôi dơnl-clớp. Go- niên rợn nui.

4. Thấy xuấu lòng những bồi - òi,

Thơ -ngày trở vẫn gl-crời ngủ- nghiêng.

BÀI THỨ HAI

NGƯyên văn :

風吹 榴花 红 片片

佳人 問 打 靴 鍵 院

2 . 傷春 背 立 · 黄 篇

惜 景 哀啼雙 紫燕
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3. 停 針 無 語 · 翠 眉 低

倦 倚倚 紗窗 欲 过

眉
欲

唤
·

遼

低
迷

,
起

西

4. 却 怪 捲 簾 人 唤起人

香魂 , 終 不到遼西

Phiên Âm :

1. Phong cug lựu hoa hồng phiếu-phiến,

Giai-nhân nhân đã thu-thiền viện.

2. Thurong cludn Indi lap nhit noting-ourth

Tich cants atde song tir-yen.

3. Binh chan O ngite thty - nit de,

Quyện ở sa song mộng dục mê.

1. Klurớc quái quyền liên nhận hoàn khởi,

Intring -lin chung bit ddo Lieu -Te (tay).

GIẢI NGHĨA :

1. Gid thiji , hoa luru bay la-ta.

Người đẹp nhởn-nhơ đánh đu trước viện,

2. Thường xuân một con oanh vàng đứng ủ -rũ,

Tiếc cảnh đôi én tía nỉ - non.

3. Lặng -lẽ dừng kim, mày xanh rủ thấp,

MOi- met tra cura so cing the , ngli chap-chon.

4 , Bực mình với kẻ cuốn rèm gọi dậy,
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Khiến mộng hồn không sang được tới Lieu

Tây ( 1).

Đạt ý : Bài này nàng Chi- Lan tả cảnh mùa hạ, ca

tụng cải thú ngồi khâu rồi ngủ thiu-thiu thả hồn mộng

tận đâu đâu, giận cho kẻ làm mình phải kinh-tỉnh, đề

mất thủ mơ- màng.

Địch ra văn vần :

1. Toi- bời hoa lựu gió đưa,

Viện đu, người đẹp tranh -đua dập - diu.

2. Thương Xuân oanh đậu buồn thiu,

Tiếc quân, đôi én giọng kêu não- nung.

3. Biếng khâu đường chỉ buồng chung,

Rắn-rim màu liễu, tựa song mơ - mảng.

4. Cuộn rèm ngán kẻ gọi oang,

Khiến cho hồn mộng lỡ đàng Liêu- Tây.

BÀI THỨ BA

Nguyên văn :

1. 清 商 浮 空 澄 賽 景

看 信 遥 , 將 鴨 影

( 1 ) Tái -Thượng khúc. + d của Đỗ- Tử -Mỹ } ở

có câu : Đã khởi hoàng -oanh nhi , mạc giao chi thượng đế. Đề

thời kinh thiếp mộng, chung bất đáo Liêu-Te. Ở k * * ,

莫 教 枝上啼啼 時 驚 妾 夢 , 終 不到是 西 , Dich la :I Han * là

Đuôi cải oanh vàng đi , đề trên cành hót chi . Làm cho thiếp tỉnh

mộng, chẳng đến được Liêu-Te.

.
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2. 十丈 蓮英 玉井 香

三更 掘 落 吳江 冷

3. 飛 螢 夜夜碧蘭 千

衣 薄 難禁 剪 剪 寒

4. 聲 斷 洞蕭 凝立 久

璃 臺 何處 覓 , 聯

Phiên Âm :

1. Thunli-thurong phi khong tring tf cant,

Suong -tin cho tương cô nhận ảnh.

2. Tập trường liên tàn, ngọc tỉnh hương,

Tam canh phong lạc Ngô- giang lãnh.

3. Phi huỳnh dạ độ bích lan- can,

Y bic num clin ticil-tin han.

4 . Thanh đoạn đống tiêu ngurung lập cửu,

Dao-Bit hi nite mich thina -loan.

GIẢI NGHĨA :

1. Hơi may lơ -lửng vòm trời lọc mây trong.

Đã thấy bóng nhạn lẻ đem tin strong từ xa

den (1) .

( 1 ) Đến mùa thu, chi nhìn từ phương bắc bay về , có nhận

về là có sương xuống . Vì thế nên gọi là “tin sương » « Vàn- Uyển ).
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2. Bông sen mười trường đã tàn , giếng ngọc

thoảng mùi hương (1 ) ,

Canh ba lá phong rụng, sông Ngô lạnh (2) ,

3. Ban đêm , đom- đóm bay trước lan -can,

Áo mỏng khôn ngăn trời lạnh căm-căm .

Dứt tiếng đồng-tiêu ( 3 ), đứng bần-thần giờ lâu ,

Chốn Dao-Đài tìm đâu cho thấy vết xe loan (4) .

4.

-

( 1 ) – Hàn -thi để sở có câu : Thái - Họa phong-đầu ngọc tỉnh

liền , hoa khai thập trượng ngẫu như thuyền : $ # * Bộ * *

k , L M + + 8 kg 6. Nghĩa là : Sen trong giếng ngọc trên

đầu núi Thái- Họa , bông hoa cao mirời trượng, gương sen to như

cái thuyền.

( 2) - Trương - làn 35 % người nước Ngò , thời Tam- Quốc

làm quan ở Đàng- Tào * * , cảm thấy thời -thế sắp loạn -lạc,

muốn thôi quan tìm thú Lân -tuyền. Một lòm thấy gió thu thôi

mà trạnh lòng quê, nhớ nhùi rau thuần, cá vượcliền làm một bài

ca trong có câu : thu phong khởi lẽ ngọc -clip phi, Ngô giang

Jinhhelengur phi秋風 起 兮 玉 葉飛 ,吳江 冷 今 魚 肥 ,

Nglĩa là : gió thu nỗi lòn, lá ngọc bay ; Song Ngo nước lạnh, cá

là béo. ( Thượng-luu-lục ). .

( 3 ) - Đông-tieu là ống tiêu rồng suốt , không có đáy. Bài

Xích - Bich plú ở độ t của Tô- đồng- Pha R & B có câu : Khách

hữu xay đổng-tin giả, v ca nhi họ chi, kỳ thanh minh minh

nhiên, như lin, như mộ, như klấy, như tố * * * 60 * * *

诗歌 而 和 之 , 其 聲 鳴鳴 然 , 如 怨 如 慕 , 如 泣 如 新 ,

Nghĩa là : Khách thởi động-tieu, dựa vào tiếng ca và họa theo,

tiếng nghe não - nuột, như oán than, như nến tiếc, như khóc-lóc,

như kẻ- lẻ . ( Cô Vân ).

(4 ) - Tiết- Phùng kỳ if đời Đường, trong bài Hán- Vũ-cung-từ

* * * đã có câu : Bích Đào là xử mịch tham loan 6 ME

a = % % . Nghĩa là : Virờn Bíclt- Đào tình đầu cho thấy vết xe

loan. Đường- Thi Cỏ Xúy chú : Thái - Châu cưỡi xe bạcli-loan đi

chơi Cru- Nguyen ( Cải-Nguyên ở phía bắc huyện Giang C # , lại

có chỗ nói ở phía tây - bắc huyện Thuận - Hòa , tỉnh Sơn-tây) .
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Đợi ý : Bài này nói thấy cảnh mùa thu lại nhớ đến

phong -vine-lurong ; Ingle tieing dong -tieul ma thin-tri

phiell-dieu tin noititin-can ) ,

Dịch ra văn vần :

1. IHoi nilay nit stucle lijin IDE

Xa hơi hẹn lẻ đi pề tin strợng.

2, Sen tn giếng ngọc còn lương,

Ba cunt phong rung , Ngi- Ging lianh-ling.

3. Ngoli lain done-luvill chdp -cling,

Plong -phanh áo mỏng hòn nong ngư hản.

4. Ding titu dirtfitnergy Dictur-horil,

Dao -Dai chura to 1c loai néo ndio .

BÀI THỨ TỰ

Nguyên văn :

1. 資 墟 扑火 銀瓶 小

盃 羅浮 破 清 曉

2. 雪 將 冷 意 透 球 策

風 遮 輕 、 冰 落 寒 沼

3 . 美人 金 帳 掩 流蘇

紙 , 護 雲 窗 片片 糊

4 .
暗裡 ,挽回 泰 世界

株 芳 信 小山 狐
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Phiên âm :

1. Bảo-lô bát nhỏa ngân binh Ziều,

Nhất bôi lt- phi phá thanh liều.

2. Tuyết trọng lành , thấu sơ liền ,

Phong tê khinh băng lạc hơn chiều.

3. Mỹ-nhân kin-freởng về lirl-tô.

Chỉ hộ pall -song phiên-phien hồ.

4. Ấm lý xã hội quan thế - giới,

Nhất châu phương-tin tiểu sơ11 -cô.

GIẢI NGHĨA :

1. Lò báu nhóm lửa hâm binh nhỏ bằng bạc,

Một chén rượu La -phù phá tan hơi lạnh ban

mai .

2. Tuyết đưa hơi lạnh lọt qua rèm thưa,

Gió thổi bằng nhẹ rơi xuống ao lạnh,

3. Người đẹp buồng trưởng vàng, diềm cỏ lua rủ

xuống (1 ) ,

Giấy che của số thành từng mảnh có dinh hồ.

4. Ngấm-ngần kéo thiế-giới Xuản trở về ( 2),

( 1 ) – Đã chú-thích trong truyện Thúy- Tieu.

(2 ) – Câu này nói mùa đông thẳnt- đại sắp hết đề xoay sang

niùa xuân troi- c ).
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Núi Tiểu-sơn-cô đã thấy một chồi hoa thơm

báo tin (1) .

Đại ý : Bài này tả mùa đông, mỏi các cách ngự làn

trong những nơi đài-các . Câu kết nối mùa đông tàn-ta

nhưng ngầm xoay thế-giới sang một mùa xuân huy

hoàng. Ngoài ra tác-giả còn ngụ một vẻ cao -quý hơn

dời,

Dịch ra văn-yền :

1. Hầuat binh bạc , đốt lò than ,

Rượu nồng buổi sớm phá tun hơi mở.

2. Tuyết rơi lạnh lọt rèm thưa,

Phốt - pho băng rụng gió đưa mặt hồ.

3. Giai - nhân trướng rủ lưu -tô,

Cánh mâu phất giấu song hồ im hơi.

4. Ngầm to nuân lại cho đời,

Tin loa báo trước một chồi mai trời,

4( 1 ) – Clồi loa tlơn báo tin đây là nói hoa mai. Thơ vịnh

Mai có câu : Bách khoa đầu turợng khai thiên tảo ở đ BA +

HỊ % . Nghĩa là : Riêng nở sớm trước tràn hoa . Trong truyện

Tống ản- đạt 5 : Hệ % có chép truyện một vị xử -sĩ tại núi

Co -Sơn ở Tây- lô (lling- Châu , Chiết- Giang) không lấy vợ, chỉ

trồng nai, nuôi lạc ( Sr-Loại Tống- Biên ). Thơ vịnh mai của Từ

ngọc-Ton 4 4 3 có câu : Vận hủy thien ba nhận vị chân,

Sơ11 - co Tiền-tử đọc tin li-tlin. Thi- qian vị thí điều - canh thực,

Tiền chiều hoàn tr ... g lệ nhất xuân # # # 34 33 & 4 .

那 仙子 精神 太 官 未 試, 調 業 實 先 占 案 中第一 春

Dịch nghĩa : luôn có ngàn hoa nhìn china rinh, Sơn - Có tiền -tử

khác tinli-anh. Hòa caitli clora thử tài cao vội , 19ầu xuân hoàn

vũ trước neu duli.
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-
-
-

Ong khácli đọc xong than rằng :

Nan Chu nếu không có tài , thì ai biết bài tuyệt

tác của phu-nhun, mà tôi không gặp được phu -nhan thử

hỏi còn có ti biết đến bài văn hay nhất đời này ? Hen

cli cô nhìn nói « tiếng đồn chẳng ngoa » là phải lắm.

Pluu-ll 11 110i :

Tôi tài mọn như mở chỉ tiệt tất ( 1 ) , đấu giám so

đo với ngài trong môn nọt. May mà gặp được Tiên

triều, hàng ngày chầu-hầu nghiên- bút, nên mới tạm

hiều niềm-luat, va - víu thành bài đỏ thòi.

Rồi năng nói tiếp :

Một lòm tôi đi chơi núi Vệ- Linh là nơi đức

Phù - Đồng Thiên-Vuong 4k * * { bay lên trời ngày

xưa , cỏ lạm để lọt bi ring :

Nguyên văn :

1 .
衛 眾 森 樹 白雲 間

2 .

萬紫千紅 艷 世間

3 .

鐵馬 在 天 名 在 史

4 .
英 凛凛 滿 江山

( 1 ) làn- Clieu ## 3 nước Thục vụ chương cùng tài

ning rat tui -thường nhà được lậti -Chủ trọng-clụng, luu đến

chức Lễ- Bộ Tiirọng-Thư, Vin- Tr-12iện loại-Ilọc- Sĩ. L -thai -liỗ

* * * chỉ rung : Tại của Ilàn như mở chỉ bít- tết rách, gỡ ra

không có được lấy một sợi dài (Thiên -Trung- k ).
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Phiên Âm :

1. Ve-Linh quân thụ bạclo tận nhàn,Vệ

2. Van từ thiên hồng diện thế - gian.

3. Thiết mã tại liên danh tại sự,

4. Anh -luu lẫn-lẫn mùn giang -san.

GIẢI NGHĨA :

1. Trên núi Vệ-Linh ( 1) cây cối xanh tươi, mây

trắng lững lờ,

2. Muốn tía ngàn đồng, như một thế- giới huy

hoàng.

3. Ngựa sắt về trời, danh ghị sử-sách (2) ,

4. Oai-linh lẫm-liệt khắp non sông..
-

Dịch ra văn vần :

1. Ve- Linh màu trắng tỏa câu xanh,

2. . Hồng tía đua chen, cảnh hữu tình.

>

( 1) – Núi V -Linh nay tôi là Ninh-Soc-Sơn # #H 1 thuộc

luyện Kimi - Ioa (tức Kinh- Anh), Phúc- Yen .

( 2) - Đời Hùng - Vương thứ 6 , một phú -òng ở làng Phù-Đồng

4k ở sinh1.10ột cậu trai , lên ba tuổi vẫn chưa biết nói, cười gì

cả . Gặp lúc trong nước có giặc , Vua hạ chiếu sai sứ đi cầu hiền.

Cậu nhỏ nghe tin , tự nhiên biết nói với thiẹ mời Sứ vào nhà và

thưa với Su - giả về tâu vua : xin bau cho một con ngựa và một

thanh kiếm để đi bình giặc. Vua y lời tâu. Thế rồi cậu cưỡi ngựa,

tuốt gươi đi trước, quán quân theo sau. Đánh tan quân giặc ở

chân núi Vũ - Ninh * * . Đoạn cả người ngừa về đến núi Ninh -

Sóc- Son thì bay vụt lên trời.

.
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3. Ngựa sắt về trời. danh sử chép,

4. Non -sông đầu- dầu khí anh-linh.

Vài tháng sau, bài thơ ấy truyền khắp trong cung ,

nhà Vua rất đỗi khen -ngợi, ban thưởng cho mộtcặp áo .

Lại một hôm, vua ngự chơi của Thành- Dương ở % ,

sai quan thị-thư họ Nguyễn làm bài uyen -xơng từ khúc

đ % 3 4 5. Bài làm xong dung lên , nhưng nhà Vua

chưa vừa ý, ngoảnh lại bảo tôi :

Nàng cũng là tày giỏi thơ, lời gấm câu hoa đâu

cho Trẫmnghe đi.

Tôi liền vâng mệnh cầm bút viết xong ngay, câu

cuối thế này :

.

凝 碧雅 成 金殿 瓦成

級 紅 織 就 錦江 羅

Ngutng bích phi thành kim điện ngòa.

Trứu hồng chức tru Cun- Giang la .

DỊCH LÀ :

Điện ngọc ngỏi bay mùi biếc đọng,

Cẩm-Giang lụa dệt sắc hồng chun .

Vua khen ngợi hồi lâu, lại gọi tôi là nữ-học-sĩ nhà họ

Phủ . Từ đó tôi lại nổi danh một thời và được tao-nhà

mặc-khách kính nể, rút lại đều nhờ ơn Tiên -hoàng cả .

Đến khi Tuần Hoàng - Đế thăng hà, ngày làm lễ

đại-hành (đặt thuy- hiệu ), tôi có làm bài thơ khóc Tiên

hoàng rằng :
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Nguyên văn ;

1 .
三十 餘年 紫宸

九州 四海 同仁

2. 東西 地 拒 與 圈 大
.

皇帝 天 恢 事業 新

3 .

雪 推 真 , 遊 無處 氧

花 催 上 苑 為誰 春

4. 夜來 猶 作 釣 船 夢

展望 橋 山 淀 中

Phiên Âm :

1. Turn thdp de nien cing Tie-thin ,

Cửu châu tử hải hữu đồng -nhân.

2. Đóng tàu địa thác dư đồ đại,

Hoàng-đẻ thiên khỏi sự-nghiệp tàn .

3. Tuyết ủng chân-du lô cứ mịch,

Hoa thời thượng- uyền bị thủy quân ?

4. Dạ lai do tác quân-thiều mộng,

Trurong wong KiBlu- Son thirclecan,
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GIẢI NGHĨA :

1. Hơn ba chục năm , trị vì nơi điện-tia (1 ) ,

Chin châu, bốn bề được nhờ đức đồng-nhân ( 2).

2. Đông-tây mở đất làm cho bức dư-đồ lớn thêm,

Sự - nghiệp mới của Hoàng-Đế to lớn bằng trời,

3. Tuyết đôn lên chơi tiênnh ( 3), không biết

đâu mà tìm ,

Giục hoa vườn Thượng- Uyên nở đề cho ai

thưởng ( 4 ) ?

-

( 1 ) – Ngày xưa gọi nơi nhà vua ở là phong-thần A E đan

thần # # hay Tử -Thần % , vì đời Hán , trong cung-điện nhà

vua hay trồng cây phong, cứ đến lúc có sương thì lá nó đỏ, nên tên

gọi cung vua đều ngụ màu đỏ ( phong, đan, tử ) ( theo Hán- Việt

tự - điền ). Sách Quần - Ngoc cũng chủ rằng : Nhà Hán gọi điện phía

trước là tử -tlần ; nha chu lại gọi nơi nhà vua ngủ là Tử -thần .

( 2 ) - Klắp trong nước không còn ai là bất nhân gọi là đồng

nhân ; một người không làm một việc gì bất-nhân cũng là đồng

nhân.

(3) - Đây là nói cảnh chết rồi .

(4 ) - Thang chạp năm Thiên- Thụ x 48 thứ hai ( 691 ) đời

trờng, Vũ Tắc- Thiền tuyên chiếu rằng : Minh triều du Thượng

Uyên, Hỏa-tốc báo xuân tri : Hoa tu liên dạ phát, mạc đãi hiểu

phong xuy明朝遊 上 宛 , 火速 報表 知 , 花 須 連夜 發 ,

$ { * Hồ C vk Dịch là : Sáng mai chơi thượng - uyền , lập tức

báo xuân hay : đang chờ gió sớm giục , hoa phải nở đêm nay.

Tờ mờ sáng, các anh hoa đều nở hết . Câu này tuy nói hoa quỷ

virờn Thrọng -uyển nở để ai thưởng -thức mà cũng ngụ ý nói

V. mất rồi , còn ai thưởng thức văn-thơ của mình nữa.
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4. Đêm còn mơ thấy nghe khúc nhạc quân

thiều (1 ) ,

Ngàm ngùi nhìn núi Kiều-Sơn (2) lấy khăn lau

nước mắt.

Dịch ra văn vần :

1. Ba chục năm dư ngự điện vàng,

Chín châu bốn bề gội ân quang.

2. Đông-tâu mở đất miền cương-giới,

Sự-nghiệp ngang trời mệnh Đe-strong.

3. Tuyết phủ xe Tiên mờ -inịt bóng,

Hoa chở vườn Ngự bề- bàng hương .

4. Quân-thiều canh vắng còn mơ - mộng,

Sầu ngắm Kiều- Sơn lệ mất hàng.

Ông khách nghe xong nói :

– Bài thơ này tuy phần mới lạ không đủ, song

niềm thương nhớ thì có thừa , đi rất sâu vào ý-trí cô

( 1 ) - Quân-thiểu là khúc nhạc trên trời . Viền-Cơ chú : Tần

Mục-Công nằm mơ thấy được lên Thiên-Đình, nghe nhạc trên đó

lại được Thượng- Đế ban sách cho. Từ đó nước Tần được thịnh

vượng.

(2) - Vua Hoàng- Đé * * ( 2697-2598 trước C.N.) bằng-hà

táng ở Kiều-Sơn (còn gọi là núi Tỵ-Ngọ 1 + nay thuộc tỉnh

Thiên-Tây ) chỉ có quan -tài không, không có thi -thể. Hán Vũ-Đế

nhận cuộc bắc-tuần, lên núi Kiều-Sơn té lăng Hoàng-Đế, hỏi quần

thần rằng : Trẫm nghe nói đức Hoàng-Đá bất tử, sao lại còn có

lăng -tầm ? » Công-Tôn-Khanh ở độ 8 tâu rằng : « Đức Hoàng- «

Để thành tiền lên trời, các triều-thần thời bấy giờ chỉ táng mũ

áo mà thôi » ( Sử - Kỷ ).
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nhân. Cái lối văn -tơ ngày xưa là thế , lấy hùng-hồn

làm gốc, lấy bình-đạm làm hay . câu ngắn mà ý rộng,

lời gần mà từ xa . Còn ngày nay thì khác hẳn : không

hỏng về khinh- bạc phù -phiếm thì phạm vào viễu-cợt

cay-chua. Giọng phủ Cao-Đường , bều nhơ Thần nữ (1 ) ;

điệu ca Thất-tịch cười riễu Thiên tòa ( 2). Phỉ-báng

phao-vu , thực là quá tệ . Vì thế mà tôi ngán-ngắm cảnh

dời .

Phu -nhan lắng tai nghe ông khách nói bất giác sa

lệ . Ông khách hỏi thi plu- nhan đáp :

Tôi đã lâu ngày chầu -luầu Thuần-Đế, thi- phụng

Hiến- Tôn 4 % : nghĩa cả tuy là tỏi chúa , tinh thần

chẳng khác cha con ; yến- tiệc đã chẳng ty - hiềm ; vãng

lai không còn bác bậc . Ngờ đâu những phường đơn

bạc, đặt giọng nói quàng, chép ra có đến hàng tập.

Nào là :

君王 要 欲 消 開 恨

應 、 金華 學士 來唤 來

( 1 ) -- Phủ Cao-Đường của Tống -Ngọc nước Sở nội việc

Thần-Nữ trắng gió với Sở- Vương ( Sự-tích đã chủ-thích trong

truyện « Người nghĩa phụ ở Khoái - Châu » ) .

( 2) -Trường -vin- Tiền 3 * * * đời Tống đỗ tiến-sĩ năm 12

tuổi , làm bài ca thất tịch có câu : Hi- Đông mỹ- nlhân thiền - đế tỉ ,

cơ trữ niên niên lao ngoc- chỉ. Chúc thành vân- vụ tử tiêu y , tân

• khô vò hoan dung bất lý . Đó làn độc cư vô dữ ngu , Hà-Tây giá

Hư Khièn -ngiru phu. iy * ^ * f , then tjo 3F E *

玉指 ; 織 成 雲霧 紫 销 衣 , 辛苦無欲 容 不理 ;to i reo o * T

về đề tài & $ -8 % ! 7 15 kg , k + k. Dịch là : Gái帝 博 獨居 無 與 娱 1 .

đẹp Hà - Đồng người thượng - giới, năm tháng đưa thoi tay ngọc

mỏi, lụa tía tơ điều dệt, móc mây ; lao-lung , trang điểm không

màng tới . Trời thấy cô -đơn cũng ruột rầu, Ha- Tay cho sánh gã

chăn trâu . (Cô-Văn) .



- 446
C

Quân Dương Vếu dục tiêu nhân hận,

Ưng hoán Kim- Hoa học -sĩ lai.

DỊCH LÀ :

Quân- Vương vi phỏng cần tiêu muộn,

Hãy gọi Kim-Hoa Học-sĩ vào .

Nào là : 1

宴 罷 龍 樓 詩 力 倦

六 更 留待 晚 眠 遲

Yên bãi Long -lâu thi lực quyền ,

Lục canh ru đãi hiểu miên trì .

DỊCH LÀ :

Tan tiệc lầu rồng thơ mệt tử,

Sáu canh chầu-chực giấc nồng trưa .

Tôi nghĩ rằng những bậc sĩ quan -tử ở trong danh

giáo ( 1 ) vẫn có chỗ tìm thủ vui, sao lại phải bịa không

làm cỏ , trỏ phải ra trái , khinh-xuất đem văn-chương

ra mà đùa cợt như vậy !

Ông khách nói :

( 1 ) - Tất-Trác # # đời Tốn là tay nghiện rượu. Cuối

triều Đại- Hưng k đa (318-321) , làm, chức Lại-Bộ-Lang. Một hôm

nhà hàng xóm nấu rượu , vì quá say đang đem lần sang mò hữ

rượu múc uống trộm , bị bắt trói . Sáng nhìn ra mới hay là quan

Lại-Bộ họ Tát . Nhạc- Quảng cười nói rằng: « Trong danh -giáo

cũng lắm trò vui» . ( Thượng -l: tru -lục).
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Nào phải chỉ riêng một mình phu - nhân mà thôi

đầu ? Xưa nay những người trinh -liệt bị bực mình vì

ngòi bút trào - plúng biết bao nhiêu mà kể ? Kia như

Hằng- Nga là tiền noi Nguyệt- điện mà có kẻ vịnh rằng :

tá Term就 應 悔 偷 靈藥

碧海青天 夜夜 心

Hàng - Nga ưng hối thậu linh -dược,

Bích-hải thanh -thien la da tin .

DỊCH LÀ :

Trộm thuốc Hằng-Nga cùng lối -hận,

Đèn đêm than -thở nước cùng trời ( 1 ) .

Lộng Ngọc đã bay lên trời mà có người vinh

thơ rằng :

如何 從 日 泰 臺

不見 蕭 郎 見 沈 郎

Nlư hà lâu nhạt Tản đài lòng ?

Bắt kiến Tiêu- Lang kiến Thành - Lang ?

DỊCH LÀ :

Giấc mộng lầu Tản sao lạ nhỉ ?

( 1 ) - Hằng- Nga là vợ Ilậu - Nghệ lấy trộm thuốc trường- sinh

của bà Tây Vương-Mẫu ăn rồi bay lên không trung. Hậu-Nghệ

nắm áo lùi lại , nhưng nàng bay tuốt lèn cung Thiềm. Câu «Bích

hải thanh-thien dạ dạ tâm là của Lý -Nghĩa- Sơn + K L đời

Đường vịnh ( Liệt -truyện $ 4) .
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Tiêu-Lang đâu tả ? Thâm-Lang đây (1 ) .

Vào cửa quyền mượn chuyện Lục-Châu ( 2 ) ;. chê

họ Vũ đem câu Hậu - Thờ G + (3) ; toàn là giọng nói

càn, tán nhảm, động đến bút là bới móc. Ước gì đem

được nước sông Lô đề vì người xưa mà rửa gột sạch

những câu thơ nhơ-nhuốc ấy đi.

( 1 ) - Niền-liệủ Thái - Hòa đời Tấn (366-370 ), Thâm---Chi

* * * một hò ra thành Trường- An , lúc ấy đương mùa

xuân, nằm ngủ trong quan trọ , giữa ban ngày chiem- bao thấy

Tần Mục- Còng cho vời đến yết- kiến nà bảo rằng : « Con gái nhỏ

quả-nhân đã lấy Tiêu -Sử W * , không may chàng mất sớm ,

nay quả-nhân muốn gả cho đại- phu. Nói rồi gọi cộng-chúa ra

làm lễ tương kiến, lưu Á-Chi ở lại trong cung, ngoài cửa đề ba.

chữ « Thúy-Vi- Cung ý kỉ $ » các cung-nhân gọi cung này là

Thân- Lang- Viện. Một năm sau , công-chúa không bệnhtật gì mà

chết, an-táng ngoài thành Lạc- Dương. Mục- Công sai Á - Chi làm

bài ca viếng nàng và lập bài văn bia trên mồ nàng. Sau khi anh

táng xong , Á -Chi tù về . Mục- Công cho xa-giá đưa ra ngoài cửa

thành, Á -Cli giật mình tỉnh dậy , thấy mình vẫn còn nằm tại

quan trọ . ( Thiên -Hạ Dị- Kỷ ).

( 2 ) - Sự tích Lục- Châu đã chú - lích trong truyện Thúy

Tiêu.

(3 ) Vi- An- Đạo # $ { đời Đường, một hôm ở thành

Lạc- Dương ra đi sớm , gặp Hậu- Thổ phu - nhận kết làm vợ chồng.

Phu - Nhân đưa An-Đạo đến một nơi , cung điện nguy-nga , Phu

nhân mặc triều- phục như nghi-vệ Thiên-Tử ; có hàng trăm người

đến triều-kiến, sau rốt có một người xưng là Đại - La Thiên -Nữ

* R x * vào triều sụp lạy dưới sân một cách rất kinh-cần .

Vi- An- Đạo ngồi bên phu -nhân trồng ra thì Đại -La Thiên- Nữ chính

là Thiên - Huu x 6 (Võ Tắc-Tiền 4 0 ). Phu-nhân bảo

Thiên- Hàu rằng : Ta vốn có túc-duyên cùng Vi-An-Đạo là người

trong cung Thiên- Hậu, nên cùng chàng kết duyên đồi-lứa . Nay

duyền -số đà hét, ta sẽ hoàn lại . An-Đạo về kinh ra mắt Thiên

Hậu thuật truyện, thì Thiên - Hậu nói cũng nằm mộng thấy đúng

như vậy . Thiên- Hậu bên phong cho An - Đạo làn chức Trường

Sử trong phủ Ngụy-virong .
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Plu -nhân nghe xong, lau nước mắt nói :

Nếu không có tiền - sinh hiểu rõ clo thì tôi mang

tiếng là viên ngọc có vết , lấy gì mài cho trong , giũa cho

sạch được ? Song đêm đẹp mau qua, tiệc vui mấy

thuở. Nay có lang -quân tôi ngồi đây , lại được tiên

sinh đến họp mặt, chúng ta chẳng nói đến những

chuyện đó nữa, cho thêm phiền-não . Thế rồi quay

sang bài luận tơ -văn bản-triều ( tức Triều Lê) .

Ông khách nói :

Tập thơ Chuyết- Trai 4k B ( 1 ) thanh-kỳ nhưng

đượm vẻ buồn rầu ; tập thơ X - Liều tỷ $ (2) cao xa

nuả kich-thich ; tập Tùng-Xuyên # A (3) như chàng

trai xuất trận , nhưng hơi lộ vẻ luô- lhào ; tập Cúc - Pla

( 1 ) - ( huyết- Trai văn -tin (trong cuốn Văn- Học Sử -Yếu của

6. Drơng- quang- Hàn chép là chuyết -An Văn -Tậ)) ) của J -TD

Tấn ( 1378 1457 ) . Ông nguyên là họ Lý , sau tôi ra họ Nguyễn (vì

về đời sinh Trần , các người họ Lý đều phải đổi ra họ Nguyễn ),

chính tên là Tin C tự Tử Tín ở ở , người xà Triều -19òng,

huyện Thượng - lºlúc ( nay là phủ Tràng- Tín, Hà - 2òng ), địu

Thái -Học -Sinh năm 23 tuổi ( 1400, Triều Hồ- Quy -Ly, Thính- Nguyen

nguyen- nien ), theo vua Lê-Iợi, giúp việc Văn- Cáo, trải thở ba

triều ( Thái Tổ , Thái Tôn, Nhân- Tôn ), làm quan đến Hàn-Tân

Viện Học- Sĩ. Thọ 80 tuổi.

(2 ) Tạp Xư - Liêu (cũng có người đọc là Vu - Lièu hay Hu

Liều : xem cuốn Les chap. bibliog . de Lê-Quy-19ôn et de Phan

huy - Chú par Trần Văn Giáp, trang 70) của Nguyễn-Trực (1417

1473) người xã Bối - Khê, huyện Thanh - lai, 11: -Đông, đặu Trang

Nguyen nari 26 tuổi (1442, triều Lê- Thái -Tòn, năm Đại- đảo thứ 3) ,

trải thờ hai đời ( Lê Nhân - Tôn, Lê Thánh - Tòn ) làm quan đến

Hàn -Lâm- Viện thừa-chi, kiểm Quốc -tử- Gián Tế-Tửu, có sang sứ

Tàu . Thọ 57 tuổi .

( 3 ) - Chưa biết tập này của ai .
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đi k (5 như cô gái đương xuân , nhưng mềm yếu quá .

Ngoài ra thơ họ Đỗ + ở Kim-Hoa (2) họ Trần ở Ngọc

Tải & T (3) họ Đàm ở Ông- Mặc 6 4 (4) , họ Vũ k

Đưởng-An 5 % ( 5) không phải là không ngang-dọc

vẫy-vùng. Nhưng cầu cho lời thông lý suốt, làm cho

Phong, Nhã & T (6) phải giật mình thì duy có mấy

tập của Ông Úc- Trai để ý họ Nguyễn là đầy vẻ trung-ni,

( 1) - Nguyễn- mộng- Tuân, người huyện Đông- Sơn *
(

Thanh - Hoa, đỗ khoa Canh- Thìn (1400 ) đời nhà Hồ, làm quan

nhà Lê đến chức Ti- nạ -ngôn, khinh-xa Đô- Úy, có tập thơ

Cúc- Pha.

(2) Đỗ- Nhuận , + 1 người làng Kim-Hoa , huyện Kin

Hoa ( Kin-Anh ) đỗ tiến - sĩ đời Quang- Thuận ( 1460-1489 ), làm quan

đến 1)ông-Các Đại-học- sĩ , sung chức phó -nguyen- soại hội Tao

đàn của vua Lò- Thánh- Tôn.

( 3)
Chưa biết là ai .

( 4 ) Đàn-thận-Iluy 1 tế t người làng Ông- Mặc, huyện

Đồng-Ngạn , Bắc- Ninh , đỗ tiến - sĩ đời Hồng- Đức, làm quan đến

thượng -thơ. Khi nhà Mạc cướp ngôi, ông uống thuốc độc tự -tử.

( 5 ) Vũ-Quỳnh & sĩ người xả Mộ -Trạch & Ý , huyện

Đường-An, đỗ hoàng- giáp, làm đến thượng- thư.

(6) - Phong-Nhã; trong Kinh Tài cỏ thiên Quốc-Phong và

hai thien Đại-Nhã , Tiều -Nhã, hiệp lại gọi là phong-nha (Thành

ngữ điền -tich ).
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lòng chẳng quên vua (1 ) , có thể xửng-đáng là môn-hộ

Thiếu-Lăng (2) . Còn nói về giọng lưỡi tuôn ra như

khỏi mây, lời văn quan-he đến phong- giáo thì lão -phu

đây hả chịu thua ai,

Cuộc đàm-luận thơ- văn như vậy có đến bốn, năn

ngàn câu, nhưng Tử - Biên không nhớ hết được. Chàng

đang đứng nghe trộm ở khe tường, đề gây ra tiếng sột

sạt bị ông khách nhận biết. Ông nói :

(1) – Nguyễn Trãi k k hiệu c- Trai, người huyện Phượng

Nhãn , Bắc-Giang, sau nhập-tịch làng Nhị- Khê đề 3 huyện

Thượng- Phúc + đồ ( Jlà - Đồng ). Đầu tiên-sĩ đời nhà Hồ (1400 )

làm chức Ngr-Sr- Đài Chánh- Trưởng. Khi cha ông là bảng- nhãn

Nguyễn- phi- Khanh , sp bị quân Minh bắt đenu về Trung

Hoa thì ông đi ở ẩn trên núi Côn - Sơn, k , ngày đèn bằng lo

việc phục thù cho cha và cho nước. Sau ông cùng Trần-nguyen

Hãn Hif vào tình đức Lê-lợi ý ở Lami - Sơn Ế L , bày mưu

thiết kế đánh tan quân Minh. Chúng Lê- Thái- Tô lên ngôi nói

phong cho ông làn Hình-Khiền ( Thủ Tưởng), đứng đầu cả bên

văn và giao cho ông trọn quyền coi cả bèn võ, thiệt là khai

quốc công-thần đệ nhất. Làm quen it lâu, ông cáo về trí-sĩ ở

Tieu-Viên gần Bắc Ninh. Vì Triều - đình nghi Thị-Iộ, người

hầu của ông, giết vua Thái -Tôn, nên ông bị xử tru- đi tam tộc .

Sau vua Lê - Thanh- Tôn rõ sự oai của ông, mới phong - tặng

lại cho ông và cho tim clòng-dõi phục quan tước lại . Ông không

những là một ông trớng giỏi nhất lại là một nhà đi vắn- sĩ ở

nước ta . Lúc còn đirong lành quan thì một tay ông thảo các tờ

các ở trong quân , sail , hiệp lại thành lập Quân-trung Từ -Mệnh.

Kim lcl giặc Minh rồi, ông có làm bài Bìnli-Ngô Đại Cáo để bi

cáo việc dẹp (quân Minh cho nhân-tàn trong nước đều biết . Ông

cũng có viết một bộ địa- dr- chí nước Naul, gọi là An -Nui Võ

Cống ( Thành- Ngữ C - Ticin ).

( 2 ) - Thiếu-Jing tức là Đỗ- Phủ 4 h lời Đường, một thi

sĩ đồng thời với Đỗ -luc, lớn tuổi hơn Đỗ- Mục nên người bấy

giờ thường gọi là Lão- B3.

O
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Cuộc họp đêm nay thực là hi hữu, vậy mà hình

như có kẻ nghe trộm, e rằng họ đem câu chuyện

phong-lưu của ta đi đồn - đại. Tiên -sinh không hay biết

gi ir ?

Phu-nliản nói :

Thì bất quá kẻ nlo- sinh cầm bút sau này họ

chỉ-trich bọn ta bàn -tán luân -loang là cùng, chứ cỏ

hè chi.

Tử - Bien không hiểu ý-tử câu nói đó ra sao , vội

vàng chạy tới trước mặt ba người sụp lạy và hỏi về thi

tử . Ông khách liền rút trong lòng ra một quyển sách

dày độ trăn trang, trao cho chàng và nói :

Cú về xem quyển sách này sẽ có dư điều học

hỏi trong đó , bất-tất phải tìm kiếm sách nào khác nữa .

Một lúc sau , bầu nghiêng chén cạn , chủ khách

cùng nhau vải chào từ biệt. Ông khách ra về rồi, Tử

Biên cũng vào nằm ngủ . Đến lúc mặt trời mọc, Tử

Biện mới xốc áo vùng dậy, tỏ ra mình nằm trên đám

cỏ còn trớt, quần áo đẫm sương. Giữa cánh đồng nội

hoang- vu, chàng ngỏ quanh chỉ thấy hai bên có hai

ngôi mộ mà thôi. Clàng nhớ tới quyển sách liền mở

ra xem thì toàn là giấy trắng cả , chỉ vẻn-vẹn có bốn

chữ « Lã - Đường Thi-Tập 6 là ở 4 » nét mực hãy còn

lấp-loáng, ngòi bút chua khô. Bấy giờ chàng mới biết

ông khách mình thấy đên rồi tức Sái tiên-sinh Lã

Đường đi k. + 8 ( 1 ) và hỏi thăm người ở vùng

( 1 ) Ông họ Sái tên Thuận 4 Mã , người xã Liễu-Lân ,

4- 4k huyền Sièu- Loại đã h ( Thuận Thành, Bắc Ninh) đỗ tiến

sĩ năm IIồng - Đức thứ 6 ( 1475 ) . Tập Lã-đường do con ông là Lã

Khác và học trò ông là Đỗ-chính-Mô suru tập lại .
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này hơi biết rằng hai ngôi mộ đó là mộ vợ chồng

quan, giáo-thụ họ Phù ( 1 ) .

TT - Biên bèn tìm đến làng Sái tiêu- sinh, dò la tập

Di-co Lã - Đường thi -tạp. Chàng hỏi được nhưng bị

gián,nấm một gặm, mười phần không còn được chín.

Chàng lại phải đi khắp xa gần có sức tìm kiếm , bất

luận là được rửa chu lay một chữ, chàng cũng ra công

ghi-chép, cóp nhặt lồng sót chữ nào.

Từ nhà Lê lạng nghiệp, có an lơn trăm nhà thơ,

nhung duy cỏ tập thơ của Sái tiền- sili là thịnh - hành

lon cả. Sở -clĩ được như thế là nhờ công sức của Mao

Tử - điệu cả .

( 1 ) - Ông Phù tlúc Hoành ng !rời xã Phù-Lễ, huyện Kinh- Anh,

có làm chúc Giáo- lhụ và sau được thụ chức Hàn-Tâm Học-Sĩ.
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夜叉 部 錄

DẠ-xOA BỘ-SOÁI LỤC

TRUYỆN TƯỚNG HOA-XO1

Văn Dĩ- Thành • A đi là bậc k -sỹ ở phủ Quốc

(Oai Lệ Hằ , Hà - Đông, tinh - tình hào - hiep, ma quỉ không

thể mê-hoặc được. Bất luận loa - yêu nguyệt- quái hay

dâm-thần, lệ-quỉ không được liệt vào phép thờ cúng .

chàng đều coi thường, chẳng sợ häi gì .

Cuối đời Trùng- Qnang 8 k nhà Trần ( 1400 – 1417 )

lắm người chết vì binh - dao, tật lịch. Những oan hồn

klòng người thờ cúng, thường-thường tụ - họp thành

đảng , hoặc gõ cửa hàng cơm để kiếm miếng ăn , hoặc đón

gái chơi để kết duyên tạm. Ai gặp via chúng, tức thời

bệnh tật miên-man , dù có bày đàn lễ trừ tà , nhưng thầy

bìa cũng đành chịu phép. Chung quy hoành- hành ở

ngoài đồng nội , không còn ủy-kỵ gì nữa. Dĩ-Thành nhân

lúc say rượu , cưỡi ngựa đến tận nơi , Lũ quỷ sợ-hãi

chạy tán-loạn . Clàng vội gọi chúng lại mà bảo rằng :

Các ngươi đều là tay tráng-sĩ, không may mặc

nạn ; ta đến thăm hỏi và muốn đem điều hơn lẽ thiệt

nói cho các ngươi nghe, can chi mà phải trốn chạy

như vậy .

Lũ quỷ nghe chàng nói, lại lần-dần họp lại , lạy

rồi mời chàng ngồi lên trên .

Di - Thành hỏi chúng rằng :

Các người thấy người ta bị tai- nạn mà lấy làm

thích, thấy người chết chóc mà lấy làm thủ là có ý gì

vậy ?
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Lũ quỷ đáp :

Muốn thêm quân cho chúng tôi đấy.

Chàng nói :

Các ngươi được thêm quân mà thi nhau tại

người sống là nghĩa làm sao ? Quân càng nhiều thì ăn

uống càng thiếu hụt, người sống càng giảm bớt thì việc

củng - cấp cũng ít đi. Hỏi có lợi gì mà các ngươi cử

thích làm như vậy ? Buồng lòng tham thì khe ngòi

không đủ lấp ; dở thỏi ác thì sỏi lùn chura là dữ . Nếu

mà lợi kỷ, dù áo manh giấy mảnh cũng không từ ; hoặc

được no lòng, dù chịu vỡ vò tan đầu có tiẹn. Hi-lhục

đi tìm hớp rượu , lăng-xăng đi kiếm miếng ăn. Gieo và

tua tai, trộm quyền tạo- hóa ; dòm nhà kêu nóc ( 1 ) nát

đảm nhân dân. Các ngươi tưởng thế là hay, nhưng ta

lấy thể làm thẹn. Huống chi, trời dùng đức chứ chẳng

dùng uy, hiếu sinh mà không hiểu sát . Vậy mà các

ngơi tự làm họa phúc , quá đỗi kiêu dâm , Thượng -đế

không dung, hình-phạt phải đến ; các ngươi còn chạy

đìu cho khỏi vòng tru-lục ?

Lũ quỷ buồn rầu mà rằng :

Chúng tôi chẳng qua vì sự bất - đốc- dĩ đó thôi

chứ bản-tâm cũng không muốn vậy. Sống chẳng gặp

thời, chết không tại số ; đói khát chẳng ai cấp dưỡng.

lui về không chỗ tựa -nương ; xương trắng bụi cây, sầu

quanh ngọn cỏ ; cát vàng trên nội, lạnh lẽo gió thu. Cho

nên đành phải họp bè gọi bạn, xoay-xở miếng ăn.

Huống chi vận đời gặp lúc suy- vi sắp có cuộc thay đổi

lớn , nhà tan người chết, sự vật tiêu-ma. Bởi vậy âm

( 1 ) - Đã chủ-thich trong truyện yêu-quái ở Xương- Giang.
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cung cũng không cấm đoán , chúng tôi mới dám làm

càn . E rằng sang năm còn tệ hơn nữa.

Thế rồi, nhà bếp sắp cỗ, mâm chén la- liệt. Hỏi đến

thịt là thịt con trâu bắt ở thôn nọ ; hỏi đến rượu thì

rượu lấy ở làng kia. Dĩ - Thành ăn như rồng cuốn, nuốt

như bão-tap.

Lũ quỹ mừng rỡ bảo nhau :

- Thật xứng đáng là chủ tương lọn la ,

Rồi chúng xin với chàng :

.

Chúng tôi là một lũ ô -lợp, mạnh ai nấy được .

không người thống-suất, thế chẳng được lâu . Nay Su

quân cỏ lòng huệ có đến đây, thực là trời đem Sứ-quân

để cho chúng tôi đó .

Di-Thành đáp :

Ta đủy văn-võ kiêm-toin , hèn cũng làm được

tưởng. Nhưng ty - ninh cách-biệt , lại còn mẹ già ta đỏ ,

thì biết làm thế nào ?

Lũ quỷ đáp :

Không, chúng tôi chỉ xin Sử-Quản : oai- phúc

cho nghiêm, lệnh truyền cho rõ . Còn chúng tôi : ngày

thì chia khu ở tản, đem lại sai kẻ về trình. Đâu làn

pliền Sứ - quản phải về chín suối.

Dĩ - Thành nói :

Như bất -dắc-dĩ mà dùng đến ta, thì trước hết

các ngươi phải thề rằng sẽ tuân theo đúng sáu điều

của ta trong khi làm việc mới được.

Chúng đều vâng dạ , rồi xin đến đêm thứ ba lại

đến chỗ đỏ lập đàn. Đúng kỳ , chúng quỷ đến họp đỏ " g



460

đủ , chỉ có một tên quỷ giá đến chậm. Dĩ - Tlinh sai

đem clẻ , chúng thấy vậy đều run sợ . Chàng ra lệnh

ring:

Các ngươi phải :

Không được coi thường màull-lệnh ta ;

Không được quen thói dùn1-0 ;

Không được tác (quái để lại mạng người ;

Klòng được cướp bóc tài-sản và phải cứu nạn

cho dài :

Klòng được đàn - đun khi đẻ 1 tối ;

Không được liện hình lúc ban ngày .

Các ngươicó vâng mệnh thi ta làm chủ-tướng chao ;

tải lạnh thì ta trừng-trị . Lời ta nói đây phải nghe cho

rõ , đừng để hối - hận về sau .

Nói đoạn chia chúng ra từng bộ , từng tốt ( 1 ) và

chặn chúng làể gặp điều hay hay điều clở, nhất nhất phải

về bun1-}) cli.

Dĩ- Thành ở đó hơn một tháng, một hôm đang

ngồi chơi, chợt thấy một một người xưng là st-giả

( ! ới Diêm-cung đến mời đi. Cling toan lần tránh thi

người ấy nói:

Điày là mệnh -lệnh của đức Diêm- Vương. Bởi

thấy ông là người cương -nghị, Ngài muốn mời ông

( 1 ) – Theo - clic đời xưa thi 5 người là một ngũ đi .

50 người là một đội & ; 2 đội là một khúc B ; 2 khúc là một

quan = ; 2 quan là một bộ đ ; 2 bộ là một hiệu #k ; 100 liệu

là một tốt * : (Vũ- Kinh)..
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xuống để ban chức lớn chứ không làm phiền ông đâu .

Xin ông đừng từ -chối. Có điều là ông được khoan hạn

đôi chút để ông tự đến sau , tôi xin chờ ông ở dọc

đường . Nói rồi biến mất.

Di - Thành tức-tốc đòi chủng quỷ về hỏi thì chúng

đều thưa :

Thưa , việc ấy quả có thực , chúng tôi chưa kịp

bim Sử-Quân đỏ thôi. Hôm nọ , đức Diêm-Vương nhận

thấy thời-buồi không yên, có đặt ra bốn bỘ Dạ-Xoa (1 )

mỗi bộ do một vị tưởng- soái cầm quyền sát phạt,

được giao phó tính-mạng sinh-linh, trách-nhiệm lớn

lao, quan chức khác bị thế nào được. Sử -quân oai

danh lung -lẫy đến tại Ngài đã lâu, chúng tôi lại hết

sức tiến-cử, nên Ngài định trao chức lớn đó cho Sứ

quản.

Di - Thành hỏi lại:

Các người nói vậy là phúc hay là họa cho ta ?

Lũ quỷ đáp :

Dưới Diem-đình tuyển người không khác gì

tuyên Phật ; không phải đút lót mà nên , may mắn mà

được. Giữ lòng ngay-thẳng, dù hèn mọn cũng đặng

nâng lên ; ở nết gian-ta, dẫu quý-hiên không ai đếm

xỉa . Các trách-vụ quản-trị và dạy -dỗ đó, không Sứ

quản thì còn ai đáng nữa ? Nếu Sứ-quân còn quyến

luyến the nhi, chần - chờ ngày tháng, tất sẽ về tay người

khác, mà chúng tôi cũng phải thất-vọng mất.

( 1 ) – Lý - toản - Giao $ 4 & làộn giám sát ngự-sử đời

Đirờng, rất tàn -ác, nên người ta gọi là quỷ Dạ - xoa ( Quần- Ngọc).

Bộ Dạ-Xoa đây là bộ ở dưới âm- phủ đặt ra đề thi - hành những

đạo luật khốc-liệt với người trần-gian đã phạm nhiều tội ác .
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Dĩ- Thành vụt đòi giọng, nói :

Chết dù đáng ghét, danh cũng khó mua . Huống

chi ngòi bút vì sắc nhọn mà mau cùn ; cây thông

vì có cánh mà bị chặt (1 ) ; chim trĩ nếu không có bộ

lông đẹp thì việc gì mang vạ (2) ; con voi nếu không

có đội ngà đấu đến nỗi phải đốt mình (3) ; chim hồng

chim nhạn bị giết bởi lẽ không kêu (4) ; cày xu , cây lịch

sốnglâu chỉ vì vô dụng (5) ; Tu - văn âm-phủ, Nhan - Hồi;

-

( 1 ) – Gắp năm hạn - hán, quan sai chặt cành thông giả làm

xương con rồng để mong việc làm lễ cầu mua được kinh-nghiện

( l'ièn-Co).

( 2 ) – Chim trĩ còn gọi là câu trĩ hay cầnu-ke (gì đẹpnh .

gắn) có bộ lông rất tươi đẹp, nhan sắc rực-rỡ. Trĩ rất tra bộ

lòng của mình , suốt ngày đứng ngắm bộ long bóng ánh xuống

nước, đến nỗi lóa mắt sa xuống sông mà chết .

( 3 ) Sách Ti - Truyện có câu : Tượng hữu xỉ 7 phần kỳ

khu * 1 x x 4 , Nghĩa là Con voi vì có ngà bị

cháy minh. Ý nói người ta giết voi là cốt để lấy đội ngũ nó.

(4 ) - Trang- Tử đến chơi nhà bạn . Thằng nhỏ hỏi chủ nhà :

« Có hai con nhạn , một con biết kêu , một con không, giết con

nào ? ) . Chủ nhà bảo nó giết con không kêu . Học-trò ông

Trang-Tử hỏi óng rằng : « Con nhạn của ông chủ đây vì bất tài

nhà cũng bị giết . Vậy tiền-sinh tinh ở vào địa- vị nào ? Trung

Tử đáp : « Mình ở vào khoảng giữa chỗ có tài và chỗ bất tài

là yên . (Quản-Ngọc) .

(5 ) - Cày Xư k (thường đọc là Hu hay Xu) gốc thì lớn5

quá, thợ không lấy mực được, cành lại nhỏ mà cong queo, nên

không dùng được việc gì . Cây lịch B to đến mấy người ôm

không xuể lại thẳng và cao ngất trời , vậy mà vô-dụng. Lấy gỗ

đóng thuyền thi thuyền không nổi , làm quan quách thì chóng

mục , làm đồ dùng cũng mau hỏng, làm cửa thì nhựa chảy r::

ướt- rượt, làm cột lại bị mọt, thành ra không ai động đến, nên

nó mới sống lâu . ( Ấu-Học).

(
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tuổi mới là hai (1 ) ; viết kỷ Ngọc -lâu, Trường- Cát k

ở trạc ngoài hai chục (2) . Đã là trượng- phu ở đời,

khÔng làm nên đai vàng hài ngọc, cũng phải sao cho

tiểng để muôn đời, can chi cử chui-rúc trong cuộc đời

( -trọc, khu-khư so tinh thọ yểu làm gì ?

Pền thu xếp xong công việc trong nhà mấy hôm

rồi cliệt ,

Hồi đó có người làng là Lê-Ngộ % 4 vốn là bạn

tưởng- tri với Dĩ -Thành, phiêu-bạt sang hạt Quế-Dương

4+ 5 , ngụ trong một quan trọ . Một hôm, chừng hết

canh một, Lê- Ngộ thấy có người cưỡi ngựa sắc tro

cùng rất đông kẻ hầu người hạ lũ-lượt kéo đến xin ngủ

trọ . Chủ quán vén mành ra đón tiếp. Chàng nghe ông

khách nói hết tiếng Dĩ - Thành, nhưng nét mặt chỉ hao

hao mà thôi , thì lấy làm quái-lạ , muốn ra ngoài lảng

tránh , nhưng khách bảo :

Co- nhân nhận biết ông , mà ông không nhận ra

cố-nhân là nghĩa làm sao ?

Nhân kể rõ quê-quản , họ tên và nói mình làm quan

to dưới 1m-phủ, vì là chỗ cố-cựu nên đến thăm . Đoạn

cởi chiếc áo cru đang mặc cần cho nhà hàng lấy rượu

( 1 ) - Đã chú-thích trong truyện Phạm-tử-Hư lên chơi

Thien-tho .

(2 ) -ỷ Hạ * * đời Đường, tự là Trưởng-Cát , 7 tuổi đã

biết làm thơ. Triều v1a Hiến-Tôn, làm chức Hiệp- Luật- Lang.

Một ô n , giữa ban ngày thấy một người mặc áo lụa đỏ , cưỡi

con rồng , đỏ, cầm một cái thẻ trên cổ chữ nói rằng : Thượng-Đế

nới làm xong lầu Bạch -Ngọc, với Trường-Cát lên làm bài kỷ .

Không bao lâu Hạ chết , năm mới 27 tuổi ( Thượng- hữu -lục). Từ

đấy khi nói về văn -nhân mất sớm , người ta thường dùng điền

« Ngọc-lâu phó triệu » .
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uống làm vui. Rượu được vài tuần , Lê-Ngộ hỏi Dĩ

Thành :

– Tôi bình sinh ở đời , vẫn đề tâm vào việc tụ âm

đức, không hề nghĩ đến tư:ích cho mình, chứ đừng nói

đến chuyện đầy người vào bước nguy-hiềm nữa . Dạy

người thì tùy tài mà dẫn -dụ, tự học thì hết sức mà dùi

mài ; chẳng mưu việc quá cao , không làm điều quá

đáng. Vậy mà phải tha phương cầu thực , khách- địa cô

thân ; vợ kêu đôi lòng, con la rét cật . Về thì thiếu tập

lều để che gió , đi thì không chiếc nón để che mưa , bôn

tầu đông-tây , ngày thêm cùng - quẫn. Thế mà bạn-hữu ,

thân -tình cứ kế tiếp nhau đi làm quan cả. Kể về tài

năng thì chỉ sàn-sàn ngang nhau , mà đến bước tiền-trình

thì hơn kém nhau gấp nghìn , gấp trăm lần ; kẻ sướng

người khổ cách nhau một trời một vực, là cớ làm sao ?

Dĩ - Thành đáp :

Giàu sang không phải cầu mà được, nghèo hèn

bởi tại số mà ra. Cho nên : vì nhi đồng mà Đặng-Thông

4 i chết đói (1 ) ; tại tên Xe mà Chu - Thù khốn

(1 ) Vua Hán Văn-Đế ( 179-157 tr. C. N. ) sủng ái người bày

tội là Đặng-Thông. Một hôm có người thầy tướng xem tướng

cho Đặng-Thông bảo là Thông sẽ bị chết đói . Văn-Đế nói : « Vậy

ta làm cho Đặng-Thông trở nên rất giàu-cỏ » . Đoạn ban cho

Thông cả cái núi đồng ở đất Thục, cho phép đúc tiền tiêu.

Thông thành giầu-cỏ lớn . Nhưng sau Văn - Đế mất, Cảnh- Đế

(156-141 tr. C. N.) lên nối ngôi, ghét Đặng-Thông, tịch-thu cả

tài -sản . Thông phải đi ở nhà và quả nhiên chết đói . ( Thượng

Hữu - Lục ).
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củng ( 1) ; có duyên thì giỏ nồi núi Mã - Đương , %

(2) ; và phân hóa sét đánh tan bia Tiến-Phúc , ổ

( 3). Nếu không vậy thì đức-lạnh Nhan-Hồi , đi a Mẫn

Tử P = (4) phải là nhẹ gót đường mây ; văn-chương

-

( 1 ) - Chu-Thù nhà nghèo, chiêm - bao thấy Thượng - Đế(

thương mình . Ngài hỏi vị thần tư - mệnh : Nó có giấu được

không ? – Tư-mệnh nói : Số nó nghèo lắm. Nhưng hiện có số

tiền của thằng Xe, có thể cho nó mượn được, rồi đến kỳ thằng

Xe nó sinh thì lại phải trả . Sau Chu khá giầu . Đúng đến kỳ hẹn ,

Chu xe tiền của chạy đi trốn . Buổi tối , Chu dừng xe nghỉ ở

dọc đường, gặp một người đàn bà chửa xin tạm nằm nhà ở

dưới xe . Đêm hôm ấy người đàn bà đẻ đứa con trai , vì nó đẻ

gầm xe, bèn đặt tên là thằng Xe. Từ đấy Chu làm gì cũng thất

bại , lại thành nghèo kiết (theo sách Sưu -thần-kỷ 2 tỷ ).

( 2) Vương- Bột & đo đời Đường theo cha đi làm quan ,

đậu thuyền ở dưới núi . Ma-Đương, mộng thấy vua Thủy-Phủ

giúp cho một trận gió . Hôm sau quả nghiện thuận buồm xuôi

gió thẳng đến Nam - Xương làm bài tựa Đằng - Vương Các

( Loại - Tụ ).

( 3 ) Phạiu-trong- Yem k đời Tống khi làm trắn

thủ Nhiều - Chau đi , có người học- trò vào yết-kiến , nói tình

cảnh đói rét nghèo khổ. Bấy giờ người ta đương mộ lối chữ

đẹp của Au-Dương Suất - Canh 8 % # # viết khác ở tấn

bia chùa Tiến- Phúc. Trọng -Yèm bèn mua giấy mực định cấp

cho người học-trò ấy đến chùa rập lấy nghìn bản đề đem

về kinh bán lấy tiền . Giấy mực sắp sẵn cả rồi chưa kịp rập,

thì một đêm kia , trời mưa gió ầm ầm, tắm bia bị sét đánh

vỡ tan . ( Viên- Cơ ). Về sau có câu « Thời lại phong tống Đằng

Vương Các ; Vận khổ lội oanh Tiến-Phúc bị » là lấy ở hai

điển này để nói người gặp bước và người vận xui .

( 4 ) Nha- Uyên và Mẫn-Tử-Khiên đều là cao - đồ đức

KElg -Tử.

>
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Cliệu : 2 , Lạc Tân số f ( 1 ) sao chẳng yên thân

đài bạc. Thế mới biết : những sự không làm mà được

là bởi Trời, không hẹn mà nên là tự Số. Điều đáng quí

kẻ sọ là nghèo mà không nịnh, cùng lại thêm kiên ;

là : 1 / 3g ,gin - vi, phải sao chịu vậy ; còn về lẽ cùng

thºng , sắc nhụt, muốn đến đâu thì đến, biết làm thế

11 % } } c ?

THỰi lầ11 đã cạn , lại khều đèn cùng nhau trò

chuyện liên- miền không biết mỏi. Hôm sau , lúc tương

Rict, D -Thành đuổi hết mọi người ra rồi bảo Lê-Ngộ :

Tôi vừa fuân mệnh đức Thượng- Đế, kiêm coi cả

bọn quân chuyên đi giải tật-dịch, chia làm việc ở các

quận -huyện, lại thêm nạn đói khát, binh-lửa nữa, sinh

Linh sẽ bị hao mòn , mười phần chỉ còn lại bốn năm.

Người nào, nếu không nguồn phục sâu -xa, e rằng ngọc

đá đều ra tro hết (2) . Nhà anh bạc - phước, hình như

cũng không thoát khỏi. Anh nên kip về quê-quản, đừng

31-iữa mãi ở nơi đất khách quê người này nữa.

Lê-Ngộ hỏi :

Tưởng anh thừa sức che-chở cho tôi chứ.

Đ - Thành nói :

( 1 ) - Lư (Chiếu Lân & G 4 và Lạc- Tân - Vương 98 &

* Là ai tay văn-chương nổi tiếng về đời Đường Cao-Tôn

(350 - 083) . Bùi- Hàn -Kiện A. 4 đề thường chº là những người

nông nói, nóng - nây , không phải là tướng người được hưởng

tước lộc lâu bền . Về sau quả nhiên Lư vì mang ác-tật mà

gieo mình xuống nước chết , còn Lạc thì vì dính - líu vào

vụ mưu phản cũng bị tru-lục đúng như lời Việm đoán

(Đường-Sử).

)(2) - Đã chú-thích trong truyện Gã Trà -Đồng giáng -sinh.
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Không phải địa -hạt của tôi, tôi không dám vượt

qua . Từ sông Trường- Giang ngược lên phía bắc do tôi

chưởng -quản, còn mẹ tây sông Trường - Giang về phần

tưởng-quan họ Đinh trông coi. Nhưng tôi đốc-suất đoàn

quân áo đen thì chúng còn có từ-tâm ; chứ toàn quân

mặc giáp trắng của họ Đinh , thì chúng nó phần nhiều

là những tên ác-quỷ cả , anh cũng nên lo-liệu trước mới

được.

Lê hỏi :

Vậy phải làm thế nào ?

Di - Thành đáp :

. Mỗi một bộ - soái , đêm đêm sai hàng ngàn tên

quân chia khu ra mà đi rải bệnh Ôn-dịch . Anh nên sắp

sửa rượu thịt, dọn sẵn ra đề ngoài sân. Bọn chủng xa

xôi ngàn dặm tới nơi, hẳn là đói khát, thấy cỗ bàn tất

ăn uống ngay. Anh núp ở trong chỗ tối mà rình, chờ

lúc chúng ăn uống gần hết , chạy ra sụp lạy , nhưng phải

nhở rằng đừng kêu van gì cả. Như thế họa may cứu

vẫn được phần nào chăng ?

Đoạn ứa nước mắt chia tay từ - biệt.

Lê - Ngộ về đến quê - hương vừa gặp lúc tật - dịch

đương hoành – hành dữ. Vợ con chàng mắc bệnh nằm

liệt giường, hầu không nhận ra chăng nữa, Chàng bèn

lập-túc sắp-sửa cỗ bàn rất hậu theo lời bạn dặn , đêm

bày ra sân. Quả thấy bọn quỷ chừng trên mười đứa từ

trên không bay xuông nhìn nhau mà nói :

Bọn ta đều đổi cả , bỏ cô đây không ăn lại còn

đi đâu ? Chưa từng thấy vì uống vài chén rượu mà phải

tội bao giờ .

.
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Chúng bèn quây quần lại ăn uống. Có một người

mặc áo tía , chễm - chệ ngồi giữa, còn thì đều đứng

chung -quanh, kẻ cắp búa rìu, người cầm s > < sách. Thấy

họ ăn uống gần xong, Lê-Ngộ chạy ra lây như tế sao .

Người mặc áo tia nói :

Ta đương chè-chén, gã kia đến đây làm gì ?

Chúng quỷ nói :

Đây hẳn là chủ-nhân bày những mâm cỗ này,

nhà hắn có người ốm nặng, cầu xin châm-chước.

Người mặc áo tỉa nổi giận , cầm quyền số ném

xuống đất , nói :

Đời thuở nào lại đem mâm cỗ sơ -sài đồi lấy

năm mạng bao giờ ?

Chủng quỷ nói :

Nhưng chả lẽ đã ăn của người lại mần-ngơ

được sao ? Thôi thì : nếu cứu nó mà nên tội, dù có

chết cũng c :m lòng.

Người áo tía ngẫm-nghĩ hồi lâu rồi lấy bút son bội

bỏ chừng trên trời chữ xong ra đi. Vài ba hôm sau

ton gia Lê-Ngộ bị bớt dần rồi khỏi hẳn .

Lê cảm ơ11-2ức Dĩ - Thành cứu mình , bèn lập miếu

thờ ngay trong nhà, người làng đến kêu cầu cũng thường

thấy ứng-nghiệm.

PHẦN BÌNH-LUẬN

Than ôi ! Bè-ban là một trong ngũ-luân (1) , có thể

( 1 ) .- Ngũ -luân là đạo ăn ở với nhau trong 5 bậc :

1. Vua , tỏi . - 2. Cla, con . 3. Anh, em . 4. Vợ, chồng.

5. Be - bạn.

-
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coi rẻ được chăng ? Câu truyện quỷ Dạ - Xoa này có thật

hay không, bất - tất hoài hơi bàn cãi . Điều đáng nghị

luận là Dĩ-Thành lấy nghĩa sinh -tử ra kết bạn ; khi đã

có người bạn chân-chính thì dù sống chết chẳng đổi

lòng, hoạn-nạn cùng cứu-gỡ.

Trên đời có những kẻ vì chén rượu mà nên bạn,

tâm-địa tráo -trở, hễ lâm vào đường lợi -hại thì lờ đi

như người rưng . nghe chuyện này há chẳng chạm lòng

hồthẹn ư ?

HẾT
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Danh-sách đại lý bán sách-

DO TRUNG-TÂM HỌC-LIỆU

BỘ GIÁO-DỤC XUẤT -BẢN

SỎ TÊN ĐẠI- LÝ
Ithứtự

ĐỊA CHỈ TỈNH

I Trường - Sơn 73, Độc-lạp ĐÀ NẴNG

2 ] Ai-Hoa 67, Trần - Hưng- Đạo THỪA THIÊN

31 Việt -Long 293, Gia- Long QUI-NHƠN

41 Đông Hà 7, Phước- Hải, Nhatrang | KHANH-HÒA

5 Khai- Tri 62. Lê- Lợi, Saigon SAIGON

6 Viet -Bång 78, Lê - Lợi Saigon SAIGON

71 Sông- Mi 372, Phat - đình- Phùng SAIGON

8 | Thế Giới 7, Triệu- Quang- Phục CHỢ LỚN

9 | Hằng Nga 6 , Nguyễn Đình- Chiều LONG-AN

Io | Phượng-Linh 44 , Hàm - Nghi KIÊN-GIANG

II Văn-Nhiều 34, Ngô- Quyền PHONG-DINH

12 Minh-Trí 32, Phan-Thanh-Giản vỈNH- LONG

131 Gioan 23 7 - B, Hùng - Vương ĐỊNH - TƯỜNG

14 | Thanh Tâm 65, Nguyễn - văn - Thinh VÌNH- BÌNH

15 | Tùng Sơn 16, Trần Hưng - Đạo QUẢNGTRỊ

16 | Nam Ngải 159 A , Quang Trung QUẢNGNGÃI

71 Sanh-Hưng 250 , Phan Châu Trinh QUẢNG-TÍN

18 | Quảng Thuận | voi - Io3 , Thăng - Nhất PHAN-RANG

19 Van -Kim 278, Trầnhưng - Đạo TUY-HOÀ ( P.Yên )

| Nam-Phương 162 , Quốc lộ I ( Thị - xã ) CAM - RANH

Văn-Hóa 38 B, Phan - bội- Châu DARLAC

Khải-Minh 19, Hàm- Nghi ĐA-LẠT

23 ] Tuyên Đức I, Hòa- bình
ĐA- LẠT

24 Kinh-Độ 79, Trần hưng - Đạo PHỦ-BỒN

20

21

22



So

thứ tự

TÊN ĐẠI-LÝ ĐỊA CHỈ TỈNH

25 | Xuân-Thu 37 , Cách- Mạng

26 | Nguồn- Sống 40I, Tỉnh lộ số 10

27 | MinhPhát 253, Quan- Am- Các

28 Khai-Tri I, Bùi- Ngươn- Ngãi

29
Văn -Học 95 , Nguyễn - Du

30 An-Lộc 3/7 , Trần hưng- Đạo

31 Đông- Hòa 203, Ngõ- Quyền

32 | Thiên- Tử 8 , Nguyết-thị- Giang

3 : Mich- Qua ở T03 , Trighị

34 Tài Ngọc 543, I LES

I ), Trung- c

36 Phạm-thị- Viện 62, Nat yến đinh Chi

17 | Thanh -Quang | 10, Trương- vĩnh Ký

38 Kim Vân 40 , Đô -công -Tùng

LÀM ĐỒNG

HẬU-NGHĨA

TAY. NINH

BÌNH - DƯƠNG

LONG KHÁNH

BÌNH- LONG

BÌNH.TUY

BIÊN-HOA

VŨNG TÀU

GO- CONG

N XUYÊN

KN -HÒA

BAC LIEU

KIỂN -PHONG

( Khinh - Hưng)

BAXUYÊN

ÁN-GIANG

39 | Hoa- Quang

40 | Yến-PhươngYên

99, Hai Bà Trưng

15, Phant-hồng- Thải
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TRÍCH

Bảng kê tên sách

Do TRUNG- TAM HỌC- LIỆU, BỘ GIÁO DỤC Xuất - bắn

240, Trần- bình- Trọng, SAIGON V

ĐI. 3.642 24.142

A– SÁCH ĐẠI-HỌC

ĐH 1. Cây cỏ miền Nam Việt Nam Phạm Hoàng Hộ)

Up I tái bản 2. 900 $

ĐH 12. Vẽ bỏng ( Ngô Khắc Trâm )

Nông- học đại-cương ( Tôn Thất Trình)ĐH 14.
140 $

ĐH ] . Sản- thoa 1 (BS Đặng hóa Long ) 300 $

ĐH : Sản - thoa II ( BS Đặng hỏa Long) 400 ,

ĐH 1 : Sản -khoa III , IV ( BS Đặng hóa Long )
350 $

ĐH 8 . Mục lục Phan-tich Tạp- chí Nam-phong

( L , M.Ng. KXuyên) 1503

ĐH 19: 65 $

65$ĐH 19.

Lược- khảo Văn học 1 ( Nguyễn văn Trung)

Lược khảo Văn- học II ( Nguyễn văn Trung )

Danh -từ Hệ Thần- kinh Trung•ương (B.S. Ng. Hữu,

B.S. Ng. T. Long)

ĐH 20.

200 $

ĐH 21 . 400 $

ĐH 22,

Hiền - hoa bí- tử ( Phạm- Hoàng- H0)

Le contrôle de l'exécution des dépenses du

Budget de l'Etat au Việt Nam (Lê quê Chi)

ĐH 24. Giác-quan và danh-từ tông-quất ( Nguyễn Hữu ,

Trần-tủ - Trọng)

1203

350 $
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ĐH 25 . Giao- thoa ( Nguyễn- chung -Tú) 105 $

ĐH 26. Rong-bien V.N. ( Phạm Hoàng Hộ)

Nhiễu-xa ( Nguyễn- chung - Tú)

500 $

150,3ĐH 27 .

ĐH 28 . Danh-từ dược học ( Nguyễn- văn - Đương ) 1.000 $

ĐH 29 : Điện-học ( Võ-đức- Diễn) 400.

ĐH do .

ĐH BI .

Nho-giáo (Trần trọns Kim)

Bệnh sốt rét tại VN (Đặng văn Dang - Nguyễn Đăng Quê )

Phân- cực ( Nguyễn chung Tú )

Phồ-học ( Nguyễn-chung -Tú)

ĐH 32 .

ĐH 33 :

B SÁCH TRUNG-HỌC

TIH 3 .

TpH 5 .

TrH 7 .

TrH1 . Việt-nam Văn- học Sử-yếu (Dương Quảng Hàm) 25$

TrH 2 . Việt -Nam Thi - văn hợp tuyền (Dương Quảng Hàm) 20 $

Văn -học Việt -Nam ( Dương Quảng Hàm) 20$

Việt - văn độc- bin đệ tam (Trần Trọng San )

TrH 6 . Việt-văn độc -bản đệ - nhị (Đàm xuân Thiều, Trần trọng San)

Nữ thi- hào Việt Nam (Phạm Xuân Độ) .

TrH 8. Thượng-chi văn-tập 1 (Phạm Quỳnh) 355

TrH 8 . Thượng- chi văn -tập II ( Phạm Quỳnh) 355

TrH 8 . Thượng-chi văn-tập III ( Phạm Quỳnh) 35$

TrH 8. Thượng- chi văn-tập IP ( Phạm Quỳnh) 35 $

TrH 8 . Thượng -chi văn-tập y (Phạm Quỳnh) 25 $

Chương-trình Trung-học 100 %

TrH 16. Hóa-học đệ tam ( Phạm Đình Ái) 20$

TrH 18. Hóa-học đệ nhất (Phạm Đình đi) 100 $

TrHg .

TrH 28. Further readings for Vietnamese Students ( Trương Văn Bình)

TrH 29. Phương-pháp làm bài Nghị luận ( Ngô văn Phát) 250 $
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TH 1.

TH 2.

c - SÁCH TIÊU -Học

Quy-trình các trường Tiểu - học

Chương-trình Tiêu - học

8o Trò chơi lành mạnh ( Nguyễn văn Chính)

Toán lớp 5 mới (C.N. Cảnh, P.V. Chiêu)

D – SÁCH CHUYÊN NGHIỆP

Dân - ca Việt -Nam ( Nguyễn hữu Ba)

355

RosTH 40

TH 42 .
JOOS

CN 2.

CN 6.
150 $

100 $
CN 7 .

CN9.

CN 10.

Sư-phạm lý -thuyết (Trần văn Quế)

Sư-phạm thực-hành (Trần văn Quê)

Tâm-ly-học ứng dụng ( Phạm xuân Độ)

Luân lý chức-nghiệp nhà giáo ( Nguyễn gia Tường)

Khái luận bóng tròn ( Nguyễn văn Chinh )

Tự học đánh máy chữ (Tôn thỞ Y)

Sư-pham chuyên biệt (Hồ văn Huyên )

50 %

CN 12. 65$

CN 13 :
120$

CN 14.
2005

PV I. 100%

PV 2 . 80$

PV
3 .

I 20$

EE- SÁCH-DỊCH

1 ) Pháp-văn

Les plaintes d'une odalisque ( Huỳnh khắc Dụng)

Femme de guerrier ( Huỳnh khắc Dụng)

Nhập môn nghiên -cứu y-khoa thực-nghiệm

(N.B. Trần Đàn Bảng )

Những vinh nhục của César Birotteau ( Mặc Đỏ)

Sự yên lặng của biển cả ( Trịnh huy Tiên)

Dòng- dõi Roquevillard ( Trịnh Xuân Ngạn)

Kim - Van -Kiéou ( René Crayssac)

Ông già Goriot ( Đào Đăng Vỹ)

Triết học nhập môn ( Lê -Tôn - Nghiêm )

Ngữ -vựng nguyên-tử - năng ( UBQGSTDTCM)

PV 21 . 350 $

PV 22 .

PV 23.

PV 24.

PV 25 .

100

220$

248 $

180 $

100 $PV 26 .

PV 27 . 180$
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II ) Anh-văn

AV 4

AV 6 .

AV II .

Thùng rượu Amontillado ( Nguyễn văn Tạo)

Ông thị trưởng Casterbridge (O.B. Nguyễn Công Hải)

Từ Hi Thái-Hậu ( Tôn that Hanh)

Cánh buồm ma ( Phạm Xuân Lương)

Laura (Bích Chi Vũ Thượng Vân)

350 $

AV 12 .
30 $

AV 13 .
30 $

III ) Hán -văn

HV 2.

HV 3.

HV 3 .

HV II .

.

Lê- triều giáo-hóa đieu- luật ( Trần Khải Văn)

Luận - ngữ , Tập 1 ( Lê phục Thiện ) 200 $

Luận -ngữ , Tập III ( Lê phục Thiện ) 150 $

Hồng-vũ Cam-thư , tập II ( Nguyễn văn Minh)

HV 14. Le- Trien lịch khoa tiên- sĩ đề danh bi- ký ,tập IV

HV 6. Tang thương ngẫu lục 1 ( Đạm Nguyên Nguyễn đức Đam) 68

HV 16. Tang thương ngẫu-lục II ( Đạm Nguyên Nguyễn đức Đam) Top

HV 17, Tân-biên truyền- kỳ mạn -lục, ( Bùi Xuân Trang)

HV 19. Đại -Việt quốc thư ( Hoàng văn Hoà)
140 $

HV 20. Đại- học ( Phạm ngọc Khuê )
50 $

HV 21. Thúy-kiều truyện tường-chú, quyền thượng

( Cniêm Vân Thị chu đinh) roos

Thúy kiều truyện trường -chu, quyền hạ

( Chiêm Vân Thị chủ đính) 100 $

TV 32 Kạn Tỉ, tập thượng ( Nguyễn tượng Khôi)
300 $

HV 22. Mạnh Tủ, tập hạ ( guyệt thượng Khôi)
300

HV23. Dịch kịch bản nghĩa, tập Thượng ( Nguyễn duy Tinh) 1808

.

HV 21 .
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3503

5003

100 %

350$

120$

Sos

130$

50$

80$

50$

350 $

HV 23. Dịch kinh bản nghĩa, tập Hạ ( Nguyễn Huy Tinh)

HV 24. Thi kinh tập truyện , tập I ( Tạ quang Phát)

HV 24. Thi kinh tập truyện, tập II ( Tạ quang Phát )

HV 24. Thi kinh tập truyện, tập III ( Tạ Quang phát

HV ay. Ta khôi Bị lục ( Nguyễn hữu Tùng )

HV 26. Công Thần Lục ( Nguyễn thế Nghiệp )

HV 27. Nam- Quốc Vĩ nhân truyện ( Cung thúc Thiềm)

HV 28. Thục An Dương- Vương sự tích (Đinh nho Linh)

HV 19. Kiến - văn-lục ( Đàm duy Tạo )

HV 30. Nguyên-Triều Long- Hưng sự tích ( Bùi Đàn)

HV 35. Đăng- khoa lục sưu giảng ( Đạm Nguyên )

HV 32. Lập-trai tiên-sinh hành trạng ( Hà Ngọc Xuyền)

HV 33. Hùng-vương sự tích ngọc phỉ có truyềncổ

( Hà Ngọc Xuyền)

HV 34 : Di sử ( Hồ đắc Ý )

HV 35. Linh-Nam dật-sử I ( Bùi Đàn )

HV 35. Linh- Nam dật-sử II ( Bùi Đàn)

HV 46. Xuân-thu tam-truyện ( Hoàng- Khôi)I

HV 36. Xuân-thu tam-truyện II ( Hoàng- Khôi )

HV 37. Cô-văn, tập I ( Hoàng Khôi)

HV 37. Cô-văn, tập II ( Hoàng Khôi)

HV 37. Cô -văn, tập III ( Hoàng Khôi)

1403

50 $

160 $

350$

3508

36 400$

2503

500 $

520*

500 $

PT 2 .

G- SÁCH PHỔ THÔNG

Nhân- vật Đông-Châu (T.L. Võ ngọc Thành )

Y-học tâm ca ( BS Nguyễn đình Cát ,

BS Nguyễn Gia Quỷnk)

250$

PT 3 .

1505
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